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NHẢ XUẤT BẲN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 





BÀI 1 

I TỎI DI HỌC 

I CẤP Độ KHAI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGŨ' 

TÍN H TH ỐNG N H ẤT VẾ C HỦ Đ Ể CỦA VÁN BẢN_ 

I. NHỮNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Truyện ngắn Tôi di học là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của nhà 
vãn Thanh Tịnh với chất văn r.hc nhàng, .nan mác buồn thương quyến luyến. 
Truyện không thuộc loại truyện ngắn chứa đựng nhiều sự kiện, nhân vật, 
xung đột xã hội. Toàn bộ tác phẩm là “những kỉ niệm mơn man của buổi tựu 
trường” qua hổi tưởng theo trình tự thời gian của nhân vật “tôi”. Bằng giọng 
vãn nhẹ nhàng, nhà vãn Thanh Tịnh đã dẫn dắt người đọc đi vào thế giới tâm 
trạng cùa một chú bé ở từng thời điểm: trên đường di cùng mẹ tới trường, lúc 
ngàm nhìn ngôi trường và các bạn, lúc nghe gọi tên và rời tay mẹ vào lớp, 
lúc ngối vào chỗ và đón nhận giờ Học dầu tiên. Truyện gieo vào lòng người 
đọe những cảm xúc nhẹ nhàng, êm dịu, bâng khuâng, lưu luyến trong sáng. 
Đây là một truyện có sự kết hợp rất tinh tê giữa tự sự, miêu tà và biểu cảm. 

2. Ở lớp 7, HS dã học về quan hệ đồng nghĩa và quan hê trái nghĩa của từ. 
Bài học này đề cập đến một mối quan hệ khác về nghĩa của từ: quan hệ bao 
hằm hay phạm vi khái quát của nghĩa của từ. Nghĩa của từ có tính chất khái 
quát nhưng trong một ngôn ngữ, phạm vi khái quát nghía cùa từ không 
giống nhau. Có những từ ngữ có phạm vi khái quát rộng (từ nghĩa rộng - có 
phạm vi nghĩa bao hàm phạm vi nghía của nhiêu từ ngữ khác), có những từ 
có phạm vi khái quát hẹp hơn (từ ngữ nghĩa hẹp - có phạm vi nghĩa được bao 
hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác). Ngoài ra cũng có nhũng từ 
ngữ vừa có nghĩa rộng vừa có nghĩa hẹp. 

3. Tính thông nhất về chủ để của văn bản là một trong những đặc trưng quan 
trọn g tạo nên vãn bản. Tính thống nhất vể chủ để của văn bản được thể hiện 
trên cả hai bình diện: nội dung và cấu trúc hình thức, vể nội dung, khi tạo ra 

một văn bản chủ thể tạo ra văn bản cần xác định dể tài, chủ để cùa văn bản 

• • • 

đó. Mọi phẩn vãn bản, mọi chi tiết trong văn bản đều trực tiếp hoặc gián tiếp 

thể hiộn chủ đề của văn bản mà chủ thể tạo ra văn bản đã định ra. về hình 

• • • 

thức, tính thông nhất của văn bản được thể hiện qua nhan đẻ, cách sắp xếp 

các phần mục, tính thống nhất của các đơn vị ngôn ngữ... Khái niệm chủ đề 
trong lí thuyết văn bản bao gồm cả đối tượng mà vãn bản nói đến (Đối tượng 
này có thế có thật, có thê không có thật, có thể là người, là vật, là sự việc, là 
vân để dươc bàn bạc, là tư tưởng xuyên suốt toàn văn bàn). 
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II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám 

1.1. Truyện ngần ‘Tôi đi học" được hố cục theo dòng hồi tường cứa nhiân 
vật tôi, diễn tả cảm giác mới mẻ, trang trọng, tâm trạng náo nức, bõr ngỡ củ a 
nhân vật tôi theo trình tự thời gian của buổi tựu trường đầu tiên. 

1.2. Truyện ngắn có giọng vãn nhẹ nhàng, có sự kết hợp hài hoà giữa tự 
sự với miêu tá và biểu cảm. 

2. Hướng dẩn trá lời các cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hói 1: 

Những chi tiết biến chuyên cùa đất trời vào dịp cuối thu gợi lẽn ki 
niệm về buổi tựu trường đáu tiên cho tác giá: "Hằng năm cứ vào cuối thu., lá 
ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mày bàng bạc, là “t ôi” 
lại nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên". 

Những kỉ niệm đó được nhà văn diễn tả theo trình tự: từ hiện tại nhớ về 
quá khứ: từ biến chuyển của đất trời cuối thu đến những hình ảnh mấy em nhò 
rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường gơi cho nhàn vật “Tòi” nhớ lai 
mình ngày ấy cùng những kỉ niệm trong sáng. Kỉ niệm ngày ấy được tái htiện 
theo trình tự thời gian ở từng thời điếm: trên dường đi cùng mẹ tới trường, lúc 
ngắm nhìn ngôi trường và các bạn trong ngày khai giáng, lúc nghe gọi têm và 
rời tay mẹ vào lớp, lúc ngồi vào chỗ và đón nhận giò' học đầu tiên. 

Câu hỏi 2: 

Những hình ảnh, chi tiết chứng tỏ tâm trạng hồi hộp, cảm giác bở mgỡ 
của nhân vật “Tôi” khi cùng mẹ di trên đường và khi nghe tên gọi phải rời 
tay cùng các bạn đi vào lớp, lúc ngổi vào chỗ và đón nhãn giờ học đầu tiêm: 

- Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tói đang CÓI sự 
thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. 

- Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đán. 

- Sân trường hôm nay dày dặc ngưòi. Ai cũng áo quẩn sạch sẽ, gưorng imàt 
vui tươi, sáng sủa. 

- Ngôi trường vừa xinh xắn, vìra oai nghiêm khác thường. Sân nó r<3>ng, 
mình nó cao hơn, lòng tồi đâm ra lo sợ vẩn vơ. 

- Hồi hộp chờ nghe tốn mình. “Nghe gọi dến tên, tôi tự nhiên giật mùnh 
và lúng túng”. 

- Bỏng càng cảm thấy sợ khi sắp phải rời bàn tay oịu dàng của mẹ. Nhiững 
tiếng khóc nức nở hay thút thít bật ra rất tự nhiên như phán ứng dây chu yến 
lúc ấy. Cảm thấy mình bước vào một thê giới khác và cách xa mẹ hơn bao 
giờ hết. 

- Vừa ngỡ ngàng vừa tự tin vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và 
lẩm nhẩm đánh vần. 
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Cau hói 3: 

Cám nhận vé thái độ, cư chí cua những người lớn (các phụ huynh, “ông 
dóc”, thầy giáo đón nhận học trò mới) đôi với các em bé lần dầu di học: 

Các phu huynh đều chuẩn bị chu dáo cho con em trong buổi tựu trường 
dan liên, dểu trân trọng tham dự buổi lẻ và âu yếm, lo lãng dõi theo những 
dión biến tám trạng và hành dộng của con cái.. 

Ong đốc là hình ánh một người thầy, người lãnh đạo nhà trường rất từ 
lon. hiên hau, bao dung dối với học sinh. 

Thầy giáo trẻ với gương măt tươi cười dón học sinh vào Iớp cũng chứng 
to la một người thầy vui tính, thương yêu học sinh. 

Những hình ánh về người lớn cho thấy trách nhiệm, tấm lòng của nhà 
trường, gia dinh dối với các em học sinh, nhất là những em bé lần đầu tới 
trường. Đây thực sự là những dấu ẩn tốt dẹp, những kỉ niệm trong sáng, ấm 
áp không thể nào phai nhoà trong kí ức tuổi thơ, giúp các em tự tin, vững 
vàng hơn khi tới trường. Đó là một mỏi trường giáo dục ấm áp, nơi nuôi 
dưỡng tâm hồn, trí tuệ và tình cảm những thế hệ tương lai của đất nước. 

Cáu hòi 4: 

Tìm và phân tích những hình ảnh so sánh dược nhà vãn sử dụng trong 
truyện ngắn. 

Trong truyện ngắn, nhà văn đã sử dụng các hình ánh so sánh đê diẻn tả 
tâm trạng nhân vật tôi ở những thời điểm khác nhau. Thí dụ: 

- “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng 
tôi như mấy cành hoa tươi mím cười giữa bầu trời quang đãng”. 

- “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tỏi nhẹ nhàng như một làn mây lướt 
ngang trên ngọn núi”. 

- “Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, 
nhưng còn ngập ngừng, e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những 
người học trò cũ, biết lớp, biết thầy đê khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”. 

Đảy là những so sánh giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm được gắn với 
những cảnh sắc thiên nhiên tươi sáng, trữ tình. Nhĩmg so sánh này góp phần 
diẻn tả cụ thể, rõ ràng những cảm giác, ý nghĩ cùa nhân vật “Tôi” trong buổi 
dầu tiên dí học, góp phđp tạo nên chất thơ mang mác và cảm giác nhẹ 
nhàng, êm dịu trong trẻo của truyện ngắn 

Cáu hỏi 5: 

Nhạn xét về những đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn: 

- Truyôn ngắn “Tôi đi học” được bô' cục theo dòng hồi tường, cảm nghĩ 
của nhân vật “tôi”, đúng theo trình tự thời gian của một buổi tựu trường. 

- Trong truyện ngắn có sự kết hợp hài hoà giữa kể, miêu tả với bộc lộ cảm 
xúc, tâm trạng. 

Sức cuốn hút của tác phẩm là nhờ ờ những yếu tô' sau: 

- Hồi tương chân thực và những rung dộng sâu sắc của chính bản thân tác 
giả vé "buổi đÁu tiên đi học". 
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- Tinh huông truyện "buổi dđu tiên đi học" có dấu ân sâu đậm, khònj<g 
thể nào quên và rất trong sáng nên thơ đối với mỗi con người. 

- Sự quan tâm chăm sóc trìu mến, yêu thương của những người lóntn 
đối với các em học sinh trong "buổi đầu tiên đi học 

- Hình ảnh đẹp đẽ của thiên nhiên, ngôi trưcmg, bè bạn trong ngà}y 
đầu tiên đến trường. 

B. CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 
1. Những nội dung cơ bản cắn nám 

/./. Nghĩa của từ bao giờ cũng có tính chất khái quát những đặc điểmi, 
những nét chung của sự vật, hiên tượng và loại bỏ những nét nghĩa ngẫiiU 
nhiên, phi bản chất của sự vật, hiện tượng dó. Nói một cách khác, nghĩa củia 
từ không chỉ một sự vật, hiện tượng cụ thể với tất cả mọi dáng vẻ của nó rmà 
chỉ sự vật, hiện tượng khái quát hoá. 

1.2. Nghĩa của từ có tính chất khái quát hoá nhưng trong một ngôn ngũữ, 
phạm vi khái quát của từ không giông nhau. Có những từ ngữ có phạm vvi 
khái quát rộng, có những từ ngữ có phạm vi khái quát hẹp hơn. Từ ngữ nghĩía 
rộng có phạm vi nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa của nhiểu từ ngữ khác. Tfừ 
ngữ nghĩa hẹp có phạm vi nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của môột 
từ ngữ khác. Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này đồng thcời 
lại có thể có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác. 


2. Hướng dẫn trả lời những càu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Quan sát sơ đồ và trả lời: 



voi, hươu,... tu hú, sáo,... rá rô, cứ thu . 

a. Nghĩa cùa từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, ( him, rá. 

b. Nghĩa của từ thú rộng hơn nghĩa của các từ voi. hươu. Vì từ thú c-ó 
phạm vi nghĩa bao hàm nghĩa của các từ voi, hươu. 

Nghĩa của từ chim rộng hơn nghĩa của các từ tu hú, sáo. Vì từ chim c ó 
phạm vi nghĩa bao hàm nghĩa của các từ tu hú, sáo. 

Nghĩa cùa từ rá rộng hơn nghĩa của các từ rá rô, ( á thu. Vì từ rá c-ó 
phạm vi nghĩa bao hàm nghĩa của các từ rú rô, rá thu. 

c. Nghĩa của các từ thú, chim, rú rộng hơn nghĩa của các từ voi, hươu, tĩu 
hú, sáo, rá rô, rú thu\ hẹp hơn nghĩa cùa lừ động vật. 
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Phán Luyện tap 

Bài tập ỉ LẠp sơ đồ thể hiện cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trong các 
nhóm từ: 



(ịudn dùi. quàn dùi 


áo dùi , áo sơ mi 





b) 


súng trường, dại bác bom bi, bom ba cùng 

Bài tập 2: Tìm từ ngữ có nghía rộng hơn so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi 
nhóm sau: 

a. Từ ngữ có nghĩa rộng hơn các từ xăng, dân hoả, (khí) ga, ma dát, củi, 
than: Chất đốt. 

b. Từ ngữ có nghĩa rộng hem các từ hội họa. âm nhạc, diêu khắc, văn học: 
Nghẹ thuật. 

c. Từ ngữ có nghĩa rộng hơn các từ canh, nem, rau xào, thịt luộc, tôm 
rang, cá rán: Thức ăn. 

d. Từ ngữ có nghĩa rộng hơn các từ liếc, ngắm, nhòm, ngó: Nhìn, 
e Từ ngữ co nghĩa rộng hơn các từ dấm, dá, thụi, bịch, tát: Đánh. 

Bài tập 3: Tìm các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của 
mỗi từ ngữ sau: 

a. Xe cộ: xe dạp, xe máy, ô tô,... 

b. Kim loại: sắt, dồng, chì, thiếc,... 

c. Hoa quả: chuối, du đủ, mít, dừa,... 

d. (người) họ hàng: cô, dì, chú, bác, cậu, mợ,... 

e. Mang: xách, khiêng, gánh,... 

Bài tập 4: Gạch bỏ những từ sau (vì chúng không phải là từ có nghĩa hẹp bị 
bao hàm trong mỗi nhóm từ): 

a. Thuốc lá 

b. Thủ quỹ 

c. Bút điện 

d. Hoa tai 

Bài tập 5. Đoan vãn trong bài có ba động từ cùng thuộc một phạm vi nghĩa 
là: khóc, nức nở, sụt sùi, trong dó từ khóc có nghĩa rộng và hai từ nức nở, sụt 
sùi có nghĩa hẹp hơn. 
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c. TÍNH THỐNG NHÂT VÊ CHỦ ĐỂ của văn bán 

1. Nhửng nội dung cư bán cần nám 

1.1. Chủ đé của văn bán là dôi tượng và vấn đổ trung tâm, vấn dề cơr bản 
dược tác giả nêu lên, đặt ra qua nội dung cụ thê của văn bán. 

1.2. Văn bản có tính thống nhất về chú đề khi chi nói tới chu đề dãi xác 
định, không xa rời hay lạc sang chủ dé khác. Tính thông nhất vé chú đéé của 
‘vãn bản có liên hộ mật thiết với tính mạch lạc và tính liên kết. Một Văm bản 
không mạch lạc, không liên kết thì văn bản dó không đảm bảo tính tlhông 
nhất về chủ để. 

1.3. Đê viết dược hay hiểu dược một vãn bàn, cần xác định rõ chủ déi cùa 
văn bán. Chủ để của văn bán được thê hiện hoặc cần được tìm hiểu tromg đề 
bài, đé mục, trong quan hệ giữa các phẩn của văn bán và ờ các từ ngữ then 
chốt lặp di lặp lại. 

2. Hướng dản trả lời các càu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. Chủ đé của vãn bản 

Đọc vãn bản Tôi di học và trả lời: 

1. Tác giá nhớ lại những kỉ niêm sâu sắc trong thời thơ ấu là buổi đầu titên đi 
học. Sự hồi tưởng ấy gợi lên cảm giác bâng khuâng, xao xuyến khônịg thế 
nào quên về tâm trạng náo nức, bỡ ngỡ cùa nhân vật tôi theo trình tựr thời 
gian của buổi tựu trường đầu tiên. 

2. Chủ đẻ văn bản: Những ki niệm sâu sắc về buổi tựu trường đầu tiên. 

3. Chủ để văn bản là đôi tượng và vân dề chính được tác giả nêu lên, dỉặt ra 
trong văn bản. 

Phần II. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản 

1. Căn cứ vào nhan đề văn bản Tôi đi học, vào các từ ngữ và câu vãn mói vổ 
tâm trạng náo nức, ngỡ ngàng, cảm giác trong sáng của tác giả trong buổi 

đầu tiên đi học (Thí dụ: Hôm nay tôi di học. Hằng năm, cứ vào cuối ithu... 
lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường v.v.) klhíìng 
định vãn bản nói vể những kỉ niệm trong buổi tựu trường đầu tiên. 

2. Các từ ngữ chứng tỏ tâm trạng âm trạng náo nức, ngỡ ngàng, cảm giác 
trong sáng in sâu trong lòng tác giả - nhân v«Ịt tỏi trong suốt cuộc dời: Ihiaig 
năm lòng tôi lại náo nức, tôi quên thê nào được, mồi lần thiíy mủ 3’y em 

nhỏ...lòng tôi lại tưng bừng rộn rã... 

Các từ ngữ, chi tiết nêu bạt cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của tác giiả: 

- Khi đi cùng mẹ đến trường: con đường quen đi lại lắm lần nay tháíy lạ, 
cảnh vật vung quanh dẻII thay đổi ; trước thích lội qua sông, di thả diều, đi ra 

đồng nô đùa., nay đi học, thấy mình trưng trọng vù dícng đắn trong bộ tquần 
áo mới, cố làm ra vẻ như một học trò thực sự tay bặm ghì hai quyển ssứch, 

dòi mẹ cầm bút thước, thèm dược như mấy cậu nhò ... 
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- Khi quan sát ngôi trường tháy khác trước: mo ráo sạch sè hơn ( úc nhủ 
hon g lung, \inh \ãn, oai nghiêm nhu' (lình Ỉù/Ig Hon Ap, sán rộng hơn, mình 
no < no hơn ... khi (hi lòn# (làm ra lo sơ vun V(f. 

Nhìn hạn bè như mình đang bờ ngỡ đứng nép bên người thân như con 
chun con dứng hên hờ tở nhìn quàng trời rộng muôn ha\, nhưng còn ngập 
ngừng c sự, nhìn các trò lớn mà thèm, nghe trống thúc thấy trơ vơ, toàn thân 

run run, (lược mọi người nhìn d(ĩ lúng túng còn lúng túng hơn,...nghe dọc tên 
tim ngừng đụp, thuv giật mình vủ lúng túng. 

- Khỉ xẽp hàng vào lớp, rời bàn tay người thân: thấy nạng nê, cúc hạn 
khỏi minh cung dúi dâu vào lòng mẹ nức nà khóc theo. 

- Trong lóp học: càm thay Mi mẹ, nhà nhủ khấc với trước đây khi đi chơi 
không có câm giác đó. 

3. Van bàn cổ tính thống nhất vê chủ đé khi chí nói tới chủ để đã xác định, 
không xa rời hay lạc sang chủ đề khác. Tính thống nhất về chủ đề của vãn 

bán cỏ liên hệ mật thiết với tính mạch lạc và tính liên kết. Một văn bản 

* • • • • 

không mạch lạc, không liên kết thì văn bản đó không đảm bào tính thông 
nhất về chú để. 

Đc viết được hay hiếu được một vãn bản, cần xác dinh rõ chù dề của 
văn bàn. Chú đề cùa văn bản được thê hiên hoặc cần dược tìm hiểu trong đề 
bài, dể mục, trong quan hẹ giữa các phần của văn bản và ờ các từ ngữ then 
chốt lặp di lặp lại. 

Phần Luyện tập: 

Bài tập l: 

a Vãn bản Rìùìg cọ quê tôi nói về cây cọ ở vùng sông Thao, quê hương 
tác giả. 

Thứ tự trình bày: miêu tà hình dáng cây cọ, sự gắn bó của cây cọ với 
tuổi thơ tác giả, tác dụng của cây cọ, tình cảm gắn bó giữa cây cọ với người 
dân sông Thao. 

Khó thay đổi trật tự sắp xếp vì các phần được bố trí theo một ý đồ đã 
định. Các ý này đã rành mạch, liên tực, có thê đổi vị trí của ý 2 và ý 3 cho nhau. 

b. Chù dề của văn bản: vẻ đẹp và ý nghĩa của rừng cọ quê tôi. 

c. Chủ dể được thể hiện trong toàn văn bản: qua nhan dề của văn bản: 

“Ríoig cọ quê tôi ” và các ý của vãn bản miêu tả hình dáng, sự gắn bó cùa cây 
cọ voi tuổi thơ tác giả, tác dụng của cây cọ và tình cảm giữa cây với người. 

d. Các từ ngữ được lặp lại nhiều lần: rừng cọ, lá cọ và các ý lớn trong 
ph.ìn thân bài: 

- Miéu tả hình dáng của cây cọ. 

- Nêu lèn sụ gắn bó mật thiết giữa cây cọ vái nhân vật tôi. 

- Các công dụng của cây cọ đối với cuộc sống. 
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Bài tập 2: 

Căn cứ vào chủ đề của vãn bản, có thể thấy ý b và d làm cho bài viết 
lạc đề vì nó không phục vụ cho việc chứng minh luận điểm "Vãn chương 
làm cho tình yêu quê hương, đất nước trong ta thêm phong phú và sâiu sấ<c", 
Bài tập 3: 

- Có những ý lạc đề, khống cần thiết vì không phục vụ cho việc pihân tích 
dòng cảm xúc thiết tha của nhân vật "tôi" trong văn bản: c, h. 

BÀI 2 

TRONG LÒNG MẸ 

TRUỒNG TỪ VỤNG 

BỐ CỤC CỦA VÁN BẢN 

.-. . . _ . . ■ ■ _ 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Nguyên Hồng là nhà văn của những con người nghèo khổ. Văn xuôú cùa 
ông giàu chất trữ tình tập trung ca ngợi những con người nghèo khổ' với rnột 
sự đồng cảm và yêu thương sâu sắc. Tập hồi kí “Những ngày thơ ấui” (1 938) 
gồm 9 chương, là tập hồi kí viết về tuổi thơ cay đắng của chính Ngiuyên 
Hồng. Từ tình cảnh và tâm sự của dứa trẻ bị sống trong hoàn cảnh gia đình 
éo le (sông với bà nội và người cô cay nghiệt, bổ chết, mẹ đi làm ăn, Ikiếm 
sống phương xa), tác phẩm đã tố cáo bộ mặt lạnh lùng, tàn ác cùa miột x.ã hội 
bất cổng, đầy những thành kiến, cổ hủ với những thoi nhỏ nhen, đởc ácc cỉia 
đám thị dân tiểu tư sản. Những thói sống đó làm cho những con n gườii vốn 
có tình máu mủ ruột thịt cũng trờ nên tàn nhẫn và cay nghiệt. “Trong lòng 
mẹ” là chương 4 của tập hổi kĩ. 

2. Trường từ vựng là tập hợp các từ có nét chung về nghĩa. Khi học bàii này 

nẻn lưu ý về sự khác nhau với vấn để đã học ở bài 1:0 bài 1 là xerrn xé:t cấp 
độ khái quát của nghĩa từ (từ nghĩa rộng, từ nghĩa hẹp); còn ờ bài raày llà tập 
hợp các từ có chung một nét nghĩa vào một trừcmg từ vựng. Cơ sờ cỏa trường 
từ vựng là tính hệ thống của từ vựng vé mặt ngư nghía. Từ vựng l.à mtột hệ 
thống bao gồm nhiểu tieu hệ thống, mỗi tiểu hệ thống lại bao gôm nhitều hệ 
thống nhỏ hơn. Tuy nhiên, mỗi hệ thống nhỏ đó đều làm thành m»ột trrưímg 
từ vựng và các từ trong một trường từ vựng đểu có một nét chung vể nghũa. 

3. Ở lớp 7 học sinh đã được học vé bố cục và mạch lạc trong vần bảni. Bài 
học nàỵ nhằm ôn tập lại những kiến thức dã học, dồng thời di sâu tìmi hiểu 
cách sap xếp, tố chức nội dung phần thần bài với tư cách là phần chínlh của 
văn bản. Khi tổ chức bỏ cục, người ta có thể làm theo nhiều cách k:hác nhau 
như: trình bày theo thứ tự thời gian, trình bày theo quan hộ lôgic khiách quan 
tổn tại thực tế, trình bày theo lôgic chù quan, trình bày theo quy luiật tíôm lí, 
cảm xúc. Người viết có thể lựa chọn cách bô cục theo thói quen, sò thúch cá 
nhân căn cứ trên đối tương phản ánh, mục tiỏu nhằm tới và loại hìnlh văn 
bản. Vấn đề ờ chỗ là bố cục sao cho việc trình bày nòi dung văn bản dược 
đầy đủ mà gọn, rõ, sáng sủa, không có sự trùng lặp, giúp cho người dtcx. dể 
tiếp nhận. 
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II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC HIỂU VÃN BÁN 

1. Những nọi dung cơ bản cần nám 

/./. Tinh cảnh đáng thương và nỗi đau tinh thần của nhân vật chú bé 
Hổng. 

1.2. Cảm nhân dược tình yêu thương mãnh liệt cùa chú bé Hổng đối với 
người mẹ. 

1.2. Hiểu được những đặc sắc của thể văn hồi kí qua cách viết của nhà 
văn Nguyên Hổng: lòi tự truyện chân thành, truyền cảm, thấm đượm chất trữ 
tình 

2. Hưứng dản trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 

Cáu hỏi 1: Phản tích nhân vật người cô trong cuộc đôi thoại với chú bé Hồng. 

Mở đầu đoạn trích, người đọc có thể nhận ra ngay cảnh ngộ của chú bé 

Hồng: Bỏ vừa chết, chưa đoạn tang (“Tôi đã bỏ cái khăn tang bâng vải màn 
ở trên dầu đi l ồi. Không phải đoạn tang thầy tôi mà vì tôi mới mua dược cái 

mũ trắng và quấn búng đen"), mẹ phải di làm ăn xa và cũng chẳng khá giả 
gì và dã lâu rỏi chú bé không dược gặp mẹ. 

Bà cỏ xuất hiện với cử chỉ Au yếm, lời nói nhẹ nhàng, tỏ ra quan tâm 
đến tình cảm của đứa cháu lâu ngày không gặp mẹ (cử chỉ có vẻ thân mật: 
cưíri hỏi. giọng ngọt, hai con mất long lanh nhìn chầm chặp, vỗ vai nhưng 
lời lẽ thì soi mói, mát mc: Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm... Vào 
mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho vù thăm em bé chứ). Vốn nhạy cảm, 
năng tình thương yêu và lòng kính mến mẹ, chú bé Hổng đã nhận ngay ra 
đáng sau những lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân thiện ấy là một tâm địa đen tối 
(ỷ nghĩa cay dộc trong giọng nối và trên nét mặt khi cười rất kịch; nhắc đến 
mẹ tô i, cô tôi chỉ có ỷ gieo rắc vào dầu óc tôi những hoài nghi dể tôi khinh 
miệt và ruồng rẫy mẹ tôi; hai tiếng em bé mà cô tôi ngán dùi ra thật ngọt, 
thật rõ... dã xoắn chặt lây tâm can tôi như ỷ cỏ tôi muốn, tôi cười dài trong 
tiếng khóc còn cô tôi vần tươi cười kể các chuyện (vé cuộc sông túng quẫn 
cùa người mẹ) cho tỏi nghe). Đổi lập với trạng thái tàm hổn đau đớn, xót xa 
như bị cào gai, xát muối của đứa cháu là sự vô cảm sắc lạnh đến ghô rợn của 
người cô. Tinh cảnh túng quẫn, hình vẻ gầy guộc, rách rưới cùa người mẹ 
chú b<é dược bà cô miêu tả một cách tỉ mỉ với vẻ thích thú rõ rệt. 

Cừ chỉ vỗ vai, nhìn vào mặt đứa cháu rồi dổi giọng làm ra nghiêm nghị 
của bè cô sau dó thực sự là sự thay đổi dấu pháp tấn cóng. Dường như dã 
đánh đến miếng đòn cuối cùng, khi thấy đứa cháu tức tưởi, phẫn uất đến 
đỉnh idiểm, bà cô mới hạ giọng tỏ sự ngậm ngùi thương xót người đã mất. 
Đến đây, sự giả dối, thâm hiểm, trơ trẽn của bcà cô đã phơi bày toàn bộ. Bà ta 
đã chrủ động lổi kéo chú bé vào câu chuyện đã chuẩn bị sẵn với ý đồ ác độc: 
châm chọc chú bé, xúc phạm người mẹ tội nghiệp, đáng thương của chú bé, 
người mà chú vô cùng yêu thương và trân trọng. 
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Hình ảnh bà cô dưực miêu tà với bản chất của một người lạnh lùng, 
độc ác, thâm hiếm. Bà ta chẳng yêu thương gì cháu ruột mình, đem cháu ra 
hành hạ bàng cách chọc vào vết thương lòng của chú, vào tình yêu thương và 
nỗi khát khao dược gặp mẹ của chú. Đó là một hình ảnh mang ý nghĩa trí cáo 
hạng người sống tàn nhẫn, bất chấp cả tình máu mú ruột rà. 

Càu hỏi 2: Tinh yêu thương mãnh liêt cùa chú bé Hổng đòi với ngiườị mẹ 
bất hạnh. 

Cậu bé Hồng là một người nhạy cảm trước những mưu mõ thâim độc 
của bà cô và có tình yêu mãnh liệt đối với người mẹ dáng thương. L.úc dẩu 
nhận ra thái độ cay độc và giả dối của cô, chú bé chỉ im lặng cúi đầu và hổi 
tưởng lại hình ảnh người mẹ buồn rầu và hiền từ của mình. Sau chú đã đối 
đáp rất nhanh bằng câu nói "Không, cháu không muôn vào, cuối niãm thê 
nào mẹ cháu cũng về" dê chấm dứt trò chơi của bà ta. Tuy nhiên bà ta vẫn 
không tha, vẫn tiếp tục hành hạ bàng cách kê lại rất thản nhiên, hỉ hả ssự túng 
quẫn của người mẹ. Chú bé đau đớn, uất ức đến cực điểm khi nghe bià cô cứ 
tươi cười kê về tình cảnh tội nghiệp của mẹ mình “nước mát tôi ròng ròng 

rớt xuống hai hên mép rồi chan hòa dầm đìa ở cằm và ỏ cổ”. Nguyên Hồng 
đã bộc lộ lòng căm tức tột cùng ở những giây phút này bằng các chi t iết đầy 
ấn tượng. Lời văn lúc này dồn dập với các hình ảnh, các động từ mạinh mẽ: 
“Cổ tôi chưa din câu, cổ họng tói dã nghẹn ứ khóc không ra tiếmg. Giá 
những cô tục đã đẩy doạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinih, dầu 
mẩu gổ, tôi quyết vổ ngay láy mà cắn, mù nhai, mà nghiên cho kì mát vụn 

mới thôi”. 

Chú bé Hồng đã có cảm giác sung sướng cực điểm khi được ở trong 
lòng mẹ: cử chỉ vội vã, bối rối, lập bập chạy theo chiếc xe của mẹ; lời gọi 

mẹ thiết tha "Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!..."', cảm giác ríu cả chân khi trèo lên xe; 
sự "oà lên khóc rồi cứ thế nức nở” lúc dược ngồi lên xe cùng mẹ. Gictt nước 
mắt lần này khác hẳn với lần trước (khi trả lời bà cô): dỗi hờn mà hạnhi phúc, 
tức tưởi mà mãn nguyên. Chú bé Hổng nằm trong lòng mẹ với cảm g:iác vui 

sướng, "phút giây rạo rực", "ấm áp", “êm dịu vô cùng", không mảiy may 
nghĩ ngợi gì. Chú hãnh diện khi cảm thấy gương mạt mẹ vẫn tươi sáing, đôi 
mắt trong, làn da mịn, gò má hồng, miệng xinh đẹp, hơi thở ấm áp... Những 
lời cay độc của bà cô, những tủi cực vừa qua bị chìm đi giữa dòng cảim xúc 
hạnh phúc, tươi sáng khi được ở trong tình yêu thương của mẹ. Đoiạn văn 
cuối bài tả lại cảm giác trong lòng mẹ của chú bé Hồng là một đoạn vân hay, 
một bài ca chân thành, cảm dộng về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. 
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Cáu hòi 4: 

Ọua đoạn trích, cỏ thể tháy chát trữ tình thâm đượm ỏ nội dung càu 
chuyện dược kè, o những cám xúc cam gián, xót xa và yêu thương lén dcn 
cực do va ơ cách the hiện cua tấc già qua giọng diệu, lời vãn. Người dọc có 
thể cảm nhạn chất trữ tình qua các điếm sau: 

- Tinh canh dáng thương cùa chú bc Hỏng: cha chết, mẹ phải bỏ di và âm 
thám chịu nhicu cay dang, chú bé sống vơi bà nội và người cỏ cav nghiệt, đã 
lâu chú he khống dược gặp mẹ. 

- Diên biên tàm trạng của chú bé Hổng trong suốt đoạn trích: tư nỏi tui 
hờn VI hoàn cành song thiếu thốn tình ấp ú, đen sự phân ứng quyết liệt đôi 
với những lời châm chọc cúa bà cỏ; đến những suy nghĩ, lòng xót xa, tình 
yêu thương nong nàn, thắm thiẻt dành cho mẹ. 

- Cám giác sung sướng hạnh phúc khi được nằm trong lòng mẹ của chú 
bé Hông. 

- Cách thể hiện cùa tác giả: sụ kết hợp nhuần nhuyễn giữa kể với bộc lộ 
cảm xúc; viẹc sử dụng các hình ảnh thê hiện tâm trạng, các so sánh cụ thê, 
sinh dộng gây ấn tượng; những lời văn được viết trong dòng cám xúc dạt dào 

... cũng góp phần tạo nén chất trữ tình cho chương hồi kí. 

Cáu hỏi 5: 

Hồi kí là tác phẩm ghi lại những kí niệm dã qua trong cuộc đời của 
một người nào đó và đươc chính người đó kế lại hoặc ghi lại. 

Cáu hỏi 6: 

Có nhà nghiên cứu dă nhận định Nguyên Hồng là nhà vãn của phụ nữ 
và nhi đồng. Điều đó được khẳng định qua đoạn trích vì: 

- Phụ nữ và trẻ em là đối tượng quan tâm của tác giả. 

- Tác giả dã kẻ lại một cách thấm thìa những nỗi cơ cực của người mẹ. 

- Tác giả có những lời viết cảm động vé cảm xúc chân thành, náo nức và 
tình cảm cùa chú bế Hổng dành cho mẹ (ca ngợi vẻ đẹp của mẹ và tình mẫu tử). 

B. TRƯỜNG TƯ VỤNG 

1. Những nội dung cơ bản cần nám 

1.1. Trường từ vựng là tập hợp tất cả các từ có nét chung vể nghĩa. 

1.2. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn. 

1.3. Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau vổ từ 
loại; do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng 
khác nhau. 

1.4. Trong thơ vãn cũng như cuộc sống hàng ngày, người ta thường dùng 
cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ. 
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2. Hướng dản trả lời các cáu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa 
Phần I. Thè nào là trường từ vựng? 

Cáu 1. 

Các từ in đậm (mặt, da, mất, gò má, đùi, cánh tay, đầu, miệng) <có nét 
nghĩa chung là chỉ bộ phận cùa thân thể. 

Phần Luyện tập 

Bài tập 1 : 

Tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt” trong văn bản Trong 
lòng mẹ: tôi, thầy tôi, mẹ tỏi, cỏ tỏi, anh em tôi. 

Bài tập 2: Hãy đặt tên trường từ vựng cho mỏi dãy từ dưới đây: 

a. lưới, nơm, câu, vó: Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản. 

b. tù, rương, hòm, va li, chai, lọ: Đụng cụ để đựng. 

c. đá, đụp, giẫm, xéo: Hoạt động của chân. 

d. buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi: Trạng thái tâm lí. 
đ. hiên lành, độc ác, cởi mở. Tính cách. 

e. bút máy, bút bi, phấn, bút chì: Dụng cụ để viết. 

Bài tập 3: 

Các từ: hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy, thương yêu, kính niêm, rắp 
tâm thuộc trường từ vựng chỉ thái dộ của con người. 

Bài tập 4: 


Khứu giác 

Thính giác 

mũi 

tai 

thính 

nghe 

điếc 

điếc 

thơm 

rõ 


thính 


Bài táp 5: 

Trường từ vựng của từ lưới: dụng cụ đánh bắt thủy sản động vậtt - cá 
{lưới, nơm, câu...). 

Trường từ vựng của từ lạnh: chỉ thời tiết {lạnh, nóng, ẩm, giá, buô't). 
Bài tập 6: 

Tác giả đã chuyển các từ in dậm trong các câu thơ từ trường từ' vựng 
“quân sự” sang trường từ vựng “nông nghiệp”: 

Ruộng rẫy là chiến trường, 

Cuốc cày là vũ khí, 

Nhà nông là chiến sĩ, 

Hậu phương thi đua với tiền phương. 
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Bài tập 7: 

“Cung như tòi, mấy câu học trò mới bỡ ngỡ đứng nếp bẽn người thân, 
chi dám nhìn một nửa hay dám di từng bước nhẹ. Họ như con chim non 
ỏờny ben bờ tổ, nhìn quăng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. 
Họ thèm vụng và ước ao thẩm được như những người học trò cũ, biết lớp, 
biết thay đè khôi phải rụt rè trong cảnh lạ”. 

(Thanh Tịnh, Tôi đi học) 


c BÔ CỤC CUA VÃN BÁN 

1. Nhưng nội dung cơ bản cán nám 

/./. Bố cục của văn bản là sư tổ chức các đoạn văn đê thể hiện chủ đề. 

* » • • 

Một ván han thường có bô cục ba phần: Mở bùi, Thán bùi, Kết bải. 

+ Mơtiài có nhiệm vụ nêu ra chủ để được nói tới trong văn bản. 

+ Thán bài: trình bày các nội dung chủ yếu làm sáng tỏ chù đề của 
vãn bản. Nội dung các ý phần thân bài cần được trình bày mạch lạc: có thể 
sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian hoặc theo sự phát triển của sự 

việc hay theo mạch suy luận... 

+ Kết bùi: tổng kết chù để của văn bản. 

1.2. Để viết dược một vãn bản hay, hoàn chỉnh cần sắp xếp các nôi dung 
trong văn bản theo bố cục và trình bày mạch lạc, phù hợp với đối tượng và 
nhận thức của người đọc. 

2. Hướng dán trả lời các bài tập trong SGK 
Phán ỉ. Bố cục của văn bản 

Càu hỏi 1: 

Văn bản Người thầy đạo cao đức trọng có thê chia làm 3 phần: Mở bài 
câu 1, Thàn bài từ câu 2 đến câu 8, Kết bài câu 9, 10. 

Càu hỏi 2: 

Nhiệm vụ của từng phẩn trong văn bản: 

+ Mờ bài có nhiêm vụ néu ra chủ đề được nói tới trong văn bản. 

+ Thân bài: Trình bày các nội dung chủ yếu làm sáng tỏ chủ đề của văn bản. 
+ Kết bài: tổng kết chủ dể của vãn bản. 

Cáu hỏi 3: 

Mỗi phẩn đểu có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng phải liên quan và 
phù hợp với nhau. 

Cáu hỏi 4: Nhân mạnh ý của câu hỏi 2 và 3. 

Phần II. Cách bỏ trí, sáp xếp nội dung phần thân bài của văn bản 

Cáu hỏi 1: Phần thân vàn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể vể hai sự kiện: 
cảm xúc cùa tác giả trong thời điểm hiện tại và hổi ức về buổi đầu tiên đi 
học. Sự hồi tưởng về buổi dầu tiên đi học được sắp xếp theo trình tự thời 
gian: cảm xúc khi đi cùng mẹ trên đường đến trường, cảm xúc khi đứng 
trong sân trường, cảm xúc khi rời tay mẹ bước vào lớp học và bắt đầu buổi 
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học đáu tiên.. Cảm xúc trong thời điếm hiện tại của tác giá dược sáp xtồp 
theo sự liên tường đối lập với cám xúc cùng về mùa thu trong buổi tiru 
trường trước đây. 

Cáu hỏi 2: Diễn biến tâm trạng của chú bé Hồng trong phần thân bài vàm 
bản Trong lòng mẹ: 

+ Lòng yêu thương, quý trọng người mẹ hiền dịu, khổ sờ. 

+ Lòng căm ghét những hủ tục đã làm khổ mẹ và thái độ bất bình và 
phản ứng bà cồ khi bà ta bịa chuyện nói xấu mẹ. 

+ Niềm vui sướng cực độ khi được nằm trong lòng mẹ, được mẹ ấp ủ. 
Câu hỏi 3: Khi tả người, vật, phong cảnh có thế sắp xếp các ý theo trình tự s;au: 

- Không gian. 

- Chỉnh thể - bộ phận. 

- Tinh cảm, cảm xúc. 

Cáu hỏi 4: Cách trình bày các luận điểm làm sáng tò chù dề “Chu Văn An 
là người thầy đạo cao đức trọng” trong phần thân bài: 

Luận điểm ỉ: Chu Văn An là người tài cao. 

Luận điểm 2: Chu Văn An là người đạo đức, được học trò kính trọnig. 
Câu hỏi 5: 

- Nội dung phần thân bài thường được sắp xếp theo một thứ tự tCiy 
thuộc vào kiểu văn bản, chủ đề văn bản, ý đồ giao tiếp của người viết. 

- Các ý trong phần thân bài thường được sắp xếp theo trình tự thời 
gian, khồng gian, sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, diòng 
tình cảm cốt sao cho phù hợp với sự triển khai chú đề và sự tiếp nhận của 
người đọc. 

Ằ 

Phần III. Luyện tập 
Bài tập l: 

a. Cách sắp xếp các ý cùa đoạn vãn theo trình tự từ miêu tả từ xa đến g:án. 

- Nhìn từ xa chỉ nhìn thấy chim bay lên như đàn kiến từ trong lòng đất 
chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. 

- Đến gần hơn đã nghe thấy tiếng chim kêu náo động như xóc nhiững 
rổ tiền đồng. Chim đâu chen nhau trắng xoá. 

- Đến gần hơn nữa có thể thò tay lên tổ nhạt trứng chim một cách! dễ 

dàng. 

- Gần nhất là tiếng chim kêu vang động bên tai và nói chuyên với nihau 
thì không thổ nghe thấy. 

b. Các ý trong đoạn văn được sắp xếp theo trình tự không gian. 

c. Các ý trong đoạn trích được sắp xếp theo cách diễn giải, ý sau làmi rõ, 
bổ sung cho ý trước: Để làm rõ hơn ý nhân dân thường tìm cách chữa lại 
những sự thật lịch sử để khỏi phải công nhận những tình thế u uất, tác giiả đã 
đưa ra hai dẫn chứng: Trong truyện Hai Bà Trưng, tuy trong lịch sử C(ó sự 
kiên Hai Bà khi bị thua trân dã phải tự vẫn nhưng ờ nơi thờ Hai Bà vẫn chép 
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rang I lai Bà dcu hoá di; trong truyện Phi) Dông Thiên Vương , Phù Đổng 
Thiên Vương sau khi xòng pha ra trận bị thương nặng vẫn ăn một bữa cơm, 
xuong Hò Tày tám rồi mới ôm vết thương đến một nưi xa xối, am u, giấu kín 
nổi (lau đớn cua mình mà chốt. 

Bai tập 2: 

Trình bày va sắp xép các ý cho một vàn ban nói vé lòng yêu thương 
sau sác va cám dộng của chú bé Hỏng dối với mẹ: 

Mờ hủi: Ncu khái quát tình cám của chú bé Hổng đối với mẹ. 

r/iíỉỉi Ị/CỈI : 

- Hoàn cành đáng thương cùa chú bé Hổng và nỗi nhỏ nhung, sự khao 
khát dược mẹ nâng niu, ấp ứ. 

- Sư cay nghiệt của bà cô và phán ứng quyết liệt của chú bé Hổng 

trước thái đỏ của bà cô nói vé me mình. 

• • 

- Niềm sung Nướng hạnh phúc của chú bé Hổng khi được ờ trong lòng mẹ. 
Bơi tạp 3: Cách sắp xếp các ý trong phan thân bài như dề bài là chưa hợp lí. 
Trước hết cần phải giái thích nghĩa đen và nghĩa bóng cùa,câu tục ngữ. 

Sau dó chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ trong đời sông 
hàng ngày. 

BÀI 3 

1 TỨC NƯỚC VỠ BỜ 

XÂY DỤNG ĐOAN VÁN TRONG VÂN BẢN 
VIẾT BÀI TẬP LÀM VÁN số 1 - VÀN Tựsự 




I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. rưc nước vỡ bờ là đoạn trích trong chương XVIII của tiểu thuyết Tắt đèn 
cùa Ngỏ Tất Tố, một trong những nhà vãn hiện thực xuất sắc trước Cách 
mạng tháng Tám. Ngô Tất Tố là nhà văn của nông thôn và nông dân vì ông 
viết nhiều về nông thỏn và nông dân và đặc biệt thành công ở mảng đé tài 
này. Trong sổ các sáng tác củạ Ngô Tất Tớ, tiểu thuyết Tắt đèn là một áng 
văn có giá trị tô cáo hiện thực cao, lấy đề tài từ một vụ thu thuế ở một làng 
qut' nghèo vùng đồng bằng Bấc Bộ. Tác phẩm đã đề cập đến số phận của 
nhứng người nông dân bị bẩn cùng hóa do chính sách sưu cao thuế nặng. 

Tát đèn là tác phẩm tiôu biểu trong sự nghiệp của Ngô Tất Tố, dồng 
thời là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của trào lưu văn học trước 
cách mạng. Tác phẩm Tát đèn là bức tranh thu nhỏ của nông thôn Việt Nam 
trước cách mạng, đồng thời cũng là bản án đanh thép dối với trật tự xã hội 
tàn bạo, ăn thịt người ấy. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ trích trong chương 

XVIII của tác phẩm. Nhanđề đoạn trích do người bi ên soạn dặt. 

I OAI HỌC QUOC GiA ha noi ị 
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2. Học sinh đã được học cách viết đoạn văn ờ lớp 6, 7, đó là đoạn vãn trong 
các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, nghị luận. Bài học này giúp HS tìm hiểu sau 
hơn về khái niệm đoạn vãn và cách trình bày nội dung trong đoạn vãn dể 
bám sát được chủ đé của đoạn vãn ấy. 

Câu chủ dể trong đoạn vãn (hay còn được gọi là câu chốt) là mờt nội 
dung quan trọng của bài học. Thông thường càu chủ đề mang ý chung, ý 
khái quát nhất và hàm súc nhất của đoạn và được các câu khác trong đoạn bổ 
sung và làm rõ nghĩa. Tuy nhiên cũng có những đoạn văn ý chủ để không 
nằm ở một câu (không có câu chủ để) mà được rút ra từ ý khái quát chung 
của các câu trong đoạn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC-HIỂU VÁN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cắn nắm vững 

1.1. Ngô Tất Tô' là một trong nhũng nhà vãn xuất sắc nhất của tràio lưu 
văn học hiện thực trước cách mạng. Ông nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực: khảo 
cứu triết học cổ và văn học cổ, viết báo, phóng sự, tiểu thuyết, dịch văn học... 

1.2. Tác phẩm Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của Ngô Tất 
Tố. Ọua Tắt đèn, có thể thấy Ngô Tất Tố có thái độ yêu ghét rạch rò>i, dứt 
khoát, sâu sắc và nhất quán của Ngô Tất Tố. 

1.3. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ cho thấy bộ mặt tàn ác bất nhân của xã 
hội thực dân phong kiến đương thời đã đẩy người nông dân vào bước đường 
cùng. Đồng thời, đoạn trích còn cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người plhụ nữ 
nông dân, vừa giàu yêu thương, vừa có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ. 

2. Hướng dẫn trả lời các bài tập trong SGK 
Cáu hỏi 1: 

Vụ thuế đang vào thời điểm gay gắt nhất; quan sắp về tận làng đtê’ tróc 
thuế; bọn tay sai càng hung hãng xông vào nhà những người chưa nộp thuế 
để đánh, trói, đem ra đình cùm kẹp. Chị Dậq đã phải bán con, bán chò, bán 
cả gánh khoai để nộp suất sưu cho chồng, nhưng bọn hào lí lại bắt nhà chị 
phải nộp cả thuế cho người cm chồng đã chết từ năm ngoái thành thiử anh 
Dậu thiếu thuế. 

Khi bọn tay sai xông vào nhà chị Dậu để bắt người, chị Dậu vừai “rón 
rén” bưng bát cháo cho chồng và đang hồi hộp cố đợi cháo nguội để ép 
chổng ăn lấy vài húp “chờ xem chồng chị ãn có ngon miệng hay khiôug”, 
anh Dâu đang “ốm dau rề rể”, tưởng như đã chết đêm qua, giờ đây vừ;a mới 
‘tỉnh lại, nếu lại bị đánh, trói lúc này thì khó giữ được mạng sống. Tinh thế 
của chị Dậu lúc này là rất lo chồng bị dánh, trói lần nữa và chị phải b>ảo vệ 
được mạng sông cho chồng. 
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Cáu hỏi 2 

Cai lộ là viên quan chí huy một tốp lính, là chức quan thấp nhất trong 
quán dội chế độ cù. Hán tò ra là một tên tay sai đác lực của cái trật tự xã hội 
hát cong, tàn bạo và có vai trò đác lực trong việc truy thu sưu thuế của người 
nồng dán Có thế nói đánh trói người là “nghề” của hắn, được hắn làm có kĩ 
tliuat thành thạo và sự say mê. Hán hung dữ, sẩn sàng gây tồi ác mà khổng 
hể run tay, cũng không bị ngăn chạn vì hắn dại diện cho “nhà nước”, nhân 
danh “phép nước” de hành đỏng. Qua đoạn trích, hình ảnh tên cai lệ dược 
niiéu tả rất dâm nét với những điệu bộ, cử chỉ, lời nói của một tên đã mất hết 
tính người: sầm sập tiến vào, trợn ngược hai mắt , dùng đùng giật phát cúi 
tliửng . hiclì luôn vào ngực chị Dâu, Sấn đến dê trói anh Dậu: tút vào mặt chị 

Dận ruột cúi đánh hóp....; Hắn quát. thét, hầm hè giống như tiêng sủa, rít, 
gíìni ( ùa thú (lữ. Hắn cứ nhàm vào anh Dậu mà không bân tâm đến việc đêm 
qua anh bị ốm nặng tường chết, hắn bo ngoài tai những lời van xin của chị 
Dậu, đáp lại chị bằng những hành động hung hãn và lời nói tàn nhẫn (hắn 
bịch vào ngực chị mây bịch đánh nhịp cho câu trá lời đểu giả “Tha này! Tha 
này!”. Vì vây, có thê nói, tên cai lệ vỏ danh, không chút tính người là hiện 
thân đầy đủ, rõ rệt nhất của cái “nhà nước” bất nhân bấy giờ. 

Chí xuất hiện trong doạn trích trong một đoạn văn ngắn nhung nhân 
vẠt cai lệ được khắc hoạ hết sức nối bạt, sống động, có giá trị điển hình rõ 
rệt cho bọn tay sai của trật tự xã hội thực dân phong kiến. 

Càu hỏi 3: Diễn biến tâm lí cùa chị Dậu trong đoạn trích: 

Chị Dậu hết mực thương chồng, lo cho chồng đang ốm, bị đánh trói từ 
hỏm qua đến giờ chưa có tí gì vào bụng nên đang cố ép cho chồng húp một 
ít cháo. Khi tên cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào, chị cô' “van xin tha 
thiết”. Bản tính lương thiện và thói quen chịu đựng nhẫn nhịn của những 
người nỏng dân trong xã hội cũ khiến chị chỉ biết van xin lề phép để gợi 
lòng thương của “ông cai”. 

Nhưng tên cai lệ không thèm nghe chị đến nửa lời, đáp lại lời van xin 
cùa chị là những quà “bịch” vào ngực và cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Và chỉ 
đến khi ấy, chị Dậu “hình như tức quá không thể chịu được”, chị liều mạng 
cự lại. Thoạt đầu chị cự lại bằng lí lẽ: “Chổng tôi đau ốm, ông không được 
phép hành hạ!”. Lúc này chị không còn xưng “cháu” mà đã xưng “tói” 
ngang hàng với bọn chúng. Bằng sự thay đổi đó, chị đã đứng thảng lên có vị 
thế của kẻ ngang hàng, dám nhìn thẳng vào mặt đối thủ. 

Khi tên cai lệ dã thú ấy vẫn khổng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của chị, 
còn “tát vào mặt chị một cái đánh bốp” thì chị đã vụt đứng dậy với niểm căm 
giận ngùn ngụt: “Chị nghiến hai hàm răng: Mày trói chồng bà đi, bà cho 
mày xem!". Chị Dậu lúc này đã chuyển hẳn cách xưng hô, không còn là 
“ông - cháu” hay “ông - tôi’ mà là “mày - bà”, khẳng định tư thế đứng lên 
trớn đầu chúng, không còn chút sợ hãi nào nữa. Điều đó thể hiên sự càm 
giAn khinh bỉ đến cao độ. Lần này chị Dâu không còn đấu lí với những kẻ thi 


19 



# 

hành “phép nước” nữa mà chị đã ra tay đấu lực với chúng: “túm lấy cổ hắn, 
ấn giúi ra cửa”.làm tên cai lệ “ngã chỏng quèo trẽn mặt đất”; đến tên ngưCri 
nhà lí trường thì chị xông vào giằng co, áp vào vật nhau. Rốt cuộc hắn ciũng 
bị “chị túm tóc, lắng cho một cái, ngã nhào ra thém”. 

Hành dộng dữ dội, quyết liệt, bất ngờ chòng trả lại tên cai lệ và người 
nhà lí trường của chị Dậu xuất phát từ lòng yêu thương chồng hết mực của 
chị, không thể nhìn thấy chổng dang ốm đau lệt bệt mà lại bị hành hạ. K.hỏi 
căm thù ngùn ngụt bùng lên ở chị chính là một biểu hiện, một trạng thái của 
lòng yêu thương mãnh liệt của người phụ nữ lao động dường như sinh ra để 
yêu thương, nhường nhịn và hi sinh. 

Đoạn trích cho thấy, chị Dậu là một người phụ nữ nông dân mộc mạc, 
khiêm nhường, giàu lòng vị tha, biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng khtông 
hoàn toàn yêu đuôi, không chi biết sợ hãi mà trái lại có tinh thần phản kh.áng 
tiềm tàng, có sức sống mạnh mẽ, khi bị dẩy tới bước đường cùng đã dám 
vùng lên chống trả quyết liệt. 

Cáu hỏi 4: 

Về nhan đề Tức nước vỡ hờciìA đoạn trích: 

Đoạn trích diễn tả diển biến tâm trạng chị Dậu từ chỗ cam chịu, van 
xin tên cai lậ và người nhà lí trường tha cho chồng đến chỗ vùng dậy quật 
ngã tên cai lệ và người nhà lí trưởng ngã chỏng quèo trên mặt đất. Ngòi bút 
hiện thực Ngô Tất Tô' đã làm toát lên lôgic hiện thực: có áp bức, có đấu 
tranh, “tức nước vỡ bờ”. Trong Tắt đèn, Ngô Tất Tố chưa chỉ ra được con 
đường đấu tranh cách mạng là tất yếu cùa quần chúng bị áp bức nhưng b>ằng 
cảm quan hiộn thực mạnh mẽ, nhà vãn đã cảm nhận được xu thế “tức niước 
vỡ bờ” và sức mạnh to lớn khôn lường của sự “vỡ bờ” đó. 

Câu hỏi 5: 

Ý kiến của nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Ngọc Phan: đoạni chị 
Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo. 

Đây là một đoạn tạo nên những tình huống bất ngờ cho người (đọc. 
Trong đoạn trích hai nhân vật chị Dậu và tên cai lệ được miêu tả rõ nét nihất. 
Cai lệ chỉ là một tên tay sai vô danh nhưng đã được tác giả tập trung miẻ:u tả 
nổi bật. Từ giọng quát thét hống hách đến những lời lẽ xỏ xiên đểu cánịg và 
những hành động hung hãn xông vào trói nghiến anh Dậu, cái giọng “k;hàn 
khàn vì hút nhiều sái cũ”, thân hình “lẻo khèo” vì nghiện ngập đến cái tưr thế 

“ngã chỏng quèo” mà miộng vẫn còn “nham nhảm thét trói”..., tất cả đều làm 
nổi bật về một tên tay sai trắng trợn, đéu giả, đê tiện. 

Bên cạnh đó, mọi lời lẽ, cử chỉ, hành dộng của nhân vật chị Dậu déu 
cho thấy một tính cách thống nhất, nhất quán. Đó cũng là một tính cách khá 
đa dạng: vừa van xin thiết tha lể phép, vừa ngỗ nghịch, “đanh đá”, quyết liệt, 
vừa chứa chan tình yêu thương với chổng, vừa ngùn ngụt căm thù đối với 
những kẻ tay sai đểu cáng. Diễn biến tâm lí của chị Dậu được thể hiệ;n tự 
nhiên, chân thực, đúng lôgic với tính cách của chị - một người phụ nữ mông 
thôn tuy nghèo khó nhưng có lòng tự trọng cao. 
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Đoạn văn niicu tá cánh chị Dậu “liều mạng cự lại” hai lên tay sai được 
micu tá linh hoạt, sống động, các hoạt (lộng dồn dập, rộn rã nhưng vẫn rõ 
nét khổng rối, mỗi chi tiết đéu đắt. 

Ngôn ngữ kê chuyện của tác giá và ngôn ngữ dối thoại của nhân vật 
trong đoạn trích rất dặc sắc. Mỏi nhàn vật dểu có ngôn ngữ riêng để tự bộc 
lo ban chất của minh. Ngón từ cua tên cai lệ thì thô lỗ, đêu cáng; của chị 
Dậu thì thiết tha, mém mỏng khi van xin trình bày và danh thcp, quyết liệt 

khi liêu mạng chống cự lại; lời lẽ cùa bà hàng xóm thì thật thà, hién hậu;... 
Cau hỏi 6: 

Nhà van Nguyễn Tuân cho ràng Ngô Tất Tô đã xui người nóng dán nổi 
loạn qua tác phám Tắt dèn. Nhân dinh này hoàn toàn đúng vì trong lác phẩm 
Ngo Tất Tố tuy chưa chi ra cho người nông dân cách đấu tranh cách mạng 
nhưng ông dã làm toát lên cái chân lí hiện thực rất đơn giản của cuộc sống 
tu'i nước ắt vỡ hờ, ở đàu l ó áf) hức ở dó có đấu tranh và con dường tự giải 
phóng cứu lẩy mình lủ một con dường tất yếu của người nông dân dưới chế 
độ cu. 

Mặc dù kết thúc tác phẩm, Ngỏ Tất Tô chưa chi ra được con đường 
đÁu tranh cách mạng của người nóng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vô sản 
nhưng qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” có thê thấy chị Dậu đã dám đứng lên 
chôìig lại những người “đại diện” cho nhà nước đến thi hành cõng vụ. Điều 
đổ thể hiện chị Dậu là một người phụ nữ rất mực hiển dịu nhưng không yếu 
đuối, khi cần chị đã phản kháng dũng cảm, thể hiện sức sống kiên cường bất 
khuất của người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Đây là một điểm sáng trong 
chuỗi ngày tối tăm của cuộc đời chị Dậu trong suốt cả tác phẩm Tắt đèn. 
Hành động liêu mạng vùng lên cự lại của chị Dậu đã khơi dậy cho những 
người nồng dân đang sống trong cảnh lầm than, cực khổ trước cách mạng ý 
thức sâu sắc hơn về nhân phẩm, giá trị của mình. Và không lâu sau đó, chính 
những người nông dân đó đã làm nên một cuộc cách mạng vỏ cùng to lớn, 
giúi phóng minh khỏi ách nô lệ hàng ngàn năm của chế độ phong kiến. 

B. XÂY DỤlSG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN 
1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết hoa 
dầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý 
tương tương đối hoàn chỉnh. 

1.2. Đoạn văn thường có từ ngữ chủ để và càu chủ đề. 

1.3. Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai và làm sáng tỏ từ ngữ 
chú để và câu chủ đề. 
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2. Hướng dân trá lời cáu hói và bài táp trong S(ỈK 
Phần I. Thẻ nào là đoạn văn? 

Câu hỏi 1 : 

Văn bản Ngô Tất Tỏ và tác phàm Tắt đèn gổm hai ý, mồi ý dược viết 
thành một đoạn văn. 

Cáu hỏi 2: 

Dấu hiệu hình thức đê nhận biết đoạn văn: có ý chú dề. có dấu ÌTiiòu 
hình thức bắt đầu bằng việc viết hoa và thụt dầu dòng, kết thúc bằng díu 
chấm xuống dòng. 

Cáu hỏi 3: 

Khái quát đặc điểm cùa đoạn văn {nhưGhi Iiliớ trong sách giáo khioa). 

Phần II. Từ ngữ và cảu trong đoạn vãn 
Câu hỏi l.a. 

Từ ngữ có tác dụng duy trì dối tượng trong doạn văn thứ nhất: NgôTất 'Tỏ'. 

Câu hỏi l.b. 

Từ ngữ chủ để trong đoạn văn thứ hai: túi phẩm “Tắt đèn ”, 

Cáu hỏi l.c. 

Câu chủ đé trong đoạn vãn thứ hai: Tát đèn" lù túc phẩm tiêu hiểu 
của Ngô Tất Tổ. 

Cáu hỏi l.d. 

- Từ ngữ chủ đé là các từ được lặp lại nhiều lần hoặc các dại từ, các từ 
đồng nghĩa Jihằm duy trì đôi tượng được nói đến. 

- Câu chủ đề là câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, đủi hai 
thành phần chính và thường đứng ớ đẩu hoặc cuối đoạn vãn. 

Phần III. Luyện tập: 

Bài tập I: 

Căn cứ vào mặt hình thức và nội dung của văn bán, vãn bản trong ,‘SCỈK 
có hai ý, mỗi ý dược diển đạt thành một đoạn văn. 

Bài tập 2: 

a. Đoạn vãn được trình bày theo lôi diễn dịch. Câu chù dễ là câu n<ói vể 
lòng yêu thương của Trẩn Đãng Khoa, đứng ờ dầu đoạn, các câu sau là nlhững 
dẫn chứng chứng minh cho lòng thương người ấy của Trần Đàng Khoa. 

b. Đoạn văn dược trình bày theo lối song hành. Các câu trong doạni văn 
miêu tả cảnh vật sau trận mưa. 

• 4 

c. Đoạn văn được trình bày theo lôi song hành. Các câu trong doạn vàn trinh 
bày tóm tắt về tiêu sứ cũng như sự nghiệp viết văn cùa nhà vãn Nguyên Hổing. 
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Bai tạ Ị) 3: 

f)( »an văn dược viết tiico lối điền dịch. Đẽ hài dã cho càu chú đổ của 
đoan vãn. Các câu tiếp IỈ1CO đưa ra những dan chứng de chứng minh cho tinh 
than yêu nước cùa nhan dán ta. Đỏ là các cuộc dấu tranh vĩ dại của dán tộc 
chong gỉậc ngoại xam như: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khời nghĩa nông dân 

Tay Sơn .... và gần day nhất là hai cuộc kháng chiên chỏng thực dân Pháp và 
dô quốc vn cua dân tộc ta. 

Sau khi da viết được một doan vãn theo lối diễn dịch, biến dổi đoan 

• • • + I 

văn đó thành đoạn văn quy nạp (câu chủ đề nám ơ cuối đoạn vãn). 

Bài tạp 4. 

Có thê chọn một trong ba ý dế viết thành một đoạn vãn. Chẳng hạn ý 1 
và 2 có thế viết theo lối diễn dịch, ý 3 có thể viết theo lôi song hành. 


BAI 4 

LÃO HẠC 

TỪTUỢNG HÌNH, TỪTUỢNG thanh 
CHUYỂN ĐOẠN V AN TRON G VÃN BẢN 


1. NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý CHUNG VÊ BÀI HỌC 

1. Lão Hạc là truyện ngắn xuất sắc viết vẻ người nông dân của nhà văn Nam 
Cao, đưac đãng báo lần dầu tiên nám 1943. Trong chương trình Ngữ văn 
trước đây, truyện ngắn Lão Học được giảng toàn bộ nhưng trong SGK mới 
để phù h'Ợp với thời lượng và có điều kiện đi sâu phân tích một số giá trị cơ 
bản của tác phẩm nên chỉ chọn khoảng nửa sau của truyện ngắn để giới 
thiệu. Trong đoạn trích, các em có thể cám nhân được tình cảnh khốn quẫn 
và cúi chiết xót xa cùa lão Hạc cũng như những phẩm chất đáng quý của lão 
thii hiủn qua tình cảm của lão dành cho con trai và con chó. Tác phẩm có 
giọng điiệu biến hóa đa dạng. Tâm tư, tình cảm của nhân vật lão Hạc được 
biếu hiên ờ nhiều trạng thái khác nhau. Những nhận xét, lời nói của các 
nhân vật khác trong truyện về lão Hạc cũng khỏng giống nhau: lời vợ ông 
giáo thì l ạnh lùng, lời Binh Tư thì mỉa mai, lời ỏng giáo khi từ tốn, lúc xót xa. 

2. Từ tư<ợng hình, từ tượng thanh là những thuật ngữ đã được dùng quen 
trong Viiệt ngữ học. Từ tượng thanh là thuật ngữ dùng để chỉ những từ dược. 
đặt ra theo phương thức mô tả âm thanh trong thực tế khách quan. Từ tượng 
hình là tlhuật ngữ dùng đê chỉ những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật, 
hoạt động, trạng thái của sự vật. 

Do> đặc tính vể âm và nghĩa mà từ tượng hình, từ tượng thanh được sử 
dụng nhiiều trong văn tự sự và văn miêu tả. Nhờ các từ tượng thanh, tượng 
hình, cảnh vật, con người sẽ hiện ra cụ thể và sống động hơn với những dáng 
vẻ. c ử ch ỉ, âm thanh, màu sắc, tâm trạng khác nhau. 
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3. Liên kết đoạn văn trong vãn bản nhăm mục đích làm cho các ý giữa eác 
đoạn vãn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo tính chỉnh thể cho vãn bản. 
Muốn vậy phải tạo mối quan hệ ngữ nghĩa chặt chẽ hợp lí giữa các đoạn Văn 
với nhau và sử dụng các phương tiện liên kết phù hợp. Các phương tiện liên 
kết vốn mang ý nghĩa nhưng đồng thời chúng cũng là dấu hiệu hình thức 
làm rõ tính liôn kết của nội dung đoạn văn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Qua tìm hiểu đoạn trích Lão Hạc, học sinh hiểu được: 

1.1. Sự thể hiện chân thực và cảm động sô' phận đau thương và phẩm chất 
cao quý của người nông dân cùng khổ trước Cách mạng tháng Tám. 

1.2. Tấm lòng yêu thương, thái dộ tràn trọng của Nam Cao đối với n hừng 
người nông dân nghèo khổ. 

1.3. Tài năng viết truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao: nghệ thuật khắc 
hoạ nhân vật, cách dẫn truyện tự nhiên, hấp dẫn, sự kết hợp giữa tự sự, triết lí 
với trữ tình. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Cáu hỏi 1: Diễn biến tầm trạng của lão Hạc xung quanh việc bán cậu V àng: 

Đọc cả tác phẩm ta thấy tình cảnh lão Hạc thật khốn khó. Sự túng 
quẫn ngày càng đe dọa lão Hạc lúc này: Sau trận ốm kéo dài, lão yếu người 
đi ghê lắm, đồng tiền bấy lâu dành dụm đã cạn kiệt. Lão Hạc không có việc. 
Rồi bão phá sạch sành sanh hoa màu trong vườn. Giá gạo thì cứ cao lèn mãi. 
Vì thế lấy tiền đâu mà nuôi cậu Vàng. Lão không muốn phạm vào đổng tiển, 
mảnh vườn dành dụm cho con trai, mà cho cậu Vàng ãn ít thì cậu sẽ gẩy đi, 
bán sẽ hụt tiền. Điều đó cho thấy tấm lòng yêu thương con sâu sắc củai một 
người bỏ' nhân hậu, giàu lòng tự trọng. 

Trước khi bán cậu Vàng, lão Hạc đã phải đắn đo, suy tính nhiểui lắm 
(thể hiên ở viộc lão nói đi, nói lại ý định bán cậu Vàng). Lão coi việc: bán 
cậu Vàng là một việc hết sức hê trọng, bời câu Vàng là người bạn thân thiết 
nhất, là kỉ vật mà người con trai lão rất mực yêu thương để lại cho lão ttrước 
khi phải bỏ làng ra đi làm ăn vì không thê’ chịu nổi cảnh nghèo hèn, 

Sau khi bán chó, lão Hạc ăn năn, day dứt vì “tôi già bằng này tuổú dầu 
rổi mà còn đánh lừa một con chó”. Cả đời lão Hạc sống nhân hậu, hương 
thiện, không lừa dối ai. Đó là một nhân cách cao quý của lão Hạc. Đố»i với 
lão, việc đánh lừa một con chó là một viộc làm đáng hổ thẹn với lương tấm. 
lão đã bật khóc hu hu trước việc mình vừa làm. Những diễn biến trên nétt mặt 
cho thấy cõi lòng tan nát, dau đớn của lão khi phải bán đi con chó thân thiết 
mà lão hàng ngày làm bạn. 
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Qua viẹc lão 1 lạc hán cậu VÙMỈ 2 , la nhan thay lào Hạc là một con người 
sóng Mí tinh nghĩa, ỉhny chung, trung thực. Qua đó ta càng thấm thìa lòng 
thương con sâu sãc cua người hố nghèo khổ. Từ khi người con trai phần chí 
ra ch VI không có tién cưới vợ, lao luôn mang tàm trạng ân nân, cám giác 
“tnãc lòi" V! không lo nổi cho con. Lão dà cỏ tích cóp, dành dụm dế hù đáp 
lại cho con và chò dợi khi con trừ vé. Vì thế dù rất thương cậu Vàng nhimg 
lào Van (Ịuvêt dinh phái hán hởi nếu không sẽ tiêu phạm vào đồng tiền, mảnh 
vườn ma lào đang có giữ trọn cho con trai. 

(au hòi 2: Nguyên nhàn cái chẻt cua lao Hạc: 

lình cánh nghèo khó, doi rách, túng quẫn dà đáy lão Hạc đến cái chết 
như một hanh dộng tự giai thoát. Lào dà tự chọn cái chết đế báo toàn căn 
nhà, dong tiên, mánh vườn, dó là những vốn liếng cuối cùng lào để lại chon 
con. Lào con lo cái chết của mình gây phiền hà cho hàng xóm nên đà lo liệu 
chu tát Đ iéu đó cho thấy láo Hạc là người cẩn thận, chu đáo, giàu lòng tự 
trong. Cái chết tự nguyện cùa lão Hạc xuất phát từ lòng thương con âm thám 
sâu sắc và từ lòng tự trọng đáng kính của lào. 

Qua những điều lão Hạc thu xếp nhờ cậy ông giáo rồi sau đó mới tìm 
đén cấi chết ta thấy lao là con người rất thòng minh. Lão hiếu tình cảnh của 
minh lúc nay, lào sợ nếu tiếp tục sống sẽ ãn vào sô tiền ba mươi dồng bạc 
và ba sào vươn mà lào quyết bao toàn cho con trai. Lào đã tự nguyện chọn 
cái chèt cho mình và là người tự trọng, lao đã chuẩn bị chết một cách chu 
đáo không làm phiến hàng xóm. Lào là người cha hết lòng vì con, là người 
tình nghĩa và biết tôn trọng hàng xóm. 

Cáu hỏi 3: Thái độ và tình cảm của nhân vật “tôi" đối với lão Hạc: 

• • • 

Trong truyện, thái độ và tình cảm của nhàn vật “tỏi” - ông giáo dần dần 
thay đổi từ chỗ dửng dưng đến chỗ khâm phục, cảm thương sâu sắc với nổi khổ 
và tấm lòng t ủa lão Hạc. Những tình cảm ấy càng sâu sắc hơn khi ông giáo 
được chứng kiến cái chết vật vã thê thảm của lão Hạc. Những suy nghĩ của nhân 
vật “tôi” cho thấy lòng nhân dạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao (thương cảm, 
XÓI xa và thật sự trân trọng) đối với những người nòng dân nghèo khó. 

Cau 4: Ý nglũ của nhân vật tôi: 

- Khi nghe Binh Tu nói về việc lão Hạc xin hả chó ông giáo ngỡ ngàng 
vì con người nhu lão Hạc sao lại cũng theo cái cách của Binh Tư dể tồn tại. 
Ông cảm thây “Cuộc đời quá thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buổn”. 

- Cái chết đau đớn của lão Hạc khiến ỏng giáo giật mình mà ngẫm 

nghĩ về cuộc đời. Ý nghĩ của ông giáo có thê hiểu như sau: Cuộc dời chưa 
hẳn dã đáng buổn bời còn có những người cao quý như lão Hạc. Nhưng cuộc 
đời lại đáng buồn khi những con người có nhân cách cao đẹp như lão Hạc lại 
khừng được sống, lại phải chịu cảnh nghèo khó đến mức phải tự giải thoát 
cho mình bằng cái chết đau đớn, vật vã. 
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Cáu hỏi 5 : Cái hay cúa truyện: 

- Diễn biến câu chuyên được kê bằng lời nhân vật “tôi" tỏng giáo). Nhờ 
cách kể này, câu chuyện trở nên gán gũi, chân thực. Tác giả như kéo ngirời 
đọc nhập cuộc, cùng sống, chứng kiến mọi sự kiện với các nhân vật. Vì thế, 
khi đọc truyện, người đọc không hẻ gợn lên một chút nghi ngờ vé sự tường 
tượng, sắp xếp của nhà văn mà thấy như đó là câu chuyện thực đã diỗn ra. 

- Truyện được kể bằng lời của nhàn vật “tôi" khiến cho câu chưyện 
được dẫn dắt một cách tự nhiên, linh hoạt. Cốt chuyện có thê được linh hoạt 
dịch chuyên không gian, thời gian, có thê kết hợp tự nhiên giữa kê vúi tả, 
giữa tự sự với trữ tình, với hồi tường bộc lộ trữ tình. Đặc biệt, có những khi 
hoà lẫn triết lí sâu sắc. 

- Trong truyện ngán, chi tiết lão Hạc xin bả chó cùa Binh Tư có miột vị 
trí nghệ thuật quan trọng. Nó chứng tỏ ông lão giàu tình thương, giàu iòmg tự 
trọng ấy đã đi đến một quyết định cuối cùng. Chi tiết đó cũng làm cho» ủng 
giáo, Binh Tư và người đọc có những suy nghĩ sai lệch về lão Hạc, Nghĩa là 
những con người đáng kính như lão Hạc đã đến dường cùng, con ngườá lâu 
nay nhân hậu đến thế, giàu lòng tự trọng đến thế mà cũng bị tha hoá. Đến 
đây câu nói đầy vẻ nghi ngờ, mỉa mai của Binh Tư đã đây tình huống tr uyện 
lên đến đỉnh điểm. 

- Suy nghĩ của ông giáo sau cái chết của lão Hạc: “Chao ôi! Đố'i với 
những người ờ quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ 

gàn dở, ngu ngốc, bần tiện xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ dể cho ta tàn nhẫn; 
không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; khỏng bao g;iờ ta 

thương [...] Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích 
kỉ che lấp mất” - là lời triết lí lẫn cảm xúc trữ tình xót xa của Nam Cao. Với 
triết lí này, Nam Cao khẳng định một thái độ sống. Một cách ứng xừ mang 
tính thần nhân đạo: cần phải quan sát, suy nghĩ đầy đủ và những con ngưòi 
hàng ngày sống quanh mình, cần phải nhìn nhận họ bằng lòng đồng cảm, 
bằng đôi mắt của tình thương. Nam Cao cho rằng con người chỉ xứng đáng 
với danh nghĩa con người khi biết đồng cảm với mọi người xung quanln, khi 
biết nhìn ra và trân trọng, nâng niu những điểu đáng thương, đáng quý ỈP họ. 

B. TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH 

1. Những điểm cơ bản cán nám vững 

1.1. Học sinh hiểu rõ khái niệm vẻ từ tượng hình và từ tượng thanih: Từ 
tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Từ ttưưng 
thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. 

1.2. Từ tượng hình và từ tượng thanh có giá trị biểu dạt, biểu cảm caio, do 
vậy cần có ý thức sử dụng hai loại từ này để tăng thêm tính hình tượing và 
biểu cảm trong giao tiếp. 
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2. Hướng dàn trá lời câu hỏi và hài táp trong S(ỈK 

Phân I. Đặc diêm, công dung của từ tượng thanh, tượng hình 

Cáu hói a 

Trong đoan trích, các từ gợi hình ảnh, dáng vẻ trạng thái của sự vạt là: 
móm mém, vạt và. rù rượi, xồng xộc, xộc xệch, sòng sọc ; các từ mỏ phong 
âm thanh cúa tự nhiên, của con người: hu hu. 

Cáu hỏi h 

Những tư gợi hình ảnh, dáng vé trạng thái hoặc mô phòng âm thanh 
của tự nhicn, cua con người có tác dụng gợi hình ảnh, gợi âm thanh, góp 
phAn tái hiện sinh dộng cụ thế mọi sự vật hiện tượng được dề cập đên trong 
vãn tự sự, miêu tá. 

Phần II. Luyện tạp 
Bài tập 1: 

Tun từ ĩựợng hình, tượng thanh: 

- Câu 1: Xoàn xoạt —> từ lượng thanh; rón rén -> Từ tượng hình. 

- Câu 2: Bịch —> từ tượng hình. 

- CAu 3: Bốp —» từ tượng thanh. 

- Câu 4: Lẻo khẻo —> từ tượng hình; chỏng quèo -> từ tượng hình. 

Bài tập 2 

Tìm 5 từ tượng hình gợi dáng di của con người: lò dò, rón rén, khệnh 
khạng, lẻo khéo, huỳnh huỵch,... 

Bài tập 3: 

Phân biệt ý nghĩa của các từ tượng thanh tả tiếng cười: 

- Ha hả: từ gợi tả tiêng cười to, tỏ ra rất khoái chí. 

- Hì hì: từ tả tiếng cười phát ra dằng mũi, thường biểu lộ thái độ không 
đồng tình, cũng không phản đối. 

- Hô hố: từ mô phỏng tiếng cười to và thô lỗ. 

- Ha hớ: từ mô tả tiếng cười thoải mái, vui vẻ không cần che đậy, giữ gìn. 
Bài tập 4: 

Đặt câu với các từ tượng thanh tượng hình: 

- Ngoài trời đã lắc rắc những hạt mưa xuân. 

- Trôn cây dào trước ngõ đã lấm tấm mấy nụ đào, báo hiệu mùa xuân 
đang sang. 

- Vịt bầu mẹ lạch bạch đi trước, theo sau là một dàn con đang tranh 
nhau một con giun bé tí tẹo. 

- Giọng nói của bạn Mai lớp em Ồm Ồm như con trai. 


27 



Bài tập 5: 

Sưu tầm bài thơ có sử dụng từ tượng thanh, tượng hình hay: 

Chú bé loát choắt 
Cái xác xinh xinh 
Cái chân thoăn thoát 

Cái đầu nghênh nghênh... 

{Lượm - Tô Hĩai) 


c. CHUYỂN ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cẩn nám vững 

/./. Khi chuyên từ đoạn văn này sang đoan văn khác, cần sử dụng các 
phương tiện liên kết. Việc sử dụng các phương tiện liên kết có tác dụng làm 
cho ý giữa các đoạn văn liền mạch với nhau một cách hợp lí, tạo tính chinh 
thể cho văn bản. 

■1.2. Có các phương tiện liên kết sau: dừng từ ngữ để liên kết doạm văn; 
dùng câu nối đê liên kết đoạn văn. Khi viết cần chọn các phương tiện liên 
kết sao cho phù hợp với ý đồ chủ quan của người viết, với sự việc được phản 
ánh và đối tượng giao tiếp cụ thê. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần ỉ. Tác dụng của việc liên kết các đoạn trong vân bản 

Cáu hỏi 1: 

Hai đoạn văn tuy cùng viết vể ngôi trường MI Lí nhưng đoạn nnột tả 
cảnh sân trường trong ngày tựu trường, đoạn hai nêu cảm giác của nhân vật 
tôi trong một lần ghé thãm trường trước đó. Hai đoạn không gán bó với nhau 
vì nói đến hai sự việc ở hai thời điểm khác nhau mà không có sự liên kết. 
Cáu hỏi 2.a. 

Việc thêm cụm từ trước dó mấy hôm vào đầu đoạn hai tạo sự g;ắn bó 
giữa đoạn vãn thứ Hai với doạn văn thứ nhất. 

Cáu hỏi 2.b. 

Hai đoạn văn đã liên kết với nhau nhờ mối liên tường do từ dó g.ợi ra. 
Càu hỏi 2.C. 

Cụm từ trước dó mấy hôm là phương tiện liên kết đoạn. 

Tác dụng của phương tiện liên kết đoạn là tạo sự gắn bó, có quan hệ vể 
ý nghĩa giữa các đoạn vãn (khi chuyên đoạn). 
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Phân II. Cách liên kết các đoạn ván trong vãn bản 
Cáu hỏi La. 

Hai đoạn văn liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hỏi cảm thụ tác phẩm 
vàn hoc: tìm hiếu và câm thu. 

♦ t 

Các từ ngữ licn kết trong đoạn vàn: Bắt (hiu, sau... là . l ũng ... nhưng... 

Các từ ngữ licn kết các đoạn có quan hệ liệt kê: trước hết. đầu tiêu, cuối 
cùng, sau nữa, mệt mặt. mặt khác. một là, hai là, th-hn vàc dó, ngoài ra .. 

Cáu hoi l.b 

Hai đoạn vãn trên có quan hệ so sánh tương phán. 

Từ ngữ liên kết giữa hai đoạn: nhưng. 

Các từ ngữ liên kết các đoạn có quan hệ đôi lập tương phản: nhưng, 
trái lại, tuy vậy, ngĩtợc lại, song, thê mà... 

Cáu hỏi l.c 

Từ (lớ trong đoạn văn ở mục 1.2 trên là đại từ. Trước dó trong đoạn chỉ 
thời gian trước ngày tựu trường lần đầu của nhân vật tôi. 

Dùng đại từ làm liên kết đoạn. Thí dụ: dó. dây, này, ây, vậy... 

Câu hỏi l.d 

Hai đoạn văn trên có quan hệ tổng kết, khái quát. 

Tìf ngữ liên kết giữa hai đoạn: nói tóm lại. 

Các từ ngữ liên kết các đoạn có quan hệ tổng kết, khái quát: tóm lại, 
nhìn chung... 

Cáu hỏi l.d 

Câu liên kết giữa hai đoạn: ái dù, lại còn chuyện di học nữa cơ dây. 
Câu đó có tác dụng nôi liển ý nghĩa đoạn vãn trước với đoạn văn sau. 

Phán III. Luyện tập 

Bài tập 1: Từ ngữ liên kết giữa các.doạn: 

a. Nói như vậy. 

b. Thế mà. 

c. Chính lúc ấy; cũng; tuy nhiên. 

Bài tập 2: Điền từ ngữ liên kết vào chỗ trống giữa các đoạn: 

a. Từ đó. 

b. Nói tóm lại. 

c. Song. 

d. Thật là khó trả lời. 
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BÀI 5 


TỪNG ử ĐỊA PHUƠNG VÀ BIỆT NGŨ XÃ HỘI 
TÓM TẮT TÁC PHẨM Tự sự 
LUYỆN TẬP TÓM TẮT TÁC PHAM Tựsự 
TRẢ BÀI TÁP LÀM VÁN số 1 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Tiếng Việl ngoài bộ phận từ ngữ toàn dân còn có bộ phận Từ ngữ địa 
phương và Biệt ngữ xã hội. Đất nước Việt Nam có ba miền: Bắc, Trung, 
Nam. Và điều lí thú là ở mỗi địa phương đổu có những từ ngữ khác biệt vể 
ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp so với từ ngữ toàn dân. Từ ngữ địa phương là 
những từ ngữ chỉ được sử dụng riêng ờ một sô' địa phương nhất định. Ngoài 
ra trong tiếng Viêt còn có một bộ phận từ vựng phương ngữ xã hội hay còn 
gọi là biệt ngữ xã hội thường chỉ dược sử dụng trong khẩu ngữ của một tầng 
lóp xã hội nhất định. 

Trong tác phẩm văn học có một sô' tác giả vẫn dùng từ ngữ địa phương 
và biệt ngữ xã hội ở một chừng mực nhất định nhằm tô đậm tính cách địa 
phương của nhân vật hoặc để tăng thêm tính biểu cảm. 

Khi sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội cần lưu ý chỉ nên 
dùng trong giao tiếp với những người có sử dụng và am hiểu nó, tránh lạm 
dụng và phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

2. Tóm tắt là một kĩ năng rất cẩn thiết trong cuộc sống, học tập và nghiên 
cứu. Tóm tắt là rút lại một cách ngắn gọn (thậm chí hết sức ngắn gọn) những 
nội dung, tư tường, những hành đông chính của môt câu chuyện, một cuốn 

sách, một sự việc... cho một đối tượng nào đó chưa có điểu kiện đọc hoậc 

' » • • • • w • • • 

chưa được chứng kiến. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Hiếu rõ: Từ ngữ địa phương là những từ ngữ chỉ sử dụng ờ một hoặc 
một sô' địa phương nhất định. Biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong một tầng 

lớp xã hội nhất định,... 

1.2. Có ý thức trong^viêc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hòi - 
sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp, tránh lạm dụng từ ngữ địa phương 
và biêt ngữ xã hội bằng cách tìm hiểu và dùng từ ngừ toàn dân. 
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2. Hướng dan trá lời cáu hoi và bài táp trong S(ỈK 
Phán I. Từ ngữ địa phương 

liỦỊ). bụ đéu có nghĩa là ngỏ\ từ búp, bự là ùr địa phương, từ ngô là từ 
toan (lán. 

Phàn II. Biệt ngừ xà hoi 

Cáu hoi a. 

Mẹ và mợ là hai từ dỏng nghía cùng chi ngươi mẹ dã sinh ra minh. Từ 
n.ụ la tì; toàn dãn. Từ mợ là từ hiệt ngữ xà hội, (Cung vói từ cậu chỉ người 
cha) được dùng nhiéu trong táng lớp trung lưu, thượng lưu thời kì trước Cách 
mang tháng Tám năm 1945. 

Càu hòi b. 

Các từ ngồng, trúng tú là hiệt ngữ dược giỏi học sinh, sinh viên dùng. 

Phán III: Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngừ xà hội 

- Khi sử dụng từ ngữ địa phương và hiệt ngữ xã hội cẩn chú ý sao cho 
phù hợp với tình huống giao tiếp. Tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt 
ngữ xã hội vì sẽ gây khó hiểu vì chúng không phổ biến bằng từ ngữ toàn dân. 

- Trong các đoạn văn, thơ (đã trích ờ sách giáo khoa), việc sử dụng từ 
ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội (ờ một chừng mực nhất định) có tác dụng 
tô đậm tính chất địa phương và tăng thêm tính biểu cảm cho văn bản. 

Phần IV. Luyện tập 

Bải tập 1: _ 


Từ ngữ địa phương 

Từ ngữ toàn dân 

bắp, bẹ 

ngỏ 

mì 

sán 

dượng 

chú 

bá 

bái • 

biểu 

bảo 


Bài tập 2: 

- Sinh viên: trúng tủ, lệch tủ, ngon. 

Ví dụ: Hôm nay đi thi trúng tủ, chắc là đồ rồi. 
Trông cỏ gái kia trông ngon mắt nhỉ! 

mm 

» • • 

Bài tập 3: 

Câu a: Nên dùng từ ngữ địa phương. 

Câu b, c, d, e, g: không nên dùng từ ngữ địa phương. 




Hài tập 4: 

Sưu tầm một sỏ càu ca dao, hò, vè, thơ có sử dụng từ ngữ địa phương: 
Thương anh em cũng muốn vỏ 
Sợ rú nhà Hổ sợ phá Tam Giang. 

Lịnh làng nào, làng ấy đánh 
Thánh làng nào làng ấy thờ. 

Đứng bên tê đổng ngó bên ni đồng mênh mông bất ngát 
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đổng cũng bát ngát mênh mông. 

Mó I ú mỏ ri mô nô ch ộ 
Mô rào mô hê I /lộ mỏ mổ. 

B. TÓM TẮT VĂN BẢN Tự sự VÀ LUYỆN TẬP 

TÓM TẮT VĂN BẢN Tự sự 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Tác phẩm tự sự thường là những tác phẩm có cốt truyện với các nhân 
vật, chi tiết và sự kiện tiêu biểu. Tuy nhièn, trong thục tế có một sò' tác phẩm 
dường như không có cốt truyện (ví dụ như một sỏ' truyện ngắn trữ tình cùa 
Thạch Lam) nên rất khó tóm tắt hoặc bản tóm tắt sẽ rất đơn giản. Tóim tắt 
tác phẩm tự sự là tóm lấy những nhân vật, chi tiết, sự kiện chính, tiêu biểu 
đó và tước bỏ đi những chi tiết, nhân vật và các yếu tố phụ không liên quan. 

1.2. Có những cách tóm tắt tác phẩm tự sự theo những yêu cầu khác nhau. 
Tuy nhiên, muốn tóm tắt văn bản tự sự, cần đọc kl để hiểu đúng chủ để văn 
bản, xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung ấy theo một 
thứ tự hợp lí. Bản tóm tắt cần phản ánh trung thành nội dung của tác phẩm 
được tóm tắt hay nói khác đi cần đảm bảo tính khách quan, hoàn chỉnh và 
cân dối. 

2. Hướng dẫn trả lùi câu hỏi và bài tập khó trong SGK 
Phần I. Mục đích của việc tóm tát văn bản tự sự 

Cáu hỏi 2. 

Lựa chọn ý b (Tóm tắt văn bàn tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, 
trung thành nội dung chính của ván bàn). 

Phần II. Cách tóm tắt văn bản tự sự 

Câu hỏi l.a. 

Đoạn văn tóm tắt văn bàn Sem Tinh, Thuỷ Tinh. Dựa vào tôn các nhân 
vật (vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh), vào các sự việc và chú tiết 

tiêu biểu ta có thè nhận ra điểu dó. 

■ 
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(au hoi l.b. 

t)oan van tóm la! khac \ơi MUI han: 

- Đu (lai ngán hơn. 

- So |ươne nhan vai. cac sií viec í! hon (chi co nhãn vai chính và các sư 
vict licii bièiỉ). 

Đoạn văn tóm lai khung phai (iươc (I ích ra từ van han Sơn l inh, ITuiy 
Tinh mà do người \ lèt tư tom tat 
Cơn hoi 

Bán tom tat chưa nen thrơc két cuc cua cáu chuyên. 

• * 

Cân thêm sư việc kèỉ thuc truyện: 77///V 777/// không lãm gì nói Sơn 
Tinh dành hặm hực I nỉ vỡ, nhưng hòng nom nhớ thít Xỉíd von (lông nước lên 
chính So‘n Tinh. 

Cáu hói 1.(1. 

TÓI11 ỉat van hán tự sư la dung lời \an cua mình ghi lai ỉìtòt cách ngán 

gọn, trung thành nội dung chính cua van han thao gôm cac nhàn vặt chính 

và sự việc tiêu biêu). 

• * 

Phán III. Luvện tạp 
Bài táp l: 

Bạn học sinh đă nén tương đò ị đáy dù một số sự kiện, nhân vật và chi tiết 
tiêu biểu nhưng còn lộn xộn, thiếu mạch lạc. vì thế phải sắp xếp lai như sau: 

a. Lão Hạc cỏ một người con trai, một manh vườn và một con chó vàng. 

b. Con trai lão đi plui don điền cao su, lão chí còn lạt cậu Vàng. 

c. Vì muốn giữ lại mánh vườn cho con, lao phái bán con chó, mặc dù rất 
buôn bã và đau xót. 

ti. Tất cả tién dành dụm dược lào gửi óng giáo và nhờ trông coi mánh vườn. 

e. Cuộc sống mỏi ngày một khỏ khán, lào kiếm dược gì ãn nấy và từ chối 
những gì ỏng giáo ngấm ngầm giúp lão. 

f. Một hổm lào xin Binh Tư ít bã chỏ, nói là de đánh bá một con chó làm 
thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. 

g. Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Binh Tư kế lại chuyện ấy. 

h. Lão bỏng nhiên chết, cái chết thật dữ dội. 

i. Cá làng không hiếu vì sao lão chết, chí cỏ Binh Tư và ông giáo hiểu. 

Tóm tắt truyện “Lào Hạc” bằng văn bấn: 

Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. 
Con trai lão di phu đồn điền cao su, lào chí còn lại cậu Vàng. Vì muốn giữ 
lại mảnh vườn cho con, lào phái bán con chó, mặc dù rất buồn»bã và đau xót. 
Lão mang tất cá tiền dành dụm dược lão gíri ông giáo vằ nhờ trông coi mảnh 
vườn. Cuộc sống mỗi ngày một khỏ khăn, lão kiếm dược gì ăn nấy và từ chối 
những gì ông giáo ngấm ngẩm giúp lao. Một hỏm lào xin Binh Tư ít bả chó, 
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nói là để đánh bả một con chó hay đến vườn làm thịt và rủ Binh Tư cùng 
uống rượu. Ông giáo rất buồn cho lão khi nghe Binh Tư kê lại chuyện ây. 
Nhưng rổi, lão bỗng nhiên chết, cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì 
sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu. 

Bài tập 2 

Tóm tắt đoạn trích "Tức nước vỡ bờ”: 

Vì thiếu xuất sưu của người em đã chết, anh Dậu bị bọn tay sai đánh, 
trói, lôi ra đình cùm kẹp, vừa được tha về. Một bà lão hàng xóm ái ngại cảnh 
nhà chị nhịn đói suốt từ hôm qua, mang đến cho chị bát gạo để nâu cháo. 
Anh Dậu vừa cô ngồi dậy cầm bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì tồn cai 
lệ và gã đầy tớ lí trưởng lại xộc vào định trói mang anh di. Van xin thiết tha 
không được, chị Dậu đã liều mạng chống lại quyết liệt, đánh ngã cả hai tên 
tay sai vô lại. 

Bài tập 3 

Văn bản Tôi đi học (Thanh Tịnh) và Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) là 
hai tác phẩm tự sự nhưng giàu chất trữ tình, ít sự việc, các tác giả chủ yếu 
tập trung miêu tả cảm giác và nội tâm nhân vật, vì thế rất khó tóm tát. 


BAI 6 

CÔ BÉ BÁN DIÊM 
TRỢ TỪ, THÁN TỪ 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN Tựsự 


I. NHŨNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Đoạn trích Cô bé bán diêm được trích từ truyện ngắn cùng tên của nhà 
văn Đan Mạch An-déc-xen. H. c. An-déc-xen sinh năm 1805 mất nãm 1875 
trong một gia đình nghèo. Ông thích thơ văn từ nhỏ và có ước mơ trở thành 
nhà thơ và nhà soạn kịch nhưng không thành công. Ông viết rất nhiêu tác 
phẩm cho trẻ em (168 truyện). Các truyện của ông nhẹ nhàng, tươi mát, toát 
lên lòng thương người, yêu con người, nhất là những người nghèo khó và 
niểm tin vào sự thắng lợi cuối cùng của cái tốt đẹp trên thế gian. Và vì thế, 
các truyện của An-déc-xen được các trẻ em trên thế giới yêu thích. Cô bé 
bún diêm là rftột câu chuyên cảm động về sô' phận bất hạnh của một em bé 
gái, em đã chết vì đói và lạnh giữa đêm giao thừa giá rét và trong giấc mơ 
ngọt ngào về một bữa tiệc giao thừa. 
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2 Trự từ va thán từ có chung những đạc tính ngữ pháp - ngữ nghĩa sau đây: 

- Không làm thành phần câu. 

- Không làm thành phán trung tâm và thành phần phụ của cụm từ. 

- Khỏng làm phương tiện liên kết các thành phán của cụm từ hoậc 
thành phán của câu. 

- Biểu thị mối quan hộ giữa người nói với điểu được nói đến ở trong 

câu. 

Trợ từ thường là do các loại từ khác chuyển loại làm thành Thấn từ 
không biếu thi khái niệm mà chí là dấu hiệu biếu lộ cam xúc, tình cảm, thái 
dô của người nói hoặc đé*gọi đáp. Thán từ có thể độc lập tạo thành câu (câu 
(lặc biệt) hoặc làm thành phần biệt lập trong câu. 

3. Trong quá trình tạo lập văn bản, tuỳ thuộc vào mục đích, nội dung và tính 
chát văn bán mà người viết kết hợp các phương thức biếu đạt với nhau. Bài 
học này giúp học sinh nhận diện được sự xâm nhập, đan cài của các phương 
thức biêu đạt trong một văn bản. Cụ thể là sự kết hợp các yếu tố miêu tả và 
biếu cảm trong văn bản tự sự. Ọua đó thấy được vai trò, tác dụng của việc 
kết hợp các yếu tô miêu tả, biêu cảm trong một văn bản tự sự. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Những nội dung cư bản cần nắm vững 

1.1. Truyện ngắn Cô bé bún diêm có nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan 
xen giữa hiện thực và mộng tường với các tình tiết diễn biến hợp lí của 
truyện. 

1.2. Tình yêu và lòng thương cảm của nhà văn An-déc-xen đôi với những 
em bé bất hạnh. 

2. Hướng dản trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi 1: 

Đoạn trích có thể phân thành 3 đoạn: 

- Đoạn 1: từ đầu đoạn trích cho đến “bàn tay em đã cứng đờ ra”: giới 
thiệu hoàn cảnh của cô bé bán diêm. 

- Đoạn 2: tiếp đến “Họ đã về chầu Thượng đế”: các lần quẹt diêm và 
những mộng tưởng của cô bé bán diêm. 

- Đoạn 3: còn lại: cái chết thương tâm của cô bé bán diêm. 

Phần trọng tâm của đoạn trích có thể chia thành 5 đoạn nhỏ, căn cú 
vito các lần quẹt diêm. Bốn lần đầu mỗi lần quẹt một que diêm. Lần thứ năm 
quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. 
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Câu hỏi 2: 

- Hoàn cảnh của cô bé bán diêm: Mẹ chết, sống với bố; bà nội cũng 
qua đời. Nhà nghèo, sống “chui rúc trong một xó tối tăm’”, “trên gác sát mai 
nhà”. Bố khó tính, em “luôn luốn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa”. Em 
phải đi bán diêm để kiếm sống. 

- Truyện được đặt trong bối cảnh đêm giao thừa, ngoài đường phô rét 
buốt (ờ các nước Bắc Au như Đan Mạch vể dịp này thời tiết rất lạnh, nhiiệt 
dộ có khi xuống tới vài chục độ dưới không, tuyết rơi dày đặc): Em bé “nigời 
nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà”, “mong cho đỡ lạnh, nhiưng 
chằng ăn thua gì”. 

- Các hình ảnh đối lập, tương phản: 

+ Căn nhà của bố con em "cái xó tối tăm" và ngôi nhà xưa có bà nội 
"ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh”. 

+ “Trời đông giá rét, tuyết rơi” trong khi cô bé “đầu trần, chân đi đẩít”; 

+ Ngoài đường lạnh buốt và tối den, nhưng “cửa sổ mọi nhà đều sáng 

rực ánh đèn”; 

• 9 

+ Em bé “bụng đói” cả ngày chưa ăn uống gì trong khi “trong phô 
sực nức mùi ngỗng quay”; 

+ Những hình ảnh tương phản sau mỗi lần em bé đốt cháy một que 
diêm: "ngọn lửa xanh lam, trắng ra, rực hồng, sáng chói, sáng rực như tihan 
hồng" và thực tại đêm lạnh lẽo; mâm cỗ giao thừa ngon lành, hấp dẫn và bức 

tường lạnh lẽo... 

Những hình ảnh tương phản này được nhà văn miêu tả một cácln kĩ 
lưỡng nhằm làm nổi bật hình ảnh khốn khổ, dáng thương của cô bé bán diiêm 
trong đêm giao thừa. Cô bé đi bán những que diêm đê’ thắp lên ngọn lửa 
nhưng chính cô lại đang bị cái đói, cái rét hành hạ. Qua đó thể hiện tấm Hòng 
cảm thương sâu sắc đối với những con người nghèo khổ của nhà vàn 
An-déc-xen. 

Câu hỏi 3: 

Các mộng tường của em bé diễn ra lần lượt thật hợp lí. Vì trời rét-, lại 
đói nên khi quẹt que diêm thứ nhất em tường tượng ngay ra lò sưởi, tiếp đó 
là đến bàn ăn và các món ăn; Vì đang là đêm đón giao thừa nên ngay saiu dó 
em tường tượng đến cây thông Nô-en và đến đây em nhớ đến những ngà;y bà 
nội em còn sống, một thời em cũng được đón giao thừa như mọi người kíhác 
và thế là hình ảnh bà nội em xuất hiện. 

Thực tế và mộng tưởng xen kẽ với nhau. Khi que diêm cháy là. lúc 
mộng tưởng hiộn ra trong đầu óc em bé: lò sưởi bằng sắt có những hìnhi nổi 
bằng đồng bóng nhoáng; bàn ãn, khàn trải bàn trắng tinh, ngỗng quay, cầy 
thông Nô-en với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, bà nội mỉm cười với enn và 
hai bà cháu bay lên trời. 

Khi que diêm tắt là lúc em bé trờ lại với thực tại: lò sưởi biến imàít; 
trước mặt chỉ còn là những bức tường lạnh lẽo; tất cả những ngọn nến biến 

thành những ngôi sao trên trời,... 
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( Vìc Iììỏng tưởng lò sưởi, hàn ăn, cây thòng Nô-en gắn với thực tế. Còn 
những hình anh ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa, hai hà cháu nắm tay nhau bay 
lên trời thuan tuý chí là mộng tưởng. 

( au hòi 4: 

Truyện ngán đà cliền tà số phàn đấng thương, tội nghiệp của một em 
bé hấn diêm. Người dời dối xử với em quá vò tinh và lạnh lùng, cha em vì 
qua nghèo khổ nên cũng dổi xứ với em thiếu tình thương. Cuối cùng em phải 
chêt trong cái đói và lanh giá thấu sương ngoài đường phố đúng vào đêm 
giao thừa. Nhà vãn An-déc-xen đã viết truyện với tất cả niềm thông cảm. 
ihưong yeu dối với em bé hất hạnh. Chính tình thương yêu ấy đã khiến nhà 
vãn miêu tả thi the em với dôi má hồng và đỏi môi đang mỉm cười, dồng thời 
binh dung ra cảnh huy hoàng hai bà cháu bay lên trời đê đón lấy những niềm 
vui dấu nam. 


B. TRỢ TỪ, THÁN TỪ 

1. Nhừng nôi dung cơ bản cán nám vững 
7.7. Hiểu được: 

- Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu đê nhấn 
mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. 

- Thán từ là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, 
thái độ của người nói hoặc dùng đê gọi đáp. Thán từ thường đứng ờ đầu câu, 

có khi nó dược tách ra thành một câu đặc biệt. 

• • • • 

1.2. Biết cách dùng trợ từ, thán từ trong những trường hợp giao tiếp cụ thể. 

2. Hướng dán trả lòi cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. Trợ từ 

Cáu 1. 

So sánh 3 câu: Câu thứ nhất nói lên sự việc khách quan, câu thứ hai 
thêm từ những có thêm ý nhấn mạnh, hàm ý đánh giá viêc nó ăn hai bát cơm 
là nhiêu, câu thứ ba so với câu thứ nhất thêm từ có hàm ý nhấn mạnh, đánh 
giá việc nó ủn hai bát cơm là ít. 

Càu 2. 

Các câu thứ hai và ba dùng để biểu thị thái độ nhấn mạnh, hàm ý đánh 
giá của người nói vể sự vật, sự việc được nói đến trong câu. 

Phần II. Thán từ 

Càu 1. 

Từ này trong đoạn a được thốt ra nhằm gây sự chú ý của người đối thoại. 
Từ <7 trong đoạn a được thốt ra biểu thị sự tức giận của người nói. 

Từ này trong đoạn b được thốt ra nhằm gây sự chú ý của người đối thoại. 
Từ vâng trong đoạn b được thốt ra biểu thị sự nghe theo, lễ phép của 
ngưèri nói. 

Càu 2. 

Lựa chọn a, c, d 
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Phần III. Luyện tập 

Bài tập ỉ: 

a. Chính: là trợ từ. 

b. Chính: không phải là trợ từ. 

c. Ngay: là trợ từ. 

d. Ngay: không phải là trợ từ. 

e. Là: không phải là trợ từ. 

f. Là: là trợ từ. 

g. Những: không phải là trợ từ. 

h. Những: là trợ từ. 

Bài tập 2: 

a. Trợ từ lấy: dùng để nhấn mạnh mức tối thiểu, không yêu cầu hơn. 

b. Trợ từ nguyên: biểu thị ý nhấn mạnh sự việc. 

Trợ từ đến: biểu thị ý nhấn mạnh vé tính chất bất thường của rruột hiện 
tượng để làm nổi bật mức độ cao của một việc nào đó. 

c. Trợ từ cả: từ biểu thị ý nhấn mạnh vế mức độ cao, phạm vi khởng hạn 
chế của sự việc. 

d. Trợ từ cứ: từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng định., không 
kể khách quan như thế nào. 

Bài tập 3: 

a. này, à 

b. ấy 

c. vâng 

d. chao ôi 

e. hỡi ơi 
Bài tập 4: 

a. Ha ha: tiếng thốt lên biểu thị sự vui mừng, phấn khởi. 

Ái ái: tiếng thốt lên khi bị dau đột ngột. 

b. Than ôi: từ biểu lộ sự đau buồn, thương tiếc. 

Bài tập 5: 

- Tôi nói thế mà nó “hứ” đấy. 

- Hứ! Con không đi đâu! 

- A! Mẹ đã vẻ! 

- Á à, thì ra là thế! 

- Này, việc tồi giao anh đã làm xong chưa? 

Bài tập 6: 

Câu tục ngữ khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép. 
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c. MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VAN BẢN TỤ sự 

1. Nhưng nại dung cơ hán cần nắm vững 

/./. Trong một văn bản tự sự luôn có sự kết hợp và tác động qua lại giữa 
các yêu tô kè, tâ và biêu lộ tình cảm của người viết. 

1.2. Các yếu tô miêu tá và biểu cảm kết hợp với nhau có tác dụng làm cho 
vãn bản tự sự sinh động và sâu sác hơn. 

2. Hướng dản trả lời càu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. Sự két hợp các yếu tò miêu tả và biếu lộ tình cảm trong văn bản 
tự sự 

Cáu hói 1: Chi ra các yếu tô miêu tá và biểu cảm trong đoạn vãn: 

- Micu tà: Tôi thà hồng hộc, trán dấm mổ hỏi , vù khi trèo lẻn xe, tôi 
ríu cà iTtâ /1 lụi, mẹ tỏi không còm cỏi xơ xác quà như cỏ toi nhác, gương mật 
mẹ tôi van tươi sáng với dôi mát trong vù nước dư mịn, lùm nôi hụt màu 
hỏng cùa hai gò mủ. 

- Biểu cảm: Hay tại sự sung sướng hổng dược trông nhìn và ôm ấp cái 
hình hùi máu mủ của mình mù mẹ tỏi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? 
Tôi thấy những cảm giúc ám áp đã hao hiu mất đi hồng lại tnơĩì man khắp 
da thịt. Hơi quan áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xán nhai 
trầu phả rư lúc dó thơm tho lạ thườììg. Phải hé lọi và ìủn vào lòng một người 
mẹ, úp mút vào hầu sữa nóng của người mẹ, dể hàn tay người mẹ vuốt ve từ 
trán xuống cầm, và gãi rôm ở sống lỉừìg cho, mới tháy người mẹ có một êm 
dịu vô cùng. 

- Các yếu tố này đan xen với nhau (mỗi sự việc đều có thể kết hợp với 
miâu tả và biểu cảm). 

Cáu hỏi 2: 

- Nếu bò hết các câu tả và biếu cảm trên, đoạn văn chỉ còn những câu 

kổ việc thuần tuý: Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau tôi đuổi kịp... (tôi) 
trèo lên xe. Mẹ tôi kéo tay tôi, xoa đầu tôi thì tôi oà khóc rồi cứ thê nức nỏ. 
Mẹ tôi lây vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. 

- Các yếu tố miêu tả giúp gợi lại một cách sinh đông và cụ thể hình dáng, 

màu sắc, hương vị, diện mạo... của nhản vật và sự việc. 

- Các yếu tố biểu cảm giúp làm rõ những suy tư, cảm xúc, diễn biến 

tâm trạng... của nhân vật hay của tác giả trước đối tượng được nói đến trong 

sự việc... giúp người đọc có cảm xúc trước các đối tượng đó. 

- Sự đan xen giữa các yếu tô' kể, tả và biểu cảm làm cho đoạn vãn thêm 
gợi tả, gợi cảm, ý nghĩa sâu sắc hơn, thái độ của tác giả được bộc lộ rõ ràng hơn 
Cáu hỏi 3: 

Bỏ hết các yếu tô' kê chỉ còn lại các yếu tố miêu tả và biéu cảm thì 
không còn sự việc, nhân vật và không có cốt truyện. Các yếu tố miêu tả và 
biểu cảm chỉ tổn tại có ý nghĩa khi phục vụ cho miêu tả và biểu cảm vể một 

sư việc và nhân vật nào đó. 

• • • 
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Phán II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

- “Nhũììg ỷ tưởng ây tói chưa lần nào ghi lên giây, vì /lồi ày tỏi không 
biết ghi vù ngày nay tôi klióng nhớ hết. NliiOig mỗi lần thày mây em nhỏ rụt rè 
núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tòi lại tưng hừng rộn rã. 
Buôi mai hóm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tói âu vếrn nắm 
tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp. Con dường này tỏi dã quen di 
lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thây lự. Cảnh vật chung quanh tỏi đều 

thay dổi, vì chính lòng tỏi đang có sự thay dổi lớn: hỏm nay tôi di liọt . ” 

(Trích “ Tôi di học" - Thanh Tịnh) 
Đoạn văn kê lại kỉ niêm ngày đầu tiên đi học của tác giả Thanh Tịnh. 
Yếu tỏ biểu cảm giúp người đọc hình dung ra được cảm giác hồi hộp, cảm 
giác mới mẻ của nhân vật “tỏi” khi trên đường cùng mẹ đến trường. 

- “Khốn nạn... ông giáo ơi!... Nó có biết gì dâu! Nó thày tỏi gọi thì 
chạy ngay về, vẫy duôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó dang ân thì thằng Mục 
nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cang sau nó dốc ngược nó lên. 
Cứ thể là thằng Mục VỚI thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một 

lúc dã trói chặt cà bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... 
Này! Õng giáo ạ! Cái giống I1Ó cũng khôn! Nó ( ứ làm in như nó trách tôi; 

nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bào tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở 

với lão như thế mù lão xử với tôi như thế này à?". Thì ra tôi già bằng này 

tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tủm lừa nó”. 

(Trích "Lão Hạc" - Nam Cao) 
Lão Hạc kể lại việc bán con chó Vàng với nỗi niềm day dứt, ăn năn. 
Cả đời lão sống nhân hậu, lương thiện, vậy mà giờ đây lão nỡ lừa dôi cả một 
con chó. Qua dó người đọc thấy được lão Hạc là một con người sống có tình 
nghĩa, thuỷ chung, chung thực. 

Bài tập 2: 

Đã lâu lắm rồi em không có dịp vể quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân 

ngày em được nghỉ học mẹ cho em vể quê thăm bà. Dọc đường đi em vô 

cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không 0 Con chó 

Vàng và con Mèo Mướp nhà bà đã lớn như thế nào rồi? 

Kia rồi! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang 

lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc tráng 

như cước của bà. Em gọi to: Bà ơi! Cháu về thăm bà đây! Bà giạt minh 

ngẩng lên, miệng vừa bỏm bèm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ỏm 

chổrn lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà nhưquộn vào người em. 

Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngái ngái ấy. Em chợt 

nhận thấy bà là người quan trọng và thân yèu đối với em như thế nào. Em tự 

hứa với mình, từ nay sẽ về thãm bà nhiều hơn. 

7 * 
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Ị I INH THAI Tì” I 

Ị 1 liVÍ-N TẠP VII I ĐOAN VAN TỰsr'KK‘1 llOP VƠI MIÊU TÁ 
V À BI HU CÁM 


I. NHI Mỉ ĐIỂM ( ẨN lAV V VK BẢI HỌC 

1. Tiêu ihuyél Don Ki-ho-te cua nha ván Táy Ban Nha Xcc-van-tcx gồm hai 
phan. Phan I cỏ 52 chương. \uaf han nam 1605; phan II co 74 chương, xuàì 
bán nam 1615. Ca cuốn íicu thuvèt da\ gan ngàn trang. Đoạn trích “Đánh 
nhau với cói xay gió” được trích từ phàn I cua tạp tiêu thuyết. Đoạn vãn góp 
phân tái hiện hai nhàn vàt Don Ki-ho-ỉc và Xan-cho Pan-xa. 

2. lình thái từ có dạc tính ngừ pháp la không co kha năng dộc lập tạo thành 
câu, cũng không là thành phán biệt lập cua càu như thán từ. 

3. 0 lớp 6, học sinh dã làm quen và nhan biet dược sự kết hợp, đan xen giữa 


các yêu lo miêu ta, bicu cam với kê chuyện cung như vai trò va tác dụng cua 
các yêu tỏ ày trong mót vãn ban tu sự. Bài học này là bài thực hành nhâm 
giup học sinh luyện tạp viét một đoạn ván tư sự có SƯ két hợp cua các yếu tô 
miêu tá và bieu cám. Trong đoạn văn tự SƯ (như dà học ở giờ trước) phải có 
nòng cốt là sự kiện và nhan vật dế các yếu tỏ miêu tã, biếu cảm dựa vào phất 
trièn; những yếu tỏ này thường đan xen kết hợp lẫn nhau, góp phần làm sáng 
tỏ nhân vật và sự kiện. Do vậy, trong quá trình luyện tập viết đoạn vãn tự sự 
có yếu to miẽu tả, biểu cảm can phái xác định nhan vật và sự kiện cho đoạn. 


II. NỘI DUNG CỊI THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VAN BẢN 

1. Những nội dung cư bán cán nám vững 

ỉ.l. Đoạn trích đã thê hiện lài nâng và nghệ thuật xây dựng cặp nhân vật bất 
hủ cùa nhà văn Xéc-van-tex là Đòn Ki-hô-tê và Xan-chó Pan-xa tương phản về 
mọi mật và đánh giá đúng đán các mặt tốt, mặt xấu của hai nhàn vật ấy. 

1.2. Khát vọng lớn lao cùa Đón Ki-hô-tc là muốn diệt trừ những kẻ gian 
ác, xấu xa và giúp đỡ người lương thiện. 


2. Hướng dân trả lời càu hói và hài tạp trưng S(ỈK 

Cáuhoil: ' B 

Có thể chia bài văn này thành 3 phần theo diễn biến trước, trong và sau 
khi Đòn Ki-hô-tẽ đánh nhau vói cói xay gió. 

- Năm sự việc chủ yếu: 

+ Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa nhìn thấy những chiếc côi xay gió; 

+ Nhận định vể những chiếc cối xay gió của hai thầy trò; 

+ Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió; 

+ Quan niệm và cách xứ sự của Đôn Ki-hỗ-tê và Xan-chô Pan-xa về 
đau đem; 

+ Quan niệm về chuyện ăn, I 1 CŨ cùa Đôn Ki-hô-tê. 
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Cảu hỏi 2: 

Nhân vật Đôn Ki-hồ-tê được khắc hoạ với những chi tiết: 

+ Đôn Ki-hô-tê xuất thân trong một gia đình quý tộc; tuổi trạc năm rnirơi. 

+ Hình dáng: gáy, cao lênh khênh; 

+ Cưỡi trên một con ngựa còm; mình mạc áo giáp; đầu đội mũ sắt; 
vai vác giáo dài, toàn những thứ đã han gỉ của tổ tiên đê lại, lão lục tìm được 
rổi đem đánh bóng; 

+ Đẩu óc mu muội vì lão ngốn quá nhiều truyện hiệp sĩ và muốn làm 
hiệp sĩ lang thang đê tiễu trừ quân gian ác, giúp dỡ người lương thiện. 

+ Đôn Ki-hô-tê muôn ra tay tiểu trừ cái giống gian ác, xấu xa, khát 
vọng đó chẳng những tốt đẹp mà còn vô cùng lớn lao nhưng vì ngốn quá 
nhiểu loại truyện hiệp sĩ nên đàu óc lão trơ nên hoang tướng, khiến lão tướng 
những cối xay gió là những tên khổng lồ gian ác. Đôn Ki-hô-tê chẳng baết sợ 
là gì, dũng cảm xông vào một cuộc giao tranh không cân sức với cối xay ịỊÌó. 
Nếu đây là những đối thủ gian ác thật sự thì hành đông này của Đôn Ki- hò-tê 
thật dáng khen, nhưng hành động ấy lại trở nên nực cười, chỉ vì đánh nhau 
với cối xay gió. 

+ Lão bị trọng thương mà không hể rên ri. Lão không quan tâm đến 
những nhu cầu của cá nhân minh, kể cả chuyên ăn, chuyện ngủ, nhưng lại 
nực cười khi tất cả những chuyện đó lại vì “tình nương Đuyn-xi-nê-a”. 

Nói chung nhân vật Đôn Ki-hô-tê tuy có ít nhiều khía cạnh tố't dẹp 
nhưng do ngốn quá nhiêu loại truyện xấu nên Đôn Ki-hô-tê trờ thành nhân 
vật nực cười, đáng trách mà cũng đáng thương. 

Câu hỏi 3: 

- Nhân vật Xan-chô Pan-xa là một bác nông dân béo, lùn, nhận làm 
giám mã cho Đôn Ki-hô-tê với hi vọng sau này ông chủ công thành danh 
toại, bác sẽ được làm thống dốc, cai trị một vài hòn đảo. Giám mã đủng đính 
cưỡi lừa đi theo chủ, lúc nào cũng mang theo bầu rượu và cái túi hai ngãn 
đựng đầy dủ thức ăn ngon. 

- Khi nhìn thấy những chiếc côi xay gió, đẩu óc bác hoàn toàn tỉnh 
táo, khi chủ muốn tấn công, bác can ngăn; hơi đau một tí là bác rên rì ngay; 
luôn quan tâm đến nhu cầu ăn vật chất hàng ngày như cái ăn, cái ngủ. Có thể 
nói nhân vật Xan-chộ Pan-xa hoàn toàn đối nghịch hẳn với Đôn Ki-hô-tê: 
vừa sợ hãi, nhút nhát, vừa chỉ lo chàm lo cho cá nhân mình vì thế mà đứng 
trước Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa trờ nên tầm thường. 

Câu hỏi 4: 

Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa được xây dựng thành môt cặp nhân 
vật tương phản bất hủ trong lịch sử vãn học thế giới: 

+ Đôn Ki-hô-tê dòng dõi quý tộc, Xan-chô Pan-xa nguồn gốc nòng 
dân. Đón Ki-hô-tê gày gò, cao lênh khênh lại cưỡi trôn lưng con ngựa còm 
nên càng cao thêm; Xan-chô Pan-xa đã béo lùn lại được nhà văn bố tr í cho 
ngồi trên lưng lừa nên càng lùn tịt. 

+ Đôn Ki-hô-tê có khát vọng cao cả, Xan-chô Pan-xa có ước muốn 
tầm thường. Đôn Ki-hô-tê mong giúp ích cho đời, Xan-chô Pan-xa chỉ nghĩ 
đến cá nhàn mình. Đôn Ki-hô-tê mê muội, hão huyền, Xan-chô Pan-xta tinh 
táo, thiết thực. Đôn Ki-hô-tô dũng cảm, Xan-chô Pan-xa nhút nhát. 
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B. TINH THAI TU 

1. Nhưng nội dung cơ bán cán nám vững 

/./. Tinh ihái từ là những từ đươc thêm vào câu để cấu tạo câu nghi ván, câu 
cầu khiên, câu cảm thán và dê bicu thị các sắc thái tình cám cùa người nói. 

1.2. Khi nói, viết cần chú ý sử dụng tình thái từ phù hợp với hoàn cảnh 

giao tiếp (quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm,...). 

2. Hương dản trá lời cảu hói và bài tập trong S(ỈK 
Phần I: Chức nàng ctía tinh thái từ 

Cáu hói ỉ: * 

- Ở thí dụ a nếu bò từ à câu này không còn là câu nghi vấn. 

- Ở thí dụ b nếu bò từ di câu này không còn là câu cầu khiến. 

- Ở thí dụ c nếu bỏ từ thay câu này không còn là cău cảm thán. 

Cáu hỏi 2: 

- Các từ tình thái có tác dụng biểu thị sắc thái tình cảm của người nói. 
Từ ự trong câu thể hiện sự kính trọng, lễ phép. 

Phần II. Sử dụng tình thái từ 

Cáu hỏi 1: 

Cách sứ dựng tình thái từ: 

- Từ ù trong câu Bạn ( hưu vé ù? được dùng đê hỏi với ý thân mật. 

- Từ ạ trong câu Thầy mệt ạ? được dùng để hỏi với ý kính trọng. 

- Từ nhé trong câu Bạn giúp tôi một tay nhé? được dùng để cầu khiến 
với ý thân mật. 

- Từ ạ trong câu Bác giúp cháu một tay ạ? được dùng đê cầu khiến với 
ý kính trọng. 

Phần III. Luyện tập 

Bài tập 1: Các từ in đậm trong các câu: 

a. nào: không phải là tình thái tù; 

b. nào: là tình thái từ; 

c. chứ: là tình thái từ, 

d. chứ: không phải là tình thái từ, 

e. với: là tình thái từ; 

g với: khống phải là tình thái từ; 

h. đảng kia: không phải là tình thái từ; 

i. kia: là tình thái từ. 
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Bài tập 2: 

Ciiâi thích ý nghĩa của cấc từ tình thái in đậm trong các câu: 

a. chứ: nghi vấn, dùng trong trường hợp điều muốn hỏi đă ít nhiêu 
khẳng định. 

b . chứ; nhấn mạnh điểu vừa kháng định, cho là không thê khác được. 

c. ư: hỏi, với thái dộ phân vân. 

d . nhỉ: thái độ thân mật. 

e. nhé: dận dò, thái độ thân mât. 

f. vậy: thái độ miền cưỡng. 

g . cơ mà: thái độ thuyết phục. 

Bài tập 3: 

Đặt câu có sử dụng các từ tình thái: 

- Mẹ đây mà! 

- Cháu làm gì đấy? 

- Đẹp quá chứ lị ! 

- Đi chơi thôi\ 

- Cho em đi xem phim cơ\ 

- Thê thì đi ngủ vậy. 

Bài tập 4: 

Đặt câu hỏi có sử dụng các từ tình thái nghi vấn phù hợp với những 
quan hệ xã hội: 

Thầy giáo với học sinh: Thầy có giải thích thêm về vấn để này không ạ? 
Bạn nam với bạn nữ cùng lứa tuổi:- Bạn đợi tôi cùng về chứ? 

Con cái với cha mẹ, chú bác: Mẹ nấu cơm giúp con được không ạ? 

c. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VẢN Tự sự 
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BlỂU CẢM 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trong một văn bản tự sự bao giờ cũng có sự kết hợp, đan xen giữa 
các yếu tô miêu tả và biểu cảm, có tác dụng làm cho vãn bản tự sự sinh động 
và sâu sắc hơn. 

1.2. Trong quá trình tạo lập vãn bản cần biết vận dụng một cách có hiệu 
quả các yếu tô' biểu cảm và miêu tả. 
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2. Hướng dán trá lời cáu hói và hài tãp trong S(iK 

Phán I. Tư sự việc và nhan vặt đến đoạn vàn tư sự có yếu to miêu tá và 

biếu cảm 

í 'an cứ trẽn các bước xảy dựng đoạn văn tự sự, các em có thế chọn một 
trong ba su việc \à nhân vật dế xây dựng đoạn. 

Thí dụ. sau khi đã lựa chọn sự việc và nhãn vật ở tình huống h: Em 
giúp bà cu qua đường vào lúc xe cộ đông, nhiều người qua lại, các em phái 
xác định thứ tư kế (Sự việc em giúp bà cụ qua dường vào thời gian nào? 
Không gian xung quanh ra sao? Trình tư diễn biên của sự việc đó như thế 
nào) sau dó phai xác định dược mình sẽ thế hiện trong đoạn các yếu tố miêu 
tả và biêu cam gì (Cành dường xá lúc đó ra sao? Bà cụ có hình dáng bên 
ngoái như thê nào? Tinh cám của em khi thấy cụ chuán bi qua đường ra sao? 
Em dẫn cụ qua dường với tâm trạng như thếịiào? Thái dộ của bà cụ khi dược 

em giúp dò, cám nghĩ của em khi giúp dược bà cụ qua đường,..). 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1 : 

Đóng vai Nam Cao kể lại giây phứt lão Hạc sang báo tin lão bán con 
chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ: 

Lão Hạc chạy sang nhà tôi báo tin là lão vừa bán con chó. Dù lão cố 
làm ra vui vẻ nhimg tỏi thấy lão cười như mếu và nhất là dõi mắt già nua, 
bạc phếch của lão đầy nước mắt. Thấy lão đaư khổ quá, tôi rất ái ngại và 
muôn ôm chầm lấy lão để an ủi. Khi tôi hỏi hão "Thế nó cũng cho người ta 
bắt à" thì mặt lão đột nhiên co rúm lại, cái miệng nhăn nheo và móm mém vì 
rụng hết răng của lão mếu máo, mắt lão lại giàn giụa nước. Lão khóc hu hu 
và nói với tôi trong nước mắt rằng lão là kẻ tồi tệ, đã lừa dối cả con chó. Tôi 
không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi lão rằng lão không có tội, lão đã làm 
một việc dứng là hóa kiếp cho con chó. Lão có đỡ khóc hơn nhưng hình như 
lão dang cố nén nỗi buổn lại trong lòng. Lão cười gượng gạo, hai bờ vai gầy 
rung rung theo tiếng cười. Tôi thương lão quá. Thật là tội nghiệp cho lão. 
Phải giết con chó Vàng, người bạn duy nhất của mình chắc láo đau lòng lắm. 
Bài tập 2: 

Trong đoạn văn kể lại phút giây lão Hạc sang báo tin bán chó, nhà văn 
Nam Cao đã lổng vào đó các yếu tô miêu tả và biểu cảm rất đậm nét: Đó là 
việc ông tập trung tả lại chân dung dau khổ của lão Hạc với những chi tiết 
rất dộc dáo: nụ cười như mếu, mắt lão áng ậc nước, mặt lão đột nhiên co rúm 
lại, những vết nhăn xô lại, cái đầu lão nghẹo về một bồn, cái miệng móm 
mém niêu như con nít, lão hu hu khóc. 

Chính các yếu tố miêu tả và biểu cảm đó đã khắc sâu vào lòng người 
đọc một lão Hạc khốn khổ với hình dáng bên ngoài tội nghiệp, đặc biệt là 
thể liiộn được rất sinh động sự đau đớn quằn quại về tinh thần của một người 
trong giây phút ân hận, xót xa: “già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một 
con chó". 
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BÀI 8 

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHU^NG (PHAN tiêng VIỆT) 

LẬP DÀN Ý CHO BÀI VÃN TựSựKÊT HỢP VỚI MIÊU TẢ 
. VÀ BIỂU CẢM. 


1. NHỮNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. ơ Hen-ri (1862 - 1910) là nhà văn MT chuyên viết truyện ngắn. Truyện 
cùa ông phong phú, đa dạng về đẻ tài nhưng phần lớn hướng cuộc sống 
nghèo khổ, bất hạnh của người dân MT. Một trong những đặc điểm quan 
trọng khiến truyện của ông hấp dẫn và làm cảm động người đọc là giọng 
điệu nhẹ nhàng và những tình cảm nhân đạo cao cả và dặc biệt là ùnh yêu 
thương, đồng cảm với những con người nghèo khổ. về nghệ thuật, truyện 
ngắn của ông thường được tổ chức xoay quanh một cốt truyện đuợc dàn 
dựng chu đáo với các tình tiết được sắp xếp khéo léo lôi cuốn sự hưng thú 

của người đọc. Ông thường sử dụng kiểu đảo ngược tình huống hai lần một 
cách đột ngột, bất ngờ. Đoạn trích "Chiếc lá cuối cùng” là phần cuối của 
truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của ơ Hen-ri. Đây là một truyện ngắn hay, 
tiêu biểu cho cách viết truyện gắn của ơ Hen-ri và là một câu chuyên cảm 
động về tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. 

2. Chương trình địa phương dành nôi dung cho việc tìm và lập bảng kê các 
danh từ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương. 

3. Bài vãn khác với đoạn văn trước hết ờ tính hoàn chỉnh, trọn vẹn vể nội 
dung cũng như hình thức thể hiên. Nếu đoạn văn chỉ tập trung vào một việc 
ở một thời điểm nhất định thì bài văn là một chuỗi sự việc kế tiếp nhau, có 
mỏ đầu, có quá trình phát triển, có đỉnh điểm và có kết thúc. 

Để có thể hiểu và viết được một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và 

• • • • • I 

biểu cảm, cần biết cách viết và tìm hiểu bố cục và dàn ý của bài văn đó. 

I. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Đoạn trích đã cho người đọc thấy được và nhớ mãi tình yêu thương 
cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. 

1.2. Khám phá nghệ thuật xây dựng theo kiểu có nhiêu tình tiết hấp dản, 
sắp xếp chặt chẽ, khéo léo, kết cấu đảo ngược tình huống hai lẩn của nhà văn. 
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2. Hướng dan tra lời cãu hoi và hai tập trong S(ỈK 
Cau hoi I : 

Nga) ờ đáu đoạn trích ta đã nhận tháy thái độ cùa cụ Bơ-mcn dối với 
Gioii-xi: “'lại đây, họ (nghĩa là cụ Bơ-men và Xiu) sợ sệt ngó ra ngoài cửa 
sổ, nhìn cay thương xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát chảng nói năng gì”. Thái 
đỏ so sệt của cụ khi nhìn thấy những chiếc lá theo nhau rụng (lúc này trên 
cá) lu còn hai chicc lá), nói lên tâm lòng thương yêu, lo lắng cho sô mệnh 
cua ( iión-xi. 

Dính điếm cua tấm lòng cao thượng ây là hành dông cụ vẽ chiếc lá 
trong dem mưa tuyết. Chính chiếc lá cuối cùng ấy dã cứu sống Giôn-xi, giúp 
cò có nghi lực dế dâu tranh chống lại bệnh tật. 

Chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường trong đêm mưa tuyết thật sự là một 
kiệt tác, vì nó dem lại sự sống cho Giỏn-xi. Chiếc lá không phải chỉ được vẽ 
bằng bút lóng, bôt màu mà còn bằng cả tình thương bao la và lòng hi sinh 
cao thượng. 

Cau hói 2: 

'lình thương yêu của Xiu đối với em biếu hiện ờ nỗi lo sợ của Xiu khi 
cô nhìn thấy chi còn vài chiếc lá thường xuân ít ỏi bám trên tường và nỗi lo 
sợ cứa Xiu mình sẽ ra sao nếu Giỏn-xi chết di. Rối những cử chỉ, sự động 
viên chăm sóc của Xiu đôi với người bệnh. 

Chính Xiu cũng không hề được cụ Bơ-men cho biết ý định cụ bất chấp 
nguy hiểm dể vẽ chiếc lá vào dứng chỗ chiếc lá cuối cùng rụng nốt trong 
đêm. Nếu Xiu biết trước ý định đó thì truyện sẽ kém hay vì Xiu không bị bất 
ngờ và chúng ta không được thưởng thức bất ngờ thú vị đó. 

Càu hỏi 3: 

Nguyên nhân sâu xa quyết dinh tâm trạng hồi sinh của Giôn-xi là sự 
gan góc của chiếc lá, chỏng chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, bám lấy cuộc 
sống, trái ngược với sự yếu đuối, buông xuôi muốn chết của cô. Chính cụ 
Bơ-men đã không quản ngại hiểm nguy, hi sinh cả tính mạng của mình dể 
tạo ra chiếc lá, cứu sống sinh mạng cô. 

Nhà văn kết thúc truyện bằng lời kổ của Xiu là vừa đủ, không cần để 
Giôn-xi phản ứng gì thôm. Như vây, truyện sẽ có dư âm, đổ lại trong lòng 
người đọc nhiều suy ngẫm. Truyện sẽ kém hay nếu nhà văn cho cho ta biết 
cụ thê Giỏn-xi nghĩ gì, nói gì, hành đông gì khi nghe Xiu kổ lại cái chết và 
việc làm cao cá của cụ Bơ-men. 

Càu hỏi 4: 

Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn tiêu biểu cho kiểu kết 
cấu đảo ngược tình huống hai lần của nhà văn Mĩ ơ Hen-ri. 

Từ đầu đoạn trích cũng như từ đầu truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng, 
Giôn-xi cứ như ngày càng tiến dẩn đến cái chết, khiến độc giả thương cảm, 
lo lắng. Nhưng tình huống bổng đào ngược vào lúc truyện gần kết thúc, 
Giôn-xi trờ lại với lòng yêu đời, bộnh tình thoát khỏi cơn nguy kịch và dộc 
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giả như thở phào, trút được gánh nạng lo âu. Đó là một lần đáo ngược tình 
huống, chảng những làm cho cấc nhân vật trong truyện bất ngờ mà độc giả 
cũng bất ngờ. 

Lân đảo ngược tình huống thứ hai là cụ Bơ-men đang klioé mạnh lại 
được thống báo đã chết vì bị sưng phổi. Cái chết bất ngờ cua cụ Bơ-mcn 
cũng được thông báo vào lúc truyện gần kết thiíckhiến cho nhân vật trong 
truyện bất ngờ mà độc giả cũng bất ngờ. 

c. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN Tự sự 

KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BlỂU CẢM 

1. Những nội dung Ctf bán cần nám vững 

1.1. Bố cục của một văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cám bao 
giờ cũng gồm ba phẩn: mở bài, thàn bài, kết bài. 

1.2. Khi làm một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biêu cảm phải biết 
lựa chọn và sắp xếp các ý trong bài văn đó theo một trình tự hợp lí. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Phần I. Dàn ý cua bài văn tự sự 

Cáu hỏi a. 

Bài văn có thể chia thành ba phần mở bài, thàn bài, kết bài. 

- Mở hài: từ dầu đến "bày la liệt trên bàn" 

Kể và tả quang cảnh chung của buổi sinh nhật. 

- Thân hài: tiếp đến "chỉ gật đầu không nói" 

Món quà sinh nhật độc đáo của người bạn. 

- Kết hùi: phần còn lại. 

Cảm nghĩ của người bạn vể món quà sinh nhật. 

Cáu hỏi b. 

- Truyện kể về món quà sinh nhật độc đáo cùa Trinh dành cho người 
bạn thân của mình. Người kế chuyện (Trang) ở ngôi thứ 1. 

- Câu chuyên xảy ra trong buổi lề sinh nhật cùa Trang. 

- Hai nhân vật chính là Trang và Trinh. 

- Diễn biến câu chuyên: 

Buổi lễ sinh nhật của Trang rất vui: nhiều bạn, nhiều quà nhưng người 
bạn thân nhất là Trinh vẫn chưa đến. 

Trinh đến mang theo Itión quà độc đáo: cành ổi sai quả. 

Chùm ổi gợi nhớ đến sự viêc Trang đến chơi nhà Trinh và chơi bên cây 
Ổi găng dang ra hoa 

Trinh đã giữ gìn chùm hoa, nâng niu trái quả để làm quà sinh niật 
cho Trang. 
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- f)ièti bât ngờ là ơ chiim qua oi — ĩììót món quà sinlì nhi)! độc đao, 
khoỉ.L' phái la món quà mua vội hăng tiên trên đường phố mà là mon quà 
dươk nang niu ap 11 suốt bao ngay. 

( ác yếu tố mièu tá và bicu cám dược đan xen với các yếu tô kể trong 
vãn ban, góp phán thế hiện IÕ tình cám cua các nhàn vật trong truyện. 

Càu hòi c. 

Nhùng nội dung trên dược kẽ theo trinh tự thơi gian đao ngược: từ hiện 
tại nhớ ve qua khứ rỏi lại trơ vé hiện tại. 

Phân II. Luyện tập 



Bài tap / : 

MỠ hài: 

Giới thiệu quang cánh đem giao thừa và gia cánh của em bé bán diêm, 
nhân vật chính trong truyện. 

Thiìiì Ihii: 

- Lúc đau do không bán được diêm nên em bé không dám vể nhà vì sợ 
bỏ đánh. Em tìm một góc tường ngồi tránh rét. Kết quả em vẫn bị gió rét 
hành hạ: “đòi bàn tay dà cứng đờ ra". 

- Sau dó em đánh licu quẹt các que diêm đế sưởi ấm cho mình. Mồi 
lần quẹt một que em lại thấy hiện lên một viển cảnh ấm áp và đẹp đẽ. Ban 
dầu em tướng mình đang ngồi trước một lò sưởi. Thê rồi que diêm tắt em lại 
trờ vé với hiện tại tê cóng của mình. Tiếp đến que thứ hai, em lại mơ thấy 
một bàn ãn thịnh soạn, “có cả một con ngỏng quay". Que diêm lụi tàn em bé 
lại đối diên với cảnh nghèo khổ thực sự của bản thân. Em lại quẹt que diêm 
thứ ba, một cây thòng Nô-en được trang trí lộng lẫy hiên ra với “hàng ngàn 
ngọn nến sáng rực". Nhưng rồi que diêm tắt, những ngọn nến bay vể trời. 
Que diêm thứ tư được đốt lẻn, em “nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười 
với ern". Cuối cùng vì muốn níu kéo bà ở lại em đã bật tất cả các que diêm 
còn lại. 

- Các yêu tô miêu tả và biêu câm được đan xen nhau trong quá trình kể 
chuyện. Đặc biệt, cứ sau mỏi kín em bé quẹt một que diôm thì quang cảnh 
mỏng tưởng cũng như cảnh thực sau khí que diêm tắt được tác giả miêu tả 
rất sinh động. Kèm theo đó là những suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật. 


Kết bùi: 


Kêt cục em bé bán diêm dã chết “Vì giá rét trong đêm giao thừa”. 
Mọi người qua đường không ai biết được những điều kì diêu mà em bé đã 
trông thấy, nhất là phút giây em được gặp lại bà và cùng bà bay lên để đón 
lấy những niềm vui đầu nãm. 
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Bài tập 2: 

Kể lại kỉ niêm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi. 
Có thê lập dàn ý theo những gợi ý sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu người bạn tuổi thơ cùa mình? Kỉ niệm tuổi thơ khiến mình 
xúc động và nhớ mãi là kỉ niêm gì? 

Thản bài: 

Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy: 

- Nó xảy ra ờ đâu, lúc nào? 

- Chuyện xảy ra như thế nào? 

- Điều gì khiến em xúc động nhầt? Xúc động như thế nào? (miêu tả 
các biểu hiện của sự xúc động đó). 

Kết bài: 

Ndu lên những suy nghĩ của em về kí niệm đó. 

BÀI 9 

HAI CẨ Y PHONG 
NÓI QUÁ 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VẤN số 2 - VĂN Tự sự KẾT hợp với 
MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 


. ✓ 

I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VÊ BÀI HỌC 

1. Nhà văn Tsin-ghiz Ai-ma-tốp là người Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà 

ờ Trung Á thuộc Liên Xô cũ. Truyện ngắn Người thầy đầu tiên là một trong 
ba truyện trong tập Núi dồi vả thảo nguyên được giải thưởng Lênin. Đoạn 
trích Hai cây phong được trích từ phần dầu của truyện vừa Người thầy dầu 
tiên của Ai-ma-tốp. Đoạn văn tiêu biểu cho sự đan xen các yếu tố nghê thuật 
kể xen lẫn với tả và bộc lộ cảm xúc, đã tái hiên hết sức sinh động, đậm chất 
hội họa về hai cây phong qua cái nhìn và bằng cả tâm hồn của người kể 
chuyện. 

2. Nói quá còn có tên là khoa trương, thậm xưng, phóng đại, cường diệu, 
ngoa ngữ. Biện pháp nói quá được sử dụng nhiểu trong thành ngữ trở thành 
những khuôn mẫu cô' định. Trong nhân thức về nói quá, quan trọng là phải 
hiểu được ý nghĩa hàm ẩn của lời nói. Cần phân biệt nói quá với nói khoác, 
nói phét - những cách nói khoa trương nhưng không mang lại giá trị tích cực. 
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II. NỘI DUNG cụ THỂ 


A. ĐỌC - HIẾU VĂN BẢN 


1. Những nọi dung cơ hán cần năm vừng 

/./. Hình ánh hai cày phong gắn bó với những ki niệm tuổi học trò xa xưa 
cua nhàn vật "tôi". 

1.2. Nghệ thuật miêu ta hết sức sinh động đâm chất hội họa hai cây 
phong qua cái nhìn và bàng cả tâm hồn của người kế chuyện. 

1.3. Nghẹ thuật kế xen lấn với tá và bộc lộ cảm xúc của nhân vật “tôi”. 


2. Hướng dán trá lời cáu hói và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Trong đoạn văn có hai mạch kê ít nhiêu phân biệt và lồng vào nhau. 
Người kể chuyện khi xưng “tôi”, khi xưng “chúng tôi”. Người kê xưng “tôi” 
ở phần đầu và cuối đoạn trích. Còn xưng “chúng tôi” ở giữa đoạn trích. 
TĩOiig mạch kê xưng "chúng tôi” vẫn là người kể trên nhưng lại kể nhân 
danh cả “bọn con trai” ngày trước và hồi ấy người kể cũng là môt đứa trẻ 
trong bọn. 

Cáu hỏi 2: 

Trong mạch kể của người kể chuyện xưng “chúng tôi”, có hai đoạn: 
đoạn trên liên quan đến hai cây phong trên đồi cao vào năm học cuối cùng, 
trước kì nghỉ hè, bọn trè chạy ào lên phá tổ chim; đoạn dưới liên quan đến 
“thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng” mở ra trước 
mắt bọn trẻ khi ngồi trên những cành cây cao. Tuy hai cây phong dể lại cho 
người kể chuyện ấn tượng khó quên về một thời thơ ấu, nhưng doạn sau mới 
thực sự làm cho cả người kể chuyện lẫn bọn trẻ ngây ngất. 

Trong mạch kể xen lẫn tả này, hai cây phong tuy chỉ được phác hoạ 
đôi ba nét, nhung đúng là nhũng phác thảo của một hoạ sĩ; hai cây phong 
“khổng lồ” với các “mắt mấu”, các “cành cây cao ngất, cao đến ngang tầm 
cánh chim bay”, với “bóng râm mát rượi”, với đông tác “nghiêng ngả dung 

đưa như muốn mời chào”, lại có thêm “hàng đàn chim... chao đi chao lại” 
bên trên tô điổm cho bức phác hoạ ấy. 

Chất hoạ sĩ càng thê hiện rõ ờ đoạn miêu tả bức tranh thiên nhiên như 
hiển hiôn ra trước mắt; “chân trời xa thẳm”, “thảo nguyên hoang vu”, “dòng 

sông lấp lánh”, “làn sương mờ đục”,... làm tăng thêm chất “bí ẩn đầy sức 
quyến rũ” của những miền đất lạ. 

Cáu hỏi 3: 

Trong mạch kể của người kể chuyên xưng “tôi”, hai cây phong chiếm 
vị trí dộc tôn lôi cuốn sự chú ý, làm cho “say sưa ngây ngất” và khơi nguồn 
cảm hứng cho người kể chuyện. Nguyên nhân, một phần là do hai cây phong 
ấy gắn bó với những kỉ niệm xa xưa của tuổi học trò. Nhưng nguyên nhân 
sâu xa ờ chỗ hai cây phong là nhân chứng của câu chuyên hết sức xúc động 
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về người thầy đầu tiên và cồ bé An-tư-nai gán bôn mươi năm về trước: chính 
thầy Đuy-sen đã đem hai cây phơng về trồng trên đồi cao này cùng với cô bé 
An-tư-nai và thầy đã gửi gắm ờ hai cây phong non ước mơ, hi vọng những 
đứa trẻ nghèo và thất học như An-tư-nai sau này sẽ lớn lên ngày càng được 
mờ mang kiến thức và trờ thành những con người hữu ích. 

Hai cây phong dược miêu tả hết sức sinh động như hai con người: 

“tiếng lá reo”, “tiếng rì rào theo nhiều cung bậc”, “reo vù vù",... Hai cây 
phong được miêu tả cả bằng trí tưởng tượng và tâm hồn của người nghệ sĩ: 
người kê chuyên “cảm biết được chúng” tuy không nhìư thấy chúng; chúng 
“có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng; có khi chúng như “thì 
thầm thiết tha nồng thắm”, có khi chúng bỏng im bạt một thoáng, rồi khắp lá 

cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào”... Hai cây 
phong được nhân cách hoá cao độ. 

B. NÓI QUÁ 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Nói quá là một biên pháp tu từ phóng dại mức độ, quy mô, tính chất 
của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức 
biểu cảm. Nói quá còn gọi là khoa trương, thậm xtmg, phóng đại, cường 
điệu, ngoa ngữ. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. Nói quá và tác dụng của nói quá 
Câu hỏi 1: 

Cách nói Đêm thúng năm chưa nằm đã sáng 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối 
Mổ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 
là nói quá nhưng có mức độ nhằm gây ấn tượng hơn về điểu định nói. 

Câu hoi 2: 

So sánh 2 cách nói: 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng - đêm tháng năm rất ngắn 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối - ngày tháng mười rất ngắn 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày - mồ hôi rất nhiêu 
Cùng một nội dung thông báo nhưng cách nói quá gây ấn tượng hơn. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm: Câu thơ nói đến sức lao dộng cùa 
con người làm ra của cải, vật chất. Dù đất đai có khô cằn bao nhiêu chăng 
nữa có sức lao động của con người cũng sẽ trờ thành mảnh đất màu mỡ, nuôi 
sống con người. 
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b I 111 cỏ thế đi lẽn đến lận trời dược: ý muốn nói vết thương không làm 
đau, chi sư<Vt da, sức khoe vẫn còn tốt, vẫn còn có thế tham gia chiến đấu. 

c Thét ra lửa: diên ta tiếng thét to, mạnh khủng khiếp. 

Bài tập 2: 

a. ( lìó àn đá gà ăn sỏi. 
b Bám gan tím ruột, 
c. Ruột đế ngoài da. 
d Nơ từng khúc ruột, 
c. Vát chan lên cổ. 

Bài tạp 3: 

- Cỏ hoa hậu năm nay có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. 

- Hôm nay kiếm tra toán khó quá, mình nghĩ nát óc mà khồng ra. 

- Sức mạnh cúa tập thế có the dời non lấp biến. 

Bài tập 4: 

- Án như rồng cuốn 

- Nói như rồng leo 

- Làm như mèo mửa 

- Đen như cột nhà cháy 

- Lớn nhanh như thổi. 


BÀI 10 

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ việt nam hiện đại 
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NẢM 2000 
NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH 

LUYỆN NÓI: KỂ chuyện theo ngôi ke KÊT hộp vói miêu tả 

VÀ BIỂU CẢM _____ 

I. nhũng điểm cẩn luc ý vể bài học 

1. ỉ)ể ôn tạp tốt về những truyện kí đã học, cần có sự chuẩn bị ôn tập nhằm 
khắc sâu những kiến thức cơ bản vể truyện kí Việt Nam hiện đại. Cần chú ý, 
các văn bản truyện kí được học ò lớp 8 không cấu tạo theo trục văn học sử 
mà chủ yếu theo trục thể loại, khác với chương trình, sách giáo khoa chỉnh lí 
năm 1995. 

Truyện kí hiện đại là mảng kiến thức^đã được học từ hai lớp 6, 7 (qua 
các vãn bàn: Dế Mèn phiêu hiìt kí, Cốm - Một thứ quà cùa lúa non. Sông 
chét rnậc hay). Khi ôn tập, nên nhớ lại những vãn bản này để rút ra những 
dặc điểm chung của truyên kí hiên đại. 
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2. Thông tin về ngày Trải Đất năm 2000 là vãn bản nhật dụng thuyết minh 
vể một vấn để khoa học: sự nguy hiểm của rác thải, nhất là rác thải công 
nghiệp và rác thải sinh hoạt đối với môi trường sinh thái. Chủ dề chính của 
văn bản là một vấn dể có ý nghĩa rất thiết thực, gần gũi với tất cả mọi người: 
vấn dé sử dụng bao ni lông và lời cảnh báo khồng nên dùng bao ni lông. Vãn 
bản này được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và 
Tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22 tháng 4 năm 2000 nhân lần đầu tiôn 
Viột Nam tham gia Ngày Trái Đất. 

3. Nói giảm, nói tránh còn được gọi là khinh từ, uyển ngữ, nhã ngữ và 
thường được sử dụng trong giao tiếp và trong tác phấm vãn học nhảm tránh 
gây cảm giác đau buồn, nặng nể, thô tục, thiếu lịch sự. 

Trong giao tiếp hàng ngày cần có ý thức vận dụng biện pháp tu từ này. 
Cần phê phán những thói quen ãn nói bỗ bã, thô tục, nhưng khi cẩn thiết 
cũng phải biết nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Những văn bản truyện kí được học ở lớp 8 đều ra đời vào thời kì vãn 
học 1900 - 1945, một dặc điểm quan trọng của vãn học Việt Nam thời kì này 
là vãn học đổi mới ngày càng sâu sắc, mạnh mẽ theo hướng hiện đại hoá. 
Phần ôn tập sẽ giúp hệ thống hoá những đặc điểm nội dung và nghệ thuật 
của mảng truyện kí này. 


2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: Lập bảng thống kê. 


Tên 

văn 

bản 

Thể 

loai 

• 

Phương 
thức biểu 

đat 

• 

Đề tài 
cu thế 

ặ 

Nội dung chủ yếu 

Đặc sác 
nghệ thuật 

Trong 

lòng 

me 

• 

Hồi kí 

Tự sự (có 
trữ tình) 

Tinh cảnh 
đứa bé mồ 
cối. 

Nỗi đau của đứa 
bé mồ côi và tình 
yêu thương mẹ của 
cậu bé Hồng. 

Văn hói kí 
chân thành, trữ 
tình, thiết tha. 

Tức 
nước 
vỡ bờ 

Tiểu 

thuyết 

(trích) 

Tư sư 

• • 

Người 
nông dân 
cùng khổ 
bị đè nén 
đã uất ức 
vùng lên. 

Phê phán chế độ 
tàn ác bất nhân và 
ca ngợi vẻ đẹp tâm 
hồn, sức sống tiểm 
tàng của người phụ 
nữ nông thôn. 

Khắc hcạ nhân 
vật và niêu tả 
sinh độrg, hấp 
dẫn. 
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i 

I 


ị 


Lao 
ị Hạc 


'Truyện ITự sự xen 
ị ngán ị trữ tình 


1 



Linh canh 
khôn kho. 
nghèo đói 
cua óng 
lão. đòn 
bưoc 
chãmg 
cung phai 
tir tư 


So phàn bi thám ị 
! cua người nong dàn ị 
ị cùng khổ và nhàn I 
Ị phàm cao dẹp cua Ị 

Ị ho ! 

Ị 

I 




Nhan vạt dược Ị 
dào sâu tâm lí; í 
truyện kế tự 
nhicn, linh 
hoạt, vừa chân 
thực, vừa dậm 

chất triết lí và Ị 
trừ tình. j 


Càu hòi 2: 

Giong nhau: 

- Đêu la van tự sự, là ĩruycn kí hiện dai (đcu dược sáng tác thời kì 
1930- 1945). 

- Đểu lấy de tài về con người và cuộc sông xă hội đương thời của tác 
giả; đêu di sàu micu tả sò phàn cưc kho cua những con người bị vùi dạp. 

- Đều chan chứa tinh thán nhàn dao (yêu thương, trân trọng những tình 
cám, phẩm chát dẹp đẽ cua con người; tỏ cáo những gì tàn ác, xấu xa). 

- Đểu có lối viết chan thực, gán với dời sòng (biít pháp hiện thực). 
Khấc nhau: Đôi chiếu với báng trên dể chi ra những diêm khác nhau 

vể nội dung tư tường và hình thức nghệ thuật của ba văn bản. 


B. VÁN BAN: THONG TIN VẼ NGÀY TRÁI ĐÂT NẢM 2000 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

/./. Tác hại, mật trái cua việc sư dụng bao bì ni lỏng là có thế gây nguy 
hại dôi với mòi trường bởi đặc tính không phàn huy cùa pla-xtic. 

1.2. Cần phái bảo vệ mỏi trường và xử lí lấc thãi I 1 Í lông nói riêng và xử lí 
rác thải sinh hoạt nói chung. 

1.3. Tuyên truyền, thuyết phục những người xung quanh về tác hại của 
bao bì ni lỏng dối với môi trường và có những biên phấp dế bảo vệ Trái Đất, 
ngôi nhà chung của chúng ta. 

2. Hướng dản trá lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Cáu hỏi 1: Về bố cục của văn bán: 

- Phần thứ nhất: từ dầu đến ... “một ngày không sử dụng bao bì ni 
lông”: trình bày nguyên nhân ra dời của bán thòng điệp Thông tin vé ngày 
Trái Đất nam 2000. 

- Phản thứ hai: tiếp đến “ô nhiễm nghiêm trọng đối với mỏi trường”: 
Phân tích tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, từ đó, nêu ra một số giải 
pháp cho vấn đé sử dụng bao bì ni lỏng. 

- Phần cuối: phẩn còn lại: Kêu gọi mọi người hãy bảo vệ Trái Đất, 
ngôi nhà chung của chúng ta. 
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Cáu hòi 2: 

Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao ni lông có thê gày nguy 
hại đối với môi trường là “tính không phân huý của Pla-xtic”: “lẫn vào đất 
làm cản trờ quá trình sinh trưởng của các loài thực vật”, “làm tắc cống 
rãnh”, “sự tắc nghẽn công rãnh làm cho muỗi phát sinh, lay truyền dịch 
bệnh”, “làm chết các sinh vật khi nuốt phải”; “gày tác hại cho não”, “ung 
thư phổi", khi đốt các khí độc thải ra có thê gây “ngộ đôc, gây ngất, khó thừ, 

nôn ra máu,... 

Ngoài ra có thể có thêm một số nguyên nhân khác: 

- Vứi bao bì ni lông bừa bãi nơi công cộng, di tích, thắng cảnh làm mất 
mĩ quan. 

- Rác thải ni lông thường được đổ chung vào một chỗ với các rác thải 
khác làm ngăn cản quá trình hấp thụ nhiệt và trao đổi độ ấm trong các bãi 
chôn lấp rác, ngăn cản quá trình phán huỷ của các loại rác khác. 

- Mỗi năm có hơn 400.000 tấn Plo-ly-e-thy-len được chôn lấp ờ miển 

Bắc nước Mĩ. Ở Mê-hi-cô, nguyên nhân làm cho cá ở các hồ nước chết hàng 
loạt là do rác thải ni lông và nhựa vứt xuống hồ quá nhiều. Tại vườn thú Cô-bét 

ở Ân Độ, 90 con hươu đã chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn thừa 
của khách tham quan vứt bừa bãi. Hàng năm trên thế giới có khoảng 

100.000 chim, thú biển chết do nuốt phải túi ni lông,... 

(Theo Pla-xtic - "Điêu kì diệu" hay “Mối đe doa”. 

Hội lịch sử tự nhiên Bom-bay Ấn Độ - Tháng 5 năm 1999). 

Cáu hỏi 3: 

Những giải pháp mà vãn bản để xuất chỉ là những giải pháp tình thế, 
trước mắt nhằm hạn chế việc dùng bao bì ni lông. Trong khi loài người chưa 
loại bò được hoàn toàn bao bì ni lông, tức là chưa có giải pháp thay thế, thì 
chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế. Các biện pháp hạn chế mà văn bản 
để xuất đã là rất hợp tình, hợp lí và có tính khả thi. 

Vãn bản mới chỉ đề xuất được những giải pháp hạn chế việc sử dụng 
bao bì ni lông, vì hiện nay chưa có một loại bao bì nào có thể thay thế dược 
những ưu thế của bao bì ni lông. Chúng ta cần nhìn nhận vấn dẻ này một 
cách thoả dáng: 

- Túi ni lông rất rẻ, nhẹ, tiện lợi, dễ đáp ứng được các nhu cầu rất khác 
nhau của người tiêu dùng. 

- Sản xuất bao bì ni lông so với sản xuất bao bì bằng giấy tiết kiệm 
dược 40% năng lượng, tiết kiệm được lượng bột giấy từ gỗ... 

Tuy nhiên so sánh một cách toàn diện tlù dùng bao bi ni lông vẫn là 
lợi bất cập hại như đã phân tích. 
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( . NOI CỈIAM, NOI TRANH 


1. Nhưng noi dung co hán cán năm sùtiịi 

/./. Nói giám, noi tránh la mội hiện pháp tu tư dung cách diẻn đạt tê nhị, 
uycis (.huycĩi, tránh gay cám giác quá đau btion, ghe sợ, nặng né. tránh thỏ 
lục, thiêu tế nhị. 

7.2 Noi giâm, nói tranh thc hiện thái độ lịch sự, nhà nhặn của người nói, 
sự quan tam, tôn trọng cua người nói dối với người nghe, góp phán tạo 
phong cách nói nang đúng mực của con người cổ giáo dục, có văn hoá. 

2. II trứng dan tra lời cáu hoi va hài tập trong S(ỈK 
Phan í. 

Cữu hoi ì: 

Những bọ phạn in dậm trong các đoạn trích có nghĩa “chết" nhưng dê tránh 
gá> cam giác quá đau buôn, nặng nổ nen tác giá dùng từ “di”, “chẳng còn”. 

Càu hỏi 2: 

Irong cáu này tác gia dùng từ “báu sữa" mà không dùng từ khác. Đảy 
là cách dicn đạt tế nhị dế nói lên tình cam của cậu bé Hồng đối với Iìgười mẹ 
than yêu và sự nhớ mong, xa cách, mong dược sống trong tình thương yêu, 
nuôi nấng cua mẹ. * 

Càu hói 3: 

So sánh hai câu: 

- Con dạo này lười lắm: là cách nói thảng thần, có vẻ không bằng lònẹ. 

- Con dạo này không dược ngoan lắm: là cách nói giảm, tế nhị, uyen 
chuyển, có ý động viên dối với người nghe. 

Phần II: Luyện tập 

Bồi tập 1: 

a. đi nghỉ. 

b. chia tay nhau. 

c. khiếm tlìị. 

d. có tuổi 

e. đi bước nữa. 

Bời tập 2: 

a. Câu al: nói giảm. 

b. Câu b2: nói tránh. 

c. Cùu c 1: nói giảm. 

d. Câu dl: nói tránh. 

e. Câu c2: nói giảm. 

Bài tập 3: 

- Công việc này anh làm chưa được tốt lắm. Cần chú ý học hỏi thêm. 

- Việc này chị nói hơi quá lời rồi đấy! 

- Con gái mẹ chua được ngoan lắm! 

- Xin chị nói năng nhẹ nhàng hơn! 

- Anh không nên nói thêm gì nữa. 
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Bài tập 4: 

Trong các trường hợp cần thiết phải bộc lộ tư tưởng, quan điểm của 
mình thì nôn nói thẳng. Hoặc khi phải trình bày, tường thuật một vấn đé gì 
đó để tránh cho người nghe có sự hiếu lầm thì cần nói đúng mức độ sự thật, 
tránh nói giảm, nói tránh vì như thế là bất lợi. 

D. LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ 
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

Bài học này giúp học sinh ôn tâp lại những kiến thức đã học về v&n 
miêu tả và biết kê trước tập thể một cách rõ ràng, gãy gọn, sinh động một 
câu chuyện có kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phán I. 

Cáu hỏi 1 > 

Kể theo ngôi kể thứ nhất là kể trực tiếp những’gì mình nghe, mình 
thấy, mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra cảm tường, ý nghĩ của mình. 

Kể theo ngôi kể thứ nhất, người kể có thể bộc lộ ý kiến chủ quan cùa 
mình đối với sự vật, sự việc, tăng tính chân thật, tính thuyết phục “như là có 
thật” của câu chuyện. 

Kể theo ngôi thứ ba là khi người kể giấu mình, gọi sự vật bằng tên của 
chúng, kể như “người ta kể”. 

Kể theo ngôi kể thứ ba, người kể có thể kể linh hoạt, tự do những gì 

diễn ra với nhân vật. 

« 

Cáu hỏi 2. Lấy ví dụ ở một số tác phẩm tự sự đã học: 

- Ngôi kể thứ ba: “Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoco 
của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xỏ đẩy của người đàn bà lực 

điển...” ("Chị Dậu" - Ngô Tất Tố). 

- Ngối kể thứ nhất: “Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. 
Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sông 
lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng 
đen đã đưa tôi về cảnh thật” (“Tớ/ đi liọi' ” - Thanh Tịnh). 

Câu hỏi 3: 

Tùy vào mỗi cốt truyện cụ thể, ở những tình huống cụ thể mà người 
viết lựa chọn ngôi kể cho phù hợp. Cũng có khi trong một truyện, người viết 
dùng các ngôi kể khác nhau để soi chiếu sự việc, nhân vât bằng các điểm 
nhìn khác nhau. Thay đổi ngôi kê có tác dụng làm tăng tính sinh động, 
phong phú khi miêu tả sự vật, sự việc và con người. 
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Phan II. 1.11 vén nói 

•> 

(ỉ) ('âu chuyện được kê theo ngòi thứ ha. 

h) Yêu to hiếu cám the hiện trong trong các can đối thoại của chị Dậu với 
ten cai lệ và người nhà lí trưởng: han dấu chị van xin, xưng với người 
nhà lí trướng là “cháu” và “ỏng", tiếp đến, khi bị đánh chị không chịu 
nổi, xưng băng “tôi”, cuối cùng khi bị dồn đến chan tường, chị dã thay 
dối hán lời xưng hò: mày, bà. 

(■) Các yếu tó miêu tả: miêu tả cánh tên cai lệ đánh vào ngực chị Dậu, 
tiếp đốn cành chị Dậu liều mang cự lại, rồi cánh chị Dâu túm cổ tên 
cai lẹ va vật nhau với tên người nhà ií trưởng. Các yếu tô miêu tá có 
tác dụng giúp người đọc hình dung ra quá trình diên biến của tình tiết 
cáu chuyện. 

iỉ) Kê lại câu chuyện theo ngòi ke thứ nhất, tất cả đều dưới cái nhìn của 
nhàn vặt xưng “tói". 


BÀI 11 


CÂU GHÉP 

TRÀ BÀI LÀM VĂN SỐ 2 

TÌ M HIỂU CHUNG vầ VÁN BẢN THUY Ế T MIN H 


I. NHUNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VÊ BÀI HỌC 

1. Khi xem xét câu ghép, cần phân biệt quan hệ thuộc về ngữ pháp với quan 
hệ thuộc vé nghĩa. 

Về phương diện ngữ pháp có hai kiểu quan hệ: quan hê liên hợp (trong 
câu ghép liên hợp) và quan hệ phụ thuộc (trong câu ghép chính phụ). 

Quan hệ về nghĩa phức tạp hơn quan hệ ngữ pháp. Đê xác định dược 
quan hế vé nghĩa, ngoài việc chú ý đến quan hệ từ còn phải chú ý đến nội 
dung sự việc của các vế câu có quan hệ với nhau. 

2. Văn bân thuyết minh là loại vãn bản thòng dụng, có phạm vi sử dụng rất 
phổ biến trong dời sống. Văn bản thuyết minh là văn bản trình bày tính chất, 
cấu tạo, cách dùng, cùng lí do phát sinh, quy luật phát triển, biến hoá của sự 
vật nhằm cung cấp tri thức, hướng dẫn cho con người. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. CẢU GHÉP 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu ghép là câu có từ hai cụm chủ - vị trờ lên và chúng không bao 
nhau. Mỗi cụm chủ-vị của câu ghép có dạng một câu đơn và được gọi chung 
là một vế của câu ghép. 

1.2. Các vế trong câu ghép có thể nối với nhau bằng quan hê từ hoặc 
không có quan hộ từ. Khi có quan hệ từ thì quan hệ ngữ nghĩa giữa các vế 
được thê hiện rõ ràng và chặt chẽ hơn. 
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2. Hướng dãn trả lời cáu hói và bài tập trong S(ÌK 
Phần I. 

Cáu hòi 1: 

a. Càu ghép có hai cụm chú - vị: Hấn - không ưa lão Hạc; Lão - lương 
thiện quá. 

b. Câu ghép có hai cụm chủ - vị: Cái đáu lão - nghẹo vé một bên; cái 
miệng - mếu như con nít. 

c. Câu ghép có hai cụm chu - vị: Mẹ tôi - cầm nón vẫy tôi; Tôi - đuổi kịp. 
Cáu hói 2: 

Câu a và b dùng quan hệ từ; hỏi vì, và dê nối hai vế với nhau. Câu c 
không có quan hệ từ. 

Cáu hỏi 3: 

Nếu bỏ quan hệ từ di thì có thể tách mồi cụm chủ vị trong những câu 
trên thành một câu riêng biệt. 

Phán II. Luyện tập 

Bài tập 1: 

a. Câu thứ hai là câu ghép. Hai vê câu dược nối với nhau bói từ “và". 

b. Câu đầu. Hai vê được nối với nhau bằng từ “và”, vê phụ bắt dầu bằng 
từ “mặc dù”. 

c. Câu thứ hai và câu thứ ba. Câu thứ hai không có quan hê từ. Câu thứ ba 
có quan hệ từ “rồi”. 

d. Câu thứ hai. Quan hệ từ nối 2 vế câu là từ “là”. 

e. Câu thứ hai. Câu này có 3 vế câu, vế cuối cùng được nôi bằng quan hộ 
từ “và”. 

f. Cả hai câu đều là câu ghép và đều không có quan hệ từ. 

g. Câu đầu. Quan hệ từ nối 2 vế câu là từ “nhưng”. 

Bài tập 2: 

a. Quan hộ từ “bời vì”. 

b. Quan hệ từ “nếu”. 

c. Quan hệ từ “và” thứ hai. 

d. Không'có quan hê từ. Câu ca dao làm thành một câu ghép có ba vế. 

Bài tập 3: 

a. Mẹ tôi đã mất, chị tôi đi lấy chồng xa. 

b. Mẹ tôi đã mất và chị tôi di lấy chồng xa. 

c. Mẹ tôi dã mất rồi chị tôi đi lấy chồng xa. 

d. Mẹ tôi đã mất còn chị tôi đi lấy chồng xa. 

Hai sự việc nêu ở hai câu đơn không có quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Việc này không là nguyên nhân của viêc kia. Đó chỉ là những sự việc xảy ra 

trong những thơi gian khác nhau. Vì vậy, có'thể viết như các cách viết trên. 

Bài tập 4: 

Có thể tách hai vế câu ghép thành hai câu đơn nhưng viết thành câu 
ghép như tác giả thì tốt hơn, bởi vì; “ánh sáng le lói dưới mặt hồ xanh” bắt 
nguồn từ chiếc “ậươm” được nói tới ờ vế trước. Các vế của câu ghép quan hệ 
với nhau theo kiểu quan hệ nhân - quả. 
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B. TÌM mí l < Hl N(ỉ ví: VAN BÀN THIỈYÈT MINH 

1. Nliũrng nọi dung cơ ban can nam vừnj» 

/./. Vãn bán thiiyêỉ minh la kicti van ban thomi tlunu tron lĩ mọi lĩnh vưc 
đời sòng nham cung cáp m thức vo cấc hicu lương va sư vặt trong tư nhiên, 
xã hoi bàng phương thức trinh ba\. gio'1 thiêu, giai thích. 

1 . 2 . Văn ban tluivet minh SƯ dung ngon ngứ chính xác. co đong, chát chẽ, 
sinh dóng. 

2. Hướng (lẩn tra !ời euu hoi và hài tạp trong SÍỈX 
Phần I. 

Cáu hỏi l: 

a. Vãn hán Cây (lừa fímh Dinh li inli hà\ lơi ích cua càv dừa. l.ơi ích nàv 

. - * J 

gán với đạc dicni cua cày dừa ma các cây khác khổng có. Ớ đây giới 
thiệu riêng vê cay dừa Bình Đinh, gắn bó với người dân Bình Định. 

b. Vãn ban Tại sao la rây ró /nan hu "! Giai thích vc tác dụng cùa chất 
diệp lục làm cho lá cây có màu xanh. 

c. Văn bán Huê giới thiệu Hué như là một trung tâm vãn hoá nghệ thuật 
lớn cùa Việt Nam với những dạc diêm tiêu biểu riêng của Huế. 

Can hỏi 2: 

a. Các văn bản trên là vãn bán thuyết minh. Văn bán thuyết minh có 
nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan vổ sự vật, giúp con người có được 
hiếu biết về sự vật một cách đúng dãn, dầy đủ. Đày là khác biệt cùa van bản 
này với các văn bản khác. Đã là tri thúc thì người viết không thể hư cấu, bịa 
đặt, tường tượng hay suy luận. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập l: 

a. ĐAv lcà vãn hán thuyết minh, nhâm cung cáp cho người dọc những kiên 
thức về lịch sử. Cụ thể ở dfty là nói đến cuộc khới nghĩa cùa tù trưởng, chi 
ch Au Bảo Lạc Nòng Văn Vân. 

b. ĐAy là vãn bàn thuyết minh nham cung câp cho người dọc những kiến 
thức về khoa học sinh học. Cụ thê là nói vc dặc điểm, cuộc sống của loài 
giun đất. 

Bài tập 2: 

Văn bản Thông tin vé Ngày Trái Đất năm 2000 là loại văn nghị luận, 
đề xuất một hành động tích cực bào vệ mói trường, nhưng đã sử dụng yêu tố 
thuyết minh để nói rõ tác hại cùa bao ni lòng, làm cho lời dể nghị có tính 
thuy ết phục cao. 
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Bài tập 3: 

Vãn bản thuyết minh khác với các văn bản tự sự, nghị luận, biểu càm, 
miêu tả ờ chỗ vãn bản thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan 
về sự vật, giúp con người có được hiểu biết về đăc trưng, tính chát của sự vật, 
hiện tượng một cách đúng đắn, đầy đủ và biết cách sử dụng chúng vào mục 
đích có lợi cho con người. Các văn bản tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả 
cũng cần có yếu tố thuyết minh, vì khi dưa yếu tô' thuyết minh vào văn bản có 
tác dụng làm cho người đọc dễ hiểu và có sức thuyết phục cao hơn. 


BAI 12 

ÔN DỊCH, THUỐC LÁ 
CÂU GHÉP 

PHUƠNG PHÁP THUYẾT MINH 


I. NHŨNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Văn bản được lấy từ cuốn sách Từ thuốc lú đến mu tuỷ - Bệnh nghiện của 
Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1992. Cuốn sách đề cập đến một vấn đề nữa 
là ma tuý nhưng bài học này chỉ đặt trọng tâm vào vấn để thuốc lá. Tuy 
nhiên, qua văn bản cũng thấy được mối liên hệ giữa tệ nghiện thuốc lá và 
nạn nghiện ma tuý. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm vì hiện nước ta 
có rất nhiểu người hút và nghiộn thuốc lá. 

2. Tiết học trước đã đề cập đến câu ghép chính phụ, tiết học này tiếp tục đề 
cập đến mối quan hộ thứ hai của câu ghép, đó là câu ghép liên hợp. 

3. Muốn viết được văn bản thuyết minh có tính thuyết phục cao thì cần phải 
hiểu các yêu cầu và phương pháp thuyết minh. Bài học này giúp học sinh 
nhận rõ yêu cầu và phương pháp thuyết minh. 

II. NỘI DƯNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HlỂư VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Nạn nghiện thuốc lá rất dẽ lây lan và gây ra những tổn thất to lớn cho 
sức khoẻ và cho tính mạng con người. 

1.2. Cần phải nhận thức những tác hại to lớn cùa thuốc lá và có quyết tâm 
ngăn ngừa, phòng chống nạn dịch nghiện thuốc lá. 
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2. Hương (lán trá lòi cáu hói và bài tập trong S(ÌK 
Cau hòi / : 

Ôn dịcli trong tên gọi văn bán khống đơn tluiíin chí có nghĩa là một thứ 
bệnh lan truyền rộng. Nến chi dùng với ý nghĩa ấy thì tác giá đã dùng tên gọi 

ngán gọn hơn, ví dụ: dịch thuốc lá. Ớ dây tác giá dùng từ ôn dịch, một từ còn 
“thường dùng làm tiếng chửi rủa” (chú thích I), hơn thê lại đặt dấu phấy ngăn 
cách giữa hai từ “ồn dịch” và “thuốc lá”. Dấu phẩy ở đây được sử dung theo 
lối tu từ đc nhấn mạnh sắc thái biếu cảm vừa căm tức, vừa ghê tởm. Có thê 
diên ý tên gợi văn bán một cách nôm na là: “Thuốc lá! Mày là đố ôn dịch!”. 
Càu hỏi 2: 

í)ế nhân manh tác hại cua thuốc lá, tác giả so sánh việc chông thuốc lá 
với chóng giặc ngoại xâm, nói chuẩn xác hơn, so sánh việc thuốc lá tấn công 
loài người như giặc ngoại xâm đánh phá: “Nếu giặc đánh như vũ bão thì 
không đáng sợ, đáng sự là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”. Người hút thuốc 
lá thường không thấy tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ ngay mà khói thuốc 
lá thấm sâu vào trong cơ thế, tàn phá dần dần các tế bào cơ thê. Gây ra 
những bệnh hiểm nghèo không thè cứu chữa được. 

Chính việc tác giả đã mượn lói nói so sánh rất hay của nhà quân sự 
thiên tài Trần Hưng Đạo dã thuyết minh một cách thuyết phục một vấn dề y 
học. 

Cáu hỏi 3: 

Ở phần trên, tác giả đã nêu tác hại của thuốc lá đối với bản thân người 
hút thì phần này tác giả nêu tác hại của thuốc lá đối với những người không 
hể hút. Để làm nổi bật điểu này, tác giả đã mở đầu bằng lời chống chế 
thường gặp ở những người hút thuốc: “Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!”. 

Trong khoa học có hai khái niêm được dùng phổ biến là hút thuốc lá 
chủ động và hút thuốc lá bị động. Không hút thuốc nhưng hít phải khói 
thuốc thì tác hại đôi với người đó còn cao hơn gấp nhiéu lần người hút thuốc, 
như thế gọi là hút thuốc lá bị dộng. 

Tóm lại, hút thuốc lá không những làm hại bản thân mà còn làm cho 
những người xưng quanh hút thuốc lá bị động theo; không những làm hại sức 
khoẻ của mình, đồng thời còn làm hại sức khoẻ của bao nhiêu người khác. 

Cáu hỏi 4: 

Trước khi đưa ra kiến nghị, tác giả đã so sánh tình hình hút thuốc lá ờ 
nước ta với các nước Ầu - Mĩ dể người đọc thấy rằng, việc mua một bao 
thuốc lá ờ các nước Âu - Mĩ chỉ là một khoản tién rất nhỏ, trong khi đó là 
những nước giàu. Trong khi đó, ở nước ta dể mua được một bao thuốc lá là 
một khoản tiền tương đòi lớn đối với hầu hết thiếu niên Viột Nam. Và từ chỗ 
không có tiên mua thuốc lá dẫn đến những tệ nạn khác như trộm cắp, ma tuý 
và con đường phạm pháp mở ra trước mắt. 

Sự so sánh này vừa có tác dụng làm rõ tính đúng đắn của những điều 
được thuyết minh ờ các phần trên vừa tạo đà thuận lợi, cơ sờ vững chắc cho 
tác giả nêu lên lời phán xét cuối cùng. 


63 



B. C A li GHKP (Tiếp theo) 

1. Những nội dung cơ bán cán nám vững 

1.1. Câu ghép dắng lạp là kiêu càu ghép cớ các vê ngang hàng nhau vế 
ngữ pháp. Câu ghép đẳng lập có the không dùng quan hệ từ hoặc dùng các 

quan hệ từ: vờ, rỏi, mù, còn, thứ, hay,... 

1.2. Trong những câu ghép khỏng dùng quan hệ từ, quan hệ vé nghĩa giữa 
các vế câu khá phức tạp, muốn xác dịnh phái dựa vào tình huống cụ thể. 

2. Hướng dản trả lòi cáu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Phần I. 

Cáu hỏi 1: 

a. Quan hệ từ và. 

b. Quan hệ từ rồi. 

c. Quan hệ từ mà. 

d. Quan hệ từ hay. 

e. Không có quan hệ từ. 

Cáu hỏi 2: 

a. Quan hệ bổ sung. 

b. Quan hệ bổ sung và dồng thời. 

c. Quan hệ thời gian tiếp nối. 

d. Quan hệ tương phản hay đối nghịch. 

e. Quan hệ thời gian tiếp nổi. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập 1: 

a. Quan hệ thời gian tiếp nối, do quan hệ từ “rồi” diễn đạt. 

b. Quan hệ bổ sung, do quan hố từ “và” diễn đạt. 

Bài tập 2: 

a. Quan hệ thời gian tiếp nối. Quan hệ từ “rồi”. 

b. Quan hệ nguyên nhân. 

c. Quan hệ bo sung. Quan hệ từ “và”. 

d. Quan hệ bổ sung và quan hộ đồng thời. Quan hê từ “và”. 

e. Quan hệ tương phàn. Quan hệ từ “còn”. 

f. Quan hệ tương phản. Quan hệ tìr “chứ”. 

Bài tập 3: 

Câu a: 

- Mỗi nước trên thê giới đểu có thổ tham gia Ngày Trái Đất, quy mô, 
nội dung hoạt đông của ngày này do từng nước quy định. 

- Mỗi nước trên thế giới đều có thể tham gia Ngày Trái Đất và quy mô, 
nội dung hoạt động cùa ngày này do từng nước quy định. 

- Mỗi nước trẽn thế giới đểu có thể tham gia Ngày Trái Đất còn quy 
mô, nội dung hoạt động cùa ngày này do từng nước quy định. 
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Câu h. 


- Việc lạm dụng bao bì m lòng gày tác hại không nhó dôi với mỏi 
trường sống và không phai ai cũng biết việc này. 

- Việc lạm dụng bao bì ni lòng gây tác hại không nho dối với mõi 
trường sòng mà không phai ai cũng biết việc này. 

Hai tập 4: 

Gói thức ãn bằng lá tốt hơn hay gói thức ăn bằng túi ni lông màu tốt h(tn? 

Gỏi thức ăn băng lá tốt hơn vì trong lá Không chứa các cnất cộc hại va 
lá co thế phân huy trong đất sau một thời gian ngán, còn thức ãn đtrực gói 
băng bao ni lỏng màu có thế làm ỏ nhiễm thực phấm do chứa các chất kim 
loại như chì, ca-di-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gày ung thu 
phổi. 

Hai tàp 5: 

- Càu ghép có quan hệ bố sung: Làng mất vé sợi và nghề vải đành phải bỏ. 

- Câu ghép có quan hệ nghịch đối: Làng mất vé sợi mà nghề vải vẫn 
không phải bỏ. 

- Câu ghép có quan hệ thời gian tiếp nối: Làng mất vé sợi rồi nghề vải 
đành phải bỏ. 

Bài tập 6: 

Thường ngày chúng ta thấy bao bì ni lông thật là tiện dụng. Khi cần 
dùng đến, ta có thê đựng dược khá nhiều thứ; khi không cần dùng đến, ta có 
thê gấp nhỏ lại và để vào chỗ nào tuỳ ý. 

Mặc dù vậy, bao bì bằng ni lỏng còn có thê gây ra những tác hại cho 
môi trường sống. Bao bì ni lông lẫn vào đất có thể làm trở ngại cho sự phát 
triển của thực vật do chúng bao bọc xung quanh rê cây. Bao bì ni lông rơi 
xuống cống rãnh có thể gây tắc nghẽn dòng chảy, nước thài sẽ ứ đọng và sẽ 
làm ô nhiễm môi trường sống của con người. Nếu bao bì ni lỏng trôi ra sông, 
biển và các sinh vật nuốt phải thì các sinh vật đó sẽ bị ngô độc. 

Đặc biệt nếu đốt bao bì ni lỏng thì khí độc sẽ theo khí thải tOcả ra trong 
khống gian. Nếu con người hít phải thì khí độc đó sẽ gây nhiều tác hại cho 
cơ thổ. 

Như vậy, bao bì ni lông có tiện nhung lại có hại. Chúng ta cần hạn chế 
đến mức tối da việc sử dụng bao bì ni lòng và nói rõ tác hại cùa nó cho 
người khác. 
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Câu ghép cụ thế có trong bài viét 

Kiêu cua 
cãu ghép 

Quan hệ Ị 
nghĩa giữa ị 
các v ế câu 

Khi cần dùng đến, ta có thể đựng được khá 
nhiều thứ; khi không cần dùng đến. ta có thê 
gấp nhỏ lại và để vào chỏ nào tuỳ ý. 

Liên hợp 

_ 

Bổ sung 

Bao bì ni lông lẫn vào đất có thể làm trờ ngại 
cho sự phát triển của thực vật do chúng bao 
bọc xung quanh rễ cây. 

-- 

Chính 

phụ 

Nguyên 

nhân 

Bao bì ni lông rơi xuống cóng rãnh có thê gây 
tắc nghẽn dòng chảỹ, nước thải sẽ ứ đọng và sẽ 
làm ô nhiểm môi trường sống cua con người. 

Liên hợp 

Thời gian 
tiếp nối 

Nếu bao bì ni lông trói ra sòng, biển và các 
sinh vật nuốt phải thì các sinh vật đó sẽ bị ngộ 
đôc. 

.ỉ_ __ __- . .. .. ._. -. .. .. _ . - ... . .. 

Chính 

phụ 

im 

Đặc biệt nếu đốt bao bì ni lòng thì khí độc sẽ 
theo khí thải tỏa ra trong không gian. 

Chính 

phụ 

Điổu kiên 

• 

Nếu con người hít phải thì khí độc đó sẽ gây 
nhiều tác hại cho cơ thể. 

Ch ính 

phụ 

Điéu kiên 
• 


c. PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải nghiên cứu, tìm 
hiểu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, 
đạc trưng của chúng, để tránh sa vào trình bày các biếu hiên không tiêu biểu, 
không quan trọng. 

1.2. Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dể hiểu, sáng rõ, người ta 
có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa 

liệt kê, nêu ví dụ, dùng sô liệu, so sánh đôi chiếu, phân tích, phân loại,... 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phán I 

Cáu hỏi 1: 

a. Văn thuyết minh có nhiệm vụ cung cấp tri thức khách quan về sự vật, 
giúp con người có được hiểu biết về sự vật một cách đúng đắn, đầy đủ. 

b. Muốn làm được một vãn bản thuyết minh cần phải có sự nghiên cứu, 
quan sát, phải có tri thức, kiến thức vé đôi tượng cần thuyết minh. 

c. Để viết dược các văn bản thuyết minh: Cây dừa Bình Định, Tại sao lá 
cây có màu xanh lục, Huê, Khởi nghĩa Nông Văn Vàn, Con giun đất, cần 
phải đọc sách, học tập, tra cứu, hoặc tham quan, quan sát để có được những 
tri thức vể sự vật, con người nêu trong bài thuyết minh. 
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Cáu hơi 2: 

a. Trong câu định nghĩa, giải thích, ta thường gặp từ là. Sau từ ấy, người 
ta chi ra đặc điểm, công dụng riông nhất của sự vật dược định nghĩa. 

b. Phương pháp liệt kê trong hài Cây dừa Bình Dinh dùng để liệt kê những 
tác dụng của cây dừa đối với cuộc sống con người: “Thân cây làm máng, lá 
làm tranh, cọng lá chẻ nhỏ làm vách, gốc dừa già làm chõ dố xổi, nước dừa dể 

uống, để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm nước mắm,... Cùi dừa ăn sống với 
bánh da, làm mứt, làm bánh kẹo, ép dầu dùng để thắp, để ãn, đê chải đầu, nấu 
xà phòng. Sọ dừa làm khuy áo, làm gáo, làm muôi, vỏ dừa bện dây rất tốt đối 
với người dánh cá VI nó mèm, dẻo, dai, chiu mưa, chịu nắng". 

c. Bài “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000”: liệt kê tác hại của bao bì 
ni lôiig đỏi với mỏi trường, sinh vật và con người. 

d. Phương pháp nêu ví dụ và dùng số liệu: Trong bài Ôn dịch, Thuốc lú tỉ 
lệ sô thanh niên hút thuốc ờ châu Âu, cụ thể là ờ MT để thấy rõ tác hại cùa 
thuốc lá đối với tâng lớp thành thiếu niên. 

e. Phương pháp so sánh trong Bài ôn dịch, thuốc lá: so sánh nguy hại 
của thuốc lá còn nặng hơn AIDS; sự đáng sợ của thuốc lá so với cái đáng sợ 

của giặc gặm nhấm như tằm ãn dâu,... những so sánh ấy đã nói lên tác hại 
sâu xa, ghê gớm của thuốc lá dưới cái vỏ bé ngoài “vô hại” của nó. 

f. Phương pháp phân loại, phân tích: Văn bản Huế trình bày các đặc 
điểm của thành phô Huế theo các mặt: là trung tâm văn hoá, nghệ thuật lớn; 
sự kết hợp hài hoà của núi, sông và biển; những công trình kiến trúc nổi 
tiếng; những sản phẩm đặc biệt, nổi tiếng với những món ản; thành phố đấu 
tranh kiên cường. 

Phán II. Luyện tập 

Bài tập 1: 

Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lú đã nghiên cứu, tìm hiểu một khối lượng 
tri thức rất lớn. Bài viết thể hiện những kiến thức về y học: Tác hại của khói 

thuốc vào phổi, tác hại với hổng cầu và động mạch,.kiến thức của người 

quan sát đời sống xã hội, luôn tìm hiếu những vấn để bức xúc của xã hội: 
cho rằng hút thuốc lá là vẳn minh, sang trọng; hút thuốc lá ảnh hường đến cả 
những người không hút thuốc, kể cả cái thai trong bụng mẹ; tỉ lẹ người hút 

thuốc lá rất cao,... 

Bài tập 2: 

Bài viết đã sử dụng các phương pháp: so sánh dối chiếu, phân tích từng 
tác hại, nêu số liệu để nêu bật tác hai của việc hút thuốc. 

Thuyết minh đòi hỏi những kiến thức cụ thể, chính xác, không được hư 
cấu suy diễn, vì tri thức có tính khách quan, xác thực, khoa học, đúng đắn. 
Phương pháp chù yếu được sử dụng trong văn bản Ngữ ha Đồng Lộc là: 
dùng số liệu, sự kiện cụ thể. 
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Bài tập 4: 

Cách phân loại của bạn lớp trường về những bạn học sinh học yếu 
trong lớp rất có sức thuyết phục, bời đã chỉ được ra những nguyỏn nhân của 
việc học yếu kém cùa từng loại đối tượng, để từ đó có những biên pháp khác 
nhau để giúp đỡ các bạn tiến bộ. 


BAI 13 

BÀI TOÁN DÂN SỐ 

DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DAU hai chấm 

DỀ VÀN THUYẾT MINH VẢ CÁCH LÀM VÃN THUYẾT MINH 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LUU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng nổ và gia tàng dân sô quá nhanh. 
Đó là một hiểm hoạ cần phải báo động và là con đường “tồn tại hay khỏng 
tồn tại” của chính loài người. Bài toán dân sô' là một văn bản nhật dụng, 
được tác giả mượn câu chuyện về một bài toán cổ để lên tiếng báo dộng vẻ 
nguy cơ bùng nổ và gia tăng dân số của thế giới, nhất là ở các dan tộc chậm 
phát triển. Văn bản Bùi toán dân sỗ dà văn bản nhật dụng có sự kết hợp giữa 
phương thức lập luận với phương thức tự sự, trong đó phương thức lập luận 
là chính với những lập luận chặt chẽ, sô' liệu minh chứng phong phú và giàu 
sức thuyết phục. 

2. Dấu ngoặc đơn dùng đê bổ sung, chú thích cung cấp thêm thông tin nên 
nếu bò phần trong ngoặc đơn thì câu văn hay đoạn văn không thay đổi vé 
mặt ngữ nghĩa. 

Dấu hai chấm khác với dấu ngoặc đơn, phần này được người viết cho 
là thuộc phần nghĩa cơ bản của câu hay đoạn văn. Trong phần lớn các trường 
hợp nếu bỏ phần sau dấu hai chấm thì câu hoặc đoạn văn khống chỉ mất đi 
một phần nghĩa cơ bản mà còn có khi trờ thành sai vể nghĩa. 

3. Bài vản thuyết minh nhìn bề ngoài có vẻ giống như miêu tả, giải thích mà 
học sinh đã quen thuộc, nhưng thực chất thì khác hẳn. Miêu tả trong nội 
dung đã học là một yếu tô' thuộc loại tự sự, nhằm tái hiộn con người, sự vật, 
làm cho người ta cảm thấy được chúng, còn thuyết minh lại trình bày những 
tri thức, hiểu biết vể con người và sự vật ấy. Giải thích trong nội dưng đã học 
là một thao tác trong văn bản nghị luận, chủ yếu thường là giải thích ý nghĩa 
một câu tục ngữ, một bài ca dao, một nhận định. Còn thuyết minh một sự vật 
là trình bày lai lịch, cấu tạo, hoạt động hay tác dụng của sự vật ấy. Giải thích 
trong nghị luận thực chất là trình bày cách hiểu của người giải thích, còn 
thuyết minh đòi hỏi trình bày tri thức vể sự vật, hiện tượng được thuyết minh. 
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II. NOI DUNG CỤ THE 

A. ĐỌC - HIỂU VAN BẢN 

1. Những nội dung tơ bán cần nám vững 

Qua những sô' liệu có tính thuyết phục và lối văn lập luân nhẹ nhàng, 
người đoc thày được việc hạn chê gia tăng dân sô là một đòi hỏi hết sức cấp 
bách của loài người. 

2. Hướng dán trà lời câu hỏi và bài táp tror.g SGK 
Cáu hôi I: 

Bô cục của bài vãn: 

Mơ hiu: từ dấu đến "sáng mắt ra": Tác giá nêu vấn để: bài toán dãn số 
và kê hoạch hoá dường như đã đươc đặt ra từ thời cổ dai. 

Thán hủi: tiếp đến “ô thứ 31 của bàn cờ”: Tác giả tập trung làm sáng 
tò vấn dé: tốc độ gia tãng dân sô thế giới là hết sức nhanh chóng. Phần này 
có 3 ý lớn: 

+ Nều bài toán cổ và dẩn đến kết luận: mỗi ô của bàn cờ ban đầu chỉ 
có một vài hạt thóc, tưởng là ít, nhung nếu sau dó cứ gấp đôi lên theo cấp số 
nhân thì số thóc của cả bàn cờ là một con số khủng khiếp. 

+ So sánh sự gia tăng dân sô giỏng như lượng thóc trong các ô bàn 
cờ. Ban đầu chỉ có 2 người, đến năm 1995 đã là 5,63 tỉ người, đủ cho ô thứ 
30 của bàn cờ. 

+ Thực tê mỗi phụ nữ lại có thể sinh rất nhiều con, vì thế chỉ tiêu mỗi 
gia đình chỉ có một đến hai con là rất khó khăn. 

Kết luận: Phần còn lại: kêu gọi, khuyến cáo loài người cần hạn chế sự 
bùng nổ và gia tăng dân số. Đó chính là con đường tồn tại của chính loài người. 
Câu hởi 2: 

Vấn đé chính mà tác giả đặt ra ở đây là việc đất đai không sinh thêm, 
con người lại ngày càng dông lên gấp bội. Nếu không hạn chê sự gia tăng 
dân số thì con người sẽ tự làm hại chính minh. Điểu làm cho tác giả “sáng 
mắt ra” là từ câu chuyện của một bài toán cổ mà tác giả liên tưởng tới sự gia 
tãng dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là những nước chậm phát triển. 

Cáu hỏi 3: 

Câu chuyên kén rể của nhà thông thái có vai trò làm tiền để để tác giả 
so sánh với sự bùng nổ và gia tăng dân số. Tác giả đã tìm ra điểm tương 
đồng giữa hai sự kiện là cả hai sô' lúa dùng cho các ô của bàn cờ và dân số 
thế giới đều Lăng theo cấp số nhân công bội là 2. Từ sự so sánh này, tác giả 
giúp người đọc hình dung ra tốc độ gia tăng dân sô' một cách nhanh chóng. 
Đó chính là vấn đề trọng tâm cửa bài viết. 
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Câu hỏi 4: 

Viộc dưa ra những con sô' về ti lê sinh con cùa phụ nữ ờ một sô nước 
theo thông báo của Hội nghị Cai-rô nhằm mục đích: để thấy phụ nữ có thê 
sinh rất nhiểu con và như thế chỉ tiêu mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai 
con là rất khó khăn. Trong các nước kể trên, phần lớn là các nước châu Phi 

/ a' 

(Nê-pan, Ru-an-đa, Tan-da-ni-a, Ma-đa-gat-xca) và châu A (An Độ, Việt 
Nam), đó là những nước chậm phát triển ở hai châu lục. Như thê có nghĩa là 
giữa sự gia tăng dân số và sự phát triển đời sống xã hội có mối quan hệ lĩiật 
thiết. Sự bùng nổ dân số đi kèm với nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế kém phát 
triển, văn hoá, giáo dục không được nâng cao. Ngược lại, kinh tế, vãn hoá, 
giáo dục càng kém phát triển thì càng không thể khống chế được sự bùng nổ 
và gia tảng dân số. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập I: Đẩy mạnh giáo dục là con đường tốt nhất để hạn chê sự gia tăng 
dân số. Bời vì sinh đẻ là quyến của phụ nữ, không thể cấm đoán bằng mệnh 
lệnh và các biên pháp thô bạo. Chỉ bằng con đường giáo dục mới giúp cho 
mọi người nhận thức được nguy cơ của sự bùng nổ và gia tăng dân sô' gắn 
liền với đói nghèo, lạc hậu. 

Bài tập 2: Sự gia tăng dân số quá nhanh sẽ ảnh hường đến con người trên 

các phương diện: chỗ ở, lương thực, môi trường, việc làm, giáo dục,... và kết 
quả là dẫn đến đói nghèo, lạc hậu. Vì nghèo nàn, lạc hậu hạn chê sự phát 
triển của giáo dục. Giáo dục không phát triển lại tạo nên nghèo nàn, lạc hậu. 
Đây là một vòng luẩn quẩn của việc tăng dân sô' quá nhanh. 

Bài tập 3: Lấy dân sô' thê' giới tính đến ngày 39 tháng 9 năm 2003 trừ đi sô 
dân thế giới năm 2000, sau đó lấy hiệu số của phép trừ đó chia cho dân số 
Việt Nam: 

- Dân sô' thế giới từ năm 2000 đến tháng 9/2003 tăng: 

6.320.814.650 - 6.080.141.683 = 240.673.967 người. 

- Tăng gấp bao nhiêu lần dân số Việt Nam hiện nay: 

240 673.967 : ? 

B. DẤU NGOẶC ĐON VÀ DẤU HAI CHẤM 

ỉ. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Dấu ngoặc đơn dùng dể đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải 
thích, bổ sung, thuyết minh thêm). 

1.2. Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần bổ sung, giải thích, thuyết 
minh cho một phần trước dó; đánh dấu lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại. 
Trong văn bản 4 hành chính công vụ, dấu hai chấm được dùng như bắt buộc 
trong trường hợp đặt sau từ Kính gửi. 
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2. Hưómg dán trá lời cáu hói và bài táp trong S(ỈK 
Phan I: 

* l)au ngoăc đơn 
Càu hói l: 

a) Dâu ngoặc dơn dùng đê giái thích rõ hơn họ ngụ ý là những ai (là 
những người bán xứ). 

h) ['hàn trong ngoặc đê thuyết minh về loài động vật mà tên gọi của nó là 
con Ba Khía. 

o Phán trong ngoặc nhằm cung cấp thêm thông tin vể năm sinh, năm mất 
của nnà thơ Li Bạch và cho ngươi dọc biết Miên Châu thuọc tỉnh Tứ Xuyén. 
Càu hỏi 2: 

Nếu bò phần dấu trong ngoãc đơn thì không thay đổi ý nghĩa có bản 
cùa những đoạn trích. Vì khi đặt những phấn nội dung đó vào trong ngoặc, 
ngươi viết có dụng ý dó là phần chú thích, nhằm cung cấp thông tin kèm 
theo, chứ khơng thuộc nghĩa cơ bản. 

* Dấu hai chàm 

Dâu hai chấm trong những đoạn trích dùng để đánh dấu (báo trước): 

a. Lời dối thoại của Dê Mèn nói với Dế Choắt và của Dê Choắt nói với 
Dế Mèn. 

b. Lời dẫn trực tiếp (Thép Mới dẫn câu nói của người xưa). 

c. Phần trích dẫn lời nói của người mẹ đối với con. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập I : 

a. Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của tiêu để tác phẩm (“Dế Mèn 
phiêu lưu kí” có nghĩa là: ghi chép về những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn). 

b. Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp cho người đọc hiểu rõ trong 
2.290nt chiều dài của cầu có tính cả phần cầu dẫn. 

c. Đánh dấu phần bổ sung. Phần này có quan hệ lựa chọn với phần được 
chú thích (có phẩn này thì không có phần kia): người tiếp nhận hoặc người 
dọc hoặc người nghe. 

Bùi tập 2: 

a. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho ý: học thách nặng quá. 

b. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (của Dế Choắt nói với Dế Mèn) và 
phần thuyết minh nội dung mà Dế Choắt khuyên Dế Mèn. 

c. Đánh dấu (báo trước) phần thuyết minh cho ý: đù màu là những màu nào. 
Bài tập 3: 

Có thể bò dấu hai chấm trong đoạn trích. Dấu hai chấm ỏ đây có tác 
dụng làm phần nôi dung ờ phái sau được nhấn mạnh hơn. Nếu bò dấu hai 
chấm thì phẩn nghĩa này không được nhấn mạnh nữa. 
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Bài tập 4: 

- Có thế thay thế dâu hai chấm bàng dấu ngoặc dơn. Khi thay thế như 
vậy, nghĩa của câu cơ bản không thay dổi, nhưng như thế phần trong dấu 
ngoặc đơn chi có tác dụng kèm thôm chứ không thuộc phần nghĩa cơ bản 
của câu như khi phần này đặt sau dấu hai chăm. 

- Nếu viết lại: Phong Nha gồm: Đỏng khỏ và Đông nước thì không thê 
thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn, vì trong câu này phần cAu nằm sau 
dấu hai chấm không phải là phần chú thích. 

Bài tập 5: 

Khống thế chép dấu ngoặc đơn như vậy, vì: dấu ngoặc dơn bao giờ 
cũng được dùng thành cặp. Lưu ý: dấu châm cuối cùng bao giờ cũng dược 
đặt sau dấu ngoặc đơn thứ hai. Bài tập này nhắm giúp học sinh có những 
kiến thức về chính tả cúa dấu ngoặc đơn. 

c. ĐỂ VÃN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI THUYỂT MINH 

J 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Đê làm một bài vãn thuyết minh, trước hết phải nhận thức rõ yêu cầu 
của dé bài, xác định rõ phạm vi tri thức khách quan, khoa học vế dối tượng 
thuyết minh. 

1.2. Bài vãn thuyết minh có bố cục ba phần: 

- Mở bài: giới thiêu đối tượng thuyết minh. 

- Thân bài: trình bày các đặc điểm, cấu tạo, lợi ích của đối tượng. 

- Kết bài: bày tỏ thái độ đối với đối tượng. 

2. Hướng dản trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I 

- Phạm vi của các đề đã cho là phù hợp với học sinh vì nó đéu là thuyết 
minh về những vật rất gần gũi với cuộc sống con người Việt Nam. 

- Dựa vào tính chất của bài văn thuyết minh học sinh tìm hiểu đé văn 
và các nội dung của bài văn thuyết minh (xem phần luyện tập thuyết minh 
vé chiếc nón lá Việt Nam) 

Phần II. Luyện tập 

Lập dàn ý cho đề văn thuyết minh: “Chiếc nón lá Việt Nam”. 

a. Mở bùi: 

Chiếc nón lá Việt Nam là một vật không thể thiếu trong cuộc sống cùa 
người phụ nữ Việt Nam xưa. Đó là một đặc trưng cho cô gái Việt Nam tnà 
không có một dân tộc nào có dược. 

b. Thân bùi: 

- Hình dáng chiếc nón: hình nón. 

- Các vật liệu để làm chiếc nón: mo nang làm cốt, dây móc, lá lùi, 
khuôn nón, vòng nón bằng tre, sợi guột. 
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- Quy tlinh làm nón: Lá lụi (lá nón) sau khi phơi 2 đến 3 nang sỗ nga 
từ mau xanh sang màu trăng, dược mi trên nén đất cho mém, lôi người ta rẽ 
cho la rong han. Sau đó, dặt lá lẽn lưỡi cay nung nong đê là cho pháng. 
Vòng non (lược chuốt tròn dềII dãn, cho nòi cung không có vết gợn. Việc 
cuoi cung la thàt và khau khi lá dã đật lên lớp vành khuôn. Sợi móc len theo 
mùi kim qua 16 lớp vòng hăng cột tre dế hoàn chính sản phẩm. Nón kháu 
xong con dược hơn trên hơi diêm sinh cho thỏm trắng và tránh bị mốc. 

- 0 Viẹt Nam cỏ các vùng nổi tiếng vé nghề làm nón: nón Huế, non 

Quang Binh, non làng Chuông (Hà Tay),... 

- ( lìicc nón lá rất gán gũi với dời sống sinh hoạt của người dân Việt 
Nam. Nón che mưa. che năng. Nón làm thêm phần duyên dáng cho các thiếu 

nữ Việt Nam trong những dịp hội hè,... 

- Chicc nón dà trờ thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. 

c. Kct bùi: 

- Cám nghĩ về chiếc nón: Ngày nay trong cuộc sống hiện đại, chiếc 
nón không còn có vị trí và vai trò như trước. Dần dần những chiếc mũ xinh 
xán, có nhiêu tiện dung dã thay thế chiếc nón xưa. Mặc dù vạy trong ý thức 
mỗi người dân Viẹt Nam, hình ánh chiếc nón luôn là biếu tượng của người 
phu nữ dịu dàng, duyên dáng. Đó là một nét văn hoá cúa người Việt Nam, 
cần dược gìn giữ và lưu truyền. 


BAI 14 

CHUtíNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG 
DẤU NGOẶC KÉP 

LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨĐỒ DỪNG 
VIẾT BÀI LÀ M VÁN SỔ 3: VĂN THUYẾT M INH 


I. NHĨING ĐIỂM CẨN LLHJ Ý VÀ BÀI HỌC 

1. Chương trình địa phương phần vãn lớp 8 là sự nối tiếp các giờ văn học địa 
phương dã có trong chương trình lớp 6, 7. Tuy nhiên, trong giờ học này, các 
em được luyện tập kĩ năng tìm hiếu vể các tác phẩm văn học và các tác giả 
vãn học viết vể địa phương mình đê các em có những hiểu biết vể truyển 
thống và dóng góp của văn học địa phương mình. Từ đó nâng cao hơn nữa 
tình yêu quf hương cũng như năng lực tìm hiểu và cảm thụ văn chương. Để 
giờ học có hiệu quả, các em nên có sự chuẩn bị trước - ngoài giờ học - những 
thông tin phục vụ cho nội dung giờ học. Cụ thể là dành thời gian tiếp xúc, 
tìm hiểu và ghi chép những thông tin về các tác giả và tác phàm vãn học viết 
vổ địa phương mình. 

2. Cần có những hiểu biết vc công dụng cũng như cách sử dụng dấu ngoặc 
kép đổ tránh đirơc những sử dụng sai mục dích trong khi tạo lập văn bản. 
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3. Bài luyện nói nhàm rèn luyện, cung co kiến thức, ki nàng vê cách làm bài văn 
thuyết minh và kĩ năng trình bày băng hình thức nói một vãn ban thuyết minh. 

Giới thiệu vé một thứ đổ dùng là dé tài yêu cáu quan sát, lựa chọn, tìm 
những điếm cơ bán đẻ giới thiệu, khái quát chức nâng, tác dụng, giá trị của 
một thứdổ dùng gần gùi trong sinh hoạt cua mình. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

1. Những nội dung cơ bán cán nám vững 

- Quan tâm và biết tìm hiếu truyền thông vãn học của địa phương (quẻ 
cha đất tổ và cả nơi mình dang sinh sống). 

- Biết chọn, ghi chép các thòng tin vé các tác giả và tác phãrn vãn học 
viết về địa phương mình. Từ đó nàng cao năng lực tuyển chọn và thẩm bình 
văn học. 

- Hướng về nguồn cội với tinh yêu quê hương, tự hào vổ truyến thống 
quê hương. 



1. Những nội dung cơ bán cản nám vững 

- Dấu ngoặc kép dùng để dánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; 
Đánh dấu tù ngữ được hiếu theo nghĩa dặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; đánh 

dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san... dẫn trong cáu văn. 

2. Hướng dản trả lời cáu hỏi và bài tập trưng SGK 
Phần I. 

Dấu ngoặc kép trong những đoạn sau dùng dế đánh dấu: 

a. Lời dẫn trực tiếp một câu nói của Thánh Găng-đi. 

b. Từ ngữ được hiểu theo một nghĩa dặc biệt, nghĩa dược hình thành trên 
phương thức ẩn dụ: dùng từ “dái lụa” đế chí chiếc cầu. 

c. Từ ngữ có hàm ý mỉa mai. Ờ đây tác giả mia mai sự cai trị, khai hoá 
văn minh cho dân tộc Việt Nam mà một thế kỉ qua đi mà không có gì là văn 
minh cả. 

d. Dùng đổ đánh dấu tèn các vở kịch. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Câu nói được dẫn trực tiếp. Đây là câu nói mà lão Hạc tường như là 
con chó Vàng nói với lẳo. 

b. Từ ngữ được dùng với hàm ý mía mai: Một anh chàng dược coi là “hầu 
cận ông lí” mà bị một người đàn bà đang nuòi con mọn túm tóc lảng cho 
một cái. 

c. Từ ngữ được dẫn trực tiếp, dẫn lại lời cùa người khác. 

d. Từ ngữ dược dẫn trực tiếp, cũng mang hàm ý mỉa mai. 

e. Từ ngữ được dẫn trực tiếp, hàm ý mía mai. 
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Bai tap 2: 

a. Hiên vữa treo lên, có người qua dường xem, cười hao: 

Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bày giờ phải để biển là “cá 
tươi"? Nhà hàng nghe nói, bò ngay chữ “tươi” đi. 

b. Nó nhập lâm lời dạy của chú Tiến Lè: “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc 
nhất với cháu". 

c. Lão Hạc ơi! Lão hãy ycn lòng mà nhắm mắt! Lão dừng lo lăng gi cho 
cai vườn của lão. Tôi sẽ cô giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão vể, tỏi sẽ 
trao lại cho hãn và bảo hán: “Đày là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã 

cỏ de lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán di một sào”... 

Bài tập 

a. Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép đổ đánh dấu lời dăn trực tiếp, dẫn 
nguyên văn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

b. Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép như trên vì câu nói không 
đƯỢc dẫn nguyên văn (lời nói gián tiếp). 

Bài tập 4: 

a. Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu: “Cỏ ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ 
chỉ còn việc bổi dưỡng và chãm nom - thế thói” 

(Trích “ Chiếc lú cuối cùng" - ơ Hen-ri) 

—» Lời dẫn trực tiếp: lời của bác sĩ nói với Xiu về tình hình của em gái cô. 

b. Người anh kể về giây phút sau khi thấy mình được em gái vẽ trong 
tranh (người anh vốn hay ghen tị với em gái mình). 

(Trích "Bức tranh của em gái tôi" - Tạ Duy Anh) 

Phàn trong ngoặc là dê bỏ sung, thuyết minh thêm thông tin. 

c. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự 
thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. 

(Trích 'Tôi đi học" - Thanh Tịnh) 

-> Dấu hai chấm dùng để thuyết minh cho ý trước. Nếu bỏ phần sau 
dốu hai chấm thì câu không có nghĩa: hóm nay tôi đi học cho nên tôi thấy 
cảnh vật xung quanh thay đổi, lòng tôi cũng đang có sự thay đổi lớn. 

c. LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỂ MỘT THỨ Đồ DÙNG 

1. Những nội dung cơ bản cắn nắm vững 

1.1. Muốn thuyết minh về một dồ dùng, trước hết phải quan sát, tìm hiểu 
kì cấu tạo, tính năng, tác dụng, cơ chê hoạt đông của nó. 

1.2. Khi trình bày, cần tiến hành giới thiệu lần lượt những bộ phận tạo 
thành, nói rõ tác dụng và cách sử dụng, bảo quản cùa nó. Nói nghiêm túc, 
lưu loát, dùng từ đúng, ý mạch lạc, âm lương vừa phải, rõ ràng, giọng điệu 
thuyết phục người nghe. 
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2. Hướng dản trả lời cáu hói và bài tập trong S(ỈK 
Luyện tập 

Mớ bài: Giới thiệu chung về chiếc phích mrớc nóng. 

Thân bài: 

a. Nêu cấu tạo của phích gồm: ruột phích, vỏ phích, nút phích, tay cầm. 

b. Nêu tác dụng của phích: có thể giữ nước nóng; tiện lợi của phích dổi 
. với cuộc sống của con người 

c. Cách bào quản: + Phải để ờ chổ an toàn, tránh va đập. Rơi vỡ. 

+ Cách rửa ruột phích khi bị đóng can-xi ớ đáy phích 
bằng cách cho một ít dấm ăn vào và xúc sạch, saù 
đó tráng bằng nước sạch. 

Kết bùi: Khẳng định lại sự tiện ích của phích nước nóng trong sinh hoạt. 

BÀI 15 

CẢM TÁC VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG DÔNG 

ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LỘN I 

ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU 

THUYẾT MINH VE MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC __ 


I. NHŨNG ĐIỂM LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông là bài thơ nằm trong tác phẩm Ngục 
trung thư viết bằng chữ Hán, của Phan Bôi Châu được sáng tác đầu năm 
1914, khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông Trung Quốc 
bắt giam. 

Đập đá ở Côn Lôn được Phan Châu Trinh sáng tác khi ông bị bất đày 
ra Côn Đảo do bị khép tội xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào 
chống thuế ờ Trung Kì. 

Phan Bôi Châu và Phan Châu Trinh là hai trong số những chí sĩ cách 
mạng đẩu thế kỉ XX. Đó là thời kì đen tối nhất của lịch sử dân tộc. Cuối thế 
kỉ XIX, khi các phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp lần lượt thất bại, 
một bầu không khí đau thương bao trùm xã hội. Phan Bội Châu và Phan 
Châu Trinh vốn xuất thân nhà nho nhưng lại là những con người tiên tiến của 
thời đại mới. Họ vẫn mang cốt cách nho gia, vẫn có dáng dấp của những con 
người nghĩa khí, những bậc hào kiệt, trượng phu. 

Hai bài thơ ôn lại kiến thức vể thể thơ thất ngôn bát cú (Đường luật) 
mà học sinh đã được học ờ lớp 7, nhưng ờ những bài thơ này có giọng điộu 
mới mẻ so với những bài thơ thất ngôn bát cú đã học. 

2. Thực tế cho thấy rằng muốn dùng đúng dấu câu không những phải có kiến 
thức về dấu câu mà còn phải có thái độ cẩn trọng khi viết. Ôn luyện vé dA'u 
câu nhằm giúp học sinh ôn luyên kĩ hơn vé cách sử dụng dấu câu đê tránh 
sai sót. 
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3. Bai luyện lạp phưctng pháp thuyẽt minh chọn hình thức quan sát mọt thc 
thơ hoặc một thế loại vàn học làm dối tượng quan sát đê thuyết minh. Sứ dĩ 
chon như thè vì thc hiôn trong một hài thơ, một đôi tượng ngăn, nhó, dẻ quan 
sát dế lút ra tri thức. Tuy nhicn đế làm được dicu dó, học sinh phái vận dụng 

những kicn thức vc niêm luật, cách ngát nhịp,... 

II. NỘI DUNG CỊJ THỂ 

A. DỌC - HIỂU VÃN BAN 

Van han I: 

CẢM TÁC VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG 

1. Nhưng nọi dung cơ bàn cần nám vững 

/./. Bài thơ thể hiện phong thái ung dung, dường hoàng và khí phách kiên 
cường, bất khuất vượt lén trên cảnh tù ngục khốc liệt của chính tác giả. 

1.2. Thê hiện giọng điệu hào hùng, kháu khí của các nhà chí sĩ cách 
mạng đầu thế kỉ XX với lối nói khoa trương giàu sức biểu cảm, hình ảnh thơ 
mạnh mẽ, khoáng đạt. 

1. Hướng dàn trá lời câu hói và bài tập trong SGK 
Cau hỏi l: 

Câul và 2 cùa bài thơ vừa thể hiện phong thái ung dung, đường hoàng, 
tự tin, thanh thản, vừa ngang tàng, bất khuất lại vừa hào hoa tài tử của nhà 
chí sĩ. BỊ rơi vào ngục tù mà như người chú động nghi chân ờ một nơi nào đó 
trên chặng đường bôn tẩu dài dằng dặc. Thực chất không phải như vậy, 
chính tác giả đã kể lại rằng mình bị áp giải đi “nào xiểng tay, nào trói chặt”. 
Vào ngục lại bị giam chung với bọn tù xử tử, nhưng bậc anh hùng không bao 
giờ chịu cúi đầu khuất phục hoàn cảnh, không chịu để cho hoàn cảnh đè bẹp 
mình, Ỉ1Ọ đứng cao hơn mọi sự kìm kẹp, đoạ đầy của kẻ thù, cảm thấy mình 
hoàn toàn thanh thản, tự do về mặt tinh thần. Chính vì vậy, khi nói đến biến 
cố quan trọng, có thế liên quan đến sự sông và cái chết của mình Phan Bội 
Châu vẫn có thể nói bằng một giọng đùa vui. Đây cũng là giọng điệu quen 
thuộc trong lối thơ khẩu khí khá phổ biến ở vãn thơ truyền thống, có khi gắn 
những ý nghĩa lớn lao, trọng đại vào một việc hoặc một vật bình thường, 
cũng có khi ngược lại, nói vẻ một sự vật nghiêm trọng bàng giọng cười cợt, 
xem thường. Đó là một cách nói trí của người xưa. 

Cáu hỏi 2: 

Ở hai câu thơ 3 và 4 giọng điệu trầm xuống, nói lên nỗi đau đớn lớn 
lao của bậc anh hùng, cũng là nỗi đau thương của cả đất nước. Phan Bội 
ChAu tự noi vé cuộc dời bôn ba chiến đấu của mình, một cuộc đời sóng gió 
và đầy bất trắc. Mười năm lưu lạc, khi Nhật Bản, khi Trung Quốc, khi Xiêm 
La (Thái Lan), mười năm không một mái ấm gia đình, cực khổ về vật chất, 
cay đắng vể tinh thần, thêm vào đó là sự săn đuổi của kẻ thù, dù ờ đâu ông 
cũng là đối tượng truy tìm của thực dân Pháp, bị kết án tử hình vắng mặt. 

Tiếng than ở đây không phải là lời than thân mà là nói đến nỗi đau mất 
nước của không chỉ riêng ông mà của chung cả dân tộc. 
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Cáu hỏi 3: 

Ở câu 5 - 6 là khẩu khí của bậc anh hùng hào kiệt, cho dù có ở tình 
trạng bi kịch đến mức độ nào thì chí khí vẫn không thay đổi, vẫn một lòng 
theo đuổi sự nghiệp cứu nước, cứu đời, vẫn có thể ngạo nghễ cười trước mọi 

thủ đoan của kẻ thù. 

■ 

Lối nói khoa trương thường được dùng nhiều ở bút pháp lãng mạn, đ;Ịc 
biệt là lãng mạn kiểu anh hùng ca, khiến con người dường như không còn là 
con người thật, con người nhỏ bé, bình thường trong vũ trụ nữa, mà từ tầm 
vóc đến nâng lực tự nhiên và cả khẩu khí đéu trờ nên hết sức lớn lao, đến 
mức thần thánh. Lối nói khoa trương thường tạo nên những hình tượng nghệ 
thuật gây ấn tượng mạnh, kích thích cao độ cảm xúc người đọc, tạo sức 
truyển cảm nghệ thuật lớn. 

Câu hỏi 4: 

Hai câu thơ cuối khẳng định tư thế hiên ngang của con người đứng cao 
hơn cái chết, khẳng định ý chí thép gang mà kè thù không thể nào bẻ gãy được. 
Con người ấy còn sống còn chiến đấu, còn tin tưởng vào sự nghiệp chính nghĩa 
của mình, vì thế mà không sợ bất kì một thứ thử thách gian nan nào. 

Cảm hứng bao trùm toàn bài là cảm hứng mãnh liệt, hào hùng, vượt 
lên trên thực tại khắc nghiệt của cuộc sống tù ngục. Cái chết cũng không 
làm giảm ý chí chiến đấu trong con người Phan Bôi Châu. 

Vãn bản 2: 

ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm 

Cảm nhận một hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh 
hùng cứu nước, dù gặp gian nan nhưng chí khí vẫn không bao giờ thay đổi 
qua bút pháp lãng mạn và giọng điêu hào hùng của bài thơ. 

2. Hướng dẫn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Nhà tù Côn Đảo dược mệnh danh là địa ngục trần gian, bởi trên hòn 
đảo trơ trọi, giữa nắng, gió biển khơi, trong chế đô nhà tù khắc nghiệt, người 
đi đày sẽ buộc phải làm công việc lao dộng khổ sai như dập đá cho đến khi 
kiệt sức và không ít người đã gục ngã. 

Bài thơ thê hiộn khí phách của một người xem thường mọi thử thách 
gian nan, nói vế công việc lao động cưỡng bức hết sức năng nhọc mà như 
nói về một công việc chinh phục thiên nhiên dũng mãnh và đầy khí phách 
của một dũng sĩ thần thoại. 
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Cáu hoi 2: 

Bòn càu ihơđâu có hai lớp nghía: 

- í ư llio dứng của con người giữa dát trời: Thể hiện qnan niêm nhân sinh 
truyền thong vổ “chí làm trai" “Đã sinh làm trai cũng phải khác đời” (Phan 
Bội (Tâu), "Chí làm trai Nam, Bác, Tây, Đông - Cho phỉ sức vẫy vùng trong 

hon bé ' (Nguyễn Công Trứ),... Đó là niêm kiêu hãnh, ý chí tự khảng định 
mình, la khát vọng hành động mãnh liệt. Con người the hiện chí làm trai của 
minh; đúng giũa dâi Côn Lỏn, dưng giữa DÍẻn rộng, non cao, đội trời dạp đất, 
tư thê hiên ngang, sừng sững. Từ câu thơ toát lèn một vẻ đẹp hùng tráng. 

Miêu tà công việc dâp đá: bằng nét bứt khoa trương nhằm làm nổi bật 
sức mạnh to lớn cua con người khổng lổ: khí thê hiên ngang "lừng lẫy” như 
bước vào một trận chiến đấu mãnh liệt; hành dộng thì quả quyết, mạnh mẽ phi 
thường: “xách búa", “ra tay”; sức mạnh thật là ghê gớm, gần như thần kì; 

“làm cho lo núi non”, “đánh tan năm bày đống”, “đập bé mấy trăm hòn”.. 

Câu thơ khắc hoạ hình ảnh người tù cách mạng trong tư thế vươn cao 
ngang tầm vũ trụ, dã biến một công việc lao động khổ sai thành một cuộc 
chinh phục dung mãnh của con người có sức mạnh thần kì. 

Cáu hỏi 3: 

Bốn chu thơ cuối tác giả trực tiếp bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của 
mình. Đày là khẩu khí của người anh hùng không chịu khuất phục hoàn 
cảnh, xem thường mọi thử thách gian nan, luôn giữ vững niểm tin và ý chí 
chiến dâu. Vẻ đẹp tinh thần này kết hợp với tầm vóc lẫm liệt, oai phong đã 
tạo nên một hình tượng giàu chất sử thi và gây ấn tượng mạnh. 

Câu 5-6 là sự đối lập giữa những thử thách gian nan, những gian khổ 
phải chịu đựng không phải một sớm, một chiổu mà dài dặc qua năm tháng 
với sức chịu đựng dẻo dai, bển bỉ và ý chí chiến đấu sắt son của người chiến 
sĩ cách mạng. 

Câu 7-8 là sự đối lập giữa chí lớn của những người dám mưu đổ sự 
nghiệp cứu nước vào những năm đầu thê kỉ XX, khi đất nước đang lâm vào 
cảnh tối tăm do bị thực dân Pháp đàn áp, thì không phải ai cũng tin vào sức 
người có thô làm được. Những thử thách trên bước đường chiến dấu bị Phan 
Chítu Trinh coi như là những “việc con con”, không làm ông nhụt chí. 
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B. ÔN LUYỆN DÂU CÂU 

1. Những nội dung cơ bản cán nám vững 

Bài ôn luyện này nhằm giúp học sinh tránh được các lỗi sau: Thiếu dâu 
ngắt câu khi câu đã kết thúc; dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc; thiếu 
dấu thích hợp để ngắt các bộ phận cúa câu khi cần thiết; lẫn lộn còng dụng 
của các dấu câu. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

1) Các dấu câu dã học 


Dấu câu 

Công dụng 

Dấu ngoặc đơn 

Dùng để đánh dấu phẩn có chức năng chú thích (giải 
thích, bổ sung, thuyết minh thêm). 

Dấu hai chấm 

- Dùng để đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải 
thích, thuyết minh cho một phần trước đó. 

- Dùng để đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tièp (dùng 
với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu 
gạch ngang). 

Dấu ngoặc kép 

Dùng đế: 

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; 

- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa dạc biệt hay 
có hàm ý mỉa mai; 

- Đánh dấu tên tác phấm, tờ báo, tập san... dẫn trong 
câu văn. 


2) Các lỗi thường gặp: 

a. Lời văn trên thiếu dấu chấm sau từ xúc động. Viết hoa chữ t ở đẩu cAu sau 

Sửa: Tác phẩm "Lão Hục ” làm em vó cùng xúc động. Trong xã hôi cũ 
biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khố cơ cực như lão Hạc. 

b. Dấu chấm sau từ này là sai. Ở đAy phải dùng dấu phẩy. 

Sửa: Thời còn trẻ, học ở trường này, ông là học sinh xuất sác nhất. 

c. Thiếu dấu phẩy để phân biệt giữa cam, quýt, bưởi, xoài. 

Sửa: Cam, quýt, bưởi, xoài là đặc sàn của vùng này. 

d. Dấu chấm hỏi ở cuối câu đầu là sai vì dây là câu trần thuật. Dấu chấm 
ở cuối câu thứ hai là sai vì đây là câu hỏi. 

Sứa: Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và 
bắt đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đừng bò mặc tôi 
lúc này. 
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Phán II. Luyện tập 
Bai tập l: 

( OIÌ chó nam ở gẩm phản bỏng chốc vảy đuôi rỏi rít, tỏ ra dáng bộ 
vui mừng. 

Anh Dạn lử thử từ cổng tiến vào với cả vỏ mặt xanh ngắt và buồn rứt 
như kẻ sap bị tù tội. 

C ai Tí, thăng Dẩn cùng vỗ tay reo: 

- A! Tháy dã về! A! Tháy đà về! 

Mac kẹ chúng nó, anh chàng ôm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phèn 
cửa, nặng nhọc chống tay vào gối và hước lên thềm. Rồi lảo đào đi đến cạnh 
phản, anh ta lăn kénh lên trên chiếc chiếu rách. 

Ngoài đình, mõ đập chan chất, trống cái đánh thùng thùng, tù và thổi 
như ếch kèu. 

( Tụ Dậu ỏm con vào ngồi bên phản, sờ tay vào trán chổng và sẽ sàng hỏi: 

- TTìế nào? Thầy em có mệt lắm không? Sao chậm về thế? Trán đã 
nóng lẽn đày mà. 

Bài tập 2: 

a. Sao mãi tới giờ anh mới về? Mẹ ở nhà chờ anh mãi. Mẹ dặn là: “Anh 
phải làm xong bài tập trong chiểu nay”. 

b. Từ xưa trong cuộc sống lao động và sản xuất, nhân dân ta có truyền 
thống thương yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khãn gian khổ. Vì 
vậy có cau tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. 

c. Mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng tôi vẫn không quên được 
những kỉ niệm êm đềm của thời học sinh. 

c. THUYẾT MINH VỂ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Muốn thuyết minh dặc điếm một thể thơ, một thê loại văn học hay 
văn bản cụ thể thì trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành 
những đặc điếm. 

1.2. Khi nêu các đặc điểm, cần có sự lựa chọn những đặc điểm tiẽu biểu, 
quan trọng và cần có những ví dụ cụ thể dể làm sáng tỏ cho các dặc điếm ấy. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Lập dàn ý 

a. Mỏ bùi: 

Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật là một thể thơ rất phổ biến và 
quen thuộc trong thơ ca Việt Nam trung đại. 

b. Thân bài: 

Nêu các đậc điểm cùa thê thơ: 

- Sô câu, sô' chữ trong bài: 8 câu 7 tiếng, 56 tiếng/bài. 

- Quy luật bằng trắc của thể thơ: 
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+ Tiếng thứ hai câu I là thanh hằng thì gọi là bài thơ thê bang, là 
thanh trắc thì gọi là bài thơ thể trắc. 

+ Trong tát cả các câu 1,3,5,... bằng trắc tuỳ ý; các tiếng 2.4,<v. 

bằng trắc phải có trình tự chặt chẽ. 

Ví dụ: 1-2 -3- 4- 5- 6-7 

b t b 

t b t 

t b t 

b t b.... 

- Cách gieo vần của thể thơ: bằng hoặc trắc; chân (các tiếng cuôi câu 
vần với nhau); liền (1-2); cách (2 - 4 - 6 - 8). Thất ngôn bu cú: 8 
câu, 5 vần). 

- Cách đôi: các tiếng trong các câu 3 - 4 và 5 - 6 phải đối nlau theo 
từng cặp, giống nhau vể từ loại, ngược nhau về thanh điộu. 

- Cách ngắt nhịp phổ biến: 2/2/3 

c) Kết bài: Nêu cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ. 

• Luyện tập 
Bài tập 1: 

Gạ ý: Học sinh có thể căn cứ vào đặc điểm của truyện ngắn đ( thuyết 
minh vé các tác phẩm: Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lú cuối cùng như: 

- Hình thức: tự sự loại nhỏ. 

- Dung lượng: nhỏ, tập trung mô tả một cảnh đời của cu<c sống: 
một biến cố, một hanh đông, một trạng thái, thể hiện nột khia 
cạnh tính cách hay một mặt nào đó của đời sống xã hội. 

- Cốt truyện: diễn ra trong một không gian, thời gian hạn chế. 

- Kết cấu truyện: thường là ngắn, là sự đối chiếu, tương phảr dể làm 
bật ra chủ để. 


BAI 16 

MUỐN LÀM THẶNG CUỘI 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIÊNG VIỆT 

TRẢ BÀI LÀM VẢN SÔ' 3 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LUC Ý VÀ BÀI HỌC 

1. Tản Đà là một nghệ sĩ có tài, có tình, có cá tính độc đáo, có nhân cách cao 
thượng, trong sáng. Tản Đà không muốn hoà nhập với xã hội thực dân, 
phong kiến đầy rẫy những chuyện xấu xa, nhơ bẩn, hỗn tạp, xô bồ, ton chen 
danh lợi. Ông muôn tìm cách thoát li vào rượu, thơ, vào cõi mộng, :õi tiên, 
vào lối sống phóng túng, khoáng đạt của khách tài tử đa tình. Ông là thi sĩ 
Việt Nam đầu tiên dám hiện diện trong thơ với đầy đủ bản ngã cái tỏi của 
mình: cái tôi sầu mông da tình, cái tôi ngông nghênh phớt đời, cái tồi cảm 
thương ưu ái. Thơ Tản Đà đã thổi một luồng gio lãnh mạn mới mẻ trên thi 
đàn Việt Nam, đặc biệt là vào những năm 20 cua thế ki. 

2. Phần ôn tập Tiếng Việt nhằm giup học sinh nắm vững những nôi dung vể 
từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt dã học. 
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II. NỘI I)l'N(ỉ CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Nhĩíng nội dung cơ bàn cán nám vững 

1.1. Qua bài thơ hiểu được tâm sự của nhà thơ lãng mạn Tản Đà: buồn 
chán trước thực tại dcn tòi và tầm thương, muôn thoát li khỏi thực tại ấy 
bằng một ước mộng rất “ngông”. 

1.2. Tán Dà tìm tòi dổi mới thể thơ thất ngôn bát cú bằng những lời lẽ giản 
di, trong sáng, rất gần với loi nói thông thường khổng cách điệu xa vời, ý tứ 
hàm súc khoáng dạt, giọng thơ thanh thoát, nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh. 

2. Hướng dán trá lời câu hói và bài tập trong SGK 
Càu hòi 1: 

Hai cáu thơ dầu là tiếng than và lời tâm sự của Tcàn Đà với chị Hằng. 
Lời tàm sự dột khởi như một tiếng than, một nỗi lòng, một tâm trạng, nói 
như Xuân Diêu, đó là: “tiếng nói của trái tim, tiếng của linh hổn”, là “cái gì 
quý báu nhất của một thi sĩ”. Tiếng than đó chất chứa một nỗi sẩu da diết 
khôn nguôi, dược tác giả diễn tả qua một lời nói giản dị mà hàm súc “buồn 
lắm”. Đó cũng là nỗi buồn bàng bạc trong hầu khấp các bài thơ cùa Tản Đà. 

Cái sầu ở bài thơ này là cộng hưởng nỗi buồn đêm thu với nỗi chán 
dời. Nỗi buồn đêm thu đã là cái thường tình thi sĩ, còn nỗi chán đời có duyên 
của nó. Đó là nỗi tru thời mẫn thê trước sự tồn vong của đất nước, của dân 
tộc, có nỗi dau nhân sinh trước những cảnh dời, có nổi cô đơn, bế tắc của 
thttn thê cá nhân mình: “Hai mươi năm lẻ hoài cơm áo, Mà đến bủy giờ có 
thế thôi”. Bời thẻ Tản Đà cảm thấy bất hoà sâu sắc với xã hội và muốn thoát 
li khỏi cuộc dời đáng chán này. 

Câu hỏi 2: 

Tản Đà là một hồn thơ “ngông”, chính Tản Đà đã tự nhận mình vốn 
xưa là một vị tiên trên trời bị đày xuống hạ giới vì tội “ngông”. Ngông có 
nghĩa là làm những việc trái với lẽ thường, khác với mọi người bình thường. 
Ngông trong văn chương trường biểu hiện bản lĩnh cùa con người có cá tính 
mạnh mẽ, có mối bất hoà sâu sác với xã hội, khỏng chịu khép mình trong 
khuỏn khổ chật hẹp của lẻ nghi, lấy sự ngông để chống đối lại cái vòng 
cưimg toà khắc nghiệt đang kìm hãm sự phát triển hợp quy luật cùa con 
người. Ngông là sản phẩm của xã hội phong kiến chuyên chế, không tôỉý 
trọng cá tính con người. 

Trong bài thư Muốn làm thằng Cuội, Tản Đà đã thể hiện ước nguyện 
ngỏng của mình. Muốn chị Hàng thả môt “cành da” xuống dể “nhắc” mình 
lên cung trăng với chị. Thật là mơ mộng và cũng thật là tình tứ. Tâm hổn 
lãng mạn của thi nhân đã tìm được một địa điểm thoát li lý tưởng và tuyột 
dôi, bời lẻn đến dây là có thể hoàn toàn xa lánh được cái “cõi trán nhem 
nhuốc” mà ông đã chán ghét. 
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Câu hỏi 3: 

Hai câu cuối bài thơ mạch cảm xúc lãng mạn và ngông được đẩy lcfầ 
đến cao đô bằng một hình ánh tưởng tượng đầy bất ngờ và ý vị của Tản Đà. 
Đêm trung thu trăng sáng, đẹp, mọi người đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng thì 
nhà thơ lại đang ngồi tít mãi trên cung tràng, tựa vai chị Hằng Nga đổ cùng 
ngắm thế gian và cười. Cái cười ờ đây có thể có hai ý nghĩa, vừa thoả mãn vì 
đã đạt được khát vọng thoát li mãnh liệt, đã xa lánh hẳn được cõi trần bụi 
bặm, vừa thể hiộn sự mỉa mai, khinh bỉ cái cõi trẩn gian giờ đây chỉ còn là 
“bé tí” khi mình đã bay bổng được lẽn trên đó. Đó là đỉnh cao của hồn thơ 
lãng mạn và ngông của Tản Đà. 

Cáu hỏi 4: 

Những yếu tô' nghệ thuật sau dã tạo được sức hấp dẫn của bài thơ: 

- Nguồn cảm xúc mãnh liệt, dồi dào, vừa phóng túng, bay bổng, vừa 
sâu lắng thiết tha, được biểu hiện một cách tự nhiên, thoải mái, nhuần nhị 
như giọng tâm tình thân mật với người bạn tri kỉ, tri âm. 

- Lời lẽ giản dị, trong sáng, không gọt dẽo cầu kì mà vẫn mượt mà, ý 
nhị, giàu sức biểu cảm, lại rất đa dạng trong lối biểu hiện (khi than, khi nhắn 
hỏi, khi cầu xin). 

- Sức tưởng tượng phong phú, táo bạo, đã tạo ra được một giấc mộng kì 
thú với những chi tiết gợi cảm và bất ngờ. 

Thể thơ Đường luật trong tay tác giả vẫn tuân thù nghiêm chỉnh các 
quy tắc về vần, luật nhưng hoàn toàn không còn gò bó, công thức. 

B. ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Giúp học sinh ôn tập, củng cố lại những kiến thức về từ vựng đã học 
ở học kì I như: cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, từ tượng thanh và tượng 
hình, trường từ vựng, từ ngữ địa phương và từ ngữ các tầng lớp xã hội, các 
biộn pháp tu từ từ vựng. 

1.2. Giúp học sinh củng cô' các kiến thức vể ngữ pháp đã học: câu ghép và 
các kiểu câu ghép, trợ từ, thán từ và tình thái từ. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

2.1. Từ vựng: 


Luyện tập 



84 










Những từ ngừ có nghía hẹp trong sơ đo trớn co the giai thích như sau: 

- I rnxen ĩhitvét: Truyện dàn gian ve các nhãn vât và sự kiện lịch SỪ xa 
xưa co nlìiổu yêu to thân kì. 

- 7///ve// rớ //r/r Tru ven dan gian ke vê cuốc dời, số phân cùa một sô 
kiếu nhan vât quen thuộc, có nhiêu chi tiêt tương tương và kì áo. 

- Ttnxen nyu nyôn: Truvèn dan gian nurơn chuyên vé loài vât, dồ vât 
hoặc vê chính con người de nói hóng gió chuyện con người. 

- 7 /7/ vợ// rười. T ruxetì dan g tan dùng hình thức gây cười dế mua vui 
hoặc phê phán, đá kích 

Điếm chung trong phán giãi thích nghĩa cua những từ ngừ trên là 
truyện dAn gian, tức là tìr ngữ có cấp độ khái quát cao hom. 

h) 

Bao ỵiờ ( /ìO( 7 / dê ngọt ì da 
Sáo de dưới nước thì ta lấx mình. 

(Ca dao) 

Bác dà di roi sao, Bdc ơi! 

Mùa thu da uy dẹp. tiã/iy xanh trời. 

(Bác ơi - Tố Hữu) 

c) - “Đến bay giờ tỏi mới kịp nhận ra mẹ tỏi không còm cõi xơ xác quá 
như cỏ tôi nhắc lại lời người họ nội cua tỏi. Gương mặt mẹ tỏi vẫn tươi sáng 
với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nối bật màu hồng của hai gò má”. 

(Trích “Trong lòng mẹ” - Nguyên Hồng) 

- Trời đà bát đầu mưa. Những hạt mưa rơi trên nhưng tàu lá chuối nghe 
lộp bộp. 

2 . 2 . Ngữ pháp 

a) * Tôi bùi ngùi nhìn lão, báo: 

- Kiếp ai cũng thê thòi, cụ ạ! Cụ tường tôi sung sướng hơn chăng? 

(Trích “Lâo Hực ’ - Nam Cao) 

* - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa 

họ vào thúc sưu, không có, ho lai dánh trói thì khổ.... 

- Vi\ng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng đê cháo nguội, cháu cho nhà 
chấu án lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hỏm qua tới giờ còn gì. 

( Trích ‘Tơ/ đen" - Ngồ Tất Tố) 

h) Có thế tách câu này thành ba câu đơn. Tuy nhiên, nếu tách như vây 
thì có thế khiến người đọc hiếu ba sự kiện được nói tới trong câu tách rời 
nhau. Còn nếu viết như Bác Hó thì người đọc có thế thấy ba sự kiên này liên 
tiếp xảy ra cùng một lúc. 

c) Đoạn trích gồm ba câu. Câu thứ nhất và câu thứ ba là câu ghép. 

Câu thứ nhất là câu ghép liên hợp (có quan hệ so sánh). 

Câu thứ ba là câu ghép chính phu (có quan hệ nhân quả, vế chỉ kết 
quả đạt trước vế chì nguyên nhân). 
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BAI 17 

HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 
LÀM THƠ BẢY CHỮ 
KIỂM TRA TỔNG HƠP cuối HOC KÌ 1 


I. NHŨNG ĐIỂM LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Trần Tuấn Khải là một hồn thơ yêu nước, nhưng thơ ông lưu hành công 
khai, hợp pháp, cho nên nội dung yêu nước phải biểu hiện theo một cách 
riêng để có thể lọt qua vòng kiểm duyột khắt khe của thực dan Pháp. Ông 
thường mượn đề tài lịch sử, hoặc những biểu tượng nghệ thuật để kí thác tam 
sự yêu nưóe, tấm lòng ưu thời mẩn thế của mình và cổ vũ, khích lệ đồng bào. 
Bài thơ “Hai chữ nước nhà” là bài thơ mở đầu tập “Bút quan hoài I” (1926) 
lấy đề tài lịch sử đê thể hiện tâm trạng phẫn uất, đau thương trong tình cảnh 
nước mất, nhà tan. 

Thể thơ song thất lục bát được Trần Tuấn Khải vận dụng tài tình đê thể 
hiện cảm xúc của bài thơ. 

2. Giờ học này, học sinh tiếp tục được luyện tập về văn bản thuyết minh 
(thuyết minh đồ vật, đồ dùng). 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VÀN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Qua câu chuyên lịch sử đặc biệt, đó là cuộc chia tay giữa hai cha con 
Nguyên Phi Khanh và Nguyễn Trãi trong bối cảnh nước mất nhà tan. Trần 
Tuấn Khải đã bộc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu 
nước của đồng bào. 

1.2. Tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đối với nước nhà, sự lựa chọn thể thơ 
thích hợp và giọng điêu trữ tình thống thiết của tác giả đã tạo nên giá trị 
đoạn thơ trích. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Câu hỏi 1: 

Thể thơ song thất lục bát là thể thơ do người Việt sáng tạo nên, rất 
thích hợp với việc diễn tả những tiếng lòng sầu thảm hay những giận dữ, oán 
thán. Cách ngắt nhịp, cách hợp vần, sô' câu, chữ kết hợp với am diệu của câu 
lục bát làm cho nhạc tính trong từng khổ thơ trở nên phong phú hơn, thích 
hợp hơn. Việc lựa chọn thể thơ thích hợp cho bài thơ đã là thành công đầu 
tiên của tác giả. 
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Càu hòi 2: 

Plitin ì Tâm trạng cua người cha trong cành ngộ éo le, đau đớn. 

Phan 2. Tinh canh đát nước trong canh đau thương, tang tóc. 

Phún V Thô' hất lực cua người cha và lời trao gửi cho con. 

Càu hoi 

- Hoi cánh không gian: Cuộc chia li diễn ra ở một nơi biên giới àrn 
dam, heo hút: Ai Bác. mây sâu, gio thám, hổ thét, chim kêu,.. 

Hoan cánh và tám trạng nhân vât: Hoàn cảnh éo le: cha bị bắt giải 
sang 'I au. không mong ngày trờ lại. con muốn di theo đê phụng dưỡng cha 
già cho tròn dạo hiếu, nhưng cha phái dằn lòng khuyên con trở lại dể lo tính 
việc tra thù nhà, dền nợ nước. Đôi với cả hai cha con, tình nhà, nghĩa nước 
đéu sâu (làm, da diết và đểu tột cùng đau đớn, xót xa, nước mất, nhà tan, cha 
con li biệt. Chính trong hoàn cảnh ấy, tâm trạng ấy đã phủ lên cảnh vật một 
màu tang tóc, thê lương và cảnh vật ấy lại càng như giục cơn sầu trong lòng 
người. 

Trong bối cánh không gian và tâm trạng ấy, lời khuyôn của người cha 
có ý nghĩa như một lời trăng trối. Nó thiêng liêng, xúc dộng và có sức truyền 
cảm mạnh hơn bao giờ hết, khiến người nghe phải khắc cốt ghi xương. 

Càu hòi 4: 

Tác giá đã nhập vai người trong cuộc - một nạn nhân vong quốc dang di 
vào chỗ chết người - dế thể hiện tình đất nước và kể tội ác của quân xâm lược, 
cho nên cảm xúc chân thành, nỗi dau da diết, làm xúc động tám can người 
đọc. Nỗi lòng đối với Tổ quốc của nhân vật, của tác giá cũng chính là nỗi lòng 
cùa những người đương thời vào đẩu những mâm 20 của thế kỉ XX, bởi họ 
cũng đang sống trong tình cảnh dất nước bị giày xéo bởi quân xâm lược. 

Mồi dòng thơ là là một tiếng than, một tiếng nấc xót xa, cay đắng. 
Giọng thơ tâm huyết đầy bi phần này là sở trường của Trần Tuấn Khải, nó có 
sức rung động lớn, nhất là đối với những tâm hổn dông điêu ờ thời đại đó. 
Cáu hỏi 5: 

Người cha nói dến cái thê bít lực của mình để nhằm mục đích kích 
thích, hun dúc cái ý chí “gánh vác” của người con, làm cho lời trao gửi thêm 
sức nặng tình cảm. Tất cả những điều mà Nguyễn Phi Khanh muốn nhắc nhở 
con là hãy lấy nước làm nhà, lấy cái nghĩa với nước thay cho chữ hiếu với 
cha, như thế là vẹn cả đỏi đường. 
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BÀI 18 


NHỚ RÙNG 
ÔNG ĐỔ 
CÂU NGHI VẤN 

LUYỆN TẬP LÀM VÃN BẢN THUYẾT MINH 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LUU Ý VỀ BÀI HỌC 

1. Nhớ rừng là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của Thế Lữ 
và của Thơ mới. Thơ mới dùng để gọi tên một thể thơ: thơ tự do, số chữ 
trong câu và số câu trong bài không có hạn định. Trong Thơ mói số thơ tự do 
không nhiểu, chủ yếu vẫn là thơ bảy chữ, lục bát và tám chữ. Tuy nhiên so 
với thơ luật Đường, Thơ mới vẫn tự do, phóng khoáng, linh hoạt hơn, không 
còn bị ràng buộc bời những quy tác nghiệt ngã của thi pháp cổ điển. Thơ 
mới gắn với một số tên tuổi: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cân, 
Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên. 

Bài thơ Nhớ l ừng được viết theo thể 8 chữ, gieo vần liền, ván bằng vần 
trắc hoán vị đều đặn, nhưng có phần linh hoạt và tự do hơn thơ truyền thống. 

2. "Ông đổ” là người nho học nhưng khỏng đỗ đạt, sống thanh bần giữa 
người dân thường bằng nghề dạy học. Theo phong tục, khi Tết đến, người ta 
sắm câu đối hoặc một đôi câu chữ nho viết trên giấy điểu dán lén vách, lên 
cột, vừa để trang hoàng nhà cửa, vừa gửi sắm lời cầu chúc tốt lành. Khi đó 
ông dược thiên hạ tìm đến và được dịp tro tài. Lúc dó xuất hiện những ông 
đồ viết thuê kiếm tiền. Sau này, chế đô thi cử chữ Hán bị bãi bỏ, chữ nho bị 
rẻ rúng, ông đồ hết thời, bị gạt ra ngoài cuộc đời. Bài thơ thể hién nỗi niẻm 
thương cảm của tác giả đối với một lớp người. 

3. Trong cuộc sống, câu nghi vấn được sử dụng rất nhiều và khờng chỉ với 

chức năng dùng để hỏi. Ở bài học này chủ yếu chỉ dế cập đến chức năng 
dùng để hỏi cua câu nghi vấn. Trong tiếng Việt, kiểu câu nghi vấn được 
đánh dấu về hình thức ro nhất, tiếp theo là câu cầu khiến, câu cam thán, cuối 
cùng là câu trần thuật. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

Văn bản 1 : 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Khát khao tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù túng, 
tầm thường, giả dối. 

1.2. Ọua lời cùa con hổ bị nhốt trong vườn Bách Thú, tác giả lói lên một 
cách đầy đủ, sâu sắc tâm sự u uất của một con người ý thức được cái tôi bản 
ngã của mình và cảm thấy bất hoà sâu sắc với thực tại xã hội tù túng, giả dối, 
ngột ngạt đương thời. 
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2. Hướng (lân tra lời câu hôi và hài tập trong S(ỈK 
Cau hòi Ị; 

- Đoan ỉ và 4: Canh con hổ ờ vườn Hách Thủ. 

- Đoan 2 và 3: Cánh con hổ trong chớn giang sơn hùng vĩ của nỏ. 

- Đoạn 5: Nối khất khao và nuối tiếc những năm tháng hào hùng của 
một thời tung hoành ngự trị. 

Can hỏi 2 : 

- Canh con hổ ờ vườn Bách lìnì - nơi con hổ bị nhốt (đoạn 1 và 4): 

+ Đoạn 1: Chù yến thế hiện tam trạng con hổ trong cánh ngộ bị tù 

hãm ờ vườn Hách Thú. Từ chồ là “ chua tê rủa ÌÌÌUỎÌÌ loài ” đang tung hoành 
chon nước non hùng vĩ, nav bị nhốt chặt trong cũi sát, trở thành đồ chơi của 

dám ngươi nhó bé mà ngạo nghề, ngang với bọn u (lớ hoi”, “vô tư lự” - đỏ là 
những hạng tẩm thường, vô nghĩa lí nhưng cũng chảng có cách nào thoát 
khôi cái mòi trường tù túng, tầm thường chán ngắt ấy, con hổ đành buông 

xuỏi, bất lực u ta nám (lủi (lợi ngày tháng dần qua”. Con hố vô cùng ngao 
ngán, căm uất. 

+ Đoạn 4: Cảnh vườn Bách Thú lai hiện ra dưới cái nhìn của chúa 
• » • 

SƠI 1 kìm, ỉhẠt dáng chán, đáng khinh, đáng ghét. Tất cả chi là dơn điệu, buồn 
tẻ: “những ninh không dời nào thay đổi". tất cả chi là nhân tạo, đều do bàn 
tay sứa sang, tía tót của con người và đểu hết sức tầm thường, càng cố “học 
đòi, hát chước" rừng đại ngàn hoang vu thì càng lộ rõ sự tầm thường, giả 
dối. 

- Đoạn 2 và 3: Cảnh con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ của nó. Đây 
là đoạn hay nhất của bài thơ, miêu tả cảnh sơn lâm hùng vĩ và hình ảnh chúa 
sơn lâm ngự trị trong vương quốc của nó. Đó là cánh núi rừng đại ngàn, cái 
gì cũng lớn lao, cũng dữ dội, phi thường: bóng cả cây già, gió gào ngàn, 

nguồn hét núi, thét, khúc trường ca dữ dội, hoang vu, bí mật,.... đó là “chốn 

ngàn năm cao cả âm n”, là “cảnh nước non lìùng vĩ” đầy “oai linh ”, là cảnh 

“rừng ghê gớm” không thể tả xiết. Trong cảnh rừng núi hùng vĩ đó, hình ảnh 
con hổ hiên ra nổi bật với một vẻ dẹp oai phong lẫm liệt. Khi rừng thiêng tấu 

lên “khúc trường ca dữ dội" thì con hổ cũng bước chân lên với một tư thế 
“dõng dạc, đường hoàng”: 

“Lượn tâm thán như sóng ( nộn nhịp nhàng 
Vờn hóng âm thầm, lá gai, có sắc". 

Đoạn 3 có thể được coi là bức tranh tạo hình đẹp nhất, có núi rừng 
hùng vĩ, tráng lệ với con hổ uy nghi với nỏi nhớ rừng da diết, nhớ những 

tháng ngày làm chúa tể. Đó là cảnh “những đêm vùng hên hờ suối" với hình 

ảnh con hổ “say mỗi dứng nông ánh trăng tan ” đẩy lãng mạn. Đó là cảnh 

“ngày nnfa chuyển dộng bốn phương ngàn” với con hổ trong dáng dấp dế 
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vương: “ta lặng ngắm giang sơn ta dổi mới". Đó là cảnh” “bình minh ( ày 

xanh nắng gội” chan hoà ánh trăng, rộn rã tiếng chim đang ca hát cho giấc 

ngủ của chúa sơn lâm. Đó là cảnh “chiều lênh lủng máu sau rừng” thật dữ 

dội,... Cảnh nào núi rừng cũng mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng và 
con hổ nổi bật lén với tư thế lẩm liệt, kiêu hùng, dứng là một chúa sơn lâm 
đầy IIy lực. 

Nhưng đó chỉ là đĩ vãng huy hoàng hiện lên trong nỗi nhớ và giờ dây 
giấc mơ huy hoàng dó đã khép lại trong tiếng than đầy u uất: “Than ôi. thời 

oanh liệt nay còn đàu!”. Đó cũng là tâm trạng chung của người dân Việt 
Nam mất nước khi đó. Họ cũng đang phải sống trong cành nô lệ “bị nhục 
nhằn kìm hãm”, cũng “ngậm một nỗi căm hờn” và tiếc nhớ không nguôi 
“thời oanh liệt” với những chiến công chống giậc ngoại xàm vẻ vang trong 
lịch sử dân tôc. 

Câu hỏi 3: 

Bài thơ ra đời trong giai đoạn nhân dân Viột Nam đang sống trong cánh 
nó lệ, “bị nhục nhằn tù hãm ”, cũng “ngậm một nổi căm hờn trong cũi sắt” và 
tiếc nuối khôn nguôi “thời oanh liệt ” với những chiến cồng chống giặc ngoại 
xâm vẻ vang trong lịch sử dân tộc. Thế Lữ đã mượn “lời con hổ ở vườn Bách 

Thú” để nói lên tâm trạng, nỗi lòng của những người dân Việt Nam mất nước. 
Vì thế, bài thơ vừa ra đời dã dược công chúng say sưa đón nhận. Họ cảm thấy 
lời con hổ trong bài thơ chính là tiếng lòng sâu kín của họ. 

Cáu hỏi 4: 

Bài thơ đã xây dựng được một hình tượng thích hợp và dẹp để thể hiện 
chủ đề bài thơ, đó là hình tượng con hổ với vẻ đẹp oai phong, huy hoàng, 
hống hách ở chốn nước non hùng vĩ, nay bị tù hãm trong cũi sắt. Đó là biểu 
tượng rất đắt về người anh hùng chiến bại mang tâm sự u uất. Đăc biệt ờ 

đoạn 2 và 3 “ThếLữ như một viên tướng diều khiển đội quân Việt ngữ bằng 

những mệnh lệnh không thê cưỡng lại dược” (Hoài Thanh - “Thi nhân Việt 
Nam”). Mỗi từ, mỗi câu đểu được sử dụng rất “đắt”, gây ấn tượng sâu dậm 
dối với người đọc. 

Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, đầy ấn tượng. Đặc biệt là những hình 
ảnh, chi tiết trong cảnh sơn lảm hùng vĩ, tất cả đểu toát lên một vẻ dẹp tráng 
lộ, khoáng đạt, phi thường, đổng thời rất thơ mộng. 

Giọng thơ khi u uất, bực dọc, dần vạt, khi say sưa, tha thiết, hùng 
tráng, song tát cả vẫn nhất quán, liến mạch và dều tràn đẩy cảm xúc. 
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Vàn bơn 2: 


ỎN(Ỉ ĐỔ 

1. Những noi dung cơ hãn can nam Vứng 

/./. ('am nhạn tinh canh đáng huon cua nhàn vạt óng đô dược thế hiện 
trong hai thít. 

1.2. Niêm cam thương và nòi nhớ tièc ngậm ngùi cua tác giá trước một 
lớp người tài hoa nay tro nên tàn ta va dang \ãng hóng. 

2. Hướng dan trả lòi cáu hỏi và hài tập trong S(ỈK 
Cáu hói I: 

Hai khổ thơ đầu nổi bât hình anh ỏng do mỏi khi Tết đến, hoa đào nơ, 
lại thấy ong dò cùng mực tàu, giày do hên hè phô vui người qua lai, như góp 
mật vào cái dòng dời vui, náo nhiệt cua phò phường. Hình ảnh dó dã trở 
thành quen thuộc như không thè thiêu trong mỏi dịp Tết đến. Ong viết chữ, 
viết câu dối do. dó là mót thứ khỏng thế thiêu trong mối gia đình khi Tết 
đến Vì the, ong rất “dắt" hàng. Người ta không chi tìm đến ỏng vì cân ông 
viêl chữ Iììà còn đế thường thức tài viết chữ dẹp của ông. 

Hai khổ thơ tiếp theo, vãn nổi hạt hình ánh ỏng dồ với mực tàu, giấy 

đỏ bên phô ngày Tét, nhưng tất cà dà khác xưa. Chẳng còn cảnh u bao nhiêu 

người thuê vi rỉ", “tủm tắc ngợi khen”, mà là cánh tượng vắng vẻ đến thê 
lương. Ong ngồi đây nlurng chẳng chạm đến hút, chạm đến giấy. Đường phố 
vẫn đông người qua nhưng chang ai biết dên sự có mật của óng. Ong ngồi 
đấy bên phố dông mà vò cùng lạc lỏng, Ịé loi. Ong ngồi dấy lặng lẽ mà trong 
lòng ông đang có một tán bi kịch, là sự sụp đổ hoàn toàn. Trời đất cũng ảm 
đạm, lạnh lẽo như lòng ông. 

Sự khác nhau vé hình ảnh ỏng dồ ơ các khổ gợi cho người dọc có 
những cảm nhận sâu sầc về tình cánh đáng thương của ông đổ, đại diện cho 
một lớp người đã từng có mật và có vai trò khòng thê thiếu trong đời sống 
văn hoá của xã hội từ xa xưa, bỗng váng bỏng trong cuộc đời nhộn nhịp, xô 
bồ hôm nay. 

Câu hỏi 2: 

Qua sự tương phán giữa hai canh tượng cùng miêu tá ông đồ ngồi viết 
câu dối ngày Tết, có thế thấy rõ tâm tư tình câm của nhà thơ. Tâm tư ấy có 
thể biểu lộ kín dáo qua những chi tiết miêu tã, có khi dược nhà thơ trực tiếp 
phát biểu (hai câu kết), nhưng chù yếu dược toát lên qua giọng điệu ngậm 
ngùi của bài thơ. Đỏ là niêm cám thương chân thành trước tình cảnh những 
ông đồ đang tàn tạ trước sự dổi thay của cuộc dời; đồng thời, đó còn là niềm 
nhớ nhung, luyến tiếc những canh cũ người xưa dã vắng bóng. 

Cáu hỏi 3: 

Giấy dỡ buồn không ỉlỉúm; 

Mực dọng trong nghiên sân... 

...ưi vùng rơi trên giày; 

Ngoài trời tnưa hụi hay. 


91 



Nỗi buồn tủi của ông đồ lan sang cả những thứ vỏ tri, vô giác. Tò giấy 
cứ phơi ra đấy mà chẳng được đụng đến trờ thành bẽ bàng, màu do của nó 
trờ thành vô duyên, không thắm lên được; nghiên mực cũng vậy, không lié 
được chiếc bút lông chấm vào, nên mực đọng lại bao sầu tủi và trờ tthành 

“nghiên sầu”. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hoá chiếc nghiên 
mực như một con người có suy nghĩ, có tâm hồn. Ong đồ vẫn ngồi dấy,, lạng 
lẽ, lẻ loi. Trời đất cũng ảm đạm, lạnh lẽo: 

Lá vừng rơi trên giấy; 

Ngoài trời mưa bụi hay. 

Đây là hai câu thơ tả cảnh ngụ tình. Lá vàng rơi vốn đã gợi sự tân tạ, 
buồn bã, đây lại rơi trên những tờ giấy viết câu dôi của ông dồ. Ngoàũ trời 
mưa bụi bay, chẳng phải mưa rả rích dầm dể mà sầu não ghê gớm, ảm đạm, 
lạnh lẽo tới buốt giá!. Đây là mưa trong lòng người. Dường như đất trời cĩing 
ảm đạm, buồn bã cùng với ông đồ. 

B. CÂU NGHI VÂN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững. 

1.1. Câu nghi vấn là câu có hình thức nghi vấn; có chức năng chính là 
dùng để hỏi. 

1.2. Các hình thức nghi vấn thường gặp: 

- Các từ nghi vấn: ai, nào, sao đàn, bao giờ, bao nhiêu,... 

- Từ hay nối các vế có quan hệ lựa chọn. 

- Dấu chấm hỏi ở cuối câu. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

a. Trong đoạn trích có các câu nghi vấn sau: 

- “Sáng nay người ta đấm li có đau lấm không? ” 

- “Thê làm sao u cứ khóc mãi mà không ủn khoai?”; “Huy lù u 
thương chúng con quá?" 

b. Các câu trên có dấu hiệu hình thức là có dấu hỏi ở cuối câu. Câu nghi 
vấn trong đoạn trích trên dùng để hỏi. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. Chị khất tiên sưu đến chiều mai phài không? 

b. Tại sao con người lại phải khiêm tôn như thê? 

c. Văn là gỉ? Văn là ve’đẹp. Chương là gì? 

d. Chú mình muôn cùng tớ đùa vui không? 

- Đùa trò gì nào? 

- Hừ...hừ...cúi gì thê? 

- Chị Cốc béo xù dửng trước cửa nhà ta đấy hà? 

Căn cứ vào dấu hỏi chấm ờ cuối câu đê xác định những câu trên lià câu 
nghi vấn. Đây là dấu hiệu chỉ có thể nhận ra trong ngôn ngữ viết. 
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Bài tạp 2: 

( an cứ dê xác định cảu nghi vấn là từ hay. Trong câu nghi Vấn từ hay 
không the 1 liay thế băng từ hoậc dược. Nêu thay thế từ hay trong câu nghi 
vấn háng tir hoậí thì câu sè sai ngữ phấp hoặc biến thành càu thuộc kiểu cáu 
trần thuật, có ý nghĩa khác hẳn. 

Bài tép 3: 

Không thế đật dấu chấm hòi ờ cuối các câu trong bài, vì: Đây là những 
câu trán thuật, chứ không phái câu nghi ván. Các câu đéu có những từ ngữ 
đươc dung dế hỏi nhưng những kết câu chứa những từ này chí làm chức năng 
bổ ngữ trang cfui. 

Bài táp 4: 

Can a: là câu hoi thăm sức khoẻ. Có thể vừa là câu hỏi, có thế vừa là 
câu chào. Vì thế cỏ thể trá lời đúng với nội dung câu hòi hoặc không trá lời 
thẳng vào càu hoi. 

Càu h: là càu hỏi vé một sự việc đã xảy ra. Đối với câu hòi này cần 
phải trả lời nội dung dược nêu ra ở câu hỏi. 

Bài tâp 5: 

Hai câu khác nhau về trật tự từ. Trong câu a từ “bao giở” đímg đầu 
câu, còn trong câu b từ “ bao giờ” đứng ơ cuối câu. 

Hai câu khác nhau vé ý nghĩa: câu a hỏi về thời điểm của hành động sẽ 
diễn ra trong tương lai; câu b hỏi về thời điểm cùa một hành động đã diễn ra 
trong quá khứ. 

Bài tập 6: 

Câu a: có thê sử dụng được vì người hỏi dã thực hiện hành động 
nhưng chưa biết kết quả chính xác. 

Cáu b: không thê sử dụng được vì người hỏi chưa biết giá chiếc xe là 
bao nihiêu thì không thể nói chiếc.xe đó rẻ được. 

c. LUYỆN TẬP LÀM VÃN BẢN THUYẾT MINH 

1. Nh ững nội dung cơ bản cán nám vững 

Bài này giúp học sinh biết cách viết đoạn văn trong một văn bản thuyết 
minh, biết cách sắp xếp và trình bày các ý trong đoạn vãn thuyết minh. 

2. Hưíớng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phán I. 

Cáu htỏi 1: Nêu cách sắp xếp trong các đoạn văn 

a. Câu chù đề: “Thế giới đang dứng trước nguy cơ thiếu nước sạch 
nghiêim trọng”. 

- Các câu giải thích bổ sung: Câu 2: cung cấp thòng tin về lượng nước 
ngọt lít ỏi. Câu 3: cho biết lượng nước ấy bị ô nhiễm. Câu 4: nêu sự thiếu 
nước ờ các nước thê giới thứ ba. Câu 5: dự báo đến 2025 thì 2/3 dân sô' thế 
giới thìiếu nước. 
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b. Cáu chủ dề: câu 1. Câu 2: cung cấp thồng tin về cuộc đời tham gia 
cách mạng của bác Phạm Văn Đồng. Câu 3: nêu tình cảm và sự gắn bố giữa 
bác Phạm Vàn Đồng và Chủ tịch Hổ Chí Minh. 

Câu 2: Nêu nhược điểm và cách sửa cúc đoan văn: 

• € 

a. Đoạn vần thuyết minh vể cấu tạo của chiếc bút bi, nhưng còn lộn xộn. 
Có thể giới thiệu thành các phần: ruột bút, vỏ bút, các loại bút bi. Phần ruột 
bút bi gồm đầu bút bi và ống mực; phẩn vỏ gồm ống nhựa hoặc sắt để bọc 
ruột bút bi và làm cán viết. Phần này gồm ống, nắp bút có lò xo. 

b. Đoạn vân có hô cục chưa hợp lí. Nên giới thiệu chiếc đèn hàn theo thứ 
tự từ đế đèn, thân đèn đến hóng đèn, đui đèn, dày diện, công tắc . 

Phần II. Luyện tập: 

Bài tập 1 : Giới thiệu trường em 

+ Mở bài: Trường em là một ngôi trường xinh xắn nằm trên một quả 
đồi gần làng. 

+ Kết bài: Trong những năm tháng của cuộc đcri học sinh, ngôi trường 
đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm. Dù có đi xa nơi đâu, hình ảnh ngôi 
trường không bao giờ phai nhạt trong tâm trí em. 

Bài tập 2: 

Với đề bài này, có thể viết theo những ý sau: 

- Giới thiệu vể cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. 

- Tinh cảm cùa Bác dành cho nhân dân, cho Tổ quốc. 

- Tinh cảm của nhân dân đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bài tập 3: 

- Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập hai có hai phần: phần bài học và phẩn 
mục lục. 

- Mỗi bài có ba phần: phán Văn , phần Tiếng Việt và phần Tập làm van. 

- Mỗi phần có các nội dung: 

4- Phần Văn: Vãn hdn và Đọc - hiểu vãn bản 

+ Phần Tiếng Việt và phần Tập làm văn: Nội dung bùi học và phần 
Luyện tập. 

- Sau mỗi phẩn học déu có phần ghi nhớ dược đóng khung để học sinh 
nắm vững kiến thức của bài học hơn. 
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KI ì i CON IV /lú 

CẢU N(ÌHI VẤN (TIẾP THPO) 

yJ YỆN TẬP LẢ VI VAN THUY ẾT M INH (TI Ẽ'p T HEO) 


ỉ. NHŨNG DIEM CẤN Lưu Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Té [ia.nl. dược mệnh danh là r.hà tho qué hưong. Ông có rát nliiểu bài tho 
viêt về quẻ lurơng miền Nam thân ycu cùa mình mà bài thơ Quê hương là sự 
mờ diu Bài thư thám đượm lình cảm thiết tha, gắn bó của tác giá với những 
khung canh lao dộng quen thuộc của một làng chài ven biến có dòng sống 
bao quanh. 

Bú thư Qué hương được viết theo thể thơ tám chữ gồm nhiều khổ, sô 
câu, sô khổ trong bài thít không bắt buộc; gieo vẩn liên và vần ôm với sự 
hoán vị bang trác đều đận (hai câu vẩn bằng đèn hai câu vẩn trắc). Vì vậy, 
bài thơ tám chữ tuy khá tự do nhưng vần điệu nhịp nhàng, đều dặn, mờ ra 
khá năr.g diễn tả phong phú. 

2. Bài nơ Khi con ru hú của Tô Hữu sáng tác vào tháng 7 năm 1939 tại nhà 
lao Thìn Phủ (Huế), khi tác giả bị bắt giam tại đây. Lớn lên giữa lúc cao trào 
Mặt trật Dân chủ do Đáng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo đang sôi sục, Tỏ 
Hữu di nhanh chóng tiếp thu lí tường cách mạng và say sưa hoạt đông. 
Đúng lưc đó thì ông bị bắt. Bài thơ thể hiện tâm trạng đau khổ, ngột ngạt, 
sục sôi tướng ra cuộc sống bên ngoài của Tỏ Hữu trong những ngày đầu tiên 
mới bị pam. 

3. Thuyết minh một phương pháp (cách làm) cần phải thuyết minh theo trình 
tự cái rào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới có 
kết quả như mong muốn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

Văn bải l: 

1. Nhữrg nọi dung cơ bản cần nắm vững 

1 . 1 . vẻ dẹp tươi sáng, khoè khoắn của bức tranh làng quê vùng biển được 
miẽu tả sông động, đầy gợi cảm trong bài thơ. 

1 . 2 . "ình cảm quê hương trong sáng, đằm thắm và chất thơ bình dị, giàu 
cảm xúc của nhà thơ. 
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2. Hướng dần trá lời câu hoi và bài tap trong SCỈK 
Cáu hỏi Ị: 

- Cảnh dân chài ra kh(/t danh ( </ 

Đoàn thuyên đánh cá ra khơi với trời cao, rộng, trong tréo, nhuỏm 
nắng hổng bình minh. Hình ánh so sánh chiếc thuyền lướt sóng ra khơi với 
con tuấn mã và một loạt từ: hãng, phang, vượt,., diên ta đầy ấn tượng khí thế 
băng tới dủng mãnh của con thuyên ra khơi, toát lên một sức sống mạnh mẽ, 
một vẻ đẹp hùng tráng bất ngờ. Đó là những câu thơ vừa diễn tả cảnh phong 
cảnh thiên nhiên tươi sáng, vừa là bức tranh lao động đầy hứng khới và dạt 
dào sức sống. 

Hình ảnh cánh buòm trâng chỉnh là biêu tượng của tàm hổn làng chài. 
Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cam nhận dược cái hồn cứa sự vật. 
Hình ảnh so sánh đó khòng làm cho việc miêu ta được cụ thê hơn mà đã gợi 
ra một vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghía lớn lao, thiêng iiẻng, vừa thơ mộng, 
vừa hùng tráng. 

- Canh thuyền cú vế hến: 

Đó là một bức tranh lao động náo nhiệt, đáy ắp niềm vui và sự sông, 
toát lên không khí ồn ào, tấp nộp dỏng vui; từ những chiếc ghe dầy cá, từ 
những con cá tươi thân bạc trâng, cá lời cám tạ chân thành đất trời đã “sổng 
yên, biển lặng" đế người đi chài trơ vé an toàn. 

Sau những ngày ra khơi mệt nhọc, ca người và thuycn đếu có những 
phút nghỉ ngơi, thư giãn. Người dan chài, những dứa con của biên khơi với 
nước da ngăm nhuộm nắng, nhuộm giỏ, thân hình vạm vỡ, thấm đậm vị mận 
mòi của biển, nồng toá ‘'vị xa xăm" của biến khơi. Hình ánh người dân chài 
vừa chân thực vừa lãng mạn và trở nôn có tám vóc. 

Cáu hỏi 2: 

Những chiếc thuyền củng có những sáng tạo độc đáo. Tác giả khồng 
chỉ thấy con thuyền nằm im trên bcn mà còn “thấy” sự mệt mỏi say sưa của 
con thuyền và cảm thấy con thuyên ấy dang lắng nghe chất muối thấm dần 
trong thớ vỏ của nó. Con thuyền vò tri đã trớ nên có hổn, một tâm hồn tinh 
tế. Nếu không có tấm lòng gắn bó sau nặng với con người cùng cuộc sông 
lao dộng của làng chài quê hương thì không thế có những câu thơ xuất thán 
như vậy. Nhà thơ đă cảm nhận được chất thơ trong đời sống lao động hàng 
ngày cua người dân, đó là một diều đáng quý. Vì vậy, hình ảnh quẻ hương 
trong bài thơ không hề buồn bã hiu hát như nhiểu bài thơ khác trong thơ 
mới, mà thật tươi sang, khoe khoán, mang hơi thở nồng ấm của lao động, 
cùa sự sống. 

Cáu hỏi 3: Những đủi sắc nghệ thuật của hài tho 7 

Quê hương là bài thơ trữ tình, nhưng 4/5 sỏ khổ thơ còn lại chủ yếu 
là phương thức miêu tả. Song dây vẫn là bài thơ trữ tình, mà phương thức 
biêu đạt chủ yếu, bao trùm là biếu cam, bời lè toàn bộ hệ thống hình ảnh 
miêu tả chỉ lài tái hiện phong canh, cuộc sống và người dân làng chài quê 
hương trong nỗi nhớ của chú thê trữ tình. Như vậy, yếu tố miêu tả phục 
vụ cho biểu cảm, trữ tình chiếm một tí lệ lớn trong tác phâm. Ngòi bút 
miêu tả của tác giả cũng không khách quart chú nghĩa mà bay bổng cảm 
hứng xúc cảm chủ quan. 
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\glk; ílìuạt noi hạt nha! cua hài thơ là ớ sự sáng tạo hình ánh thư. Bài 
thơ phong phú hình ảnh, cỏ những hình ảnh chính xác, khổng tỏ vẽ, chân 
xấc (lõa từng chi tict. khiên lỊgười dọc như tròng rõ cảnh được miẽu tá, 
nhưng i u cơ những hình ánh hay hổng, đay lãng mạn, cỏ hồn. 


Vãn ban 2 : KHI CON TU HÚ 

1. Những nội dung cơ bán cán nám vững 

T.tm long yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy hòng của người 
cliièn sì cách mạng trẻ tuổi trong cánh tù ngục được diễn tả thiết tha, sôi nổi. 

2. Hướng dản trá lời cáu hói và bài tập trong S(ỈK 
Cáu hoi 1: 

' Ám con tu hu" gọi bầy là khi mùa hè đến. Đó là tín hiệu của mùa hè 
rực rờ, júa sự sống tưng bừng, của trời cao lỏng lộng tự do. Trong khi đó, 
người tu cách mạng dang bị giam cầm, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên 
ngoài. Tiêng tu hú kêu tác động mạnh mẽ dến tâm hồn nhà nhơ. Nhà nhơ 
cảm tháy ngột ngạt vì mất tự do, náo nức hướng ra cuộc sống bèn ngoài, 
muốn thoát ra bằng mọi cách dê trờ về với cuộc đời tự do, với hoạt động 
cách mung. 

Càu hỏ. 2: 

Seu câu thư đầu mở ra cả một thế giới rộn ràng, tràn đầy nhựa sống với 
nhiêu h nh ánh đặc sắc của mùa hè: lúa chiêm chín vàng trên cánh đổng, 
tiếng ve kêu ràm ran, bầu trời cao rộng với cánh diều chao lượn, trái cây 
đượm ngọt,... Tiếng chim tu hú đã đánh thức dậy, mờ ra tất cả và bắt nhịp 
cho tất cả: mùa hè âm thanh rộn rã, rực rỡ sác màu, ngọt ngào hương vị, bầu 
trời khoang đạt tự do. 

Cáu hỏi 3: 

Trước khung cảnh mùa hè rực rỡ và náo nhiệt, người chiến sĩ trẻ bị tù 
túng, mít tự do, khao khát tự do dến mãnh liệt. Tám trặnp người tù được thế 
hiện rõ nét trong 4 câu thơ cuối. Đó là tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt, 
Đoạn thJ ngắt nhịp một cách bất thường: 6/2 (câu 8) và 3/3 câu 9 và dùng 
những 11 ngữ mạnh: đập tun phòng, chết uất, những lừ ngữ câm thán: ôi, 
thôi, làm sao; tất cả như truyén dến người dọc cảm giác ngột ngạt cao đô, 
niềm khít khao cháy bóng muôn thoát ra khỏi cảnh tù ngục, trờ về với cuộc 
sòng tự do ngoài kia. 

Tiíng con tu Ì 1 Ú ở đầu hủi thơ dã đảnh thức dậy những ủm sắc của 
mùa hè, háo hiệu mùa hè sắp tới. Tiếng chim tu hú ở cuối hài thơ lại như 
giục giã khuyến khích niềm khát khao tự do đến cháy hỏng của người tù. 
Cầu hỏi4: 

Bà thơ gồm hai đoạn; tả cảnh (trời đất vào hè) và tả tình (tâm trạng 
người tùi, gộp thành một chỉnh thê. Cảnh thì đẹp, dạt dào sức sống, gợi cảm 
và có hời; tình thì sôi nổi, sâu sắc, da diết. Hiệu quả có được đó một phần 
nhờ thể thơ lục bát mểm mại, uyển chuyên, linh hoạt. Bài thơ liền mạch, 
giọng diìu tự nhiên, cảm xúc nhất quán, khi tươi sáng, khoáng dạt, khi dằn 
vặt u uất 


97 



B. CAU NGHI VAN 

(tiếp theo) 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trong nhiều trường hợp câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để 

cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, biểu lộ tình cảm, cảm xúc... và 
không yêu cầu người đôi thoại trả lời. 

1.2. Nếu không dùng đê hỏi thì trong môt số trường hợp câu nghi ván có 
thể kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm lửng. 

3. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. 

Câu hỏi 1: Xác định các câu nghi vấn: 

a. Những người muôn năm cũ, Hổn ở đâu háy giờ? 

b. Mày định nói cho chư mày nghe đấy ừ? 

c. Có biết không ?... Lính đâu? Sưo bay dúm dể cho nó chạy xổng xộc vào 
dây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à? 

d. Một người hùng ngày chỉ cam cụi lo lắng vì mình, thê mù khi xem 
truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ả 
đáu đáu, vì những chuyện ỏ đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho 
cúi mãnh lực lự lùng của van chương hay sao? 

e. “Con gái tôi vẽ đấy ư? Cha lể lại đúng lủ nó, cúi con Mèo hay lục lọi ấy!” 

Cáu hỏi 2: 

a. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 

b. Đe doạ. 

c. Đe doạ. 

á. Khẳng định. 

e.Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, vui sướng. 

Cáu hói 3: 

Trong các câu nghi vấn trên, có câu không kết thúc bằng dấu chấm hỏi 
(câu e) mà lại kết thúc bằng dấu chấm than, vì câu đó không chỉ là câu hỏi 
mà còn mang ý nghĩa cảm thán, bộc lô cảm xúc. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. “Con người đúng kính ấy háy giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?" - 
Câu nghi vấn, dùng dê biếu lô cảm xúc (sự ngạc nhiên). 

b. “Ta say mồi dứng uống ánh trăng tan?”- Câu phù định, biểu lộ tình 
cảm, cảm xúc. 

c. “Sao ta không ngắm sự hiệt li theo tâm hồn của một chiếc lá nhẹ 
nhùng rơi? ’’ - Câu cầu khiến, biểu lộ tình cảm, cảm XÚC}. 

d. “Ôi nếu thê thì còn đâu là quả hóng hay?” - Biểu lộ tình cảm, cảm xúc. 
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Bài tập 2: 

a. Sao cụ lo xa thê?; Tội gì hủy giờ nhịn (tói mù dê tiên lại?; An mãi 
hết di thì đến líu (hét lây gì mủ lo liệu ? 

b. ( ả đàn hò giao ( ho thang hé không ra người, không ta ngợm ây, 

( han dắt làm sao? 

c. Ai dám hảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử? 

d. Thủng hé kia, mảy có việc gì? Sao lại đến dây mủ khóc ? 

Dấu chấm hỏi ở cuối câu là dấu hiệu hình thức đê xác định những câu 
trên là càu nghi vấn. Những câu nghi vấn đó được dùng để: 

Câu a: Cả ba câu đều được dùng để phủ dịnh. 

Càu h: Biểu lộ sự bản khoăn, ngần ngại. 

Câu c: Khẳng định. 

Câu d: Cả hai câu được dùng để hỏi. 

- Những câu không phải là câu nghi vấn nhưng có nghĩa tương đương: 

a. Cụ không phải lo xa quá như thế?; Bây giờ không phải nhịn đói mà dể 
tiên lại.; An hết thì lúc nào chết khổng có tiền dể mà lo liệu. 

b. Không biết chắc lù thằng bé có thề chan dắt được cả dàn hò như thế. 

c. Thảo mộc tự nhiên cũng có tình mẩu tử. 

Bài tập 3: 

- Bạn có thể kể lại cho tôi nghe về nội dung bộ phim vừa chiếu tối 
hôm qua trên VTV1 không? 

- Lão Hạc ơi, sao cuộc đời lão lại cơ cực đến thế? 

Bài tập 4: 

Trong giao tiếp nhiều khi những câu nghi vấn như: “Anh ủn cơm 

chưa? 1 ', “Cậu dọc sách đấy ủ?”, “Em đi dâu đấy?” không nhằm mục đích 
đế hòi mà dùng đê thay cho lời chào gặp mặt. 

c. LUYỆN TẬP LÀM VĂN THUYÊT MINH (CÁCH LÀM) 

1. Những nội dung cơ bán cần nắm vững 

1.1. Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm), người viết phải tìm hiểu, 
nấm chắc phương pháp (cách làm) đó. 

1.2. Khi thuyết minh, phần thân bài cần trình bày rõ điều kiện, cách thức, 

trình tự... đổ thực hiên và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm. 

2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ãn, may 

áo, quẩn,...) người ta thường nêu những nội dung: Trước hết phải có nguyên 
liêu, trình bày cách làm và cuối cùng có yêu cầu thành phẩm. Lưu ý khi 
thuyết minh cách làm thì phải nêu rõ cái gì làm trước, cái gì làm sau theo 
một thứ tự nhất định thì mới dạt được kết quả như mong muốn. 
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Phần II. Luyện tập 

Bài tập 1 : Học sinh có thể chọn các trò chơi thông dụng của lứa tuổi học 
sinh hoặc những trò chơi của trẻ em mà em biết (chơi cờ ca rỏ, chơi ó ăn 

quan, ...). 

Mở bài: Giới thiệu khái quát về trò chơi. 

Thân hài: 

■ Số người chơi, dụng cụ chơi. 

■ Cách chơi, luật chơi. 

■ Yêu cầu đối với trò chơi. 

Kết bài: Nêu cảm nhận của mình vể trò chơi đó. 

Bài tập 2: 

Cách đặt vấn đề: bài viết dưa ra số liệu trang in hàng năm trên thế giới 
dể từ đó thấy được mức độ khổng lồ của núi tư liệu mà con người cần phải 
nghiên cứu, tìm hiểu. 

Bài viết giới thiệu một cách đọc nhanh nhất: không đọc theo hàng 
ngang mà mắt luôn chuyển động theo đường dọc từ trên xuống dưới. Cách 
đọc này giúp ta nhìn toàn bô thông tin chứa trong trang sách. Đọc toàn bô 
bài viết và tiếp thu toàn bộ nội dung. 

Số liệu trong bài có tác dụng thuyết minh cho tác dụng của phương 
pháp đọc nhanh. 


BÀI 20 


TỨC CẢNH PÁC BÓ 
CÂU CẦU KHIẾN 

VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG BẢN THUYÊT minh 
ÔN TÂP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH 


I. NHŨNG ĐIỂM LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

b Ở lớp 7, học sinh đã được học hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
Cành khuya và Nguyên tiêu đều là những bài thơ tứ tuyệt, vừa mang đậm 
màu sắc cổ điển vừa hiện dại. Học sinh có thể vận dụng những hiểu biết về 
thể thơ tứ tuyêt cổ điển và những hiểu biết vẻ Bác Hồ để tìm hiểu những bài 
thơ của Bác trong chương trình Ngữ vãn 8. 

Bác Hổ là người rất yêu thiên nhiên và đặc biệt Bác rất thích khi được 
sống giữa thiên nhiên, hoà mình với suối rừng, gió trăng, non xanh nước 
biếc. Bài thơ Tức cành Púc Bố cho thấy cảm giác vui thích của Bác Hổ khi 
sống giữa núi rừng, hoà mình với thiên nhiên, mặc dù cuộc sống thiếu thốn, 
khó khản, vất vả vể vật chất cũng như tinh thẩn nhưng cũng khổng ngăn càn 
được sự giao hào với thiên nhiên cùa tâm hồn Bác. 
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2. Trong giao tiếp hàng ngày cảu cầu khiến dược sử dụng nhiều. Trong ngỏn 
ngữ viết, câu cầu khiến được xác định bời dấu hiệu hình thức dấu chấm than 
đặt ờ cuối câu và nội dung CÀU khiến cùa câu. Trong ngôn ngữ nói, câu cầu 
khiên được xác định bằng ngữ diệu: phát âm với giọng dược nhấn mạnh, chú 
yêu là nhấn mạnh ờ nhưng từ biéu hiện nội dung cầu khiến. 

3. I.oại bãi thuyết minh một danh lam tháng cảnh, ngoài những diểrn giống 
với thuyết minh khác như phai quan sát, tìm hiểu, sứ dụng các phương pháp 
thuyết minh, còn có một sô điếm khác quan trọng, đó là sự hiểu biết về lịch 
sử, dó là những diều không thê qua quan sát trực tiếp mà chỉ có được qua 
tích luỷ báng học tập, nghiên cứu, bàng trí nhớ. 


I!. NỘI DUNG CỤ THẾ 

A. ĐỌC - HIỂU VÃN BẢN 

1. Những noi dung cơ bán càn nám vững 

/./. Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống 
cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. 

1.2. Niềm vui của Bác khi được sống giữa thiên nhiên, hoà mình vào 
thiên nhiên. 

2. Hướng dản trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Càu hỏi 1: 

Bài thơ dược viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, tuân thủ chặt chẽ quy tắc 
và cấu trúc của một bài thơ tứ tuyệt. 

Một sô' bài thơ đã học có cùng thể loại: Cảnh khuya, Nguyên tiêu, 

Sông núi nước Nam, Ngắm trăng, ... 

Cứu hỏi 2: 

Bài thơ có bốn câu thât tự nhiên, bình dị, giọng điệu thoải mái, pha 
chút vui đùa hóm hỉnh, tất cả toát lôn một cảm giác vui thích, sảng khoái. 

Sau 30 nãm buôn ba khắp năm châu bốn bê tìm đường cứu nước, tháng 

2/1941, Nguyên Ái Quốc đã bí mật về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 
Người sống trong hang Pác Bó, điều kiện sinh hoạt rất gian khổ, có thời 
gian, cơ quan chuyển vào vùng núi đá, không có gạo, Bác cùng vứi các đổng 
chí cán bộ phải ân cháo bẹ rau măng hàng tháng, bàn làm viộc chỉ là tảng đá 
chông chênh. Sông trong hoàn cảnh như thế nhưng Bác Hồ lúc nào cũng lạc 
quan, ung dung, tự tại, không lay chuyến trước mọi biến cố xảy ra. 

Niềm vui lớn nhất của Bác trong bài thơ không phải chỉ là niềm vui 
của người Án sì đang hưởng “thú lâm tuyền” với thái độ “vong bần lạc đạo” 
xưa mà trước hết, đó là niềm vui to lớn của người chiến sĩ yêu nước vĩ đại, 
sau ba mươi năm xa nước, nay trở vể sống giữa lòng đất nước thân yêu, trực 
tiêp lãnh đạo cách mạng dể cứu dân, cứu nước. Tất cả những nỗi khổ cực đối 
với Bác chẳng có nghĩa lí gì, vì đó là cuộc dời cách mạng. Là người ung 
dung tự tại, hóm hỉnh và lạc quan, Người dã coi những thứ gian khổ ấy “thật 
là sang”. 
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Cáu hỏi 3: 

Bác là người rất thích thiên nhiên và đặc biệt thích thú khi dược sống 
giữa thiên nhiên, hoà mình với suối rừng, gió trăng, non xanh nước biếc. 

“Thú lâm tuyền”, cũng như thú điển viên là một tình cảm thanh cao, 
một nét đẹp có truyén thòng từ xưa. Nhưng thú lâm tuyển của người xua 
khác với thú lâm tuyển của Bác Hồ ờ chỗ: các hiền giả, triết nhân gập lúc 
thời thế nhiễu nhương, lầm bụi, không thể nhập thế hành đạo giúp đời, đã từ 
bỏ công danh, tìm đến cuộc sống ẩn dật chốn suôi rừng, làm bạn cùng hoa 
cỏ gió trăng, giữ cho tâm hổn trong sạch. Còn với Bác Hồ, một người chiên 
sĩ cách mạng vĩ đại, trong hoàn cảnh đầy khó khăn gian khổ, gánh trên vai 
trọng trách lớn lao nhưng Bác vẫn cảm thấy thoải mái, vui thích, hoà nhịp 
với cuộc sống nơi suối rừng như một tiên ông, một ẩn sĩ, một khách “lâm 
tuyền” thực sự. 

B. CÂU CẦU KHIẾN 

1. Những nội dung cơ bản cần nấm vững 

1.1. Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, chớ, dửng, đi, 

thôi, nào,... 

1.2. Câu cầu khiến được dùng để ra lệnh, yêu cầu, để nghị, khuyên bảo. 

1.3. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng 
khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bàng dấu chấm. 

2. Hướng dẩn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Phẩn I. 

Cáu hỏi 1: 

- Các câu: “ Thôi đừng lo lắng”; “Cứ vê đi”; “Đi thôi con” là những câu 

cầu khiến vì có những từ ngữ cầu khiến: dìùig, đi, thôi. 

- Câu cầu khiến dùng dể: 

+ “Thôi đừng lo lắng”: khuyên bảo. 

+ “Cứ về đi”: yêu cầu. 

+ “Đi thôi con”: yêu cầu. 

Câu hỏi 2: 

Câu a: "Mởcửa.” là câu trần thuật; Câu b: “Mởcửa!” là câu cẩu khiến. 
Câu thứ nhất dùng để trả lời câu hỏi, câu thức hai dùng để để nghị, ra lộnh. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

a. hãy 

b. đi 

c. dừng 

Các câu trên có dấu hiệu câu cầu khiến vì có các từ cầu khiến. Chủ 
ngữ trong cả ba câu đều vắng mặt, chỉ có người đối thoại, nhưng ờ ba câu có 
những đăc điểm khác nhau: 
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( 'au a: vắng chủ ngừ. Dựa vào ngừ cánh của câu trước, người đổi thoại 
la Lóng Licu. 

( au b: chủ ngữ là ỏng giáo, ngôi thứ hai sỏ ít. 

( 'au c: chu ngữ là chúng ta, ngôi thứ nhất số nhiều. 

( ó thế thêm, bớt chù ngữ của các câu trên: 
a. ( '<>n hủy lấy gạo lùm bánh mủ lê Ti én vương. 
b Hây hút (ti! Hoặc: Hút trước dì! 

c. Nay cúc anh dừng làm gì nữa , thừ xem lão Miệng có sống dược không. 

Bài tập 2: 

a. Thòi im cái diêu nát mưa dam sut sùi ủy di. 

• • «F 

b ( 'ái em dừng khóc. 

c. Dưa tay ( ho tôi man!; Cầm lấy tay tỏi này ! 

( au a vắng chù ngữ, có từ ngữ cầu khiến “đi"; câu b: chủ ngữ là ỏng 

đôc, có từ ngữ cầu khiến “di" ; câu c: không có từ ngữ cầu khiến, chỉ có ngữ 
diộu cầu khiên. 

Bài tập 3: 

Câu a: vắng chủ ngữ; câu b: có chủ ngữ, ngôi thứ hai sò ít. Nhờ có chủ 
ngữ mà càu b ý cầu khiến nhẹ nhàng hưn. thể hiện rõ hơn tình cảm của 
người nói đối với người nghe. 

Bài tập 4: 

Trong câu Dê Mèn nói với Dế Choắt, Tô Hoài không dùng câu cẩu 
khiến mà dùng câu nghi vấn làm cho ý cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ ràng hơn. 
Cách dùng lời cầu khiến như thế rất phù hợp với tính cách và vị thế của Dế 
Choắt so với Dế Mèn. 

Bài tập 5: 

“Đi di con!”: chỉ có người con đi. 

“Đi thôi con!”: người con và nguời mẹ cùng di. 

Hai càu này không thể thay thế cho nhau được vì nghĩa rất khác nhau. 
Trường hợp thứ nhất, người mẹ khuyên đứa con can đảm, vững tin để bước 
vào đời. Trường hợp thứ hai, người mẹ nói với dứa con để yêu cầu đứa con 
cùng mình rời khỏi ngôi nhcà hai người đã từng sống. 

c. VIẾT ĐỌAN VẢN TRONG BẢN THUYẾT MINH 

1. Những nội dung cơ bán cần nám vững 

1.1. Khi viết một văn bản thuyết minh, giói thiêu về một danh lam thắng 
cảnh, thì diéu đầu tiên, nhất thiết phải làm là phải có sự quan sát, hoặc tra 
cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết về danh lam thắng cảnh đó. 

1.2. Lời giới thiêu bao giờ cũng nên đi kèm theo miêu tả, bình luận để 
hấp dãn hơn. 
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2. ỉlướng dản trá lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Cáu hỏi I: 

Vàn bản đã giới thiệu về hổ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Đây lá hai 
di tích nằm giữa Thú dô Hà Nội. 

Câu hỏi 2: 

Muốn viết một danh lam thắng cảnh như vậy cần phải có những kiến 
thức vế danh lam thắng cảnh đó: về vị trí. diện tích, độ nông, sâu, quang 
cảnh thiên nhiên xung quanh, nét đặc biệt của di tích đó. 

Cáu hỏi 3: 

Muốn có những tri thức trên cần phải đọc sách, tra cứu, quan sát, hỏi 
han những người dân sống lâu năm ở Hà Nội và có hiểu biết về hổ Hoàn 
Kiếm và đén Ngọc Som. 

Càu hỏi 4: 1 

Bài viết thiếu phần Mờ bài. Bài viết mới chí dế cập đến phần lịch sử ra 
đời của Hổ Gươm và đển Ngọc Sơn, chưa có phần miêu tả về vị trí, đô rộng, 
hẹp của hồ, thiếu miêu tả quang cảnh xung quanh, cây cối, màu nước, đặc biệt 

ở Hổ Gươm có một loại rùa quý hiếm,... vì thế bài viết có phần khô khan. 

Câu hỏi 5: 

Phương pháp thuyết minh ờ đây là: nêu định nghĩa, giải thích. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Sắp xếp lại bô' cục của văn bản giới thiêu hồ Hoàn Kiếm và đẻn Ngọc Sơn. 
Mở hài: Giới thiệu khái quát vể hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. 

Hồ Hoàn Kiếm và dền Ngọc Sơn là hai thắng cảnh nổi tiếng ờ Hà 
Nội. Nói đến Hà Nội, không ai là không nhác tới hai thắng cảnh này. Có một 
nhà thơ nước ngoài đã gọi Hồ Gươm là “chiếc lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng 
Hà Nôi”. 

Thân hải: Giới thiệu xuất xứ của hổ, tên hô, độ rộng, hẹp, vị trí cùa 
Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, miêu tả quang cảnh xung quanh, 

cây cối, màu nước, thỉnh thoảng cụ rùa lại nổi lên,... 

Kết bài: Vị trí của hồ Hoàn Kiếm và đén Ngọc Sơn trong lòng người 
Hà Nội và tình cảm cùa người Hà Nội đối với hai thắng cảnh này. 

Bài tập 2: 

Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đển Ngọc 
Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong nên sắp xếp thứ tự giới thiêu như sau: 

- Từ xa thấy hồ rộng, có Tháp Rùa, giữa hồ có đền Ngọc Sơn 

- Đến gần: cổng đền có Tháp Bút, cầu Thê Húc dẫn vào đển, đển Ngọc 

Sơn pé hồ bao bọc xung quanh đển; xung quanh hồ có nhiều cây to,... 
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H(ìit(ip3: 

Nen viéỉ lại hai nay theo bò cục ha phan. Nên chọn các chi tict sau dể 
lam nôi hat giá trị lịch sứ và văn hoá cua di tích, thang cánh: 

* Mữ hủi: Giới thiệu khái quất ve di tích lịch sứ I lõ Gươm. 

- I han hài: + Chới thiệu vé sự tích lịch sứ cua Hổ Gươm. 

+ (hởi thiệu vẽ Hô Gưcmi ngày nay: diện tích, sinh vật, thực 

vật tiéu biếu trong hổ. .. 

+ Tác dung của Hổ Gươm dôi với mỏi trường sinh thái, mỏi 
trường du lịch của '11111 dô. 

- Kết hủi: Kháng định lại giá trị của Hổ Gươm. 


1). ÔN TẬP VỀ VẢN BẢN THUYẾT MINH 

1. Nhưng noi (lung cư ban cần nám vững 

Cìiúp học sinh ôn lại khái niệm vé văn bản thuyết minh và nam chác 
cách làm van bán thuyết minh. 

2. Hướng dán trả lời cân hói và bài tập trong SGK 
Phần I. 

1) Vãn bán thuyết minh có vai trò và tác dụng quan trọng đối với đời sống 
con người vì nó cung cấp cho con người những tri thức, những hiểu biết dể 
con người có thể vận dụng, phục vụ lợi ích của mình. Trong đời sống hàng 
ngày không lúc nào có thể thiếu được các vãn bản thuyết minh. 

2) Văn bán thuyết minh có tính chất tri thức, khách quan, thực dụng: là loại 
văn bản có khả năng cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người. 

Văn bản thuyết minh khác với vãn bản nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu 
cảm, hành chính công vụ ở chỗ, văn bản thuyết minh chủ yếu trình bày tri 
thức một cách khách quan, giúp con người hiểu biết được đặc trưng, tính 
chất của sự vạt, hiên tượng và biết cách sử dung chúng vào mục đích có lợi 
cho con người. 

3) Khi làm một bài văn thuyết minh, người viết cần phài nghiên cứu, tìm 
hiểu sự vật, hiện tượng cẩn thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, 
đặc trưng của chúng, đê tránh sa vào trình bày các biểu hiên không tiêu biểu, 
kiiồnẹ quan trọng. 

4) Đê bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dỗ hiểu, người ta có thê sử 
dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nôu định nghĩa, liệt kê, 
nêu ví dụ, dùng sổ' liệu, so sánh đối chiếu, phân tích, phân loại,... 

Phẩn II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Học sinh có thê chọn một trong các đề đê lâp ý và lập dàn bài. 
a) Giới thiệu một đổ dùng: 

- Trước tiên có thô giới thiệu xuất xứ của đồ dùng. 

- Giới thiệu cấu tạo của đổ dùng. 

- Giới thiệu công dụng cùa đồ dùng. 

- Giới thiộu cách sử dụng đồ dùng đó. 

- Giới thiệu cách bảo quản đồ dùng đó. 
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b) Giới thiệu một danh lam thăng canh: 

- Giới thiệu lịch sư ra dời cua danh lam thang cành. 

- Giới thiệu vè cáu trúc cua danh lam tháng canh. 

- Giới thiệu vé ý nghĩa cua danh lam thăng canh 

c) Giới thiếu vé một tác phẩm: 

- Giới thiệu vổ tác gia cua tác phàm. 

- Giới thiệu vé xuất xứ cua tác phấm. 

- Giới thiệu vé nội dung tác plìám. 

- Giới thiệu về ý nghĩa cua tác phám. 

Bài tập 2: 

Bài tập này học sinh có thế xác định các luận điếm theo như cách 
làm ở bài tập 1. Từ những luận diêm dỏ tìm những luận cứ đò làm sáng tỏ 
luân điểm. 


BÀI 21 


NGẨM TRẢNG 
Đì DƯỜNG 
CÂU CẢM THÁN 
CÂy TRẦN THUẬT 

VI ẾT BÀI TẬP LÀM VÁN sỏ 4 - VÁN THUYẾT MINH 

• __ ___ ■ _ 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Bài thơ Ngắm trũng và Đi dường được nít ra từ tạp Nhật kí trong từ của 
Chủ tịch HỔ Chí Minh. Đây là tập thơ viết bằng chữ Hán, vì vậy khi tiếp cận 
để tìm hiểu tác phàm, nên tiếp cận cá vãn bán chữ Hán và phần dịch nghĩa 
để hiểu tác phẩm sâu sắc hơn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tình yêu thiên nhiên đặc biệt. Điều 
đó thể hiện phong phú trong thơ ca cùa Người, nhất là ở một loạt bài thơ rất 
hay viết vể trăng, bài thơ Ngấm trúng là một trong số những bài thơ đó. 

Trong thời gian bị giam cầm hơn một năm ở Trung Quốc (từ tháng 
8/1942 đến tháng 9/1943), Hổ Chí Minh bị giải di hết nhà lao này đến nhà 
lao khác khắp 13 huyện thuộc tinh Quảng Tây. Mỗi làn bị giải đi là một lần 
vô cùng cực khổ: “Tay bị trói giật cánh khuyu, cổ mang xiềng xích, có sáu 

người lính mang súng giải đi,. Dầm mưa dãi náng. trèo núi qua truông...". 
Bài thơ Di đường , Bác Hổ trực tiếp ghi lại những nỗi vất vả cúa việc đi 
đường đó. 

2. Câu cảm thán là kiêu cáu không có những dâu hiệu hình thúc thật rõ đê 
phân biệt với câu trần thuật. Khi dọc (nói) ta khó nhận thấy rõ có sự khác 
biệt nào giữa cAu cảm thán và câu triin thuật. Tất cả câu cảm thán dếu phải 
được đọc với giọng diễn cám và khi viết thường được kết thúc bằng dấu 
chấm than. Tuy nhiên, không phai tất cá các câu dược dọc VỚ! giọng diễn 
cảm và khi viết dược kết thúc băng dâu châm đều là câu cảm thán. 
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3. (au trùn thuật là kiểu cAu cư bán, được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp 
và là kiêu càu không có dấu hiệu hình thức như những kiểu câu nghi vấn, 
cảm thán, CÁU khiến. 

II. NÔI IHJNG CỤ THẾ 

A. ĐỌC - HIẾU VÃN BẢN 

1. Những noi dung cơ bán cần nám 

Cám nhạn tình yêu thicn nhiên mành liệt và phong thái ung dung, tự 
tại cùa Hác Hô ngay cả trong ngục tù cực khổ, tối tăm. 

2. Hướng dán trả lời câu hói và bài tập trong SGK 
Càu hỏi 1 : 

Cân cứ vào phiên âm, phần dịch nghĩa và phán giải thích chữ Hán dế 
rút ra nhận xét vé các câu thư dịch. 

Gợi ý: Mặc dù đây là bản dịch xuất sắc nhất nhung những câu thơ dịch 
chưa lột tả dược hết ý và tình cùa các câu thơ chữ Hán của Bác. Đìẻu đó cho 
thấy Bác Hổ là một nhà thơ chữ Hán Lài tình, tài hoa. 

Câu hỏi 2: 

Bác Hồ ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt: trong ngục tù, qua 
song sắt nhà tù. Thi nhân xưa gặp canh trăng đẹp, thường đem rượu uống 
trước hoa để thường trăng: có rượu, có hoa thì sự thương thức trăng mới thật 
thú vị, mĩ mãn. Còn ò bài thơ này, bậc tao nhân mặc khách thưởng tràng là 
một tù nhàn bị đoạ đày cực khổ. Điểu kiện sinh hoạt của cái nhà tù tàn bạo 
dã man mà tù nhân phải sông cuộc sống “khác loài người” đó thì làm sao 
phù hợp với việc thường nguyệt. Làm sao có rượu và hoa để thường trăng. 
Nhirng với lòng yêu thiên nhiên tha thiết, với phong thái ung dung, mặc dù 
không có rượu, không có hoa và cảnh tù ngục khác nghiệt, người tù Hổ Chí 
Minh vẫn thả tâm hồn tự do, ung dung tận hưởng vẻ đẹp của ánh trăng. Điểu 
đó cho thây Hồ Chí Minh không những là một nhà chính trị tài ba, lỗi lạc mà 
còn là một người có tâm hồn nghệ sĩ, rung động mãnh liệt trước cảnh đẹp 
đêm trăng, dù đang là thân tù. 

Câu hỏi 3: 

Hai câu tho sau thấy rõ hơn tình cảnh của Bác trong nhà tù và mối giao 
hoà đặc biệt giữa người tù cách mạng và thi sĩ với vầng trăng. Cấu trúc của hai 
câu thơ cho thủy giữa nhàn và nguyệt có song sắt nhà tù, nhưng song sắt nhà 
tù ấy khống thế ngăn cản tâm hồn Người vượt ra ngoài giao hoà với thiên 
nhiên, tự do thà mộng giữa trời. Có thể nói, đây là một cuộc vượt ngục về tinh 
thần của HỒ Chí Minh và khỏng phải là cuộc vượt ngục duy nhất của Người. 

Người tù vượt song sắt nhà tù để ngắm tràng, ánh trăng cũng vượt qua 
song sắt nhà tù để tìm “ngắm nhà thơ” trong tù. Cả người và trăng đều chủ 

động tìm đến giao hoà cùng nhau, ngắm nhau say đắm. ở đày tác giả đã sử 
dụng biện pháp nhân hoá, ví trăng cũng như một c.on người, một thực thể 
sống. Điều đó có nghĩa, trăng vă Bác đã hết sức gân bó. thân thiết, trờ thành 
tri âm tri kỉ từ lâu. 
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Cáu hói 4: 

Qua bài thơ, hình ảnh Bác Hồ hiện lên với phong thái ung dung, tự tại, 
vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Bác là người yêu thiên nhiên, tâm hồn tự do, 
phóng khoáng, không bị ràng buộc bời song sắt nhà tù. 

Cáu hỏi 5: 

Những bài thơ viết về trăng của Bác: Ngắm trăng (Vọng nguyệt , Trung 
thu, Đêm thu (Thu dạ) trong Nhật kí trong tù; Rằm thúng giêng (Nguyên tiêu), 

Cảnh khuya, Tin thắng trận (Báo tiệp),... Ỏ chiến khu Việt Bắc. 

Văn bản 2: 

ĐI ĐƯỜNG 

(Tự liỌi có hướng dẫn) 

1. Những nội dung cơ bàn cần nám vững 

Đi dường là bài thơ tứ tuyệt giản dị, hàm súc, mang ý nghĩa tí trường 
sâu sắc; từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao 
chổng chất sẽ đi tới thắng lợi vẻ vang. 

2. Hướng dẫn trả lời cáu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Bài thơ có kết cấu khá chuẩn vế kiêu kết cấu của bài thơ tứ tuyệt 
Đường luật: bốn câu có trình tự: 

Câu ỉ: khai (mở ra). 

Câu 2 : thừa (nâng cao, triển khai ý câu khai). 

Câu 3 : chuyển (chuyến ý). 

Câu 4 : lìỢịì (tổng hợp). 

Câu hỏi 2: 

Việc sử dụng các điệp ngữ trong bài thơ thể hiện khó khàn chồng chất, 
gian lao kế tiếp gian lao, khó khàn triển miên, dường như bất tân. Câiu thơ 
chữ Hán hai lần lặp lại hai chữ trùng san (lớp núi) với chữ hựu (lại) ở giữa, 
đã làm nổi bật hình ảnh thơ và nhấn mạnh sự trùng điệp, núi tiếp rúi., làm 
cho ý thơ sâu sắc hơn. 

Nỗi gian lao của người đi bô đường núi trong cảnh bị trối là điều 
không nói ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng cảm nhận một cách thấm 
thìa. Chỉ có người nào dã từng trải qua, từng thể nghiêm thì mới thiu hiểu 
đầy đù cái sự thực hiển nhiên đó. Câu thơ rất dơn sơ nhưng mang ning suy 
nghĩ, cảm xúc và gợi ra ý nghĩa khái quát sủu xa, vượt xa ngoài chuyín iđi bô 
đường núi. 

Cầu hỏi 3: Niềm vui sướng của người đứng trên cao ngắm cảnh. 

Từ tư thế người tù bị doạ đầy tới kiệt sức, tường như dã tuyệ vọng, 
người đi đường cực khổ ấy bỗng trở thành du khách ung dung ngắm pihong 
cảnh. Câu thơ thứ tư diẻn tả niềm vui sướng đặc biệt, bất ngờ, dó à phần 
thưởng quý giá cho người đã trèo qua bao dãy núi vô vàn gian lao. 
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( on đường ho qua núi gian lao. hỉcm tro' con goi nõn con đường cách 
mạng VOI những khó khăn, trác tro va hình anh con người ung dung ngắm 
canh từ trôn đinh núi cao kia chính là lìmlì anh người chiên sĩ dứng trên dinh 
cao cua chiên tháng sau biel hao gian kho In sinh Ọua càu Iho. tháp thoáng 
hiên la hình anh con người dứng ucn dinh cao thang loi VOI tư thớ làm chu 
thế giói. 

Câu hòi 4: 

Bài thư t)i tỉ ươm’ khong tliuoc loai tho' tức canh hoác tư sư mà chu yếu 
thiên vc suy nghi, ỈPCỈ lí nhưng không phài ‘riết lí lẽn giọng day đời mà như 
lời kể chuyện, tâm sư cua chính Bác llo trong những ngay bi tù dày. Bốn cáu 
thơ bình dị mà co dọng, ràt tiêt kiẹm ngon tư, ý và lò'i chạt chẽ, lỏgic, vừa tự 
nhiên, chân thực, vừa chứa dựng tư tương sâu xa. 

1 » c c 

B. CẢU ( AM THẢN 


1. Nhúng noi dung cư bán cán nắm vững 

1.1. Câu cám thán là câu thường có những từ ngữ cám thán như: ôi. than 

ỏi, liởi ỏi, chao ôi. trời ơi.... dùng đe bóc lộ trực tiếp cám xúc cua người nói 
(người viêt) và xuất hiện chú yêu trong ngón ngữ nói hàng ngày hay ngôn 
ngữ vãn chương. 

1.2. Dâu hiệu dê nhộn ra càu cám thán trong ngôn ngữ viết là kết thúc câu 
bằng dấu châm than. 

2. Hưómg dần trá lời cáu hoi và hài tập trưng S(ỈK 
Phần I 

Càu hỏi 1: 

a. Hỡi ơi lão Hạc! 

b . Than ôi! 

Càu hỏi 2: Dấu hiệu hình thức: các càu trên dều kết thúc bàng dấu chấm than. 
Càu hỏi 3: Câu cam thán dùng dè hộc lộ trực tiếp cám xúc của người nói, 
người viết. Khi viết dơn, biên han, hợp dồng hay trình bày kết quả giải một 
bài toán là những ngôn ngũ cứa tư duy lôgic và thuđn tuý trí tuệ nôn không 
thích hợp với việc sử dụng những yếu tố ngôn ngữ biếu lỏ cảm xúc. 

Phần II. Luyện tập 

Bài tập 1 trong ba đoạn trích có các câu cám thán sau: 

a. Tlìan ôi!; Lo thay!; Nguy thay! 

b. Hỡi cảnh rừng ghê gớm ( lia ta ơi! 

c. Chao ôi, có biết dân rang, hung hăng, hông hách láo chì tô dem thân 
mà trà nợ cho những cử í hi ngu dại ( lia minh mà thôi. 

Dấu hiệu đẻ nhận ra câu cam thán là những càu trên có tù ngữ cảm 
thán và dấu châm than ơ cuối câu. 
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Bài tập 2: 

Các câu trích trong SGK đều là câu cảm thán. Có câu có dAu chấm 
than ở cuối câu nhưng có một sô câu dấu chấm hỏi được đặt ở cuối câu 

a. Tiếng than cho cuộc sông kiếm ãn khốn khó. 

b. Lời trách của người chinh phụ dối với chiến tranh phi nghĩa trong xã 
hội cũ. 

c. Tâm trạng thất vọng của nhân vật trữ tình khi cái không mong đợi lai đến. 

d. Vì trò đùa tai hại của mình mà dẫn đến cái chết thảm khốc của Dế 
Choắt nên Dê Mèn rất ân hận. 

Bài tập 3: 

a. Mẹ ơi, tình yêu mẹ dành cho con thật thiêng liêng và cao cả biết bao! 

b. Buổi sáng ngắm mặt trời mọc trên biển, khung cảnh thiên nhiên thật là 
hùng vĩ! 

Bài tập 4: 

a. Cáu nghi ván: 

- Dấu hiộu hình thức: Các từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, đâu, bao giờ, 

bao nhiêu, à, ư, hà, chứ,...; Từ hay nối các vế có quan hô lựa chọn; 
Dấu chấm hỏi ở cuối câu. 

- Chức năng chính là dùng để hỏi. 

b. Cáu cầu khiến: 

- Dấu hiộu hình thức: có những từ ngữ cầu khiến: hãy, chớ, đừng, đi, 

thôi, nào,...; thường kết thúc bằng dấu chấm than. 

- Chức năng: dùng để ra lênh, yêu cầu, dể nghị, khuyên bảo. 

c. Câu cảm thán: 

- Dấu hiệu hình thức: có những từ ngữ cảm thán như: ôi, than ôi, hỡi 

ôi, chao ôi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,...; 
thường kết thúc bằng dấu chấm than. 

- Chúc năng: Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của ngưòi nói (người viết). 

c. CÂU TRẦN THUẬT 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu trần thuật là câu không có những dấu hiệu hình thức cùa những 
kiểu câu khác và thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng khi dùng để yêu 
cầu, đề nghị, hay biểu lộ tình cảm, cảm xúc,... nó có thể kết thúc bằng dấu 
chấm than. 

1.2. Câu trần thuật thường dùng để kể, thông báo, nhện định, trình bày, 
miêu tả. 
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2. Hướng dan trá loi câu hòi và hài tập trong SCỈK 
Phần I 


Cáu hói I: Tun những cảu cám thán, nghi vàn, cáu khiến trong các đoạn 
trích: 


t rong ha đoan trích chi có câu: Ỏi Tào Khé! là có đặc điểm hình thức 
cùa càu cám thán, còn lại tất cá không có câu nào là câu nghi ván, cảm thán, 
câu khiến. Tât cá đéu là những càu trần thuật. 

Càu hỏi 2: 


Cưu </. Dùng câu trần thuật đê trình bày suy nghĩ cùa pgirờ' viết vé 
lòng yêu nước của nhân dân ta. 

Cũ II h Cáu 1 là câu trần thuật dùng để kể; câu 2: là câu trần thuật 
dùng đổ thõng báo. 

Ca II < Các câu trán thuật đùng để miêu tà hình thức của một người 
đàn ỏng. 

Can d: Cảu 2 : càu trần thuật dùng đê nhận định; câu 3: câu trần thuật 
dùng đó bọc lộ tinh cám, cảm xúc. 


Phần II. Luyện tập 

bải tạp JỈ: 

a. Ca ba câu đều là cáu trán thuật. Câu 1: dùng dể kế; Câu 2 và câu 3: dùng 
để biểu ltộ tình cám, cảm xúc cùa Dê Mèn đối với cái chết của DếChoắt. 

b. Câu 1: câu trần thuật dùng đê kể; câu 2 là câu cảm thán dùng để biểu 
lộ tình cảm, cảm xúc; Càu 3 và 4; biểu lộ tình cảm, cảm ơn. 

Bài tập 2: 

Câu thứ hai trong phần dịch nghĩa bài thơ “Ngắm trăng” của Hổ Chí 
Minh là một câu nghi vấn, trong khi câu tương ứng trong phần dịch thơ là 
mọt câu trần thuật. Hai câu tuy khác nhau về kiểu câu nhưng cùng diễn dạt 
một ý: Cảnh dẹp đém nay gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ, khiến nhà 
thơ khôn g thể cầm lòng trước cảnh đẹp đó. 

Bài tập 3: 

Câiu a và câu c là câu cầu khiến nhưig ở câu c là câu để nghị nhẹ 
nhàng, n hã nhặn và lịch sự. 

Câ u b là càu nghi vấn. 

Bài tập ‘4: 

Câtu a: cilu cầu khiến. Lí Thông đề nghị Thạch Sanh canh miếu thờ 
thay cho mình. 

Câm b: Cáu trần thuật. Kê lại lời nói của người em dối với người anh. 
Bài tập 5: 

Hứa hẹn: Tôi xin hứa ngày mai tôi đến sớm. 

Xin' lôi: Em xin lỗi cò về việc làm vừa rồi của em. 

Còm ơn: Cháu xin cám ơn bác. 

Chúc mừng: Anh chúc mừng sinh nhật em. 

Ca m đoan: Tôi xin cam đoan những lời tỏi nói là đúng sự thật. 
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Bài tập 6: 

Có thể viết một đoạn đối thoại giữa giáo viên và học sinh: 

- Hỏm nay cô sẽ kiếm tra bài cũ. Em nào chưa học bài có thể đứng 
lên cho cô biết lí do? 

- Thưa cô! Hôm qua mẹ em bị ốm phải vào bệnh viện, cm phải cham 

mẹ nôn chưa học bài được ạ. 

• • • • 

- Thế mà cô không biết! Mẹ em đã đỡ chưa? Hỏm nay sau giờ học 
lớp mình sẽ vào viện thăm mẹ bạn nhé! 

BÀI 22 

CHIẾU DỜI ĐÔ 
CÂU PHỦ ĐỊNH 

CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHlONG (PHAN tập làm VÀN) 


I. NHŨÌNG điểm cẩn lưu ý vể bài học 

1. Chiếu là lời ban bô mệnh lệnh của vua chúa xuống thần dân. Chức năng 
của chiếu là công bô những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ mà nhà vua, 
triều đình nêu ra và yêu cầu thần dân thực hiện. Chiếu dời dó cũng mang đặc 
điểm của thê’ vãn chiếu nói chung nhưng đổng thời có đặc điếm riêng: bên 
cạnh tính chất mệnh lênh là tính chất tâm tình, bên cạnh ngôn từ mang tính 
đơn thoại, một chiếu của người trên ban bô mệnh lệnh cho kẻ dưới là ngôn 
từ mang tính chất đối thoại, trao đổi. Chiếu dời dô đã phản ánh ý chí độc lẠp, 
tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt. 

2. bối lập với câu khẳng định là câu phủ định. Xét về mặt cấu tạo, câu phủ 
định có từ ngữ phủ định tác động dến nòng cốt câu: câu phủ định có từ ngữ 
phủ định tác động đến chủ ngỡ, câu phủ định có từ ngữ phủ định tấc dộng đến 
vị ngữ; câu phủ định có từ ngữ phú định tác động đến các thành phán khác. 

II. NỘI DƯNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HlỂư VĂN BẢN 
1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Chiếu dời dô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước dộc 
lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt 
đang trên đà lớn mạnh. 

1.2. Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vì nói đúng ý nguyện cùa 
nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa tình và lí. 
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2. Hướng (lãn trá lòi câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Càu hòi I: 

Mơ (lau “Chiếu dời d(V\ Lí C óng uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc 
noi vẽ các dời vua xưa bên Trung Quoc đà từng cỏ các cuộc dời đò: thời nhà 
Thương nam lán dời dỏ, nhà Chu ha lán dời dỏ nhàm mục đích mưu toan sự 
nghiệp lớn, Xíìy dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho các thế hệ 
sau. Kết qua cua các cuộc dời dô dỏ là làm cho dãt nước vừng bén, phát triển 
thinh vương. 

Lí Thái Tổ viện dẫn sỏ liệu cụ thế về các lần dời dô của hai triéư 
Thuưng, Chu đê chuán bị cho lí lẽ ớ phần sau: Trong Iịch sứ đã từng có 
chuyên dời đò và đã từng dem lại những kết quá tốt dẹp. Việc làm của Lí 
Thái Tổ không có gì là khác thường, là trái với quy luật. 

Càu hòi 2: 

'ITieo Lí Cóng Lẩn, kinh đô cũ ớ vùng núi Hoa Lu cùa hai triều Đinh, 
Lê là không còn thích hựp nữa, vì không theo mênh trời, không biết học theo 
cái dũng của người xưa và hậu quá là triều đại thì ngắn ngủi, nhân dân thì 
khổ sờ, vạn vật không thích nghi, không thể phát triển thịnh vượng trong 
mót vừng đất chật chội. 

Tuy nhiên, cần có cái nhìn khách quan hơn vẻ việc hai triều đại Đinh, 
Lê đóng dó ở Hoa Lư, vì: lúc này thè và lực của hai triều đại này chưa đủ 
mạnh dê có thẻ dời đô ra vùng đổng bằng, dất phảng, nơi trung tâm của đất 
nước mà vẫn còn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểm trờ. Đến thời Lí, trong 
dà phát tricn di lén cứa dất nước thì việc dóng dô ờ Hoa Lư không còn phù 
hợp nữa. 

Câu hói J: 

Thành Đại La có những lợi thè sau: 

- Về vị thế địa lí: Ớ nơi trung tâm đất trời, thế rổng cuộn hổ ngồi, mờ 
ra bốn hướng Nam Bắc Đỏng Tây, có núi lại có sông, đất rộng mà 
bằng phảng, cao nià thoáng, tránh dược nạn lụt lội, chật chội. 

- Vé vị thế chính trị vãn hoá: Là đđu mối giao lưu, “chốn hội tụ của 
bôn phương trời”, là mảnh dất hưng thịnh “muôn vật cũng rất mực 
phong phú tốt tươi”. 

Về tất cả các mật, thành Đại La có đũ mọi điểu kiộn đô trờ thành Kinh 

. ' • • • 

đỏ của cả nước. 

Cáu hỏi 4: 

Chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi có sự kết họp giữa lí và tình. 

- Lí Thái Tổ nêu sử sách làm tiền để, làm chỗ dựa cho lí lẽ. 

- Soi sáng tiên dề vào thực tế hai triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế 
ấy không còn thích họp đối với sự phát triển của đất nước, cần thiết 
phái dời đỏ. 

- Cuối cùng tác già di đến chỗ kết luận: khẳng định thành Đại La là 
nơi tốt nhất dể chọn làm kinh dò mới. 
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- Sau khi đưa ra một loạt những lí lẽ chặt chè, dên câu CUỐI hai la một 
câu hỏi các thần dân của mình. Câu kết thúc đó mang tính Chat đối 
thoại, trao đổi, tạo sự đồng cảm giữa mệnh lệnh của vua vói thần 
dân. Nguyện vọng dời đô của Lí Thái Tố phù hợp với nguyện vọng 
của nhân dân. 

Câu hỏi 5: 

Việc dời đỏ từ Hoa Lư về Thăng Long, vùng đồng bằng dát rộng, 
chứng tỏ triều đại nhà Lí dủ sức chấm dứt nạn phong kiến cát cứ, thê và lực 
của dân tộc Đại Việt đủ sức sánh ngang với phương Bắc. Định đô ở Thăng 
Long là thực hiện nguyện vọng của nhân dân thu giang sơn vổ một mối, 
nguyện vọng xây dựng đất nước độc lập, tự cường. 

B. CÂU PHỦ ĐỊNH 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chảng, 

chưa, không phải (là), chẳng phái (là), đàu có phải (là), đâu (có),... 

1.2. Câu phủ định có chức năng dùng để thông báo, xác nhận không có sự 
vật, sự viộc, tính chất, quan hộ nào đó; Phản bác một ý kiến, một nhận định. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Câu hỏi ỉ : 

- Câu b, c, d có dấu hiệu hình thức khác câu a là có các từ: không, 
chưa, chàng. 

- Câu a: là câu khẳng định việc Nam đi Huế; câu b, c, d phủ định vịệc 
Nam đi Huế. 

Câu hỏi 2: 

- Những từ ngữ phủ định: không phủi, đâu có. 

- Nội dung bị phủ định trong câu thứ nhất được thể hiên trong câu 
nói của ông thầy bói sờ vòi voi (Tưởng con voi thế nào, hoá ra nó 
sun sun như con đỉa). 

Nội dung bị phù định trong câu thứ hai được thể hiện trong cả câu nói 
cùa ông thầy bói sờ vòi voi và trong câu nói của ông sờ ngà voi. 

Như vậy, câu nói của ông sờ ngà voi phủ định ý kiến, nhận định của ông 
sờ vòi voi. Còn câu nói của ông sờ tai voi thì phủ định cả hai câu nói của hai 
ông trên (ông sò vòi voi và ông sờ ngà voi). Đó chính là những câu phủ dinh 
bác bỏ. 
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Phan II. Luyện tạp 
Bai tạp I : 

Các câu sau là câu phủ định bác bo vì nó phản bác một ý kiến, nhân 
dinh trước dó. 

( 'ụ cứ tướng thè dây chứ nó chừ hiểu gì đáu! 

Không, chung con không (tói nữa dâu. 

Bải táp 2: 

Ca ba câu đểu là câu phú định,vi đểu có từ ngữ phủ dinh: không (câu a 
và b), chung (câu c). 

Đạc biệt tiong nnũng câu này có một từ kết hợp với một từ phu định 
khác hay két hựp với một từ nghi vàn. khi đó nghĩa của câu phủ định là 
khắng định, không phái là phú định. 

. - Những câu không có từ phủ dinh mà có ý nghĩa tương đương với 

những câu trên: 

a. Câu chuyện có lẽ chi là một câu chuyện hoang đường, song vẫn có ý 
nghĩa nhất định. 

b. Tháng tám, hồng ngọc đỏ, hỏng hạc vàng, ai cũng (mọi người đểu) 
từng ãn trong Tết Trung thu, ãn nó như ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ. 

c. Từng qua thời thơ ấu ở Hà Nội, ai cũng một lần nghển cổ nhìn lên tầng 
lá cao vút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh hay 
thích thú chia nhau nhấm nháp món sấu dám trước cổng trường. 

Bài tập 3: 

Nêu thay không bằng chưa thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi. 

Chưa biểu thị ý phủ định đối với điểu mà cho đến thời điểm nào đó 
không có, nhưng sau thời điểm đó có thể có. Còn không cũng biểu thị ý phủ 
dinh đồi với diểu nhất định, nhưng không có hàm ý là vé sau có thể có. Khi 
không kết hợp với nữa thì biểu thị ý phù định một điéu vào một thời điểm 
nào đó và kéo dài mãi. Vì thế, khi thay không bằng chưa thì cần phải bỏ cả 
tìr nữa đế phù hợp với nghĩa cùa câu. 

Bài tập 4: 

Các câu dã cho không phải câu phủ định nhưng được dùng để biểu thị 
ý phù định. 

a. Đẹp gì mà đẹp\: dùng để phản bác ý kiến khẳng định một cái gì đó đẹp. 

b. Ưitn gì có chuyện dó\: dùng để phàn bác tính chân thực của một báo 
cáo hay một nhận định. 

c. Bài thơ này mù hay ờ?: Đây là một câu nghi vấn dùng để phản bác ý 
kiến khẳng định một bài thơ nào dó hay. 

d. Cụ tướng tôi sung sướng hơn chăng?: Đây là một câu nghi vấn mà ông 
giáo dùng đê phản bác điểu mà ống giáo cho là lão Hạc dang nghĩ. 

Bài tập 5: 

Dựa vào bài tập 3 dể làm bài tập này. 
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BÀI 23 


HỊCH TƯỚNG Sĩ 

HÀNH ĐỘNG NÓI 

TRẢ BÀI TÂP LÀM VÃN số 4 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN Lưu Ý VỀ BÀI HỌC 

1. Học sinh cần có những nhận biết vể những điểm giống và khác nhau giũa 
Chiếu dời dô với Hịch tướng sĩ. 

- Giống nhau: Cùng là một loại văn ban bố còng khai. Cùng là thê Víin 
t nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, có thê dược viết bÀng văn xuôi 

hoặc văn biển ngẫu. 

- Khác nhau về mục đích chức năng: Chiếu dùng để ban bỏ mệnh lệnh 
còn hịch là để cổ vũ, thuyết phục, kêu gọi, mục đích là kích động tinh thần, 
tình cảm. 

2. Hành động nói là một bài học hoàn toàn mới mẻ ở bậc học THCS dược 
đưa vào chương trình. Tuy nhiên, các hiện tượng liên quan đến nó được đưa 
ra xem xét như là đối tượng học tập thì lại vốn rất quen thuộc trong sự giao 
tiếp bằng ngôn ngữ trong đời thường. 

Trong chương trình chúng ta dã được học các kiểu câu phân loại theo 
mục đích nói. Trong khi sử dụng có trường hợp kiêu câu và hành dộng nói 
găp nhau, đó là kiểu câu dùng đúng với, chức năng vốn có của nó. Như thế 
gọi là dùng theo kiểu trực tiếp. Ngoài ra, không hiếm trường hợp kiểu câu 
dùng không đúng với chức năng vốn có của nó. Trong trường hợp này dùng 
theo lối gián tiếp. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cần nấm vững 

1.1. Bài Hịch tướng sĩ của Trẩn Quốc Tuấn phản ánh lòng yêu nước nông 
nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thể hiện 
qua lòng căm thù giăc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

1.2. Là một áng vãn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giữa lập luận chặt 
chẽ, sắc bén với lời vãn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh. 

* 2. Hướng dần trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Cáu hỏi 1: 

Bài Hịch tướng sĩ có thể chia làm ba đoạn cãn cứ vào kết cấu chung 
cùa thể hịch: 

- Đoạn 1 (từ dầu đến “còn lưu tiếng tốt”): Nêu những gương trung 
thần nghĩa sĩ trong sử sách dể khích lệ ý chí lập công danh, xả thân 
vì nước. 
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- Đoạn 2 (từ “Huống chi*' đến “cũng vui lòng”): Lột tả sự ngang 
ngược và tòi ác của kẻ thù dồng thời nói lên lòng căm thù giặc. 

- Đoạn 3 (từ “Các ngươi” đến “không muốn vui vẻ phỏng có được 
không?”): Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai. Đoạn này có thế chia 
thành hai đoạn nhỏ: 

+ Từ “Các ngươi” đến “muốn vui vẻ phòng có được không?”: Nêu 
mối ân tình giữa chú và tướng, phc phán những biếu hiện sai 
trong hàng ngũ tướng sĩ. 

Từ “Nay ta bảo thật” đến “không vui vẻ phỏng có đuợc khống?’’: 
Khẳng định những hành động đúng ncn làm để tướng sĩ thấy rõ 
được diều hạy, lẽ phái. 

- Đoạn 4 (đoạn còn lại): Nêu nhiệm vụ cấp bách, khích lê tinh thần 
chiến đấu. 

Cáu hỏi 2: 

Tội ác và sự ngang ngược của giặc được lột tả bằng những hành động 
thực tế và qua cách diễn dạt bằng những hình ảnh ẩn dụ. Kẻ thù tham lam, 
tàn bạo, đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, vét kiệt của cải, hung hãn như hổ 
đổi. Kẻ thù ngang ngược đi lại nghênh ngang ngoài đường, bắt nạt tể phụ. 

Những hình ảnh ẩn dụ như: “lưỡi cú diều”, “thân dê chó” để chỉ sứ Nguyên, 
cho thấy nỗi căm giận và lòng khinh bỉ giậc của Trần Quốc Tuấn. Đồng thời, 
đật những hình tượng ẩn dụ đó trong thế tương quan: “lưỡi cú diều" - “xỉ 

mảng triều đình”; “thân dê chó” - “hát nạt tê’phụ” tác giá muốn chỉ ra nỗi 
nhục lớn cua mọi người khi chù quyền của đất nước bị xâm phạm. 

Câu hỏi 3: 

Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trẩn Quốc Tuấn thể hiên qua hành 
đổng: quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thắt tim, thất ruột; thể hiện qua thái độ 
uất ức, cãm tức khi chưa trả được thù, sẩn sàng hi sinh để rửa mối nhục cho 
dất nước. Bao nhiêu tâm huyết, bất lực của Trần Quốc Tuấn dổn vào đoạn: 

“Ta thường tới hữu quên ủn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt 
đám đìa; chỉ cám tức chưa xù thịt lột da, nuốt gan uôhg máu quân thù. Dầu 
cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xúc này gói trong da ngựa, ta 

cũng vui lòng". Câu văn chính luận dã khắc hoạ thật sinh động hình tượng 
người anh hùng yêu nước đau xót dến quặn lòng trước cảnh đất nước bị quân 
xâm lược giày xéo, căm thù giặc đến bầm gan tím ruột, mong rửa nhục đến 
mất ngủ, quên ăn, vì nghĩa lổm mà coi thường xương tan, thịt nát. Chính Trần 
Quốc Tuấn đã là một tấm gương yêu nước bất khuất, có tác dụng to lớn đối 
với tướng sĩ. 

Cáu hỏi 4: 

Trần Quốc Tuấn vừa chân tình chỉ bảo vừa phê phán nghiêm khắc 
hành dộng hường lạc, thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước, sự 
ham chơi hường lạc, vô trách nhiêm khi vận mênh đất nước đang nghìn cân 

117 



treo sợi tóc. Trần Quốc Tuấn chỉ rõ những việc làm sai tường nhu nh( nhặt: 
vui chọi gà, cờ bạc, ham săn bấn, thích rượu ngon, mê tiếng hát... nhưng hậu 
quả thì tai hại khôn lường: thái ấp, bổng lộc không còn; gia quyến, ' Ợ con 

khốn cùng, tan nát; xã tắc, tổ tông bị giày xéo, thanh danh bị ỏ nhục,... 

Cùng với viêc phê phán thái độ, hành động sai, Trần Quốc Tuấn còn 
chỉ ra những việc đúng nên làm. Đó là nêu cao tinh thẩn cảnh giác, clătn lo 

“tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhừ dù là 

Hán Nghệ”. Những hành động này đểu xuất phát từ mục đích quyết chiến, 
quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

Cáu hỏi 5: 

Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ dựa trèn hai mối quan hệ: qian hệ 
chủ tướng và quan hệ cùng cảnh ngộ. Quan hệ chủ tướng để khích ệ tinh 
thần trung quân ái quốc, còn quan hộ cùng cảnh ngô để khích lệ leng ân 
nghĩa thủy chung của những người chung hoàn cảnh. Chính vì thế, tring lời 
khuyên răn đối với tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn khi thì khuyên rãn bày ỏ thiệt 
hơn, khi thì nghiêm khắc cảnh cáo, thẳng thắn, gần như xỉ mắng, có úc thì 
mỉa mai, chế giễu. Với cách thể hiện thái đô của mình như vậy, Trầr Quốc 
Tuấn đã kích động ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lẽ 
vua tôi cũng như đối với tình cốt nhục. 

Câu hỏi 6: 

Để giành thế áp đảo cho tinh thần quyết chiến quyết thắng, phin cuối 
bài hịch, một lần nữa Trần Quốc Tuấn vạch rõ ranh giới giữa hai con đường 
chính - tà, cũng có nghĩa là hai con đường sống - chết để thuyết phục tướng 
sĩ. Tác giả bộc lộ thái đô dứt khoát hoặc là ta hoặc là địch, không ci vị trí 
chông chênh cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc. Chính thái lộ dứt 
Khoát ấy đã có tác dụng thanh toán những thái độ thờ ơ, trù trừ tronị hàng 
ngũ tướng sĩ, động viên những người còn thờ ơ, do dự hãy đứng hẳi sang 
phía lực lượng quyết chiến quyết thắng. Đoạn cuối bài hịch cổ giá tiị động 
viên tới mức cao nhất ý chí quyết tâm chiến dấu của mọi người. 

Cáu hỏi 7: 

Cách triển khai lập luận của bài hịch tướng sĩ: 

- Khích lệ lòng căm thù giặc, 
nỗi nhục mất nước. 

- Khích lệ lòng trung quân ái 
quốc và lòng ân nghĩa thuỷ 
chung của người cùng cảnh ngộ. 

- Khích lê ý chí lập công 
danh, xả thân vì nước. 

- Khích lệ lòng tự trọng, liêm 
sỉ ờ mỗi người khi nhận rõ cái 
sai, thấy rõ điểu đúng. 
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lí. HANH ĐON (ỉ NOI 


1. Những nội dung cư bán cần nám vững 

/./. liànli động nói là hành dộng được thực hiện bằng lời nói nhằm mục 
đích nhất định. 

1.2. Dựa vào mục đích cua hành đông nói mà đặt tên cho các hành động 
nói đó 

1.3. Co nhưng kiêu hành động nói thường gạp: hỏi, trình bày, điểu khiển, 
hứa hen, bực lộ cảm xúc. 

2. Hướng (lán trá lòi cáu hòi và bài tập trong SGK 
Phần I. 

* Hành dộng nói là gì? 

Cáu hỏi 1 Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình 
được hướng công giết trăn tinh. 

Cáu hỏi 2: Lí Thòng đã đạt được mục đích của mình. Thạch Sanh sau khi 
nghe Lí Thông nói vội vàng từ giã hai mẹ con Lí Thông trở vổ gốc đa kiếm 
củi nuôi thân. 

Cáu hỏi 3: Lí Thông đã thực hiện được mục đích của mình bàng lời nói. 

Cáu hói 4: Việc làm của Lí Thông là một hành động, vì nó là một việc làm 
có mục đích. Lí Thông đã dùng lời nói đê đạt được mục đích của mình. 

* Một sô kiểu hành dộng nói thường gập 

Cáu hỏi 1. Mỗi câu trong lời nói của Lí Thông đểu mang môt mục đích riêng: 
câu 1: dùng để trình bày; câu 2: dùng dể đe doạ; câu 3: dùng để hứa hẹn. 

Cáu hói 2: Trong đoạn trích có lời nói của cái Tí và của chị Dậu và đểu có 
những mục đích sau đây: Lời của cái Tí: đê hói hoặc bộc lộ cảm xúc; Lời 
cùa chị Dậu: tuyên bò' hoặc báo tin. 

Cáu hỏi 3: Hành động trình bày, hành dộng hứa hẹn, hành động đe doạ, 
hành đỏng hỏi, hành động bộc lộ cảm xúc, hành động tuyên bố, hành động 
báo tin. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

Trần Quốc Tuân viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ 
học tập Binh thư yếu lược do ông soạn ra và khích lộ lòng yêu nước của 
tướng sĩ. 

Bài tập 2: 

a. Mỗi câu diẻn đạt một hành động nói. Sau đây chỉ chỉ ra một số hành 
động nói tiêu biểu: 

- Câu dược dùng đổ hỏi: “Bác trai đã đỡ rồi chứ? ” 
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- Câu được dùng để điểu khiên: “bảo bác ủy có trốn di dâu thì tron ”, 
“phải giục anh ây ủn mau đi”. 

- Câu được dùng dê bộc lộ cảm xúc: “xem ỷ hãy còn lê bê lệt bệt 
chừng như vẫn còn mệt mỏi lắm”; “Nhịn suông từ sáng hổn ì qua tới 
giờ còn gì nữa”. 

- Câu được dùng để hứa hẹn: “Váng, cháu cũng đủ nghĩ như c ụ ”. 

b. 

- Cáu được dùng dể trình bày: “Lê Thân nâng gươm lên ng ang đíiu 
nói với Lê Lợi”. 

- Cún dược dùng dể tuyên bố: “Đây là Trời có ý phó thác dho minh 
công làm việc lớn”. 

- Cảu dược dùng dể hứa hẹn: “Chúng tôi nguyện đem xương thịt 
của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này dể bao 
đen TỔ quốc” 

c. 

- Câu được dùng để trình bày: “Hôm qua lão Hạc sang nhà tói. Vừa 
thấy tỏi, lâo bão ngay”; “Mật lão dột nhiên co rúm lụi; Những vết 
nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra”ỉ “Cái dầu ilão ngẹo 
vé một bên và cúi miệng móm mém của iũo mếu như con ní t”; 1à Líĩo 
hu hu khóc”; U NÓ thấy tôi gọi thì chạy ngay vé, vẩy đuôi mừng”; 
u Tỏi cho nó án cơm”; “Nó đang ủn thì thằng Mục nấp tnong nhà, 
ngay dằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lẻm 

- Câu được dùng đê báo tin: “Cậu Vàng đi đời rồi, ổng giáo a”; “Bún 
rồi, họ vừa bắt xong”. 

- Câu được dùng đê hòi: “Cụ bún rồi? ”; “Thếnó cho bắt ù? ”. 

- Câu được dùng để bộc lộ cảm xúc: “Khốn nạn... Ông giáo ơi”; “Nó 
có biết đau!”. 

Bài tập 3: 

- “Anh phải hứa với em không bao giờ dể chúng ngồi cách Xtíi nhau”: 

Hành động điếu khiển. 

- “Anh hứa di”: Hành động điểu khiển. 

- “Anh xin hứa ”: Hành dộng hứa hẹn. 
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BAI 24 


NUỚC ỉ)AI \ 11:1 TA 

HANH ĐỎNG NÓI (TlẾl’ THIX)) 

ÔN IÁP VẾ I.UẬN ĐIẾM 

• é ^ ^ 


1. MU 'Vi HIKM CẨN Liru Ý ví; BÀI HỌC 

1 Binh \i '0 dại (áo và Niiìv c;uôi SP71 hà dược coi là hai bản tuycn ngôn 
độc lạp u ong lịch sử dan tộc, vì có những điểm giông nhau vể nội dung: 
cùng the hiện ý thức độc láp dân tộc, niềm tự hào dân tộc, cùng khảng định 
sức manh cùa lòng yêu nước, cua chân lí chính nghĩa. Tuy nhiên, Bình Ngô 
(tụi < áo la lác phám viết sau nên có sự tiếp nối, đồng thời cũng có sự phát 
tricn so voi Nam (ị HÓC sơn hà. 

2. Can lưu ý luận điểm khùng phải là luận đề, cũng không phải là một bộ phận 
của luận đé. Luận đề có thc là câu hỏi, nhưng luận điểm phải là sự trả lời. 
Muốn lìun cho một luận để được lần lượt làm sáng tò thì cần phải có nhiều 
luân điếm. Những luận điểm dược tìm ra phải phù hợp các tiêu chuẩn sau: xác 
thực, phù hợp với yêu cáu của đổ bài và đủ đê giải quyết vấn dể trọn vẹn. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

• • * 


A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nọi dung cơ bán cần nám vững 

/./. Ý thức vé một nước Đại Việt có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ 

• • • * 

riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là 
phán nhàn nghĩa, nhất định thất bại. 

1.2. Nghệ thuật văn chính luận thể hiện được rõ nét trong bản tuyên ngôn 
độc lộp. 

2. Hưởng dản trá lời cáu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Càu hôi 1: 

Nguyỗn Trãi đã nêu ra một loạt chân lí dể khắng định chủ quyển độc 
lập cùa dân tộc ta, đất nước ta: 

Núi sông bờ cỗi (tã cliia 
Pliong tục Bắc Nam cũng khác 

Sau đó Nguyễn Trãi còn liệt kê các triều đại của ta và Trung Quốc 
song song tồn tại với nhau, sánh ngang hàng với nhau để khẳng dịnh nước 
Đại Việt ta đã có sự tồn tại và phát triển lâu đời, có ranh giới, có truyển 
thông ván hoá lâu đời, tốt đẹp. 
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Càu hỏi 2: 

Cốt lõi trong tư tưởng nhân nghía cua Nguyền Trãi là “yên dân. “trừ 
bạo". Yên dân là làm cho dan dược an hưởng thái bình, hanh phúc. Muốn 
yên dân phải diệt trừ mọi the lực bao tàn. Đặt trong bổi cánh khi Nguyễn 
Trãi viết Bình Ngỏ dại cáo thì ngươi dân nước Đại Việt đang bị giặc Minh 
xâm lược. Như vậy, ké bạo tàn điroc nói tới chính là giặc Minh. Nhàn nghĩa 
ờ đây không chi trong quan hệ giữa người với người mà còn có trong quan 
hệ giữa dân tộc với dân tộc. Đày hì nội dung mới, là sự phát triến cứa tư 
tưởng nhản nghĩa ờ Nguyền Trãi so với Nho giáo. Nhân nghĩa trong phạm 
trù Nho giáo chủ yếu là mối quan hệ giữa người với người, khi vào Viột 
Nam, do hoàn cảnh riêng cua nước ta thường xuyên phái chống xâm lược, 
trong nội dung nhân nghĩa còn có ca mòi quan hộ dân tộc với dan tộc. 

Cáu hỏi 3: 

Đê kháng định chú quyén dộc lập dân tộc, Nguyền Trài dà đưa ra 
những yếu tồ: nén vãn hiến lâu (lời. cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, 
lịch sừ riêng, chế độ riêng. Với những yếu tò căn bản này, Nguyễn Trãi dã 
phát biểu hoàn chỉnh quan niệm vé quốc gia, về dân tộc. Người đời sau vẫn 
xem quan niệm của Nguyền Trài là sự kết tinh học thuyết về quốc gia, dân 
tộc. So với học thuyết đó phát triển cao hem bởi tính toàn diện và sâu sắc. 
Trong Nam quốc sơn hủ, ý thức dân tộc mới chì được xác dinh chủ yếu trên 
hai yếu tô: lánh thỏ vù chù quvcn. còn Bình Ngà (lại cáo bố sung thêm ba 
yếu tố: van hiến, phong tục tập (/nán và lịch sứ. 

Trong Nam quốc sơn hà. tác gia dà thế hiện ý thức dân tộc, niêm tự 

hào dân tộc qua từ u de\ Ớ Bình Ngỏ (lại cáo , Nguyễn Trãi tiếp tục phát huy 
niềm tự hào dân tộc đó nhưng sâu sắc và mạnh mẽ hơn: ik mỗi hên xưng đế 

một phương”. Khảng định nước Đại Việt có chủ quyển ngang hàng với 
phương Bắc. 

Câu hỏi 4: 

Đoạn trích đã sử dung một loạt biện pháp nghệ thuật để tăng sức 
thuyết phục của bản tuyên ngôn: 

- Sử dụng từ ngữ thê hiện tính chất hiến nhiên, vốn có, lâu dời của 
nước Đại Việt độc lập tự chu. 

- Sử dụng biện phấp so sánh: so sánh nước ta với Trung Quốc, đặt 
ngang hàng với Trung Quốc về trình độ chính trị, tổ chức chế độ, 
quản lí quốc gia (Triệu, Đinh, Lí, Trần ngang hàng với Hán, Đường, 
Tống, Nguyên). 

- Sử dụng các câu văn biển ngẫu: 

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần hao (tời xây nên dộc lập 

Cùng Hán, Đường. Tỏng. Nguyên mồi hên hùng cử một phương 

Tuy mạnh yếu nhiêu lúc khác nhau 

Song hào kiệt dời nào cù/ig ( ó. 
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Cáu hời 5; 

Nguyên Trài dưa Hi lí lè: nêu nguyên lí nhan nghĩa, nêu ( hân lí khách 
qitiiỉì Kê \am lược là giục bạo ngưựí , làm trái lè phái, phạm vào sách trời , 
cùng có nghĩa lủ di ngược lại chân lí khách quan, nhất định sẽ chuốc lấy 
íhat hại hoàn tíHin. 

Đế chứng minh cho chán lí ấy, Nguyễn Trãi đã đưa ra những dẫn 
chứng đáy tính thuyết phục từ thực tiền lịch sử: Lưu Cung thất bại, Triệu 

Tiết tiêu vong, Toa Đò, Ô Mã kẽ bị giết, ke bị bát,... 

Cáu hỏi 6: Trình tự lập luận của đoạn trích. 



ề 
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B. HÀNH ĐỘNíỉ NỚI (tiếp theo) 


1. Những nội dung cơ bản cắn nám vừng 

Mỗi hành động nói có thê được thực hiên bằng kiểu câu có chức nàng 
chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu 
khác (cách dùng gián tiếp). 


2. Hướng dần trà lòi cảu hỏi và bài tập trong SCỈK 
Phần I 
Cáu hỏi 1: 


Câu 

Muc đích 

1 

— 

2 

3 

4 

s 

* 

Hỏi 

- 

- 

mm 


- 

Trình bày 

+ 

+ 

+ 


- 

Điều khiển 


- 

- 

+ 


Hứa hẹn 


m 

ề 

- 

- 

- 

Bôc lô cảm xúc 

-1-L—_—_-....... 

- 

«• 

* 

_ 

- 

m 


Câu hỏi 2: 


Câu 

Hành động nói \ 

Cáu nghĩ 
vấn 

/^1 A a' 

Câu cáu 
khiên 

Câu cảm 
thán 

Câu trần 

thuát 

• 

Điều khiển 

mm 

+ 


• 

Hỏi 

+ 


- 

- 

Bôc lô cảm xúc 

• • 

- 

- 

+ 

- 

Trình bày 

- 

m 

m 

+ 

Hứa hen 

9 

- 

- 

m 

• 


Phần II. Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

- “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”: 

Hành đông hỏi. 

- “Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có dtrợc 

không?”: Hành động hỏi. 

- “Vì sao vậy?: Hành động hỏi. 

Bài tập 2: 

- Câu a là câu trần thuật có mục đích cẩu khiến. Viộc dùng câu trần 
thuật đê kêu gọi làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ và 
thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình. 
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Bài láp 3: 

- “Song anh có cho phép em moi dám nói". 

- “Hay la anh dào giúp cho cm mó! cái ngách sang bên nhà anh". 

Cấc cAu trán thuật co muc diclì diêu khiên trong đoạn trích cho thấy 
Dê ( hoai hcn yêu hơn Dè Men nen nói lời nói dè nghị một cách khiêm 
nhường, nha nhan, còn Dê Mèn thi huênh hoang, hách dịch. 

Bài táp 4: 

Nén hỏi theo cách (b) và (e) de hoi người lớn. nlur thế vừa lịch sư. vừa 
phu họp vói quan hẹ xa nội cua ngtioi noi voi ngươi ngnc. 

Bài táp 5: 

Nén chon phương ấn (c). vì phương an (a) hành dông này khống được 
lịch sự; phương ấn (b) người nghe khong lìicu ý người nói, người nói chí yẽu 
cầu đưa lo gia vị chứ không hoi nang hay nhẹ. 

c. ÔN TẬP VỂ LUẬN ĐIỂM 

1. Những nội dung cư bản cần nám vững 

Luận điểm trong bài vãn nghị luận là những ý kiến, quan điểm, chủ 
trưomg mà người nói (viết) nêu ra ơ trong bài. 

1.2. Luận điếm cần phái chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải 
quyết vấn đổ và đủ đê làm sáng rỏ toàn bộ vấn dé dược đặt ra. 

1.3. Trong bài văn nghị luận, luận diểnì là một hệ thông: Luận điểm xuất 
phát, luận diêm phát triến và luận diêm làm kết luạn bài. Đỏ là luận điểm 
trung tâm, là cái đích cửa bài viết. 

1.4. Các luận diêm trong một bài van vừa cán liên kết khăng khít, lại vừa 
cần có sự phân biệt rành mạch với nhan. Các luận điếm phải dược sắp xếp 
theo một trình tự hợp lí. 

2. Hướng dẫn trá lời càu hói và bài tập trong SíỉK 
Phán I. 

* Khái niệm luận điểm 

Câu hỏi 1: 

- LuẠn điểm là ý kiến the hiện tư tương, quan điếm của bài vãn dược 
nêu ra dưới hình thức càu khắng dinh (hay phù định), dược diễn dạt 
sáng tỏ, dẻ lìieu, nhát quán. Luận diếm là linh hổn CĨU1 bài viết, nó 
thòng nhất các đoạn văn thành một khỏi. Luận điểm phái đúng đắn, 
chân thật, đáp ứng nhu cẩu Ilụrc tố thì mơi có sức thuyết phục. 

- Câu trả lời đúng: Luân dicm là những ý kiến, quan diêm, chủ 
trương cơ bán mà người nói (viết) nêu ra trong bài văn nghị luận. 
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Câu hỏi 2: 

a. Bài Tinh thần yêu nước của nhún dân tư có 3 luận điểm: 

- Luận điểm 1: “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến \ĩ đại 
chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta”. 

- Luận điểm 2: “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tỏ tiên 
ta ngày trước”. 

- Luận điểm 3: “Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý 
kín đáo ấy đếu được đưa ra trưng bày". 

b. Xác định luận điểm như vậy là sai, vì đó không phải là những ý kiến, 
quan điểm mà là những vấn đề nên không thể gọi là luận điểm được. 

* Mỏi quan hệ giữa luận điểm với ván dề được đật ra trong một bài Văn 
nghị luận 

Câu hỏi 1: 

a. Nếu trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dàn ta", Ch ủ tịch Hổ Chí 
Minh chỉ đưa ra luận điểm: “Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nuớc nồng 
nàn” thì chưa đủ để làm rõ luận đề “Tinh thần yêu nước của nhân dítn ta”. 

b. Trong bài “ Chiếu dời đô”, nếu Lí Công uẩn chỉ dưa ra luận điểm: 
“Cứt' triều đại trước dây dã nhiêu lần thay đổi kinh dô" thì mục đích ban 
chiếu của nhà vua chưa đạt được, vì chưa thuyết phục dược nhAn dAn vể 
những lợi thế của thành Đại La và vì sao phải dời đô đến Thăng Long. 

Cáu hỏi 2: 

Từ đó có thể rút ra kết luận vể mối quan hệ giữa luận điểm với vấn để 
cấn giải quyết là: luận điểm cẩn phải phù hợp với vấn để cẩn giải quyết và 
phải vừa đủ đé làm sáng tỏ vấn đề. 

* Mối quan hệ giữa các luận điểm trong một bài vãn nghị luận 
Câu hỏi 1: 

Với để bài “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mứi phương 
pháp học tập” cần chọn hệ thống luận điểm thứ nhất: 

(a) Phương pháp học tập có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập. 

(b) Cần thay đổi phương pháp học tập cũ (thụ động, máy móc, xa rời 
thực tê") vì nó không phù hợp với yêu cầu cùa cuộc sống, không đưa lại kết 
quả tốt. 

(c) Cần theo phương pháp học tập mới (chủ động, sáng lạo, kết bợp 
học với hành) vì nó phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, đưa lại kết quả tốt. 

Cáu hỏi 2: 

Trong một bài vãn nghị luận, các luận điểm cần phải có sự chính xác, 
liên kết với nhau theo một hệ thống, phải phân biệt rành mạch với nhau, đảm 
bảo cho các ý không bị trùng lặp, chồng chéo. Các luận điểm cần được sắp 
xếp một cách hợp lí, luận điểm trước đặt cơ sờ, tiền đề cho luận điểm sau. 
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Phán II. Luyện tập 
Bai tập ỉ : 

Do.-m vãn không nêu len luân (liếm: “Nguyễn Trãi lầ người anh hùng 
dân t<H hay luận điếm “Nguyền Trài như một ỏng tiên ơ trong toà ngọc“ 

mà nèu luận (liêm: “Nguyễn Trai là khí phách, là tinh hoa của dan tộc”. 

Bài tập 2: 

a. ( Y) thc chon những luận (liếm sau: 

- Giáo dục có tác dụng diêu chính độ gia tăng dàn số. 

- Giao dục tạo cơ sơ cho sự tăng trường kinh tế. 

- Giáo ơuc ơào tạo thế hệ người sẽ xảy dựng xã hội tương lai. 

- Giáo dục góp phán hào vệ mỏi trường sống. 

- Tré em hôm nay, the giới ngày mai. 

b. Sãp xcp lai các luận điếm (có sửa lại). 

- Giáo dục là yếu tô quyết định dến việc điểu chỉnh sự gia tăng dân 

số, qua dó quyết định mỏi trường sông, mức sống,... trong tương lai. 

- Giáo dục trang bị tri thức, nhản cách và tâm hồn cho trẻ em, đó là 
những thế hệ sẽ xây dựng xã lìội tương lai. 

- Do đó, giáo dục là chìa khoá cho sự phát triển kinh tế. 

- Giáo dục cũng là chìa khoá cho sự phát triển chính trị và cho sự tiến 
hò của xã hội. 


BAI 25 

HÀN LUẬN VÊ PHÉP HỌC 

TRÌNH BÀY LUẬN ĐlỂM 

TẬP XÂY DỤNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIẺM 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 5 - VÃN NGHỊ LUẬN 


I. nhũng điểm cần lưu ý vể bài học 

1. Ở các bài trước học sinh đã được học các thể chiếu, hịch, cáo,... Đây là 
nhíĩng thể văn do vua chúa ban truyền xuống thần dân. Còn thể tấu thì ngược 
lại, do thẩn dân dâng gửi lên vua chúa dể trình bày sự viộc, ý kiến, đề nghị. 

Bàn luận vể phép học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi 
vua Quang Trung. Bài tấu có ba nội dung: một là bàn về “quân đức” (đức 
của vua); hai là bàn vể “dân tâm” (lòng dân); ba là bàn về: “học pháp” (phép 
học). Đoạn trích là đoạn thứ ba của bài tấu. 

2. Viết đoạn văn trình bày luận diêm trong văn nghị luận là một việc làm rất 
quan trọng. Đó là bước di tiếp theo sau việc tìm ra hộ thống luận điểm. 
Không biết trình bày luận diêm thì mục đích nghị luận sẽ không thể nào đạt 
được, cho dù người làm bài dã tập hợp đầy đủ các quan điểm, ý kiến cần 
thiết cho viêc giải quyết vấn đẻ. 
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II. NÔI DUNG CU THẾ 


A. ĐỌC - HIỂU VÃN IỈÁN 

1. Những nội dung cơ bản cán nám vững 

1.1. Đoạn trích nêu rõ mực đích cúa viộc học là để làm người có dạo đúc, 
có tri thức, để góp phán làm himg thịnh đất nước, chứ khởng phái đê cầu 
danh lợi. Muốn học tốt phái có phương pháp học: học cho rộng nhưng phải 
nắm cho gọn, đặc biệt, học phải đi đôi với hành. 

1.2. Thấy được cách lập luân chặt chẽ của tác giá khi đưa ra những lí lẽ 
để thuyết phục. 

2. Hướng dẫn trả lời cáu hòi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 1: 

Mở đầu, tác giả dùng câu châm ngôn vừa dẻ hiểu, vừa tàng sức thuyết 
phục: “Ngọc không mài, không thành đổ vật; người không học, không biết 
rõ đạo”. Khái niêm đạo cũng được giái thích rõ ràng, dẻ hiểu. “Đạo là lẽ dối 
xử hàng ngày giữa mọi người”. Như vậy, mục đích chân chính của việc học 
là học để làm người, để học được lẽ đối xử với mọi người xung quanh. 

Câu hỏi 2: 

Tác giả phê phán những lối học lệch lạc, sai trái: học hình thức hòng 
cầu danh lợi. 

Tác hại của lôi học ấy: “chúa trọng nịnh thẩn”, người trên, ké dưới đểu 
thích sự chạy chọt, luồn cúi, không biết đến “tam cương ngũ thường” (ba 
mối quan hệ và năm đức tính của con người) và đó là nguyên nhAn sâu xa 
dẫn đến nước mất, nhà tan. 

Cáu hỏi 3: 

Đê khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung 
thực hiện những chính sách: mở rộng trường, mờ rộng thành phần người học 
(tất cả con cháu các nhà văn võ, thuộc hạ, tiện đâu học đấy), tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho người đi học. 

Cáu hỏi 4: 

Bài tâu bàn vé phép học, (phương pháp học) dó là: việc học phải bắt 
đẩu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng, vì vậy, phải học tuần tự 
từ thấp đến cao (học tiểu học đê lấy gốc rồi tuần tự tiến lên), học rộng nghĩ 
sâu, biết tóm lược những điểu cơ bản, cốt yếu, học phải biết kết hợp với 
hành. Học không phải đê biết mà còn đê làm (theo diều học mà làm). 

Câu hỏi 5: 

Từ việc nêu rõ mục đích chân chính của việc học, tác giả phê phán 
những lôi học lộch lạc, từ dó đưa ra những chính sách đế khuyên khích việc 
học, những phương pháp dẻ việc học có hiộu quả tốt hơn, cuối cùng, tác giả 
nêu lên những tác dụng và ý nghĩa của việc học chân chính: đít nước nhìểu 
nhân tài, chồ độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh. 
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(au hoi 6: 

Lập sơ đổ xác định trình tự lập luận cùa đoạn văn. 



Mục đích chan chính 

của việc học 
* • 


Tác dung của việc học 
chân chính 



Khảng định quan 
điếm, phương pháp 
đúng đắn 



B. VIẾT ĐOẠN VẢN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trình bày luận điểm trong bài văn nghị luân, cần phải thể hiện rõ 
ràng, chính xác nội dung cùa luận điểm trong câu chủ để. Câu chủ để trong 
đoạn văn trình bày luận điểm thường được đặt ở dầu đoạn (đối với đoạn diễn 
dịch), ừ cuối đoạn (đối với đoạn quy nạp). 

1.2. Trước khi viết đoạn văn trình bày luận điểm cần phải tìm đủ các luận 
cứ cán thiết, tỏ chức lập luận theo một trật tự hợp lí đê làm nổi bật luận 
điểm 

2. Hướng dẩn trả lời câu hói và bài tập trong SGK 
Phần I. 

Câu hỏi 1: 

a. Câu chủ để của đoạn văn: “Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn 
phương đất nước: cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”. 

Câu chủ để được đặt ở cuối đoạn. Đây là đoạn và được trình bày theo 
cách quy nạp. 

b. Câu chủ để của đoạn vãn: “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng 
với tổ tiên ta ngày trước”. 

Câu chủ đé được đặt ở đầu đoạn. Đây là đoạn văn dược trình bày theo 
cách diển dịch. 
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Càu hỏi 2: 

a. Lập luận là cách nêu luận cứ đê dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chạt 
chẽ, hợp lí thì hài vãn mới có sức thuyết phục. 

b. Luận điểm của đoạn văn: “Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà nó 
mới càng hiện rõ bản chất chó đểu của giai cấp nó ra”. 

c. Luận điểm có sức thuyết phục là nhờ luận cứ. Nhưng nếu luận cứ 
không chính xác, chân thực, đầy đủ thì sức thuyết phục của luận điếm sẽ bị 
giảm đi. Nếu Nghị Quế không thích chó hoặc không “giờ giọng chó má với 
mẹ con chị Dậu” thì sẽ không lấy gì làm căn cứ đế chứng tó rằng: “Cho 
thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó mới càng hiện rõ bản chất chó đểu cùa 
giai cấp nó ra”. 

d. Khi trình bày luận điểm, các ý cần dược sắp xếp theo một thứ tự hơp lí. 
Việc sắp xếp luận cứ: “Nghị Quế giờ giọng chó má với mẹ con chị Dậu" sau 
luận cứ "vợ chổng địa chủ cũng yêu gia súc” là nhằm làm cho luận (.liếm 
“chất chó đểu của giai cấp nó” hiện lên rõ nét hơn, nối bật hơn. 

e. Trong đoạn văn, những cụm từ: chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà 
giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau là cách 
thức để Nguyền Tuân làm cho đoạn văn của mình vừa xoáy sâu vào một ý 
chung, vừa khiến bản chất thú vật của vợ chồng Nghị Quế hiên ra rõ nét. 


Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1: 

Trong mỗi câu chủ để đều thể hiện luận điểm của đoạn văn. Có thể 
diễn đạt lại luận điểm dưới dạng ngắn gọn, sáng sủa hơn: 

a. Trước hết cần tránh lối viết dài dòng, lan man khiến người đọc khó hiểu, 

b. Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn viết trẻ. 

Bài tập 2: 

- Luận điểm cùa đoạn vân: “Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh tế 
lắm”. 

- Các luận cứ: 

+ “Tế Hanh đã ghi được đõi nét rất tài tình vể cảnh sinh hoạt chốn 
quê hương”. 

+ “Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ 
thấy mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho 
cảnh vật”. 

Các luận cứ được tác giả sắp xếp theo hướng tăng tiến dần, luận cứ sau 
biểu hiện ở một mức độ cao hơn, tinh tế hơn so với luận cứ trước. Nhờ cách 
sắp xếp ấy mà độc giả càng thấy hứng thú không ngừng được tăng lên. 

Bài tập 3: 

a. Học phải kết hợp làm bài tập thì mới hiểu bài. Nếu chi học lí thuyết mà 
không làm bài tập thì mới chỉ hiểu một nửa và khổng vận dụng được những 
kiến thức đã học vào phục vụ cuộc sống. Nếu chỉ làm bài tập mà không 
thuộc lí thuyết thì không bao giờ có thế đạt được kết quả. 
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h. Ilọc vẹt không phát triển được nàng lực suy nghĩ. Trong cuộc sống, 
dứng trước bất kì một tình huống nào cũng phái có sự suy nghĩ thấu đấo đế 
giái quyết cỏ kết quá. Trong học tập cũng vậy, muốn hiôu sâu, nhớ lâu người 
học can phái có tư duy. Nếu chỉ học vẹt thì không thê hiểu sâu vấn đề và làm 
cho nang lực tư duy không phát triển dược. Từ đó tạo ra một thê hệ tương lai 
không biết suy nghĩ mà chi làm theo, nói theo những diều người khác đã nói. 

Bài tạp 4: 

Các luận cứ được sáp xếp theo trình tư như sau: 

- Vãn giải thích được viết ra nhàm làm cho người đọc biêu. 

- Giải thích càng khổ hiếu thì người viết càng khó đạt được mục đích. 

- Ngược lại, giải thích càng dẻ hiếu thì người đọc càng dề lĩnh hội, dẻ 
nhớ, dẻ làm theo. 

- Vì thế, văn giải thích phải được viết sao cho dể hiểu. 

Sau đó, học sinh có thê lấy ví dụ vể cách viết của Hổ Chí Minh để làm 
dán chứng thuyết minh cho luận điểm trẽn. 

c. LUYỆN TẬP XÂY DỤNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐlỂM 

1. Những nội dung cơ bản cán nám vững 

Đỏi với bài luyện tập học sinh cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng ở nhà, ờ bài 
luyện tập này nội dung kiến thức cần chuẩn bị là cách xây dựng và trình bày 
luận điểm trong một bài văn nghị luận. 

2. Hướng dản trả lòi cảu hòi và bài tập trong SGK 

Luyện tập 
Bài tập ỉ: 

Hệ thống luận diêm được sắp xếp và điểu chinh cho hợp lí như sau: 

a. Đất nưức đang rất cần những người tài giỏi để đưa Tổ quốc sánh kịp 
vởi bạn bè năm châu, chúng ta phải học hành chăm chỉ thì mới trở thành 
những người tài giỏi. 

b. Quanh ta có nhiểu tấm gương của các bạn học sinh học giòi, phấn đấu 
vươn lẻn đáp ứng yêu cầu của đất nước. 

c. Tuy nhiên, ở lớp ta còn một sô' bạn còn ham chơi, chưa chăm chỉ học 
tập, làm cho thầy cô và bố mẹ lo buồn. 

d. Các bạn ấy chưa thấy rằng, người nào bây giờ còn ham vui chơi, không 
chịu học hành thì sau này càng khó gặp niềm vui trong cuộc sống. 

e. Vậy ngay từ lúc này, các bạn ây hãy chuyên cần học tập hơn để trờ 
thitnh những người có ích cho xã hôi, những người con ngoan, trò giỏi của 
thity cô và cha mẹ, nhờ đó mà tìm được niềm vui chân chính và lâu bển. 
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Bài tập 2: 

a. Trong sô' những câu mà SGK đưa ra, câu (2) là câu có thò chấp nhận 
được vì nó đưa ra một trình tự phản ánh các bước hợp lí của quá trình làm rõ 
dần luận điểm: bưóc trước dđn tới bước sau, bước sau kế tiếp bước trước, đổ 
tới bước cuối cùng thì luận điếm dược làm rõ hoàn toàn. 

b. Những luận cứ có thể sắp xếp theo trình tự sau: 

(1) Muốn có tri thức thì con người phải chãm chỉ học, ngay từ khi 
còn ngôi trên ghế nhà trường. 

(2) Sau này, khi lớn lên, bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa 
học - kĩ thuật và văn hoá - nghệ thuật ngày một nâng cao. 

(3) Trong xã hội ấy, người làm việc gì cũng phải có tri thức. 

(4) Do đó, người học sinh hôm nay càng ham chơi, không chăm học 
thì ngày mai càng khó có thế làm được việc gì có ý nghĩa và do 
dó, càng khó gặp được niềm vui trong cuộc sống. 

c. Khi trình bày luận điểm trong bài vãn nghị luận, giọng vàn nên trong 
sáng, hấp dẫn. Với luận điểm trên nên kết thúc đoạn văn báng mòt lời 
khuyên chân thành, cụ thể, gần gũi với ngôn ngữ đời thường. 

Ví dụ có thê kết thúc bằng câu: Đến lúc ấy, nhiều bạn trong chúng ta 
hối hận thì cũng đã muộn. 

d. Để nhận biết đoạn văn được trình bày diễn dịch hay quy nạp cần xác 
định vị trí của câu chủ đề trong đoạn văn đó. Muốn chuyển đoạn văn diễn 
dịch thành quy nạp không chỉ chuyển câu chủ để từ vị trí đầu đoạn đến vị trí 
cuối đoạn mà còn phải chú ý đến tính liên kết vể nội dung của các câu trong 
đoạn văn đó. 

Bài tập 3: 

Với luận điểm: “Đọc sách là một công viộc vô cùng bổ ích, vì nó giúp 
ta hiểu biết thêm vể đời sống”, có thể triển khai theo hô thống luận cứ sau: 

- Trong sách có những thông tin hết sức quý giá. 

- Những thông tin dó giúp con người hiểu biết sâu sắc hơn về đời 
sống. 

- Những thông tin dó có tác dụng to lớn đối với cuộc sống của con 
người. 

- Do vậy, muốn hiểu biết về đời sống cần phải đọc sách. 
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HAI 26 


THU í: MÁU 
HỘI 1'HOẠI 

TỈM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CÁM TRONG VÁN NGHỊ LUẬN 


I. NHŨNG ĐI ÊM CẢN LUli Ý VẾ BÀI HỌC 

1. Ban án I hể fiộ thự - dãn Pháp !à tác phẩm chính luận được Nguyễn Ái 
Quốc viết hăng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu tiên tại Pa-ri năm 1925, xuất 
bản lán đáu tién ở Việt Nam năm 1946. Vì thế khi nghiên cứu cần chú ý đến 
tính chính luận của tác phẩm. Tác phẩm đã tô cáo và lên án những tội ác tày 
trời cùa chủ nghĩa thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội. Tác phẩm cũng nói lên tình cảnh khốn cùng, tủi nhục của người 
dàn I1Ò lệ ơ các xứ thuộc địa trên thê giới, từ đó bước đầu vạch ra đường lối 
đấu tranh cách mạng đúng đắn đế tự giải phóng, giành quyển độc lập. 

Đoạn trích Thuế máu là toàn bô chương I của tác phẩm Bản Ún chê độ 
thực dân Pháp gồm 12 chương. 

2. Hội thoại là hình thức sử dụng ngôn ngữ tự nhiên nhất và phổ biến nhất 
của người sử dụng ngôn ngữ. Việc học hội thoại trong phân môn tiếng Việt 
là một cơ hội nâng cao hiếu biết đời thường lên trình độ nhận thức có tính 
chất khoa học. Trong hội thoại cần chú ý đến vai xã hôi của người nói và 
việc sử dụng lượt lời. 

3. Một bài văn nghị luận không chỉ được viết (nói) ra bằng sự sáng suốt, 
mạch lạc, chặt chẽ của trí tuệ mà còn bằng tất cả nhiệt tình, Tất cả sự tha 
thiết của tâm hồn. Tuy nhiên, yếu tô' biểu cảm chỉ cần thiết và chỉ có giá trị 
khi nó giúp cho sự nghị luận đạt được hiệu quả thuyết phục cao hơn. Vì thế, 
không nôn đổ yếu tố biểu cảm tách rời khỏi quá trình nghị luận, cản trỏ yếu 
tố mạch lạc nghị luận hay lấn át vai trò của nghị luân. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cán nắm vững 

1.1. Chính quyển thực dân đã biến người dân nghèo khổ ờ các xứ thuộc 
địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến 

tranh tàn khốc. Nguyền Ái Quốc dã vạch trần sự thực ấy bằng những tư liệu 
phong phú, xác thực bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo. 

1.2. Đoạn trích Thuê' máu có nhiểu hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có 
giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát. 
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2. Hướng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong S(ỈK 
Cáu hỏi 1: 

Người dân thuộc địa bị bóc lột tàn nhẫn đến tận xương tuý. Thuế núm 

là cách gọi của Nguyễn Ái Quốc. Cái tên Thuê máu gợi lên sô phận thảm 
thương của người dân thuộc địa, bao hàm cá lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai 
đối với tội ác đáng ghê tởm của chính quyển thực dân. 

Trình tự cách đặt tên các phần trong chương gợi lên quá trình lừa bịp, 
bóc lột đến cùng kiệt của bọn thực dân cai trị. Từ Chiến tranh và người bản 
xứ đến Chẽ độ lính tình nguyện rồi chỉ ra Két quả của sự hi sinh đã tô cáo 
chính quyền thực dân Pháp trong việc dùng người dân nước thuộc địa làm 
vật hi sinh cho quyền lợi cùa mình trong các cuộc chiến tranh thảm khốc. 
Lợi dụng xương máu của những con người nghèo khổ - đó là một trong 
những tội ác ghê tởm nhất của thực dân Pháp. 

Cảu hỏi 2: 

Thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc dịa: 

- Trước khi chiến tranh, họ bị xem là giống người hạ đẳng, bị đối xử 
và hành hạ như súc vật. 

- Khi cuộc chiến tranh bùng nổ, lập tức họ dược các quan cai trị tâng 
bô’c, vỗ vé, được phong cho những danh hiệu cao quý (“chiến sĩ báo 
vê công lí và tự do”). 

Với giọng diệu trào phúng, với các hình ảnh, lời lẽ của bọn thực dftn 
đối với những người dân bản xứ, dã nói lên thủ đoạn lừa bịp bi ổi của bọn 
thực dân đê bắt đầu quá trình biến họ thành vật hi sinh. 

Qua đó thấy dược số phận thảm thương cùa người dân thuộc địa trong 
các cuộc chiến tranh phi nghĩa: Phải đột ngột lìa xa gia đình, quê hương vì 
mục đích vô nghĩa, đem mạng sống của người dân đê’ đổi lấy những vinh dự 
hão huyền; Họ bị biến thành vật hi sinh cho lợi ích, danh dự của những kẻ 
cầm quyển; Những người không trực tiếp ra trận nhưng phải làm công viộc 
chế tạo vũ khí, phục vụ chiến tranh ở hậu phương cũng chịu bệnh tật do hít 
phải khói độc, cũng phải chịu những cái chết đau đớn. 

Câu hỏi 3: 

Để bắt những người dân bản xứ làm vật hi sinh cho mình, bọn thực 
dân đã tìm đủ các mánh khoé, thù đoạn bi ổi đổ bất lính: lùng ráp, vây bắt và 
cưỡng bức người ta phải đi lính; lợi dụng chuyện bắt lính mà doạ nạt, xoay 
xờ kiếm tiển đối với những nhà giàu; sẵn sàng trói, xích, nhốt người ta như 
nhốt súc vật, sẵn sàng đàn áp dã man nếu như có ai dám chống dối. 

Và thật là mỉa mai, trong khi làm những việc trên, chính quyền thực 
dân vẫn rêu rao về lòng tự nguyện đẩu quân của người dân thuộc địa. Lời 
tuyên bố trịnh trọng của tên Toàn quyền Đông Dương bộc lộ rõ hơn sự lừa 
bịp trơ trẽn của thực dân Pháp. 

Người dân thuộc địa không hề có sự tình nguyện hiến dâng xương máu 
như lời lẽ lừa bịp của bọn cầm quyền. Tác phẩm đã kê ra một sự thực: đê trốn 
tránh phải đi lính, họ bỏ trốn hoặc phải xì tiền ra, thâm chí có người còn tìm 
mọi cách tự làm cho mình nhiễm những bệnh nặng nhất để khỏi phải đi lính. 
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( au hòi 4: 

Được lâng hốc, vồ về, phong cho đu các danh hiệu cao quý nhưng khi 
chiên Iranh két thúc thì các nhà cám quyên cũng tự dưng im bật. Những 
người từng hi sinh bao xương máu, từng dược tAng bốc trước đay, giờ mặc 
nhiên trớ lại với ‘giống người bán thiu". 

Và giờ dây một lẩn nữa bộ mật tráo trơ của bọn cầm quyển lại được 
bộc lo: chúng tráng trợn tước đoạt hết của cãi mà người lính thuộc dịa bò 
tiền túi ra mua, đánh đập họ vô cớ, đòi xử với họ thỏ bi như đối với súc vật 
(cho ăn như lợn, xếp như xếp lợn dưới hầm tàu ám ướt). 

Người dân thuộc địa hi sinh xương máu. tính mạng đê báo vệ còng lí 
va lư do con bán thân họ thì chẳng bao giờ dược hường tự do và công lí ấy. 
Sự hi sinh cùa họ chảng hé mang lại lợi ích gì cho họ bời chế dộ bản xứ 
không hề biết đến chính nghĩa và công lí. 

Cáu hói 5: 

- Ba phán của chương Thuế máu được bô cục theo trình tự thời gian: 
trước, trong và sau khi xảy ra Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cách sắp xếp 
nay cho thây quá trình bắt dầu làm vật hi sinh của người dân thuộc địa cho 
sự vinh quang của chính quyền thực dân Pháp. Qua đó bộc lộ bộ mặt giả 
nhân, giả nghĩa trơ trẽn, bản chất tàn bạo, bỉ ổi của chính quyền thực dân 
Pháp. Mặt khác, thân phận thảm thương của người dân nô lệ ở các xứ thuộc 
địa cũng được miêu tá một cách cụ thế, sinh động. 

- Để vạch trần bộ mặt xấu xa đằng sau vé bể ngoài hào nhoáng của 

chính quyên thực dân Pháp, Nguyền Ái Quốc đà sử dụng nghệ thuật châm 
biếm, đá kích sắc sảo, tài tình. Đó là việc xây dựng một hê thống hình ảnh 
sinh dộng, giàu tính biếu cảm và sức mạnh tô cáo. Gắn với hình ảnh, ngôn từ 

của tác phẩm cũng mang màu sắc trào phúng, chàm biếm: “con yêu”, “con 

hiên", “chiến sĩ bào vệ công lí và tự do", “lấy máu tưới nhữììg vồng nguyệt 

quế”, “lấy xương mình chụm nên những chiếc gậy ", “vật liệu biết nói” Tất 
cả được viết với giọng điêu giểu cợt, mỉa mai, trào phúng đặc sắc. 

Câu hỏi 6: 

Trong đoạn trích Thuế mủu, yếu tố tự sự và yếu tỏ' biểu cảm được kết 
hợp chặt chẽ, hài hoà. Trong bản thân yếu tố này dã bao hàm, chứa đựng yếu 
tô kia và chúng thê hiện qua nhau. 

Tác giả sử dụng có hiệu quả biện pháp kể: các câu chuyên, các sự 
kiộn, các con số được nêu ra từ thực tế sinh động. Để tăng tính xác thực, khi 
cán, tác giả còn dẫn ra ý kiến của người khác hay lời lẽ của chính đối tượng 
đả kích. Đó là những bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, vạch trần tội 
ác của chính quyền thực dân Pháp dối với những người dân thuộc địa. 

Các hình ảnh trong đoạn trích được xây dựng mang tính biểu cảm cao. 
Từ đó toát lên thân phận đáng thương của người dân thuộc địa và bộ mạt giả 
nhân, gia nghĩa, bỉ ổi của chính quyền thực dân. Từ đó, người đọc nhận ra 
lòng căm phẫn kẻ thông trị tàn ác và niềm xót xa thương cảm cho thân phận 

người dân nô lệ bị bóc lột của tác giả Nguyễn Ái Quốc. 
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B. HỘỈ THOẠI 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trong hội thoại, mỗi người phải xác định đúng vị trí xã hội của mình. 
Đó là các vai xã hội: vai theo quan hệ chức vụ xã hội; vai theo quan hệ thAn 
tộc, gia đình; vai theo quan hệ tuổi tác; vai theo giới tính. 

1.2. Trong hôi thoại khi ờ những vị trí khác nhau thì có cách đối xử khác 
nhau: đối với người cao hơn mình là kính trọng; đôi với người thấp hơn mình 
là đúng mực; đối với người ngang hàng với mình là gần gũi, thAn tình với 
nhau. Cần tôn trọng sự bình đẳng vể giới. 

2. Hưởng dần trả lời câu hỏi và bài tập trong SCỈK 
Phần I. 

1) Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích là quan hệ 
gia tộc, người cô của Hồng là người có vai trên, Hồng là người vai dưới. 

2) Cách sử xự của người cô vừa thiếu thiện chí, vừa không phù hợp với quan 
hệ ruột thịt, vừa không thể hiện được thái độ đúng mực của người trên đối 
với người dưới. 

3) Những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cô' gắng kìm nén sự bất 
bình của mình: “Tôi cũng cười đáp lại”, “Tôi im lặng cúi đầu xuống đất”, 
“Tôi cười dài trong tiếng khóc”. 

Phần II: Luyện tập 

Bài tập 1: Những chi tiết thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc, vừa khoan dung 
của Trần Quốc Tuấn dối với các tướng sĩ trong bài Hịch tướng sĩ: 

Trần Quốc Tuấn phê phán nghiêm khắc hành đông hường lạc, thái độ 
bàng quan trước vận mệnh của đất nước, sự ham chơi hưởng lạc, vồ trách 
nhiệm khi vận mệnh đất nước đang nghìn cân treo sợi tóc. Trần Quốc Tuấn 
cũng chân tình chỉ bảo những việc làm sai tường như nhỏ nhặt: vui chọi gà, 
cờ bạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát,... nhimg hậu quả thì tai 
hại khôn lường: thái ấp, bổng lộc không còn; gia quyến, vợ con khốn cùng, 

tan nát; xã tắc, tổ tông bị giày xéo, thanh danh bị ô nhục,... Cùng với việc 
phô phán thái độ, hành dộng sai, Trần Quốc Tuấn còn chỉ ra những việc 

đúng nên làm. “tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bùng 

Mông, nhà nhà lù Hán Nghệ" , nêu cao tinh thần cảnh giác. 

Bài tập 2: 

a. Xét vể địa vị xã hội, ông giáo là người có địa vị cao hơn lão Hạc - một 
người nông dân. Nhung xét vể tuổi tác, lão Hạc có vị trí cao hơn. 

b. Nhũng chi tiết chứng tò thái độ vừa kính trọng, vừa thân tình cùa ông 
giáo: Lời lẽ: ôn tổn; cừ chỉ: nắm lấy cái vai gầy; cách xưng hỏ: cụ - tôi, ông 
con mình. 
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c Những chi tiết thè hiện thái độ vừa quý trọng, vừa than tình của lão 
Hac cách xưng hô thế hiện sự tòn trọng: ỏng giáo, dùng từ dạy thay cho từ 
nói, íhc hiện sự thân tình: chúng mình, nói đùa thế. 

Thè hiện tàm trạng không vui và sự giữ ý: Lão Hạc chi cười dưa dà, 
ticng cười gượng; thoái thác chuyện ơ lại àn khoai, uống nước. 

Bai tập 3: 

Lưu ý khi làm bài tập này, học sinh thuật lại những câu chuyên có 
nội (lung lành mạnh. Dựa vào kiến thức ve hội thoại để phan tích vai xã hội 
cua nhưng người tham gia. 

( . TÌM HIỂU YẾU TỔ BIỂU CÁM TRONG VÃN NGHỊ LUẬN 

1. Những nọi dung cơ han can năm vững 

/./. Trong vãn nghị luận yếu tỏ biểu cảm có vị trí quan trọng. Yếu tô biểu 
cảm giúp cho vãn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lâu hơn. vì nó tác động 
mạnh mẽ tới tình cảm của người nghe (người đọc). 

1.2. Để bài văn nghị luận có sức biêu cảm cao, người viết phải thật sự có 
cảm xúc trước những điều mình viết (nói) ra. Sự diễn tả cảm xúc phải chân 
thực và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. 

2. Hướng dản trả lời cáu hói và bài tập trong SGK 

Phần 1. 

Càu hòi 1: 

u) Trong vãn bản “Lời kêu gọi loàn quốc kháng chiến” cùa Hồ Chí Minh 

đã sử dụng từ ngữ cám thán: “hỡi”, “không”; các câu cảm thán: “Hỡi dồng 

hào toàn quốc!", “Hỡi dồng hào!”, “Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quán!”. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng cliiêh của Chủ tịch Hổ Chí Minh giống 
với Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ở chỗ: cả hai đổu dùng nhiều từ ngữ 
và câu văn có giá trị biểu cảm. 

h) Hịch tướng sĩ và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn được coi là 
văn bản nghị luận chứ không phải vãn bàn biểu cảm, vì các tác phẩm này 
viết ra để nhầm mục đích nghị luận (nêu quan điểm, ý kiến để bàn luận phải, 

trái, đúng, sai). Ở những văn bản này, yếu tô biểu cảm đóng vai trò giúp cho 
vãn bản nghị luận có hiệu quả thuyết phục hơn, mổm mại, uyển chuyển hơn, 
không khô cứng, dễ đi vào lòng người dọc. 

c) Ở bảng đỗi chiếu (2) các câu dược diễn đạt hay hơn hẳn vì đã đưa thêm 
những yếu tô biểu cảm vào trong câu ván. Như vây, yếu tố biểu cảm có vị trí 
quan trọng trong bài vãn nghị luận. Nó GÓ khả nàng tạo được hứng thú hoặc 
cảin xúc đẹp dè, mãnh liệt hoậc sâu lắng nhiểu nhất. Nghĩa là yếu tô' biểu 
cảtn có khá nàng nhiều nhất trong việc làm nên cái hay cho văn bản. 
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Cáu hói 2: 

u) Muôn cho bài văn biếu cảm thực sự gây được hứng thú. tình càni cùa 
người đọc thì cần phái có các yếu tô biếu cảm. Tuy nhiên, một bài vàn nghị 
luận bị coi là không có giá trị khi những yếu tô biểu cảm làm cho mạch nghị 
luân bị phá vỡ, quá trình nghị luân bị đứt đoạn, quẩn quanh. Như vậy, yếu tô 
biểu cảm chí đóng vai trò phục vụ cho còng việc nghị luận của bài văn. 

h) Người viết vãn nghị luận, muốn viết được những câu vãn giàu cám xúc, 
ưước hết bản thân cần phải có cảm xúc với vấn đé đang viết. Người làm phải 
thực sự có tình cảm với những điều mình viết ra. 

(■) Khi diễn tá những cám xúc. người viết phải biết diễn tả bàng những từ 
ngữ, những câu vãn có sức truyền cám. Sự diền ta cám xúc cần phái chân 
thực, tránh dùng những từ ngữ biếu cảm to tát. Trong một văn bản nghị luận 
không nên lạm dụng quá nhiều câu văn mang yếu tô biêu cảm. vì như thè sẽ 
phá vỡ mạch lạc nghị luận cùa bài vãn. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1 : 

Trong phần I, Chiến tranh và “người bản xứ” (văn bản Thuê máu) đã 
dùng các biện pháp biểu cảm sau: 

- Sử dụng các từ ngữ biểu cảm: “tên da đen bẩn thỉu”, “An-nam-mít 
bẩn thỉu”, “con yêu”, “bạn hiền”, “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự 

do”... Đó là cách gọi của bọn thực dân đôi với người bán xứ trước và 
khi chiến tranh bùng nổ. Cách đối lập ấy đã phơi bày giọng điệu dối 
trá của bọn thực dân và tạo hiệu quả mỉa mai. 

- Dùng những hình ánh mỉa mai: chiến tranh vui tươi, chứng kiến cảnh 
kì diệu của khoa học, được xuống tận đáy biển đê bào vệ Tổ quốc 

của các loài thuỷ quái, bỏ xác ở những miền hoang vu thơ mộng,... 

Những ngôn từ mĩ miêu không che đậy được thực tế phũ phàng. Lời 
mỉa mai đã thể hiện thái độ khinh bỉ sâu sắc, sự chế nhạo, cười cợt đối với 

• I • t ' • 

giọng điệu tuyên truyền của bọn thực dân. Ở đây yếu tố biểu cảm đã tạo 
hiệu quả vể tiếng cười châm biếm sâu cay. 

Bài tập 2: 

Trong đoạn vãn, tác giả không chỉ phan tích điều hơn lẽ thiệt cho học 
trò, đê họ thấy được tác hại của việc “học tú” và “học vẹt”, người thày ấy 
còn bôc bạch nỗi buồn và sự khổ tâm của một nhà giáo chân chính trước sự 
“xuống cấp” trong lối học vãn và lậm vãn của học sinh thời nay. Nhũng tinh 
cảm ấy được biểu hiện rõ trong những doạn vãn ở cả ba mặt: tìr ngữ, câu vản 
và giọng điệu của lời vãn. 
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ItAI 27 


t>/ nô NdAO IW 

HÔI THOẠI (TIẾP THLO) 

I 1 ẢI’ ĐUA YẾU TỐ BIỂU CẢM VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

I. NHÚNG HIỂM CẨN Lim Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Dì bộ nyao (lu được trích trong quyến V- quyển cuối cùng cùa tác phẩm 
É-ỉììin hay Ve giao (hu . Đây là mọt thiên ‘ luận ván - tiểu thuyết", nói dung 
dể cap đen việc giáo dục một em bé từ khi mới ra đời cho đến lúc khôn lớn. 
Nhà vãn tướng tương em bé dó tên là Ê-min và thầy giáo - gia sư đảm nhiệm 
công VIỘC giao dục là bán thân ỏng. Tác phắm chia thành 5 quyển tương ứng 
với 5 giai đoạn liên tiếp trong quá trình giáo dục. Ọuyển V là giai đoạn cuối 
cùng, khi E-min đã trưởng thành. Ru-xồ bô trí cho Ê-min “tình cờ" gập gở 
Xổ-phi, một cô gái nết na được giáo dục từ tấm bé theo những nguyên tắc 
tư<mg tự như đôi với E-min. Hai người yêu nhau. Trước khi cưới, E-min đi 
du lịch hai nam dê cho đạo đức và nghị lực được thử thách và cũng là dê có 
dịp được hiểu biết thêm vé xà hội rộng lớn. 

2. Học phái đi dôi vơi hành. Nếu chỉ học lí thuyết mà khòng có thực hành thì 
không thể tiến bộ được. Học sinh đã được học về yếu tô biểu cảm, ở bài học 
này mục đích là giúp học sinh luyện tập đế dưa yếu tỏ biêu cảm vào trong 
bài văn nghị luận đê bài văn có sức cuốn hút dối với người đọc nhưng không 
làrn gián đoạn mạch nghị luận. 


II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Đoạn trích chứng minh rằng muốn hiếu biết được mọi điéu vể thế 
giới xung quanh ta thì cần phái đi bộ. Qua đó thấy được Ru-xô là một con 
người giản dị, quý trong tự do và yêu thiên nhiên. 

1.2. Đi bộ ngao du là một bài văn nghị luân chặt chẽ, có tính thuyêt phục, 
lại rất sinh động do các lí lẽ và thực tiền cuộc sống tác giả tìmg trải qua luôn 
bổ sung cho nhau. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Càu hỏi 1: 

- Luận điểm 1 : Đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được tự do, tuỳ theo ý 
thích, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai (gã phu trạm) hay bất cứ ai 

(giờ giấc, xe ngựa, đường sá,...). 

- Luận điểm 2. Đi bộ ngao du thì ta có dịp trau dối vốn kiến thức của ta. 

- Luận diêm 3: Đi bộ ngao du có tác dụng tốt đến sức khoẻ và tinh thán. 
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Cáu hòi 2: 

Tuỳ theo mục đích của từng người, từng đối tượng, từng lứa tuổi mà có 
cách sắp xếp các luân điếm theo thứ tự khác nhau. Ru-xô sắp xếp các luận 
điên theo thứ tự như trên vì: 

Thứ nhất: Từ nhỏ ỏng đã phải đi làm thuê, bị chù xương chửi mắng, 
đánh đập rồi lại phải đi ở cho người ta để kiếm ăn, vì thế với ổng tự do là 
mục tiêu quan trọng hàng đầu. 

Thứ hai: Thời thơ ấu, Ru-xô chỉ được học vài nãm, từ 12 đến 14 tuổi, 
sau đó chuyên sang học nghể thợ chạm. Vì vậy, ông rất khát khao kiến thức, 
cả đời ông phải nỗ lực tự học, cho nên ông sắp xếp luận điểm thứ hai là trau 
dồi vốn tri thức không phái trong sách vờ mà từ thực tiễn sinh động của thiên 
nhiên. 

Cáu hỏi 3: 

Trong bài vãn ỏ đoạn 1 và 2, tác giả dùng đại từ nhân xưng “tôi”, đoạn 
3 dùng đại từ nhân xưng “ta”. Qua đó cho thấy dụng ý của tác giả là dùng 
“ta” khi lí luận chung; tac giả xưng “tôi” khi nói vể những cảm nhận và cuộc 
sống từng trải của riêng mình. 

Nhờ sự xen kẽ giữa lí luận trừu tượng và những trải nghiệm cúa cá 
nhân tác giả, nên áng văn nghị luận không khô khan mà rất sinh động. 

Càu hỏi 4: 

Qua đoạn trích, Ru-xô hiện lên là một con người giản dị, quý trọng tự 
do và yêu mến thiên nhiên, cây cối, hoa lá. 

B. HỘI THOẠI 
(Tiếp theo) 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỏi lần có một người tham gia hội 
thoại nói được gọi là một lượt lời. Nhiểu khi im lặng khi đến lượt lòi của 
mình cũng là một cách biểu thị thái độ. 

1.2. Khi hội thoại, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh, 
cắt lời hoặc chêm vào lượt lời người khác. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. 

Câu hỏi ỉ: 

Trong đoạn hội thoại giữa nhân vật chú bé Hổng với người cỏ, nhân 
vật chú bé Hồng nói 3 lượt lời, người cô nói 4 lượt lời. 

Cáu hỏi 2: 

Có 2 lần, lẽ ra Hổng định nói nhưng Hồng không nói. Sự im lặng đó 
thể hiên tình yẽu thương mãnh liệt của Hổng đối với người mẹ dáng thương 
và thể hiện tâm trạng đau đớn, uất ức đên cực điểm khi nghe bà cô cứ tươi 
cười kể về tình cảnh tội nghiệp của mẹ mình. 

Mặt khác, thái đò im lặng của Hồng thể hiện sự bất hợp tác đôi với 
những lời lẽ cay độc của bà cô. 
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Cáu hỏi 3: 

Quan hệ của Hồng dôi vơi hà cô là quan hệ họ hàng và quan hộ trốn 
dưới. Hòng không ngát lời người cỏ khi nghe bà nói những diều Hổng không 
muốn nghe vì Hổng thế hiện đúng vị trí bên dưới cúa mình, thế hiện thái độ 
lịch SIr (lõi với người trên. 

Phan II. Luyện tập 
Bài tap I: 

Qua cách miêu tá cuộc thoại giữa các nhân vật cai lệ, người nhà lí 
trướng, chị Dậu, anh Dậu trong đoạn trích Tía nước vỡ bờ, t" thày mỗi người 
có inot tính cách khác nhau: 

- Cai lệ: hung hãng, hông hách, cậy quyển, cẠy thế. 

- Người nhừ lí trưởng, nhát gan. 

- Chị Dận: Lúc đầu thê hiện đúng vị trí của mình, là người nông dân 
thấp cổ bé họng, sau không chịu dược đã vùng lên chống lại cai lệ 
và người nhà lí trường. Qua đó thấy chị Dậu là một người phụ nữ 
mạnh mẽ, dám dang, có lòng tự trọng và nhan cách cao thượng. 

- Anh Dận: nhút nhát, cam chịu. 

Bài tạp 2: 

a. Sự chù dộng tham gia cuộc hội thoại của chị Dởu và cái Tí phát triển 
ngược chiểu nhau: Thoạt đầu, cái Tí nói rất nhiều, rất hồn nhiên, còn chị 
pờu thì chỉ im lặng, vể sau, cái Tí nói ít hẳn, còn chị Dởu lại nói nhiêu 
hơn. 

b. Tác giả miêu tả diễn biến cuộc hội thoại như vậy rất hợp với tâm lí 
nhân vạt: Lúc đầu cái Tí nói lắm vì nó chưa biết sắp bị bán đi, còn chị 
Dởu ruột gan như bị vò xé đau đớn vì buộc phải bán con nên chỉ im lặng, 
vể sau. khi biết sắp bị bán cái Tí sợ hãi nên nói ít đi, còn chị Dờu cố 
gắng thuyết phục hai đứa con nghe theo lời mình nên nói nhiều hơn. 

c. Việc lác giả tỏ dậm sự hồn nhiên, hiếu thảo của cái Tí để làm tăng kịch 
tính của câu chuyên. Chính sự hồn nhiên, hiếu thảo của đứa con gái khiến 
chị Dậu càng thêm đau lòng khi buộc phải bán dứa con mà chị dứt ruột đẻ 
ra lại càng tô dậm nỗi bất hạnh sắp giáng xuống đầu cái Tí: “Những sự 
hiếu thảo, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy đến 
giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị Dậu”. 

Bài tập 3: 

Sự im lặng của nhân vật “tôi” trong truyện Bức tranh của em gái tôi 
thể hiện thái độ ngỡ ngàng, xúc động, sau đó là xấu hổ, ân hận, ãn năn của 
người anh khi đứng trước bức tranh của em gái vẽ mình. Đó là những tình 
cam chan thành, quý mến, tấm lòng nhân hậu của người em gái đối với 
người anh. Người anh cảm thấy mình thật hèn kém, nhỏ nhặt, cá nhân, ích kỉ 
trước em gái. 
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Bài tập 4: 

Trong nhiều trường hợp, im lặng là thê hiện sự tôn trọng ngưòi khác, 
để đảm bảo sự tê nhị trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu im lặng trước những 
hành vi sai trái, trước những áp bức bất công, trước sự xúc phạm nhân ph.ỉm 
đôi với mình hay đôi với những người lương thiện thì sự im lặng đó lại là 
hèn nhát, cá nhân chủ nghĩa. Vì vậy, tuỳ theo từng trường họp mà cí những 
thái đô xử sự cho đúng với vị trí và lương tâm của mình. 

c. LUYỆN TẬP ĐƯA YÊU Tố BIÊU CẢM 
VÀO BÀI VÃN NGHỊ LUẬN 

1. Những nội dung cơ bản cán nám vững 

1.1. Bài học nhằm củng cô chắc chắn hơn những hiếu biết cùa học sinh vé 
yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. 

1.2. Luyện tập giúp học sinh vận dụng những hiểu biết đó đè đưí yếu tô' 
biểu cảm vào một câu, một đoạn, một bài vãn nghị luận. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Bài tập 1: 

Để làm sáng tỏ đé bài “Sự bổ ích cùa những chuyến tham qian, du 
lịch, đối với học sinh”, cần trình bày và sắp xếp các luận điểm như sai: 

a) Mở bùi: Nêu lợi ích của việc tham quan. 

b) Thân hủi: Nêu các lợi ích cụ thể: 

(1) Về thể chất: Những chuyên tham quan du lịch có tiể giúp 
chúng ta thêm khoẻ mạnh. 

(2) Về tình cảm: Những chuyến tham quan du lịch cố tiể giúp 
chúng ta: 

- Có thêm tình yêu dối với thiên nhiên, lịch sử cùa đít nước; 

- Tim thêm được nhiểu niềm vui mới cho bản thân. 

(3) vể kiến thức: Những chuyến tham quan du lịch có tiể giúp 
chúng ta: 

- Có thêm những hiểu biết vể các danh lam thẳĩg cành 
đất nước; 

- Có thêm những hiểu biết về truyền thống lịch sử của lân tộc; 

- Đưa lại nhiểu bài học thực tế mà trong sách /ờ, nhà 
trường không có được. 

(4) Về ý thức: Những chuyên tham quan du lịch giúp ciúing ta 
có ý thức tập thể, gắn bó với nhau hơn. 

(■) Kết bùi: Khẳng định tác dụng của hoạt dộng tham quan du lịch. 
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Bài tập 2: 

ii) Dưa yêu lố biếu cam vào trong bai văn nghị luận giúp cho văn bản có 
hiệu quá thuyết phục lớn hơn. vì nó tác đong mạnh mẽ dến tình cảm 
người đọc (người nghe). Muôn cho bài vãn nghị luận có sức biểu cảm 
cao, người viết phải thực sư cỏ cám xúc trước những điều mình viết, 
nói và phải biết dién ta những cam xúc đó bằng những từ ngữ, câu văn 
có sức truyển cảm. 

hì Luận diêm “Những chuyến tham quan, du lịch dem đến cho ta thật 
nhiều niềm vui" gợi cho em những cảm xúc: ngạc nhiên, thích thú, 

sảng khoái tinh thái, sau nhưng ngay học tập vất vả,... 

- Đoạn văn nghị luận trong SCỈK dà thê hiện khá đầy đủ những cảm 
xúc ấy. Tuy nhiên, cân viết sáu hơn vé cảm xúc của cá nhân mình 
khi dứng trước cánh trời biến, núi non của vịnh Hạ Long. 

Bài tập 3; 

Đối với để bài: "Chứng minh răng nhiều bài thơ em đã học như Cảnh 
khuya của Chủ tịch Hổ Chí Minh, Khi con tu hú của Tô Hữu, Qué hương của 

Tê Hanh,... đẽu biểu hiên rỏ tình cam thiết tha của các nhà thơ đối với thiên 
nhiên, đất nước” thì nên đưa yếu tò biểu cám xen kẻ vào trong quá trình phân 
tích các bài thơ. Đó chính là những cảm nhận của riêng bản thân mình về tài 
nâng cũng như tình cám của các nhà thơ thế hiện qua mỗi bài thơ của mình. 


BÀI 28 


I KIÊM TRA VĂN 

LỤA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CẢU 
TRẢ BÀI TẬP LÀM VÀN số 5 

TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU Tố Tự sự VÀ MIÊU TÀ TRONG VẢN 
NG HỊ LUẬN __ 


I. nhung điểm cần lưu ý vể bài học 

1. Khi nói cũng như khi viết, các kí hiệu ngôn ngữ bao giờ cung xuất hiên 
tuân tự cai trước, cái sau. Trình tự sắp xếp các từ trong chuỗi lời nói được gọi 
là trật tự từ. Trật tự từ có thể được sắp xếp theo trình tự thời gian hoặc theo 
trình tự diền ra của sự việc, hoạt dộng, cái gì diền ra trước kế trước, cái gì 
diển ra sau kể sau hoặc theo sự quan sát của người nói (người viết): từ xa đến 
gần, từ trôn xuống dưới, từ trước ra sau, hoậc ngược lại. Trật tự từ còn biếu 
thị điểm nhấn của người viết (người nói) (thường xuất hiện nhiều trong thơ). 

2. Yếu tỏ tự sự và yếu tố miêu ta là những yếu tổ hoàn toàn có khá năng kết 
hợp với yếu to nghị luận. Nhưng cũng giống như yếu tố biếu cảm, các yếu tố 
tự sự và miêu tả chì đỏng vai trò phu trợ trong bài vãn nghị luận. Yếu tố tự 
sự và miêu tá không dược tách biệt khói quá trình nghị luận, càng không 
được lcàm mờ nhạt vai trò cua nghi luân. Một bài vãn nghị luận có các yếu tố 
tự sự và miôu tá sẽ làm cho nội dung nghị luận trơ nên rõ ràng hơn, dáng tin 
cậy hơn, sắc bén hơn. 
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II. NỘI DUNG cụ THỂ 

A. KIẾM TRA VĂN 

Để 1: Hãy viết vể tình yêu thương inẹ của chú bé Hổng trong đoạn trích hồi 
kí Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng. 

Gợi ỷ: Lòng yêu thương mẹ của chú bé Hổng được thể hiện nổi bạt ờ hai 
điểm: 

- Chú bé đau đớn, uất ức trước những lời lẽ thâm độc cùa bà cô và 
những thành kiến nặng nể của mọi người đối với người mẹ bát hạnh 
của chú. Chú không hể oán trách mà vẫn rất mực yêu quý mẹ, dồng 
thời căm ghét mãnh liệt những “hủ tục” dã đày đoạ mẹ chú. 

- Được gặp mẹ sau bao ngày mong chờ mỏi mắt, lòng chú tràn ngập 
một niém vui sướng đến nghẹn thở. Chú “cuống quýt” chạy “nu cả 

chân”, rồi òa lên khóc nức nở... Khi được nẳm trong lòng mẹ. chú 
cảm thấy thấm thìa tận cùng cảm giác sung sướng tận hường sự 
“êm dịu vỏ cùng” của người mẹ. 

Đề 2: Phân tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ 
của Ngô Tất Tô' và qua đó làm rõ ý nghĩa nhan đề cùa đoạn trích. • 

• ý' 

- Ban đầu, chị rất sợ hãi, cố van xin tha thiết. Đến khi tên cai lê đáp 
lại chị bằng những lời lẽ hung hãn và cứ chực xông vào trói anh 
Dậu thì chị “tức quá không thể chịu được “đã” liều mạng cự lại”. 
Chị đã quật ngã hai tên tay sai bằng một sức mạnh ghê gớm bất 
ngờ. 

- Đó là sức mạnh của lòng căm thù, nhưng xét đến cùng, chính là 
biểu hiện của tình yêu thương. Dịu hiển hay “đanh đá , quyết liệt 
thì vẫn là một tính cách chị Dậu, người phụ nữ nông dân giàu tình 
yêu thương và tiềm tàng sức sống mạnh mẽ. 

- Bị đẩy tới đường cùng, người nông dân bị áp bức buộc phải vùng 
lên chống lại để tự cứu mình. Đó là ý nghĩa khách quan toát lên từ 
tác phẩm. 

Đề 3: Chứng minh rằng ông Giuốc-đanh trong vờ hài kịch “Ông Giuốc-đanh 
mặc lể phục" là một nhân vật nực cưừi trước khán giả. 

Gợi ỷ. 

- Ở cảnh đầu của lớp kịch, ông Giuôc-đanh nực cười ở chỗ ngu dốt 
lại cứ học đòi làm sang và bị bác phó may lợi dụng. 

- Ở cảnh sau, ông Giuốc-đanh nực cười ờ chỗ bị các thợ phụ tâng bốc 
bằng các danh vọng hão để moi tiên. 

Để làm nổi bạt hình anh nực cười của ông Giuốc-đanh cần hình dung 
ông Giuốc-đanh trên sân khấu bị lột bỏ quần áo đang mặc, khoác lên người 

bô áo lố lăng mà vẫn tường như thế mới là trường giả, là sang... khiến người 
xem phải bật cười. 
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ì)i * 4 II ày phan tích noi nhớ rừng cua con hổ trong hài thư “Nhớ rừng" của 
The Lư. 

( 11 > ’l V. 

* • 

Hai thơ là loi con hổ bị nhot trong vườn hách thú, qua dó là lời tâm sư 
cua tác gia và cũng là của thê hẹ thanh niên trong hoàn cánh mất nước 
dương thời 

- Con ho chán ghét sau sác thực tại tù túng, tam thường, nhàm chán ờ 
vười hách thú. Nó “sông mãi trong tình thương nỗi nhớ" núi rừng. 
Xưa, cũng chính là nhớ “thời oanh liệt" dà qua. 

- Trong nổi nhớ cháy hòng khôn nguôi dỏ, hình ảnh núi rừng xưa nơi 
con hổ ngự trị, váy vùng hiện ra thài hùng vì, tráng lệ. 

- Noi “nhớ rừng" cua con hổ củng chính là niồm khao khát tự do 
mãnh liệt, khao khát hướng tới cái lớn lao, cao cá, phi thường của 
những tâm hổn lãng man, bất hoà sau sác vơi thực tại xã hội. Nhưng 
dó cũng Là tâm sự thẩm kín của người dân Việt Nam mất nước dang 
khao khát tự do lúc bấy giờ. 

Đi* 5: Bài thơ Què hưc/ng đã vẽ nén một bức tranh quê hương mang vẻ đẹp 
tươi sáng, khoe khoắn, đầy gợi cám. 

Gợi ỷ: 

♦ «r 

- Cảnh thiên nhiên thật trong trẻo, tươi tần {trời trong, gió nhẹ , sớm 
mai hổng), 

- Cành cuộc sống lao dỏng làng chài: cảnh dân trai trảng hơi thuyên 
di ííứnlỉ ( á lúc bình minh lên và cánh dân lùng tấp nập đón ghe về 
trên hến ngày hôm sau, tất cá đều sinh động, rộn ràng sự sống. Có 
những hình ảnh vừa chân thực vừa bay bống, toát lên vẻ đẹp lãng 
mạn bất ngờ (hình ảnh cánh buồm giương to như mảnh hổn làng , 

hoặc hình ảnh người dân chài cà thủi! hình nóng thở vi xa xúm,..). 

- Qua đó thể hiện nồi lòng của Tế Hanh với "quê hương", trước hết 
đối với những người dân lao động và cuộc sống lao động của làng 
chài quẻ hương. Đó là một tình cảm trong sáng, thám thiết và khoẻ 
khoắn hiếm có trong thơ mới dương thời. 

Đề 6: Qua hai bài thơ Tức cdnlì Púc Bó và Ngắm trúng hình ảnh Bác Hồ 
hiện lên như thế nào? 

Gợi ỷ: 

- Yêu thiên nhiên say đắm, chứng tỏ một tâm hổn nghệ sĩ: Bác cam 
thấy thật sự thoải mái, vui thích khi được sống lioà nhịp với thiôn 
nhiên (Tức cành Pức Bỏ)\ Người xốn xang rạo rực trong một đêm 
trâng đẹp, dù trong tù ngục vẫn mờ hồn ra giao hoà với vầng trăng 
sáng ngoài trời (Ngắm trăng). 
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- Tinh thần lạc quan, nghị lực cách mạng phi thường, vượt lên mọi 
gian khổ vật chất, luồn ung dung, tự chú: sống gian khổ trong hang 
sâu vẫn cảm thấy “sang", bị giam trong nhà tù vẫn say sưa ngắm 
trăng. Đó không chí là vui với cảnh nghèo như nhà nho xưa mà 
trước hết, đó là niểm vui cách mạng. Bác coi việc làm cách mạng để 
cứu nước cứu dân là lẽ sông nén cuộc đời cách mạng dù gian khổ 
mấy cũng vẫn vui, vẫn “sang". Bác Hồ trước hết vẫn là một chiến sĩ 
cách mạng vĩ đại. 

Đề 7: Hãy nêu những nét chung và nét riêng của tinh thần yêu nước được thể 
hiện trong các vãn bản: Chiếu dời dô, Hịch tướng sĩ, Nước Dại Việt tu. 

Gợi ỷ: 

Tinh thần yêu nước ấy trong các văn bản vừa có nét giông nhau vừa 

có nét khác nhau. 

+ Giống nhau: Cả ba văn bản đều thể hiện nổi bật ý thức vể chủ quyền 

dân tộc, đều toát lên lời khẳng định nền độc lập dân tộc. 

+ Khác nhau: Song ở mỗi văn bản, nội dung yêu nước lại có nét riêng: 

- Chiếu dời dô của Lí Công uẩn, nổi bật lên khát vọng xây dựng đất 
nước vững bền và ý chí tự cường của dân tộc đang trên đà lớn mạnh. 

- Hịch tướng sĩ của Trần Ọuốc Tuấn là lòng căm thù sôi sục và tinh 
thần quyết chiến quyết tháng lũ giặc xâm lược. 

- Nước Đụi Việt ta (trích Bình Ngô dại cáo) của Nguyễn Trãi là sự 
khẳng định mạnh mẽ nền độc lập trên cơ sờ ý thức dAn tộc đặc biệt 
sâu sắc, đồng thời đó còn là niềm tự hào cao đô về sức mạnh chính 
nghĩa cùng truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang của dân tộc. 

B. LỰA CHỌN TRẬT Tự TỪ 

ỉ. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

1.1. Trong một câu có thể có nhiểu cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem 
lại hiộu quả diễn đạt riêng. Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ 
thích hợp với yêu cẩu giao tiếp. 

1.2. Trật tự từ trong câu có thể: 

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt đổng, đặc 
điểm. 

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm cùa sự vật, hiện tượng. 

- Liên kết câu với những câu khác trong vãn bản. 

- Đảm bảo sự hài hoà vé ngữ âm của lời nói. 
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2. Hương dan trá lời cáu hói và bài tập trong SGK 
Phân I. 

Nhặn xét chung 

Cáu hói I Có thè thay đổi trật tự từ trong cáu: “Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ 
tliéi lèn hăng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ” mà không làm 
thay (lổi nghĩa cơ bản của câu. 

Can hòi 2: Tác giả lựa chọn cách sáp xếp trật tự từ như trong đoạn trích dể 
nhân mạnh sự hung hãn cua cai lê. 

Càu hoi J Có các cách lựa chọn trật tự từ sau: 

a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bàng giọng khàn khàn của một người 
hút nhicu xái cũ. 

h. Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiéu xái cũ, gõ 
dầu roi xuống đất. 

c. Thét bằng giọng khàn khàn của mòt người hút nhiêu xái cũ, cai lệ gõ 
dÀu roi xuống đất. 

d. Bàng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu 
roi xuống đất, thét. 

đ. Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi 
xuống đất, cai lệ thét. 

e. Gõ dầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiêu 
xái cũ, cai lệ thét. 

Khi thay đổi trật tự từ trong câu hiệu quả diễn đạt không giống nhau: 
Càn ư: liên kết chặt với câu đứng trước và câu đứng sau. 

Câu h: liên kết chặt chẽ với câu trước. 

Câu d, đ: liên kết chặt vỏi câu sau. 

Càu e: nhấn mạnh sự hung hãn của tên cai lệ và có tác dụng liên kết 
chặt chẽ vói câu sau. 

Một sô tác dụng cúa sụ sắp xếp trật tự từ 
Câu hỏi 1: 

Trật tự từ trong những bộ phận câu in đậm trong SGK thể hiộn: 

a. - Sự hung hãn của tên cai lệ và cách sắp xếp trật tự từ theo thứ tự trước 
sau của hành động. 

- Sự sợ hãi của chị Dậu. Sắp xếp trật tự từ theo thứ tự trước sau của 

* • • * K I • • • 

hành động. 

b. Thể hiện sự xuất hiện bất ngờ của cai lệ và người nhà lí trưởng với 
những vật dụng đê đánh, trói. Sự sap xếp trật tự từ the hiện thú bậc cao thấp 
của các nhân vật: cai lê có địa vị xã hội cao hơn người nhà lí trường. Trật tự 
từ ở đity cũng phản ánh thứ tự xuất hiện của các nhân vật: cai lệ đi trước, 
người nhà lí trưởng đi sau. 

Trật tự từ trong cụm roi song, tuy thước vù dây thừng tương úmg với 
trật tự từ của cụm từ đứng trước: cai lệ mang roi, còn người nhà lí trường 
mang thước và dây thừng. 
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Cáu hỏi 2: 

Ci) Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. Tạo ra nhịp điệu c; n đỏi, 
hài hoà bầng trắc cùa câu vàn: bắt dáu băng nhịp 2/2 sau dó là nhịp 3/2. 
h) Câu này cũng tạo dược sự hài hoà vé ngữ âm cùa lời nói: nhịp 3/2, 2/2. 

c) Câu này không tạo được sự hài hoà vể ngữ âm của lời nói. Đoc lên, 
người đọc có cảm giác lủng củng. 

Cáu hỏi 3: 

Tuỳ theo từng mục dích diễn đạt mà người viết (người nói) SƯ dụng 
theo một trật tự từ nhất định trong câu. Việc lựa chọn sắp xếp trật tư tìr co 
tác dụng nhấn mạnh hoặc làm rõ ràng hơn nội dung diễn dạt trong câu từ đó 
câu văn, bài văn có hiệu quá diẻn dạt cao hơn. 

Phần II. Luyện tập 

Cáu hỏi a: Sắp xếp trật tự từ theo thứ tự xuất hiện cùa các vị anh hùng trong 
lịch sử. 

Cáu hỏi b: 

Đặt cụm từ “Đẹp vô cùng’' trước cụm từ “Tổ quốc tu ơi!" dể nhấn 
mạnh vẻ đẹp của non sông đất nước ta trong những năm dầu mới giải phóng. 

Cụm từ “hò ô tiếng hát”: đảo từ hò ô lên trước đê bắt vần với sởig Lô, 
tạo cảm giác kéo dài, thể hiện sự mênh mang của sông nước. Trật tự từ ơ đây 
đảm bảo sự hài hoà vé ngữ âm của lời nói. 

Càu hỏi c: 

Câu văn lặp lại từ mật thám và cụm từ đội con gái để liên kết clặt chẽ 
với câu trước và để thể hiên thái độ bất cần của nhân vật cô gái điếm. 

c. TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ MIÊU TẢ 

TRONG VÃN NGHỊ LUẬN 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Để việc trình bày luân cứ trong bài văn nghị luận được rõ nng, cụ 
thể, sinh động hơn, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn cần phải có các yếu tô' 
tự sự và miêu tả. 

1.2. Các yếu tố tự sự và miêu tà được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho 
việc làm rõ luận điểm và khổng phá vỡ mạch lạc nghị luận cùa bai vãr. 

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 

Phần I. 

Cáu hỏi 1 : 

a. Muốn xác định một vản bản tự sự, miêu tả hay nghị luận phải xic định 
được văn bản ấy được tạo ra nhằm mục dích nào là chù yếu. Hai dtạn Văn 
trích trong SGK có yếu tỏ' tự sự (kể vể một thủ doạn bắt lính) và yếu ô' miêu 
tả (tả lại cảnh khốn khổ cùa người bị bắt lính) nhưng hai đoạn vân đi không 
phải là đoạn vãn tự sự hay đoạn văn miêu tả, vì mục đích của tác giả Mguyễn 

Ái Quốc viết hai đoạn trích trên với mục đích vạch trần sự tàn bạo, giả dối 
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cua 1 1 11 re (lan Pháp trong cái gọi là “mộ linh tình nguyện '. Vì thế, hai đoạn 

trích tiia Nguyên Ái Ọuòc năm trong sô những vãn hán được tạo lạp nhăm 
lam rõ plìái trai, đúng sai. Như vạy, hai yếu tố tự sự và miêu tà chí là các yếu 
to trong đoạn trích. 

b. Mac dù tự sự và miêu tà chi là các yếu to trong một văn hán nghị luận, 
nhưng hai yếu to này có những vai trò đấng kê dế hài vãn nghị luận cỏ tính 
thuycì phuc cao. (lia SỪ trong đoạn trích (a) không có những chi tiết cụ thế 
kc lại một kiéu bát lính kì cỊUãc và tàn ác, thì người dọc không thế hình dung 
het dược việc “mó lính tinh nguyện" dà gày ra Sự nhũng lạm trăng trợn đến 
mức nao. Còp trong đoan ních (h), nếu khổng có những dòng miêu tá sinh 
dòng vê người lính Việt Nam bị xích tay, hay hị nhốt trong trường học, “có 
lính Pháp canh gác, lười lc tuốt trấn, đạn lên nòng săn" thì ta không thể nào 
hmh (lung rỏ sự giá dối, lừa gạt và sự mía mai trong lời rêu rao về “lòng sốt 
sang (lau quan táp nập và không ngan ngại" cùa thực dân Pháp. 

c. Ycu tò tự sự và miêu tá giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn 
nghị luận dược rõ ràng, cu the, sinh dộng hơn và do đó bài vãn nghị luận có 
sức thu vét phục hơn. 

Càu hỏi 2: 

a. Hai cau chuyện Chùng Tràng của dan tộc Mơ-nông và Nùng Han của 
dítn tộc Thái là hai câu chuyện được dẫn ra làm luận cứ nhăm chứng tỏ rằng 
hai truyện cổ cua dần tộc miền núi đó có nhiều nét giống với truyện Thánh 
Gióng ờ miền xuôi. Vì thế, tác dụng của yếu tố tự sự và biểu cảm trong vần 
bãn này là dế làm sáng rõ luận điếm, giúp luận điếm có sức thuyết phục hơn. 

b. Tác gia không kể lại đầy dù và cặn kẽ toàn bộ hai câu chuyện, mà chỉ 
tả cụ the một sô hình ảnh và kê kĩ một số chi tiết như chàng Trâng khống 
nói, không cười, chàng Tráng cưỡi ngựa đá, sau chiến thắng kẻ thù, chàng 
Trăng bay lén mặt trăng; Nàng Han thành tiên trên trời sau khi thắng giặc. 
Đỏ là những hình ánh có lợi cho việc làm sáng tỏ luận điếm hai truyện trên 
có nhiều nét rất giống với truyện Thánh Gióng ờ miền xuôi nên mới được tác 
giá miêu tã kĩ. 

Cáu hỏi 3: 

Từ việc tìm hiếu nhưng văn bản trên, cho thấy khi đưa các yếu tố tự sự 
và miêu lâ vào bài vãn nghị luạn, cẩn chú ý các yếu tố dó chỉ dược dùng làm 
luẠn cứ phục vụ cho việc làm rõ luân diêm và khống được phá vỡ mạch lạc 
nghị luận của bài vãn. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập I: 

Trong văn bản được dẫn, yếu tố tự sự giúp người đọc hình dung rõ hơn 
hoàn cảnh sáng tác của bài thơ và tâm trạng của nhà thơ. Còn yếu tố biểu 
cám làm cho người đọc Iìhư trông thấy trước mắt mình 'khung cảnh của đêm 
trăng và cảm xúc của người tù - thi sĩ trước một đêm tràng đẹp, trầng lành. 
Cảnh dẹp của dêm trãng như mời gọi, như giục giã nhưng bao nhiêu cái đẹp, 
cái lành của đêm trăng ấy phái lẩn vào bên trong, vùi vào im lặng. 
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Bài tập 2: 

Đối với để bài: “Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài ca dao Tung 

đầm gì đẹp bâng sen" cần phải đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài làm. Yếu 
tô' miêu tả đê gợi vé dẹp của hoa sen đó là yếu tô tự sự. 


BAI 29 

ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LẺ PHỤC 

LựA CHỌN TRẬT TựTỪTRONG CÂU (TIẾP THEO) 

TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ Tự sự VÀ MIÊU TA VÀO BÀI VAN 
NGHỊ LUẬN 


I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Trưởng giả học lủm sung là một vở kịch 5 hồi có xen những tnàn ca vũ 
nên gọi là vũ khúc hài kịch. Ông Giuốc-đanh, tuổi ngoài bốn mươi, là một 
người giàu có nhờ bô mẹ ngày trước làm nghề buôn dạ nên tấp tểnh muốn 
trở thành quý tộc, bước chân vào xã hội thượng lưu. Tuy dốt nát, nhưng 
muốn học đòi những người cao sang nên thuê thầy vể dạy đủ các môn như 
âm nhạc, kiếm thuật, triết lí và tìm cách thay đổi cả lối ăn mạc. Ong ngớ 
ngẩn dể cho mọi người lừa bịp dể dàng, từ các ông thầy rởm đến bác phó 
may và gã bá tưóc sa sút Đô-răng-tơ. Ong muốn nhờ gã để thực hiên giấc 
mộng quý tộc, lại còn nhờ gã để bất mối nhân tình với bà hầu tước Đô-ri-men, 
mà bà ta chẳng phải ai khác mà chính là tình nhân của gã. Ong Giuôc-danh 
từ chối gả con gái là Luy-xin cho Clê-ông chỉ vì chàng không phải là quý 
tộc. Cuối cùng nhờ mưu mẹo của đầy tớ là Cô-vi-en, Clê-ông cải trang làm 
hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ và được ông chấp nhận ngay. 

Đoạn Ông Gùiôc-đanh mặc lẻ phục là toàn bô lớp 5, kết thúc hổi II. 

2, Lựa chọn trật tự từ (luyện tập) và luyện tập đưa các yếu tô' tự sự và miêu 
tả vào bài văn nghị luận nhằm củng cô' vững chắc hơn những hiểu biết cùa 
học sinh vể những kiến thức đã học và biết cách vận dụng những hiểu biết 
đó trong quá trình học tập, rèn luyên. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN 

1. Những nội dung cơ bản cấn nắm vững 

Mô-li-e đã xây dựng hết sức sinh dộng, khắc hoạ tài tình tính cách lố 
lăng của một tay trường giả muốn học đòi làm sang, gây nên tiếng cười sảng 
khoái cho khán giả. 
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2. Hướng dân tra lời cáu hói và hai tâp trong S(ỈK 
Can hòi 1: 

LỜI chì dẩn sàn khấu dài chia lớp kịch này thành hai cảnh rõ rệt: cảnh 
trước gom những lời thoại cùa ỏng Giuòc-danh và hác phó may; cánh sau 
gồm những lời thoại của ỏng Giuốc-đanh và tay thợ phụ. Cánh tnrớc trên sân 
khau co hòn nhân vật là bấc phó may. tay thợ phụ mang bộ lẻ phục của ông 
Giuóc-danh và một gia nhân của ông Giuốc-đanh. Cảnh sau đỏng hơn, sôi 
dộng hơn. có thêm bòn thợ phụ nữa. 

c anh trước chù yếu chí là lời dôi thoại cua ỏng Giuỏc-danh và bác phó 
may Sang canh sau khán gia khung chi dược nghe lời dối thoại, mà còn 
dược xem các thợ phụ cởi quẩn áo cũ. mặc lê phục mới cho ỏng Giuốc-đanh. 

Kịch sói dộng hán lên. Ở canh này còn có cả nháy múa và âm nhạc rộn ràng. 
Cáu hói 3: 

Mở dầu lớp kịch là cuộc đôi thoại giữa ỏng Giuốc-đanh với bác phó 
may xoay quanh một sô sự việc như bộ lể phục, đồi bít tất, bộ tóc giả và lông 
dính mũ, nhưng chù yếu là xoay quanh bộ lễ phục. 

Bỏ lẻ phục của ỏng Giuốc-đanh được một bác phó may vụng tay nghẻ 
nhưng khéo ăn nói may. Chẳng biết do dốt hay do sơ suất hay do cố tình 
biẽn ông Giuốc-đanh thành trò cười nên đã may hoa ngược. Ông Giuôc-đanh 
chưa phải là mất hết tỉnh táo nên đã phát hiện ra điều đó. Nhưng chỉ cần bác 
thợ may vụng chèo khéo chống, đánh đúng thói trưởng giả học làm sang của 
ông Giuốc-danh, bịa ra lí lẽ những người quý phái đểu mặc hoa ngược là ồng 
ưng thuận ngay. 

ớ cảnh này có kịch tính cao. Bác phó may đang ờ thế bị động (bị chê 
may áo ngược hoa), nay chuyên sang thế chu động, tấn công lại bằng hai đề 
nghị liên tiếp: “Nếu ngài muốn thì tôi sẽ may hoa xuôi lại thôi mà”, “xin 
ngài cứ việc bảo”. Và thế là ông Giuốc-danh cứ lùi mãi: “Khồng, không”, 
“Tôi dà bào không mà. Bác may thê được rồi”, sau đó bác phó may đánh bài 
lảng sang chuyện khác, hòi bộ lẻ phục ông mạc có vừa vặn không. 

Tiếp theo, ông Giuốc-đanh lại phát hiện ra bác phó may ăn bớt vải của 
mình. Bác phó may chỏng đỡ yếu ớt. Lần này bác lại gỡ thế bí bằng cách hỏi 
ồng Giuôe-danh có muôn mạc thử bộ lẽ phục không. Nước cờ của bác phó 
may thật cao tay vì nó một lần nữa đã đánh trúng vào tâm lí đang muốn học 
đòi làm sang của ông Giuôc-danh. 

Cáu hỏi 3: 

Ở cảnh sau, người đọc, người xem lại phát hiện ra một biểu hiện mới 
của tính cách trưởng giả học làm sang của ồng Giuốc-danh. 

Mô-li-e chuyến tiếp từ cảnh trước sang cảnh sau một cách hết sức tự 
nhiỏn và kheo léo. Khi ông Giuốc-đanh mặc xong bộ lẻ phục là được các tay 
thợ phụ tôn xưng là “ông lớn” ngay, khiến ồng tưởng rằng cứ mặc bộ lẻ phục 
vào là nghiêm nhiên trờ thành quý phái. 
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Các tay thợ phụ là những kẻ ranh mãnh, dùng mánh khoe nịnh lốt dẻ 
moi tiền, điểm đúng huyệt học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh. Chúrg thfty 
ông mắc mưu, cứ tồn lên mãi, hết “ông lớn” đến “cụ lớn” rồi đến “đức ỏng". 

Ông Giuốc-đanh vẫn nghĩ đến túi tiền của mình, ỏng nói riêng: “Nổ 
như thế là phải chăng, nếu không ta đến mất tong cả túi tiền cho nó thôi”. 
Nhưng qua câu nói đó, ta thấy tính cách trướng giả học làm sang dường như 
đã ngấm vào mấu, vẫn thê hiện mãnh liệt đến mức ông sẩn sàng mất hết tất 
cả tiền đế được “làm sang”. 

Cáu hỏi 4: 

Ọua hai cảnh trong lớp kịch, điểu gây cười cho khán giá là ông Oiuỏc- 
đanh ngu dốt chảng biết gì, chỉ vì thói học dòi làm sang mà bị bác plỏ may 
và tay thợ phụ lợi dụng đế kiếm chác. Khán giả cười khi thấy ông ngý ngẩn 
tưởng rằng phái mặc áo hoa ngược mới là sang trọng. Người ta cười kii thấy 
òng cứ moi mãi tiền ra đế mua lấy cái danh hão. 

Có thể nói đoạn trích đã lột tả khá đầy đủ tính cách học đòi làn sang 
của ồng Giuốc-đanh. Qua tác phẩm của mình nhà văn muốn dả kích nột lớp 
người trong xã hội bấy giờ dốt nát, học đòi, kệch cỡm. 

B. LỰA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

(Luyện tập) 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Bài học giúp học sinh vận dụng những kiến thức về trật tụ từ trcng câu 
để phân tích hiệu quả cách diễn đạt của trật tự từ trong một số câu trích từ 
các tác phẩm văn học (chủ yếu là các tác phẩm đã học). 

2. Hướng dần trá lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Bài tập 1: 

a. Trật tự từ trong câu thể hiện diễn biến của các khâu trong công ác vận 
động quần chúng, khâu này nối tiếp khâu kia: đẩu tiôn là phải giải thcht cho 
quần chúng hiểu, sau đó tuyôn truyển cho quần hường ứng, rồi phải ổ (Chức 
cho quần chúng làm, lãnh đạo dê làm cho đúng kết quả là làm cho tirh thần 
yêu nước của quần chúng được thực hành vào công viộc yêu nước, côrg việc 
kháng chiến. 

Các hoạt động được sắp xếp theo thứ bậc: việc chính diễn ra hàrg tngày 
của bà mẹ là đi bán bóng đèn; còn việc bán vàng hưctng chỉ là việc làn nhỏm 
trong những phiôn chợ chính. 

Bài tập 2: 

Các từ dược nhắc lại và đặt ừ đầu câu sau có tác dụng dảm bảo sự liên 
kết cùa câu với các câu khác trong vãn bản. 

152 



Hai tạp 3: 

«1 ( adì sap \cp tr.il tư ba ne cấch dao trật tự từ thong thường nhàm mục 
d<ỉ ỉ 10 diêm nhãn, nhan mạnh điêu người viét (nói) muốn diẻn tá. ơ day. 
Ha !i;i\ẹn lliaiìỉi Quan nhãn manh hơn, làm rỏ hơn límh anh liêu diêu, văng 

\c c 1.1 canh ỉ)õo Ngang lúc chiêu tà. 

í ( au ihơ dao trật tư tử nhàm nhan manh vê đẹp cua anh hộ dội với bỏng 
(lai dó trcn dinh dốc cheo leo, tư thè hiên ngang di tới, lá nguỵ trang reo vui 

tlOỉiL’ gio. 

Hãi ĩap 4: 

Iroue can tb) tư nịnh ỈIO/Ig dược dáo len trên nhám nhấn mạnh vê 
'lam Ị)Ọ làm lịch" cua nhan vạt Bọ Ngưa. 

Dca cha ti vói \ãn canh càu (h) là câu thích hợp dế dưa vào chỏ trỏng. 
Hai tọp 5 : 

Các Ui C //.7 /, Iilìíi/I nhạn, nga\ thùng, thủy ( hung, can dãtìì là những 
tính từ chi nhung phẩm chất cua cáy tre Việt Nam, không theo thứ bậc, hay 
thứ tự trước sau. Vỉ thố co rất nhiêu caclì sàp xép trật tự từ. Nhimg cách sắp 
ỴCp cua I í nà van Thép Moi là hợp 1! nhất vi nó đúc kết dược những phẩm 
clia' dane ouv cua cày trc theo dứng trình tư miêu tả trong bài vãn. 

Hai tập 6: 

a. Khi I.k cạp dẽn lợi ích của việc đi bộ dối với sức khoe, có thể liệt kê 
CÍIC tác đung cua việc di bộ dối với sức khoe như: giúp cho tinh thần sảng 
khoái, thư giãn, tiêu hao nâng lượng, gân cót sàn chắc, có sức khoè dể lao 

dộng và học tập tốt hưn,.. Tuỳ thuộc vào từng học sinh quan niệm lợi ích nào 
là quan trọng nhất thì có thc xếp lên trước, các lợi ích khác xếp theo thứ tự ít 
quan trọng hưn. 

b Cỏ the làm dể bài này tương tự như ỏ phần (a). 


c. ÌẢ VỆN TẬP Đl À CÁC YẾU Tố Tựsự VÀ MIÊU TẢ 

VÀO BÀI VÃN NGHỊ LUẬN 


1. Những Iiội dung cơ bán cán nãm vững 

Bài học nham cùng cố vững chắc hơn những hiểu biết vể các yếu tố tự 
sự và miêu tã trong bài văn nghị luận. 


2. Hướng dẫn trả lòi cáu hói và bài tập trong SGK 
Cứu hỏi 2: 

Nên đưa vào bài viết những luận diêm sau; 

a. Gần dây, cách ăn mặc của các bạn có nhiều thay đổi, không còn giản 
dị, lành mạnh như trước nữa. 

b. Các bạn lám tưởng ràng cách ăn mặc như thế sẽ làm cho mình trở 
thành người “văn minh”, “sành điệu”. 

c. Việc ăn mặc cần phải phù hợp với thời dại, nhưng cũng phải phù hợp 
với truyền thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi, với hoàn cảnh sống và nói 
lên phẩm cách tốt đẹp của con người. 


# 
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d. Việc chạy theo các “mốt" ăn mặc như thế làm mất thời gian của các 
bạn, ảnh hường xấu đến kết quá học tập và gày tốn kém cho cha mẹ. 

e. Các bạn cần thay đổi lại trang phục cho lành mạnh, đúng đàn. 

Câu hỏi 4: 

Khi làm một bài vãn nghị luận nên đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào 
trong quá trình lập luận để lập luận có sức thuyết phục hơn với người đoc. 
Việc đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào trong hai đoạn văn nghị luận nhằm: 

a. Sau khi đưa ra một loạt dần chứng về việc ăn mạc theo mốt cúa các bạn 
học sinh, tác giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đối cách ăn mặc đến 
chóng mặt của các bạn. 

b. Tác giả đoạn vãn lấy những dẫn chứng quen thuộc đối với các bạn học 
sinh đê chứng minh cho ý kiến ãn mặc đua đòi, a dua sẽ trò thành trò cười 
cho mọi người. 

Yếu tố tự sự và miêu tả đã mang lại hiệu quả cho đoạn văn nghị luận. 


BÀI 30 


CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHUƠNG (PHÂN VẢN) 

LỎI DIỄN ĐẠT 

VIẾT BÀI TẢP LÀM VĂN số 6 - VÃN NGHI LUÂN 


1. Những nội dung cư bản cần nắm vững 

Lỗi diễn đạt không chỉ liên quan đến mặt sử dụng ngôn ngữ, mà còn 
liên quan đến tư duy của người nói và người viết. Đê tránh lỗi diễn đìt cần 
phải nắm vững các quy tắc sử sụng ngôn ngữ, mặt khác phải không ngừng 
rèn luyện năng lực tư duy. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hồi và bài tập khó trong SGK 

Bài tập 1 : Các câu dó có thê sửa là. 

a. Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quấn áo, 
giày, dép và đồ dùng học tập. (Lỗi của câu: quần áo và đổ (lùng học tập 
thuộc hai loại khác nhau) 

b. Trong thanh niên nói chung và trong sinh viên nói riêng, niềm say mê 
là nhân tô quan trọng dẫn đến thành công. 

Hoặc: Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng niểm say 
mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. 

(Lỗi: Thanh niên không phải là từ ngữ có nghĩa rộng hơn hóng âo) 

c. “Lão Hạc”, “Bước đường cùng” và “Tát đèn” đã giúp chúng ta hiếu sâu 
sắc thân phận cùa người nông dân Viột Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. 

Hoặc: Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tô' đã giúp chíng ta 
'liêu sâu sắc thân phận của người nông dân Viột Nam trước Cách mạng 
tháng Tám 1945. 
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(Lõi: Lào Hại \ Bước (tường cung là lén tác phẩm, Ni>ở Tát 7 ớ là tên 
tác già. Nhihig từ ngừ này không thuộc cùng một tnrờng từ vựng). 

(ỉ. Hm muốn trơ thành một giáo viên hay một bác sì. 

I loac Em muốn trớ thành một người trí thức hay một người thợ mỏ. 
(Lỏi: Nghĩa cùa từ ìn thức đã bao hàm từ hái sỉ). 
e. Bài thơ khổng chỉ hay vé nghệ thuật mà còn sác sảo vổ nội dung. 

(Lồi: Nghĩa cùa \it /l ạ/iệ thuật dà bao hàm cá từ//gô// từ). 

I Trẽn sân ga chí còn lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một 
ngươi thì lùn và mập. 

(Lỏi: Tư cao gớv chí hình dáng, từ ních áo ca ró chi trang phục. Hai từ 
không thuộc cùng một trường từ vựng). 

g Chị Dạu rất can cù, chịu khó và rất mực ycu thương chồng con. 

(Lỏi: Nên là quan hệ từ biếu thị mối quan hệ nhản - qua) 

h. nữ Việt Nam ngày nay không thế hoàn thành những nhiệm vụ vinh 
quang và nạng nề đó. 

(Lỏi: Hai vê cứa câu không phải là quan hộ nhân-quá nên không thê 
dùng quan hệ nếu... thì) 

i. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khoe, vừa tốn kém tiền bạc. 

(Lỗi: Hai vế cứa câu có tính chất giống nhau). 

BÀI 31 

TỎNG KỂT phan VAn 

ÔN TẬP PHẨN TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ 2) 

VAN BÀN TUỒNG TRÌNH 

_LUYỆN TẢP LAM VẨN BẢN TUỒNG TRÌ NH__ 


I. NHỬNG ĐIẾM CẦN LƯlỉ Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Phần vãn học trong SGK Ngữ văn X khá phong phú, đa dạng vể nội dung, 
thế loại, hình thức nghệ thuật. Do dó, việc tổng kết, ôn tập cuối năm được 
tiến hành trong nhiểu bài. Bài 31 ngoài việc sơ bộ hệ thông hoá kiến thức vể 
toàn bộ các vãn bán văn học Việt Nam ờ lớp 8, còn dành tập trung ôn tập 
cum văn bản thư đã học. 

2. Phần ôn tập tiếng Việt tập trung chủ yếu vào các kiểu nội dung chính sau: 
Các kiêu câu; Các kiểu hành động; Lựa chọn trật tự từ trong cậu. 

3. Vàn bản tường trình là loại văn bản thường hay gập trong cuộc sống. Đó 
là các tình huống, sự việc xảy ra gây hậu quả nhưng người có thẩm quyền 
giải quyết chưa có cơ sờ để nhận xét kết luận. Người thực hiện hoặc chứng 
kiến sự việc cđn làm tường trình đế người giải quyết hiểu đúng bản ch# và 
có kết luân chính xác. 



'ì 


II. NỘ] DUNG CỤ THỂ 


A. TỔNG KẾT PHẨN VÃN 

Cáu hỏi 1: 

STT Văn bản Tác giá 


Thẻ loại Giá trị nội dung chu yêu 


Vào nhà 
ngục 
Quảng 
Đông 

cảm tác 


Phan Bội 
Châu 


ngôn bát 


9 

•ím* 

Đập đá ở 
Côn Lòn 

3 

Muốn 

làm 

thằng 1 

Cuồi 


ngôn bát 


Tán Đà 



Hai chữ 
nước nhà 


Trần 

Tuấn 

Khải 


Thất 

ngôn bát 
cu, 

Đường 

luật 

Song thất 
luc bát 



hỏ 

rng 


Thế Lữ Thư tự do 



/c Vũ Đình Thơ ngũ 

Ong đổ . ” ' ” & 

Liên ngôn 



Quê 

hương 


Tế Hanh Thơ tự do 



Khi con 
tu hú 


rỏ Hữu Lục bát 


Phong thái ung dung, đường 
hoàng và khí phách kiên cường, 
bất khuất vượt lên trên cảnh 
ngục tù khốc liệt cùa ác giả. 


Hình tượng lẫm liệt, ngang 
tàng của người anh hùng cứu 
nước dù gặp nguy nan vẫn 
không sờn lòng, đổi chí. 


I Tàm sự của Tán Đà, bất lực 
ị sâu sắc với thực tại tầm 
ị thường, xấu xa, muốn thoát li 
j bằng mộng tưởng lẻn cung 
ị trăng đẽ bầu bạn với chị Hằng. 

Tâm sự yêu nước cua Trần 
Tuấn Khải và khích lệ lòng 
yêu nước, ý chí cứu nước của 


Niém khát khao tự do mãnh 
liệt và tâm sự yêu ntóc của tác 
giả được diên tả qua lời con hổ 
bị nhốt ở vườn bách thú. 


Niềm cảm thương chân thành 
trước một lớp người clang tàn 
tạ và nỗi tiếc nhé cảnh cũ 
người xưa. 


Vẻ đẹp của bức tranh làng quê 
và tình yêu que hương trong 
sáng, thiết tha của nhà thơ. 


Lòng yêu cuộc sổng, niềm 
khát khao tự do cháy bòng của 
người chiến sĩ cách mạng 
trong cảnh tù đày. 
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f ị 

ị Ị 
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1 
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10 1 

! 

ị 

1 

- -. - • —— V 

l ức canh 
Tác Bo ì 

ị 

ị 

— ...... -"-i 

Ngâm I 

Iràng 

Hò Chu 1 
tịch 

Ị 

Tứ tiiyẽt ! 

Ị 

Tinlì thán lạc quan, phong thái 
ung dung cùa Bác Hổ trong 
cuộc sông cách mạng dầy gian 
khổ. 

.. 

1 

1 

! 

HỔ Chí 
Minh 

1 

Tứ tu vét 

1 

1 

1 

Tinh yêu thicn nhicn đốn say 
mê và phong thái ung dung 
cúa Bác Hổ ngay ca trong 
canh ngục tù cực khổ, tỏi tam. 

L-— 4 

M 

1 ! 

1 1 

1 

■ — — - -- — —4 

Di 

1 

đ ườn Lĩ 

1 

Hồ Chí 
Minh 

Ị 

Tứ tuvẽt 

j • 

1 

1 

í 

• f 

ỉ 

Từ việc di đường núi đà gợi ra 
chân lí dời thường: vượt qua 
gian lao chổng chất sẽ tơi 
tháng lơi vc vang. 1 

12 

í 

1 

Chiếu 
dời do 

Lí Công 
Lán 

Nghi 

lu An ị 

• 

trung đại 
(chiếu) 

_ . _j 

Khát vong về một dất nước 
độc lạp, thống nhất và khí 
phách của dân tộc Đại Việt 
đang trên dà lớn mạnh. 

i 

13 

Hích 

* 

tướng sĩ 

Trần 

Quốc 

Tuấn 

J 

Nghi 

luận 

trung đại 
(hịch) 

Lòng căm thù giặc sâu sắc và 
ý chí quyết chiến, quyết thắng 

ké thù xâm lươc. 

• 

: 

14 

- 

N ước 

Đai Viêl 

• • 

ta 

Nguyễn 

Trãi 

Nghị 

luận 

trung đại 
(cáo) 

Bản tuyên ngôn độc lập: nước 
ta là đất nước có nền văn hiến 
lau đời, có lãnh thổ riêng, có 
phong tục riêng, có chù 
quyển, có truyển thống lịch 
sử; kẻ xâm lược là phản nhản 
nghĩa, nhất định thất bại. 

15 

Bàn luân 
vể phép 

lioc 

• 

1 

Nguyễn 

Thiếp 

Nghị 

luận 

trung đại 
(tấu) 

Việc học là để làm người có 
đạo đức, có tri thức, góp phần 
làm hưng thịnh đất nước. 
Muốn học tốt phải có phương 
pháp học, học rộng nhưng 
nắm gọn, học di đôi với hành. 

• 

16 

Thuế 

máu 

» 

Nguyễn 

Ái Ọuốc 

Nghị 

luân hiện 

đai 

• 

Vạch trần chính quyền thực 
dân đã biến người dân nghèo 
khổ ớ các xứ thuộc địa thành 
vật hi sinh đổ phục vụ cho lợi 
ích của mình trong các cuộc 

i chiến tàn khốc. 

1 
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Câu hỏi 2: 

Sự khác nhau về hình thức nghê thu.Ịt giữa hai bài 15, 16 và bài 18, 19. 

- Hai bài thơ ờ bài 15, 16 là hai bài thơ được làm theo thể thất agôn 
bát cú Đường luật. 

- Hai bài thơ ờ bài 18, 19 là hai bài thơ thuộc phong trào Thơ mới. 
Đó là thổ thơ tự do, tự do trong sô câu, số chữ, không bị ràng buộc 
bởi những quy tắc nghiệt ngã của thi pháp thơ cổ điên. 

B. ÔN TẬP VÀ KIẾM TRA TIÊNG VIỆT 

Phần I. Kiểu càu 
Bài tập 1: 

Câu 1 là câu trần thuật ghép, có một vế là dạng câu phủ định. 

Câu 2 là câu trần thuật đơn. 

# 

Câu 3 là câu trần thuật ghép, vế sau có một vị ngữ phủ định. 

Bài tập 2: 

Có thể đặt được các câu nghi vấn sau: 

- Cái bản tính tốt của người ta có thể bị những nỗi lo lắng, buồn đau 
ích kỉ che lấp mất không? 

- Những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ có thể che lấp cái bản tính tốt 
của người ta không? 

Bài tập 3: 

- Bộ phim này hay quá! 

- Sự việc vừa rồi làm tôi buôn quá! 

- Quyển truyện này hay thế! 

- Bạn mặc chiếc áo này đẹp lắm! 

Bài tập 4: 

a. - Câu trần thuật là các câu (1), (3), (6). 

- Câu cầu khiến là câu (4). 

- Câu nghi vấn là các câu (2), (5), (7). 

b. Câu (7) là câu nghi vấn dùng để hỏi, vì đó là một nỗi bãn khoăn cần 
giải đáp: Ản hết tiển đến lúc chết lấy gì mà ma chay? 

c. Các câu nghi vấn (2), (5) khỏng được dùng để hỏi. 

- Câu (2) được dùng đê biểu lộ sự ngạc nhiên vể việc lão Hạc nói về 
cái chết của mình. 

- Câu (5) được dùng để giải thích cho đổ nghị ở câu (4), theo quan 
điểm của người nói và cũng là cái lẽ thông thường thì không có lí 
do gì mà lại nhịn đói để dành tiển. 
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Phấn II. Hanh dong nói 
Bai tnp y • 


1 s I 1 

Câu dá cho 

Hành động nói 

1 

rỏi hạt cười hào lão: 

Hành dộng kế. 

1 

ỉ 

ỉ 1 

' Sao cụ lo xa quá thế? 

Hành động bộc lô cam 
xúc. 

► - ' Hi 

1 

_ . 

Cu còn khoe lấm, chưa chết dâu mà 
sự! J 

Hành dộng nhận định. 

4 

ỉ _ 

Cụ cứ đế tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy 
hay! 

Hành động để nghị. 

5 

Tội gì bảy giờ nhịn đói mà để tiền lại? 

Giái thích thêm câu (4). 

í> 

Không, ống giáo ạ! 

Hành động phù định bác 
bỏ. 

7 

Án mãi hết tiền đi thì đến lúc chết lấy 
gì mà lo liệu? 

Hành động hỏi. 


Bài táp 2: 

Học sinh dựa vào bài tập 4 phần I và bài tập 1 phần II đê làm bài tập này. 
Bài tập 3: 

a. Tỏi xin xam kết từ nay không tham gia đua xe trái phép nữa. 

- Tôi xin cam kết từ nay không f ổ chức đánh bạc nữa. 

b. Em xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện đê đạt kết quả tốt trong năm 
học tới. 

Đây là hai câu thực hiện hành động hứa hẹn với hai dạng cụ thể là: 
cam kết và hứa hẹn. 

Phần III. Lựa chọn trật tự tù trong cảu 
Bài tạp 1: 

Các trạng thái và hoạt động của sứ giả dược sắp xếp theo trình tự xuất 
hiện và thực hiện: đầu tiên là trạng thái kinh ngạc, sau đó là mìừig rỡ, cuối 
cùng là hoạt động về tâu vua. 

Bài tập 2: 

Việc sắp xếp các từ in đậm ờ đầu câu có tác dụng: 

a. Nối kết câu. 

b. Nhấn mạnh để tài của câu nói. 

Bài tập 3: 

Câu (a) có tính nhạc hơn, vì từ man mác được đưa lẻn trước cụm từ 
khúc nliạc đồng què có tác dụng nhấn mạnh sự man mác của khúc nhạc 
đỏng quê và như khúc nhạc đó đã vang lẻn rồi. 


159 





c. VÃN BẢN TƯỜNG TRÌNH 


1. Những nọi dung cơ hán cán nám vừng 

1.1. Tường trình là loại vãn bán trình bày thiệt hại hay mức d< trách 
nhiệm của người tường trình trong các sự việc xày ra gây hậu quá cán phái 
xem xét. 

1.2. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc, người nhẠn 
tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có tham quyền xem xct và giai quyết. 

1.3. Vân bán tường trình phải tuân thù thê thức và phái trình bày dầy đù, 
chính xác thời gian, địa diêm, sự việc, họ tên những người liên quan cung dé 
nghị của người viết; có đầy đủ người gửi, người nhận, ngày tháng, dịa diêm 
thì mới có giá trị. 

2. Hướng dản trá lời câu hòi và bài tập trong SGK 

Phần I. 

• Đăc diêm cúa văn bán tường trình 
Càu hỏi ỉ: 

Trong những văn bản đã nêu trong SGK người viết bản tường trình là 
hai em học sinh, một viết cho cỏ giáo dạy văn, một viết cho thầy Hiệu 
trường. Bản tường trình viết ra nhầm mục đích trình bày lại sự việc dã xảy ra 
có liổn quan trực tiếp đến người viết và đề nghị được xem xét, giải quyết. 

Cáuhỏi2: 

Nội dung và thể thức bản tường trình dứng theo thế thức cùa một vãn 
bản tường trình. 

Càu hỏi 3: 

Người viết bản' tường trình phải có thái độ trung thực, khách quan, 
trình bày chính xác sự việc. 

Câu hỏi 4: 

Một sỏ' trường hợp cần viết bản tường trình trong sinh hoạt và lọc t.Ịp 
ờ trường: 

- Đi học muôn, cần tường trình lại lí do. 

- Em đánh nhau với một số bạn ở lớp khác, cần tường trình lại sự việc 
với cô giáo chủ nhiệm. 

«• 

• • • 

• Cách làm văn bản tường trình 
Câu hói ỉ: 

Trong các tình huống (a) và (b) cần phái viết bản tường trình 

- Trong tình huống (a) cần viết bản tường trình với cô giáo chù nhiệm 
và Ban Giám hiệu nhà trường. 

- Trong tình huống (b) cần viết bản tường trình với cô giáo phi trách 
phòng thí nghiệm. 

Còn các tình huống (c) và (d) không cần viết bán tường trình v" người 
viết không phải là người trục tiếp chứng kiến các sự việc dó nèn klúng thể 
tường trình lại dược. 
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I). LUYỆN TẬP LÃM VÃN BAN TƯÒNC; TRÌNH 

Phân I. 

Cưu hòi I: 

vlục đích viết vãn hàn tường (rình là đê ninh hãy thiệt hại hay mức độ 
trách nhiệm cua người tường trình trong các sự viẹc xày ra gày hâu quả cần 
phai xem xét. 

Cưu hòi 2: 

- Van hán háo cáo là hán tong hợp trình hày vé tình hình, sự việc và 
các kết quá dạt được của một cá nhân hay một tập thể. Nôi dung 
cua háo cáo không nnâi thiết phái trì nu bày dầy dủ tất cà cac mục 
quy dinh sần. 

- Van hán tường trình là trình bày về thiệt hại hay mức dò trách 
nhiệm cua người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả 
cần phải xem xét. Nội dung cùa vãn hán tường trình phái tuân thù 
dũng tất cả các mục quy định dõi với một văn bản tường trình. 

Cáu hói 3: 

- Bo cục của văn bản tường trình: 

a. Thể thức: 

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi ờ chính giữa). 

+ Địa điểm, thời gian làm tường trình (ghi ơ góc bên phải). 

+ Tên văn bản (ghi chính giữa). 

+ Tên người nhận, cơ quan nhận bán tường trình: Kính gửi:... 

+ Chữ kí của người làm tường trình (góc bên phải, ghi đầy đủ họ và tên). 

b. Nội (lung: Người viết phải trình bày thời gian, địa điểm, điền biến sự 
việc, nguyên nhân, hậu quả, người chịu trách nhiệm. 

Khi làm một văn bán tường trình, người làm cần phải đảm bảo đầy đủ 
các mục trên. 

Phần II. Luyện tập 
Bài tập 1 : 

a) Lí do này cần phải viết bán kiểm điểm vì mục đích của cô giáo là 
muốn bạn học sinh đó nhận rõ khuyết điếm và thành khẩn sửa chữa. 
h) Đối với lí do này, không thể viết bản tường trình được vì sự việc chưa 
xảy ra. 

(•) Lí do này cần phải viết báo cáo dê trình bày vẻ những kết quả đã đạt 
được của chi dội trong thời gian qua. 

Bài tập 2: 

- Khi di xe ngang qua đường, chẳng may em dụng phải một cụ già, 
em phải tường trình lại sự việc cho các chú công an giải quyết. 

- Trén đường di học về, em đánh mất một chiếc cặp trong đó có số 
tiên dể đóng học, em cần viết bản tường trình dê’ trình bày lại sự 
việc dể các chú công an xem xét. 
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Bài tập 3: 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, Ngày 2H tháng 5 năm 2006 

BẨN TƯỜNG TRÌNH 

VỀ VIỆC LÀM HỎNG DỤNG cụ THÍ NGHIỆM 

Kính gửi: Cô giáo Nguyên Thị Hạnh, giáo viên phụ trách phòng 
thí nghiệm. 

Em là Trần Huy Hùng, học sinh lớp 9A Trường THCS Hoà Bình, xin 
phép được trình bày với cô một việc như sau: 

Hôm qua, trong tiết học thí nghiêm môn Hoá do không cẩn thận em đã 
sơ ý làm vỡ một ống nghiêm đựng hoá chất. Vậy em viết bản tuờng trình này 
để cô biết và xem xét. 

Em xin cam đoan từ lần sau sẽ cẩn thận hơn trong lúc làm thí nghiệm. 

Người làm tường trình 
Hùng 

Trần Huy Hùng 


BAI 32 

TRẢ BÀI KIỂM TRA VÃN 
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (HỌC KÌ II) 
TRẢ BÀI TẬP LÀM VÃN số 6 
VÃN BẢN THÔNG BÁO 


I. NHỮNG ĐIỂM CẨN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

Thông báo là hình thức văn bản thưcmg gặp nhiều trorag cuộc sống. 
Thông báo có thể có cả nội dung thông tin lẫn nội dung tác động hành động 
song cũng có thông báo chỉ đơn thuần là thông tin để mọi người dược biết. 

Vãn bản thông báo thuộc loại vãn bản hành chính nên có dạng cấu tạo 
ổn định. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIÊNG VIỆT 

1. Những nội dung cơ bán cần nắm vững 

Giúp học sinh củng cố kiến thức về các kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, 
cảm thán, trần thuật; các kiểu hành động nói; lựa chọn trật tự từ trong câu. 
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2. Hướng dán trả lời câu hòi và bài tập trong S(ỈK 
Phan ỉ. Kiêu câu: 

a. C âu cầu khiến. 

b. Câu trần thuật. 

c. Câu nghi vấn. 
đ. Câu cầu khiến. 

e. Câu cám thán. 

f. Câu trần thuật. 

Phán II. Hành độn?’ nó' 

Bài tọp 1 : 

u) Bộc lộ cảm xúc. 
b) Phủ định, 
í ) Khuyên. 

d) Đe doạ. 

e) Khẳng định. 

Bài tập 2: 

Cân b: Nhà cháu không bao giờ dám bỏ bễ tiền sưu cua nhà nưóc đâu. 
(khẳng định) 

Cân (I: Nhà mày nộp tiền sưu mau lên không có bị chửi mắng và bị dỡ 
nhà bây giờ đấy. (khuyên) 

Phần III. Lựa chọn trật tự từ trong cảu 
Bài tập 1 : 

ư) Chị Dậu bưng một bát cháo lớn, rón rén đến chỗ chồng nằm. 
b) Rón rén , chị Dâu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm. 

(■) Chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm, rón rén. 
ã) Chị Dậu bưng một cách rón rén bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm. 

Bài tập 2: 

a) Hoảng quá, anh Dậu vội đổ bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, 
không nói được câu gì. 

b) Anh Dậu hoàng quá, vội để bát cháo xuống phản và lãn đùng ra đó, 
không nói được câu gì. 

(■) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra dó, hoảng quá, 
không nói được câu gì. 

ủ) Anh Dậu vội đê bát cháo xuống phàn và lãn đùng ra đó, không nói 
được câu gì, hoảng quá. 

Bài tập 3: 

Câu a từ hoảng quá đứng đầu câu, trước chủ ngữ và vị ngữ thứ nhất. 
Câu b từ hoàng quá dứng trước đông từ trung tâm của vị ngữ thứ hai. 
Câu c từ hoảng quá dứng ngay sát động từ trung tâm của vị ngữ thứ ba. 
Câu d từ hoảng quá đứng cuối câu, ngăn cách với bộ phận đứng trước 
bàng dấu phẩy. 
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B. VAN BAN THONG BAO 

1. Những nội dung cơ ban can năm vững 

/./. Thông báo là loại văn ban iruycn dat những thông tin cụ thế ừ phía 
cơ quan, đoàn thế hoặc nhưng ai quan tam noi dung thông báo được 'ìịẽt đế 
thực hiện hay tham gia. 

1.2. Văn bán thông báo phai cho biết rõ ai thông báo, thông báo :ho ai, 
nôi dung công viêc, quy định, thời gian, địa diêm,... cụ thế, chính xác. 

1.3. Văn bản thông báo phải tuàn thu thê thức hành chính, có ghi tên cơ 
quan, sô công văn, quốc hiệu và tiêu ngừ, tên vãn bán, ngày tháng, người 
nhận, người thông báo, chức vu ngươi thòng báo thi mới có hiệu lực. 

2. Hướng dần trá lời câu hoi và bai táp trong S(ỈK 

Phần I. Đặc điểm cùa vãn bán thong báo 
Càu hỏi I: 

Trong các ván bản đã cho. người thông báo là cấp trên, đoàn hê gửi 
xuống đê hội viên và những người có liên quan thực hiện. Cụ thế: 

+ Vãn hàn n 

- Người thông báo là ông Phó Hiệu trường Nguyễn Vãn Bằng, thay 
mặt cho Trường THCS Hái Nam và Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu; 

- Người nhận thông báo: Các cô giáo chủ nhiệm và lơp trưỏng các 
lớp trong toàn trường; 

- Mục đích thông báo; Các có giáo chủ nhiệm và lớp trưởng bết lịch 
duyệt văn nghệ đế thực hiện. 

+ Văn bản 2: 

- Người thông báo là Liên đội trưởng Trần Mai Hoa, thay rrật cho 
Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Kết Đoàn; 

- Người nhận thông báo: Các chi đội TNTP Hổ Chí Minl trong 
toàn trường; 

- Mục đích thông báo: Đè các chi đội trong trường biêt về ké hoạch 
Đại hội, đại biểu liên đội TNTP Hổ Chí Minh để chuẩn bị. 

Câu hỏi 2: 

Nội dung chính của thông háo thường là những thông tin cụ thê’ từ phía 
cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyển, thành viên 
đoàn thể hoặc những ai quan tàm nội dung thông báo biết đê thực hiện hay 
tham gia. 

Câu hỏi 3: 

- Thông báo vc việc tuyên sinh vào các trường THCS, TI1PT, CĐ và 
ĐH. 

- Thông báo về việc ki luật học sinh vi phạm quy chế thi học k. 

- Thông báo về việc quyên góp ung hộ đổng bào vùng bị bão lạt; ủng 
hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó,... 


164 



Phan II. ( ách làm vãn hán thòng báo 
Câu hòi ỉ: 

Trong các lình huống (b) và (c) cần viết thông báo: 

Tinh huống (b) do Ban Giám hiệu nhà trường viết thông báo cho 
toàn thể hoc sinh trong trường biết đế tham gia. 

- Tinh huống (c) do Ban chi huy Liên đội TNTP Hồ Chí Minh thông 
bao cho Ban chỉ huy các chi đội trong trường đế thực hiện. 

Câu hói 2: 

Thể thức của văn bán thông báo gổnr 
a.1 Thê’ thức mớ đầu vàn bán thông báo: 

- Tcn cơ quan chù quản và dơn vị trực thuộc (ghi ở góc trên bên trái). 

- Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi ở chính giữa). 

- Địa diêm và thời gian làm thông báo (ghi vào góc bên phải). 

- Tôn văn bản (ghi ở chính giữa), 
b) Nội dung thõng báo 

C) Thê thức kết thúc văn bản thông báo: 

- Nơi nhận (ghi phía dưới bén trái). 

- Kí tôn và ghi đẩy đủ học tên, chức vụ của người có trách nhiệm 
thông báo (ghi phía dưới bên phải). 


BÀI 33 


TỗNG KẾT PHẦN VĂN (TIÊP THEO) 

CHUƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHAN tiêng VIỆT) 
VIẾT BÀI KIỂM TRA TổNG HỢP cuối HỌC KÌ II 

-- — — - -------- -- . --- 1 .—-— —- ———à-—--- ■ • - 


I. NHỬNíỉ ĐIỂM CÂN LƯU Ý VỂ BÀI HỌC 

1. Tiết tổng kết phần văn này có nội dung tổng kết cụm văn bản nghị luận đã 
học ờ các bài: 22, 23, 24,25,26. 

Trong 5 vãn bản học nghị luận học ờ chương trình Ngữ vãn 8 có 4 vãn 
bản nghị luận trung đại (ở lớp 7 chỉ có văn bản nghị luận hiộn đại). Cách 
phân chia thể loại của nghị luận trung đại chủ yếu dựa vào chức năng, mỗi 
thể có những quy tắc chặt chẽ riêng. 

Hầu hết các vãn bản nghị luận trong SGK Ngữ văn 8 là những áng văn 
chính luận mang ý nghĩa lịch sử đăc biệt, gắn liền với những sự kiên trọng 
đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Những áng vãn chương bất hủ ấy, 
vừa là những văn kiện lịch sử quan trọng, vừa kết tinh tình thần, ý chí của cả 
dân tôc trong những thời dại oanh liột. 
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2. Cách xưng hô chịu sự chi phối cùa nhiếu nhân tố, trong đó nhân tôi quan 
trọng nhất là mối tương quan vể vai giữa người nói và người nghe. Có ba 
mối tương quan chính: Người nói ngang hàng với người nghe; Người nói ờ 
vai trên so với người nghe; Ngựời nói ở vai dưới so với người nghe. 

Hoàn cảnh giao tiếp cũng là một nhân tô chi phối đến cách xưng hò: giao 
tiếp có tính chất sinh hoạt hay giao tiếp có tính chất nghi thức. Trong giao 
tiếp có tính chất nghi thức, cách xưng hô tuân thủ nguyên tắc cơ bản là 
người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường và gọi người đối thoại một 
cách tôn kính. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

t 

A. TỔNG KẾT PHẦN VĂN 

1. Những nội dung cơ bản cần nám vững 

Nắm được hệ thống các văn bản nghị luân đã học trong chương trình Ngữ 
văn 8 học kì n với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của van bàn. 

2. Hướng dẫn trả lời cảu hỏi và bài tập trong SGK 
Câu hỏi 3: 

- Vàn nghị luận dùng lí lẽ, dẫn chứng và bằng cách lập luận nhằm 
thuyết phục nhận thức của người đọc. 

- So sánh văn nghị luận trung đại với văn nghị luận hiện đại: 

+ Văn nghị luận trung đại: có nhiều từ ngữ cổ, cách diển dạt cổ: 
nhiểu hình ảnh và hình ảnh thường giàu tính ước lệ, câu văn biển ngẫu sóng 
đối nhịp nhàng (Hịch tướng sĩ, Nước Đụi Việt ta), dùng nhiểu điển tích, điển 
cố,... Ngoài ra, vãn nghị luận trung đại mang đậm dấu ấn của thế giới quan 
con người trung đại: tư tường “thiên mệnh” (mệnh trời) ( Chiếu dời đỏ), dạo 
“thần chủ” (Hịch tướng sĩ), lí tưởng nhân nghĩa (Nước Đại Việt ta), tâm lí 
sùng cổ (noi theo những bậc tiền nhân, tìm khuôn mẫu ờ thời đã qua). 

+ Văn nghị luận hiện đại: không có những đặc điểm trên. Hành văn 
giản dị, câu văn gẩn với lối nói thường ngày, gần với đời sống hơn. 

Câu hỏi 4: 

Cúc ván hàn nghị luận đều được viết có lí, có tình, có chửng cứ: 

- Có lí: tức lù có luận điểm xác đáng, lập luận chặt chẽ. 

- Có tình, là có cảm xúc (có thể là thái độ, niềm tin, khát vọng cùư tác 

già gửi gắm vào trong tác phẩm của mình). 

- Có chứng cứ. là có sự thật hiển nhiên để khảng định luận điểm. 

Trong văn nghị luận, ba yếu tố này kết hợp chặt chẽ với nhau và yếu tô' 
lí là chủ chốt. 

Cụ thể cách lập luận ờ một số tác phẩm: 
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* Trong bài Chiêu dời đỏ của Lí Thái Tố có trình tụ lập luận chặt chẽ: 

4- Nêu sứ sách làm tiền để, làm chỗ dựa cho lí lẽ. 

4- Soi sáng tién dé vào thực tế hai triều dại Đinh, Lé đế chí rõ thực tê ấy 
không còn thích hợp đối với sự phát trién của dất nước, nhất thiết phải dời đỏ. 

4- Đi tới kết luận: khẳng định thành Đại La là nơi tót nhất dế chọn làm 
kinh dỏ. • 

* Trong bài Hịch tướng sĩ trình tự lập luận như sau: 

4- Khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục mất nước. 

4- Khích lệ lòng trung quân ái quốc và lòng ân nghĩa thuý chung của 
ngươi cùng cánh ngộ. 

4- Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước. 

4 Khích lệ lòng tự trọng, liêm sỉ ở mỗi người khi nhận rõ cái sai, thấy 
rõ diều dúng. 

4- Khích lệ lòng yêu nước bất khuất, quyết chiến quyết thắng kẻ thù 
xâm lược. 

* Trong bài Bủn luận vê phép học: 

4- Phê phán những sai trái, lệch lạc trong việc học. 

4- Khảng dịnh quan điểm, phương pháp học đúng đắn. 

4- Mục đích chân chính của việc học. 

4- Tác dụng của việc học chân chính. 

Cau hỏi 5: 

* Về hình thức. Ba văn bản nghị luận trong bài 22, 23, 24 thuộc ba thể 
loại khác nhau. Mỗi thể loại có những quy tắc nghiêm ngặt riêng. 

4- Chiếu dời dô: thể chiếu 
+ Hịch tướng sĩ: thể hịch 
4- Nước Đại Việt tư: thể cáo 

* vé nội dung: 

4- Giông nhau: Cả ba tác phẩm đều thê hiện niềm tự hào, tinh thần yêu 
nước tha thiết của dân tộc ta nói chung và của các tác giả nói riêng. 

4- Khác nhau: 

- Chiêu dời dô: thồ hiên khát vọng vể một đất nước dộc lập, thống 
nhất và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. 

- Hịch tướng sĩ: thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết 
chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. 

- Nước Đại Việt ta: là bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có 
nển vãn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, có phong tục riêng, có chủ 
quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, 
nhít định thất bại. 

Cáu hói 6: 

Văn bản Sông núi nước Nam của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn 

đôo lập đầu tiên của dân tộc ta. Ý thức dân tộc được xác định chủ yếu trên 
hai yếu tố: lãnh thổ và chù quyền. 
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Vãn bản Nước Đại Việt tu dược Nguyễn Trài phát triển một cách hoàn 
chỉnh quan niệm về quốc gia, dân tộc. So với quan niệm của Lí Thường Kiệt 
thì học thuyết của Nguyền Trãi được phát triển cao hơn bời tính toàn diện và 
sâu sắc hom. Nguyên Trãi đưa ra các yếu tố căn bán đế xác dịnh dộc lộp, chủ 
quyền của dân tộc: nền văn hiến lâu đời , cương vực lanh thổ , phong tục tập 
quán, lịch sử riêng, chế độ riêng. m 

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHÂN TIÊNG VIỆT) 

1. Những nội dung cơ bản cần nắm vững 

1.1. Học sinh cần nhận biết sự khác nhau vể từ ngữ xưng hô và cách xung 
hô ở địa phương. 

1.2. Có ý thức tự điéu chỉnh cách xưng hô của địa phương theo cách ximg hô 
của ngôn ngữ toàn dân trong nhũng hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức. 

2. Hướng dẩn trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK 
Bài tập ỉ: 

Trong câu (a) là từ: “u" - từ ngữ địa phương; Câu (b) là từ: “mợ” - biệt 
ngữ xã hội. 

Bài tập 2: 

Ở mỗi địa phương có những cách xưng hố khác với xưng hô trong 
ngôn ngữ toàn dân. 

Ví dụ: (Những từ trong ngoặc đơn là từ ngữ toàn dân) 

Đại từ trỏ người: tui, rhoa, qua (tôi); bẩy tui (chúng tôi); mi (mày); 
hấn (hắn);... 

Danh từ chỉ quan hệ thân thuộc dùng để xưng hô: thúy, tía, ba 
(bố); u, bầm, đẻ, má, mạ (mẹ); cố, hủ (cụ); bá (bác); dượng 

(chú);... 

Bài tập 3: 

Từ xưng hô địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp 
hẹp, giữa những người cùng gia đình hoặc cùng địa phương. Không được 
dùng từ xưng hô địa phương trong những hoàn cảnh giao tiếp có tính chất 
nghi thức. 

Bài tập 4: 

Tiếng Việt khác với các ngôn ngữ châu Âu ờ chỗ các từ chỉ quan hộ 
thân thuộc đều có thế dùng để xưng hô, trừ một số trường hợp đăc biệt như: 
vợ, chồng, con rể, con dâu. Hiên tượng dùng phổ biến các từ chỉ quan hộ 
thân thuộc để xưng hô là một đặc trưng nổi bật của tiếng Việt. 
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B ÀI 34 


rổNCi KET phẩn van (TIHP TI ỉ 1:0) 
LUYỆN rÂP LÀM VAN BẢN THÔNG BÁO 
ÔN TẬP P HẨ N T ẤP LẢM VÁN _ 


I. nhũng điếm cẩn Lưll ý vể bai học 

1. Tiết ôn tập này nhằm hệ thống hoá kiến thức về các văn bản vãn học nước 
ngoài và văn ban nhặt dung dã học trong chương trình Ngữ văn 8. 

2. Tiết ôn tập phần Tập làm văn bao gồm cả kiến thức và kĩ năng làm vãn cả 

nãm học. 

* 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

A.TỔNG KẾT PHẨN VĂN 

ịTiếp theo) 

1. Những nội dung cơ bản cán nấm vững 

Nắm dược hệ thống các văn bản văn học nước ngoài và văn bản nhật 
dụng đã học trong chương trình Ngử văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc 
trimg thể loại của từng văn bản. 

2. Hướng dản trả lời cáu hói và bài tập trung SGK 
Cáu hỏi 7: 


STT 

Tén vân 
bán 

rn £ • ■> 

rác giả 

Thể loai 

% 

Giá trị về nội dung 

1 

Cô bé 
bán 
diêm 

An-đéc- 
xen (Đan 
Mạch) 

Tác phẩm 

tư sư 

• • 

Thê hiện lòng thương cảm 
sâu sắc đối với tình cảnh 
đáng thương của một cô bé 

bất hanh. 

• 

2 

Đánh 
nhau với 
cối xay 
gió 

Xéc-van- 
tét (Tây 

Ban Nha) 

Tác phẩm 

tư sư 

• • 

Xây dựng thành công một 
cặp nhân vật tương phản và 
đánh giá đúng những mặt 
hay, mặt dờ trong tính cách 
của từng người. 

3 

Chiếc lá 
cuối 
cùng 

0 Hen-ri 

(Mĩ) 

Tác phẩm 

tư sư 

• « 

Thê’ hiộn lòng thương yêu 
những người nghèo khổ của 
tác giả. 
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4 

Hai cây 
phong 

Ai-ma-tốp 

(Cư-rơ-gư- 

xtan) 

■ 

Tinh yôu quê hương da diết 
và lòng xúc động đặc biệt với 
hai cây phong vì gắn vớ câu 
chuyện vể người tháy đầu 
tiên, người đã vun trổng ước 
mơ và hi vọng cho những học 
trò nhỏ của mình. 

5 

ông 

Giuốc- 

đanh 

măc lễ 
• 

phục 

Mô-li-e 

(Pháp) 

Kích 

• 

Phê phán tính cách lố lăng 
của một tay trưởng giả nuốn 
học đòi làm sang, gây nên 
tiếng cười sảng khoái. 

6 

Đi bô 

• 

ngao du 

Ru-xô 

(Pháp) 

tmm 

Muốn hiểu biết thê giới cung 
quanh mình một cách sâj sắc 
phải đi bô ngao du. 

7 

Ôn dịch, 
thuốc lá 

Nguyễn 
Khấc Viện 
(Việt Nam) 

Văn bản 
nhật dụng 

Nhận biết tác hại của thuốc 
lá đối với đời sống cá nhân 
và cộng đông; và quyết tâm 
phòng chống thuóc lá. 

8 

Bài toán 
dân sô' 

Thái An 
(Viột Nam) 

Văn bản 
nhật dụng 

Nếu không hạn chế sư gia 
tăng dân sô' thì con nguời sè 

tư làm hai chính mình. 

• 0 

9 

Thông 
tin vể 
ngày 
Trái Đất 
năm 

2000 


Văn bản 
nhật dụng 

Nêu tác hại của việc sử dụng 
bao bì ni lông và lợi ích của 
việc giảm bót chất thái ni 
lông để cải thiện môi trường 
sống, bảo vệ Trái Đất. 


Càu hỏi 8: 

- Văn bản Ôn dịch, thuốc lá: phòng chống nạn dịch thuốc lá; Phương 
thức biểu đạt: thuyết minh, lập luận, biêu cảm, trong đó thuyết 
minh là chủ yếu. 

- Văn bản Bài toán dân sổ: hạn chế sự gia tăng dân số; Phươrg thức 
biểu đạt: tự sự và thuyết minh. 

- Văn bản Thông tin vê ngày Trái Đất năm 2000: vấn dé bảo lệ môi 
trường; Phương thức biếu đạt: thuyết minh, lập luận, biểi cảm, 
trong đó thuyết minh là chủ yếu. 
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B. LUYẸN TẠP VAN BAN THONG BAO 

1. Những nói dung cơ bán cán nám vừng 

ỞII lại nhùmg kiến thức về văn bán thòng báo: mục đích, yôu cầu, thê thức 

2. Hưứng dán trá lời càu hỏi và bài tập trong SGK 
Phản I. 

Dựa vào bài vãn ban tường trình và vãn bán thõng báo đè trả lời các 

Cíìu hoi. 


Phàn II. Luyện tập 
Bài tọp ỉ: 

lu) ĩhóng báo 
b>) 3áo cáo 
( ) Trông báo 
Bài tọp 2: 

+- Văn bán thông báo có những chỗ sai sau: 

Không có địa đièm thông báo. 

Không có sô thõng báo. 

Thời gian và địa điếm thòng báo phải dược ghi ờ phía trên tiêu đề, 
bên trái. 

Tên văn bán không phù hợp với nội dung văn bản; không có kế 
hoạch cụ thế về công tác kiêm tra vệ sinh học đường. 

+- Cách sửa: Dựa vào vãn bản 1 trong bài Văn bản thông báo, SGK trang 
140 dí sửa lại nội dung vãn bản. 

Bài tập 3: 

Liên đội TNTP thông báo về việc ủng hộ đồng bào bị bão lụt. 

Nhà trường thòng báo các em học sinh lớp 12 đến làm chứng 
minh thư. 

- Trường Đại học KHXH&NV thông báo tuyến sinh lớp chất 
lượng cao. 

Tổ trường tổ dân phò thông báo vể kế hoạch dọn vệ sinh khu phố. 
Thông báo kế hoạch vể việc phòng chông lụt bão. 

Bài tậì 4: 

dọc sinh vận dung những kiến thức đã học về văn bản thông báo để 
viết m>t thông báo theo một tình huống cụ thể trên. 

ILiu ý: 

Khi viết thông báo vé kế hoạch tổ chức, thực hiện một vấn đề gì 
đó thì cần phái có kê hoạch, ngày giờ cụ thế. 

Phải đảm bảo đúng thê thức quy dịnh cúa thông báo. 
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c. ON TẠP PHAN TẠP LAM VAN 

1. Những nội dung cư bản cần nám vững 

Nắm vững các khái niệm và biêì cách viết văn bản thuyết minh; biết 
kết hợp miêu tả, biểu cảm trong tự sự; miêu tả, biểu cảm trong nghị luận. 

2. Hướng dần trả lời càu hỏi và bài tập trong S(ỈK 

Cáu hỏi 1: Văn bản có tính thống nhất khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, 
không xa rời hay lạc sang chú đé khác. 

Tính thống nhất của văn bản thê hiện ờ nhan đề, đề mục, trong quan hệ 
giữa các phần của vãn bản và các từ ngữ then chốt thường lặp đi lặp lại. 

Cáu hỏi 2: 

Trong cuộc sống hàng ngày có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc 
nhưng nếu muôn ghi lại nội dung chính của chúng đê sử dụng hoác thông 
báo cho người khác biết thì phải tóm tất. 

Muốn tóm tắt văn bản tự sự cần đọc kĩ đồ hiểu đúng chủ đế vãn bản, 
xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung ấy theo một thứ 
tự hợp lí, sau đó viết thành văn bản tóm tắt. 

Cáu hỏi 3: 

Các yếu tố tự sự kết hợp với biểu cảm và miêu tả làm cho việc kể 
chuyện sinh động hom,' sâu sắc hơn, có tác dụng thuyết phục người dọc 
(người nghe) hơn. 

Cáu hỏi 4: 

Trong quá trình tạo lập văn bản, tuỳ vào mục đích, nội dung và tính 
chất của văn bản mà người viết (nói) kết hợp các phương thức biểu đạt với 
nhau. Không thể, tuỳ tiện kết hợp các phương thức biểu đạt với nhau. 

Cáu hỏi 5: 

Văn bản thuyết minh trình bày tính chất, cấu tạo, cách dùng, lí do phát 
sinh, quy luật phát triển, biến hoá của sự vật, nhằm cung cấp tri thức, hướng 
dẫn cách sử dụng cho con người. 

Trong cuộc sống văn bản thuyết minh được sử dụng rông rãi, ngành 
nghề nào cũng cần đến: Mua một cái ti vi, máy bơm, tủ lạnh, máy cày, ô 

tô,... đểu có bản thuyết minh kèm theo để ta hiểu Tính năng, cấu tao, cách sử 

dụng, cách bảo quản,...; Mua mốt hộp bánh, trên đó cũng ghi xuất xứ, ngày 

sản xuất, thành phần, hạn sử dụng, trọng lượng tịnh,...; Đến các danh lam 
thắng cảnh, trước cổng vào bao giờ cũng có bảng ghi lời giới thiệu lai lịch, 
sơ đồ danh lam thắng cảnh đó; Mua một quyên sách, bìa sau bao giờ cũng 

có lời giới thiệu tóm tắt nội dung;.... 
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Cun hoi 6: 

Muốn có tri thức dế làm tốt hài vãn thuyết minh, người viết cẩn phải 
quan sát tìm hiếu SƯ vạt, hiện tương cán thuyết minh, nhất là phai nắm bắt 
đươc han chất, đặc trưng cùa chủng, dê tránh sa vào trinh bày cấc biếu hiện 
không tiêu biếu, khổng quan trong. 

Đế làm bài vãn thuyết minh có sức thuyết phục, dẻ hiếu, sáng rỏ, 
ngươi ta có the SỪ dụng phối hợp nhiẽu phương pháp thuyết minh như: nêu 
định nghĩa, giai thích, liệt ké, nêu ví dụ, dùng sỏ liệu, so sánh, phân tích, 

phàn loai,... 

Cáu hoi 7: 

- Thuyết minh một đổ dùng: 

+ Mớ hài: Giới thiệu đồ dùng cần thuyết minh. 

+ Tliân hủi: Trình bày cấu tạo, đặc điểm, cách sử dụng, lợi ích,... của 
đổ dùng. 

+ Két hùi: Bày tỏ thái dộ hoặc khẳng định ích lợi của dồ dùng đó đối 
với cuộc sống. 

- Thuyết minh một danh lam thắng cảnh: 

+ Mỏ'hùi: Giới thiệu khái quát vc danh lam thắng cảnh. 

+ Thân hải: Trình bày vị trí địa lí của thắng cảnh, sơ đồ thắng cảnh, vị 

trí của thắng cảnh trong đời sống tình cảm con người,... 

+ Kết hủi: Cám nhân dối với thắng cánh. 

- Thuyết minh một cách làm: 

+ Nguycn liệu. 

+ Cách làm. 

+ Yêu cầu thành phám. 

Cáu hòi 8: 

Luựn điểm là ý kiến thè hiện tư tướng, quan điểm của bài văn được nêu 
ra dưới hình thức câu khẳng định (hay phủ định), dược diẻn đạt sáng tỏ, dễ 
hiếu, nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn 
vãn thành một khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu 
thực tế thì mới có sức thuyết phục. 

Cáu hỏi 9: 

Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho 
việc làm rõ luân điểm và không phá vỡ mạch lạc nghị luận. Hai yếu tố tự sự 
và miêu tá giúp cho việc trình bày luận cú trong bài văn được rõ ràng, cụ thể, 
sinh động hơn và do dó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. 
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Cáu hỏi 10: 

- Tường trình là loại văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm 
của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phài xem xét. 

+ Mục đích của văn bản tường trình là người viết trình bày lại sự viộc 
để cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Văn bản thông báo là loại văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ 
phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyến, thành 
viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết dể thục 
hiện hay tham gia. 

+ Mục đích của vãn bản thông báo là đê những người có liên quan, 
người quan tâm biết để tham gia hay thực hiện. 



PHAN PHD LỤC 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐẼ KIÊM tra 

MỘT SỐ ĐỂ KIỂM TRA MIỆNG 


Đé 1: ( học kì 1) 

Truyện ngắn Lão Hạc cho em những suy nghĩ gì về phấin chất và số 
phận người nông dân trong chế độ cũ? 

Mục đích kiếm tra 

+ Mức độ đọc hiếu và cảm thụ văn bàn Lão Hục (sau giờ học văn bản). 
+ Kĩ Iiãng trình bày miệng những cảm nhận của cá nhân sau khi học 
xong vãn bản vãn học. 

Đáp án và biêu điếm. 

+ Học sinh trình bày được những suy nghi về phẩm chất cao đẹp của 
người nông dân trên các phương diện: (4,5 điểm) 

Chắt chiu tần tiện. 

Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàrtg xóm kê cả lúc chết). 

Giàu tình yèu thương (tình cám đối với con, với con Vàng). 

+ Học sinh trình bày được những suy nghĩ về số phận người nỏng dân: 
nghèo kho, bần cùng, khống lối thoát. (4 điểm) 

+ Nói lưu loát, ý mạch lạc, thuyết phục người nghe. (1,5 điểm) 

Đề 2: (học kì 2) 

Thế nào là câu trần thuật? Cho 1 ví dụ tiêu biểu cho câu trần thuật. 

Mục đích kiếm tra 

+ Mức độ nám vững đậc điểm và chức năng của câu trần thuật sau khi 
học xon g bài học về câu trần thuật. 

+ iKÌ năng trình bày miệng một vấn đề tiếng Việt. 

Đáp án và biêu diêm 

Học sinh đáp ứng được 5 yêu cáu sau, mỗi yêu cẩu được 2 điểm: 

+ Câu trần thuật là câu khỏng có đặc điểm hình thức như các kiểu câu 
khác: ng hi vấn, cầu khiến, cảm thán. 

+ Thường kết thúc câu bằng dấu chấm. Đôi khi kết thúc bằng dấu 
chấm lửng hoặc chấm than. 

+ Chức năng: kể, thông báo, nhạn định, miêu tả. Đôi khi dùng để yêu 
cầu, đẻ nighị hoặc bộc lộ tình cảm. 

+ Đưa ra 1 câu trần thuật tiêu biểu (câu kể, tả, thỏng báo, nhận định). 
Thí dụ: Một lão vuông nhưng hai má hóp lại. 

+ Nói ngắn gọn, đủ ý, thuyết phục người nghe. 
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MỌT SO ĐE KI EM TRA 15 PHUT 

Đé 1: (học kì 1) 

1. Thê nào là từ ngữ địa phương? Khi dùng từ ngữ địa phương cần lưu ý 

điểu gì? (2 điếm) 

2. Trong các từ sau, từ nào không là từ ngữ địa phương? (0,5 dèm) 

A. Mế 

B. u 
c. Mẹ 
D. Mự 

3. Gạch chân các từ là từ ngữ địa phương trong đoạn thơ sau: 

Bầm ra ruộng í úy Bâm run 
Chân lội xuống bùn tay cấy mạ non 
Mạ non Bầm cây mây đon 

Ruột gan Bầm lại thương con mấy lẩn. (2,5 điểm) 

4. Viết lại 2 câu thơ (vãn) có sử dụng từ ngữ địa phương (gạch châr dưới 

từ ngữ địa phương). (2 điểm) 

5. Viết một câu hỏi và một câu trả lời có sử dụng từ ngữ địa plương 

(gạch chân dưới từ ngữ dịa phương) (2 diêm) 

Trình bày và chính fâ: 1 điểm 
Mục đích kiểm tra 

Đánh giá khả năng nắm vững và sử dụng từ ngữ địa phương SÍU khi 
học xong bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. 

Đáp án và biểu điểm 

Đáp án: 

1. - Từ ngữ địa phương là những từ ngữ chi sử dụng ở một :ố địa 
phương nhất định (khác với từ ngữ toàn dân). 

- Khi dùng từ ngữ địa phương cần lưu ý tới tình huống giao tiê-) (với 
ai, ờ đâu, để làm gì?). 

2. c 

3. Bầm ra ruộng cấy bầm run 

Chân lội xuống bùn tay cấy mạ non. 

Mạ non bầm cấy mấy don , 

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. 

4. Viết lại 2 câu thơ (văn) có sử dụng từ ngữ địa phương (gạch chân 
dưới từ ngữ địa phương). 

5. Viết một câu hỏi và một cảu trả lời có sử dụng từ ngữ dịa ptương 
(gạch chân dưới từ ngữ địa phương). 

Biểu điểm: Tổng 10 điểm 

Câu 1: 2 điểm, mỗi ý đúng 1 điểm; câu 2: 0,5 điểm; càu 3: 2,5 điển, mỏi 
gạch chân đúng 0,5 điểm; Câu 4: 2 điếm, mỗi câu dứng 1 điểm; (âu 5: 
2 điểm, mỗi câu đứng 1 điểm. 

Trình bày và chính tả : 1 điểm 
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t)í* 2: Ị hoc ki 2) 


1. Khi trinh bày luân đióm trong dnan vun nghi iuỉtn cún lưu ý điêu gì? 

(4 điếm) 

2. Vị trí cua câu chu đê trong (loan van nghị ỉuan quy nạp thường nằm ờ 

VI tĩi nào? (0,5 điếm) 

A. Ngoài đoạn. 

B. Đẩu đoan, 
c. Giữa đoạn. 

D. Cuỏi đoạn. 

3. Viết đoạn văn ngắn triển khai V cua luận điếm sau: Học phải kết hợp 

với làm hài tập thì mới có hiệu qua. (5,5 điểm) 

Mục đích kiếm tra 

Đánh giá năng lực nắm vững kiên thức lí thuyết và khà năng trình bày 
luận điếm trong đoạn văn nghị luận sau khi học xong tiết học Viết đoạn vủn 
trình hay luận điểm và Luyện tụị) u /V (lựng và trình hủy lnạ /1 điểm. 

f)áp án và biếu điểm 

Cáu 1: 4 điếm, trình bày đúng Iììỏi V sau được I điếm. 

Khi trình bày luận điểm trong đoạn vãn nghị luận cần lưu ý: 

- Thồ hiện rõ ràng chính xác nội dung cua luận điếm trong câu chủ để. 

- Câu chủ để thường nằm (>■ dấu đọan (nếu là đoạn diễn dịch), ờ cuối 
đoạn (nếu là đoạn quy nạp). 

- Tìm đủ luận cứ cần thiết, tổ chức lập luận theo một trật tự hợp lí để 
làm nổi bật luận điếm. 

• t 

- Diền đạt trong sáng, hấp dán dế việc trình bày luân điểm có sức 
thuyết phục. 

Cáu 2: D 0,5 điểm 

Càu 3: 5,5 điểm 

Viết một đoạn khoáng 5 đôn 7 cAu theo cách diễn dịch hoặc quy nạp 
hoặc tổng - phân - hợp, làm rõ ý câu chú dể (Học phái kết hợp vói làm bài 
tâp thì mới có hiệu quả). 4 điểm 

Diễn đạt lưu loát, thuyết phục, không mắc lồi chính tả, dùng từ, đặt 
câu. 1,5 điểm 
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MÔT SỐ ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT 


Đề 1: (học kì 1) 

1. Nhận định nào sau đây không đúng với bài vãn tự sự có kết hợp với miêu 
tả và biểu cảm? 

Bài vàn tụ sự kết hợp với miêu tả và biêu cám là bài văn? 

A. Miêu tả là chính, tự sự và biếu cảm là thứ yếu. 

B. Tự sự là chính, có đan xen miêu tả và biếu cảm. 
c. Biểu cảm là chính, có đan xen tự sự và miêu tả. 

D. Thuyết minh là chính, có đan xen tự sự, miêu tả và biểu cảm. 

2. Truyện Cô bé bún diêm đã làm em rất cảm động. Hãy tưởng tượng mình 
là người được chứng kiến và kê lại câu chuyện đó. 

Mục đích kiểm tra: 

- Đánh giá khả nâng vận dụng những kiến thức đã học để viết bai văn 
tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

Đáp án vù biểu điểm 

Câul. B 0,5 điếm 

Câu 2: 9,5 điềm 

Bài xác định được ngôi kể: 0,5 điểm 

Bài viết lưu loát, không mắc trên 2 lỗi chính tả, diễn dạt: 1 điểm 
Bài viết theo sát bố cục sau, có đan xen dược các yếu tố kể, tả VI biểu 
cảm đánh giá: 8 điếm, cụ thể như sau: 

Mỏ bùi: (1 điếm) 

- Giới thiệu hoàn cảnh mình gặp cô bé bán diêm. 

Thản bài: (6 điểm) 

- Kể lại các sự việc chính xảy ra với cô bé bán diêm trong đêre giao 
thừa mà mình là người chứng kiến có kèm theo các yếu tố miêu tả Vi biểu 
cảm. (Mấy lần cô bé quẹt diêm? Mỗi lẩn diển ra như thế nào? Kết quả ra 
sao? Là người chứng kiến em có thái đô cảm nghĩ gì?). 

Kết hài: (1 điểm) 

- Kết cục đối với cô bé bán diêm và những suy nghĩ của em. 
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Đé 2: (học kì 2) 


1. Vcu l ầu nào không phục vụ hiệu quá cho việc viết tốt hài vãn thuyết minh 
vê mót danh lam tháng cảnh? 

A. Cần có hiểu biết kĩ càng về danh lam thắng cành. 

B. Cần có lời vãn chính xác và biếu cám. 
c. Cần vẽ tranh về danh lam tháng cánh. 

D. Cần viết bài có đủ bô cục ba phần. 

2. Viết bài vãn giới thiêu một danh lam thắng cảnh ở quê hương err.. 

Mục (lích kiểm tru: 

- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và kì năng viết bài văn thuyết 
minh sau khi học xong lí thuyết và luyện tập về cách tạo lập văn bản thuyết 
minh. 

Đáp án vù biêu điểm 

Cau I c (0,5 điểm) 

Câu 2 : 

MỚ bùi: (1 điểm) 

- Giới thiệu sơ lược về qué hương và một danh lam thắng cảnh ở 
quê hương. 

Thân bùi: (6 điểm) 

(1,5 điểm cho mỗi ý dưới đây) 

- Giới thiệu vị trí địa lí của danh lam thắng cảnh. 

- Giới thiệu tổng quan vể danh lam thắng cảnh (những nhận xét đánh 
giá chung nhất vể vẻ đẹp, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh). 

- Lần lượt giới thiệu và mố tả từng phần của danh lam thắng cảnh 
theo một trình tự nhất định (có thể từ ngoài vào trong, từ phía trước 
ra phía sau...). 

- Nêu vai trò, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh đối với đời sống con 
ngưòri ờ địa phương, đối với mỏi trường sinh thái, du lịch... 

Kết bùi: (1 điểm) 

- Thể hiện tình cảm và sự đánh giá của cá nhân đối với danh lam 
thắng cảnh quê hương. 

Trình bày sạch, chính tả, diên đạt không mắc trên 2 lỗi. (1,5 điểm) 
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MỘT SỔ ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ 

% 


Đé sò 1: 

Đé kiểm tra chính thức học kì 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Năm học 2002 - 2003) 

Phần I: Trác nghiệm 4, 5 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm) 

• Dọc kĩ đoạn văn sau và các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách knoanh 
tròn chữ cái cùa câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi. 

Ngày hôm dó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẩn ó thể 
trông thây chiếc lú thường xuân đơn độc níu vào cái cuông cùa nó trên 
tường. Thếrổỉ, cùng với màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi 
mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ múi hiên thấp 
kiểu Hà Lan. 

Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi, con người tàn nhản, lụi ra lệnh kéo 
mành lẻn. 

Chiếc lú thường xuân vắn còn đó. 

Giôn-xi nầm nhìn chiếc lá hổi láu. Rồi cô gọi Xiu đang quấy món cháo 
gà trên lò hơi dốt. 

“Em thật là một con bé hư, chị Xiu thản yêu ơi," Giôn-xi nói. ’’ Có một 

cái gì đấy đã làm cho chiếc lú cuối cùng vẫn còn đó dể cho em thủ) rằng 

mình dã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho 'm xin 

• • • • 

tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang dỏ và - khoan - đưa cho em chiếc gương 
tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, dể em ngồi dậy x<m chị 

nấu nướng ”. 

Một tiếng đổng hổ sau, cỏ nói : 

“Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào dó em hi vọng sẽ dược \ẽ vịnh 
Na-plơ". 

1. Đoạn văn được trích từ tác phẩm nào? 

A. Cô bé bán diêm. B. Chiếc lá cuối cùng, 

c. Hai cây phong. D. Trong lòng mẹ. 

2. Tác giả của đoạn văn là ai? 

A. Xéc-van-tex. B. An-đéc-xen. c. O l Hen-ri. D. Ai-ma-i5p. 
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3 ỉ)oạr ván được viết theo ngòi kế nào? 

A Giòn-xi (ngôi thứ nhất). 

B. Xiu (ngôi thứ nhất). 

( Cá Xiu và Giòn-xi (ngỏi thứ nhất). 

I) Người kế chuyện (ngôi thứ ba). 

4 Trong đoạn văn có bao nhiêu từ tượng thanh? 

A I B 2 c. 4 D. 5 


5 T ron;g 'to ÌP văn có bao nhiêu từ cùng trrờng từ vựng với “thời gian"? 

A 1 B 2 c. 4 D. 6 

6. ('âu văn "Thê rỏi, cùng với mùn đèm buông xuống, giỏ bấc lại ào ào, 

trong khi mưu vần đập mạnh vào cửa số vù rơi lộp độp xuống đất từ múi 

hiên tlìấp kiêu Hù Lan. ” là loại câu nào? 

A. Câu đơn. B. Câu đơn đăc biệt. 

c. Càu ghcp chính phụ. D. Câu ghép liên hợp. 

7. Trong các từ cùng trường từ vụng thời gian sau đây, từ nào có ý nghĩa 

khái quát nhất? 

A. Hoàng hôn. B. Tuần. c. Ngày. D. Đêm. 

8. Từ nào sau đây không phái là từ tương hình? 

A. Lênh khênh. B. Móm mém. 

c. Nghênh nghênh. D. Rào rào. 

9. Câu hay nhóm từ nào dưới đây không có trợ từ? 

A. Ngay cả trong ánh hoàng hỏn. 

B. Em thật là một con bé hư. 

c. Cứ mỗi nầm vào độ rét, cây mận lại trổ hoa. 

D. Muốn chết là một tội. 

Phán 2 :: Tự luận (5,5 điểm ) 

Em hãy viết bài văn giới thiệu vé con trâu, một con vật gắn bó thân 
thiết với người nông dân Việt Nam. 

Mục đíc h kiểm tra 

- Đánh giá mức độ nắm vững các kiến thức và kĩ năng của học sinh 
sau khi học xong chưong trình Ngữ văn 8 kì 1. 
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Đáp án và biêu điếm 
Phần trác nghiệm 


Câu 

1 

2 

. . 

3 

4 

... 

5 

6 

7 

~ 8 

9 

Đáp 

án 

B 

c 

D 

B 

>—--—i 

D 

D 

i .Miir í' 

B 

D 

D 


Phần tự luận: (5,5 điểm) 

Yêu cầu: Đúng thê loại văn thuyết minh. 

Nội dung: 

Mỏ bùi: Giới thiệu về con trâu, một loài vật thân thiết với người nớng 

dân. (0,5 điểm) 

Thân bài: (3,5 diêm) 

- Giới thiệu vể hình dáng, đặc điểm sinh học của loài trâu. (1,0 điểm) 

- Giới thiệu vể tập tính sinh hoạt của trâu. (0,5 điểm) 

- Những công việc con trâu giúp ích cho người. (1,5 điểm) 

- Nguồn lợi từ việc nuôi trâu. (0,5 điểm) 


Kết bùi: Thái độ của người viết và mọi người dối với con trâu. (0,5 điểm) 
Hình thức viết chữ đẹp, câu đúng, không sai lỗi ngữ pháp, chính ti. 

(1,0 điểm) 


Đề sô 2 

Đê kiểm tra học kì I 

Phần trác nghiệm (4,5 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm): 

• Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròi chữ 
cái ở đầu câu trả lời đúng nhất. 

Khói thuốc lá chứa nhiều chát dôc, thấm vào cơ thể. Nan nhân ctầu 

• • 

tiên là những lông rung của những tế hào niêm mọc ỏ vòm họng , ở phê ịuản, 
ở nang phổi hị chất hắc ín trong khói thuốc lú làm té liệt. Cúc lông mao này 
có chức núng quét dọn hụi hậm và cúc vi khuẩn theo luồng không kh tràn 
vào phế quản vù phổi; khi cúc lông mao ngừng hoạt động , hụi và vi thuần 
khổng dược đẩy ra ngoài , tích tụ lại gây ho hen và sưu nhiều núm gày viêm 
phế quản. Trong khói thuốc lủ lụi có chút ô-xít-các-hon, chất này thân vào 
máu, hám chặt vào các hồng cầu không cho chúng tiếp cận ỏ xi nữa. Thông 
lạ gì sức khoe của người nghiện thuốc lú ngày cùng sút kém. 

(Ngữ vãn 8, tọp ì) 
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1. ỉ) XUÌ văn trích từ van bản nào trong sách Ngữ vàn ti tạp I ? 

A. On dịch thuốc lá. 

B. (ỉiáo dục- chìa khoá cua tương lai. 

(\ Hiêng tin ngày Trái Đát năm 2000. 

D. Đánh nhau với cỏi xay gió. 

2. Đoạn vãn dược viết theo phương thức biểu dạt nào? 

A. Tự sự. B. Miêu tá. c. Biếu cám. D. Thuyết minh. 

T C; U nào sau đây thế hiện dược nội dung chính của đoạn vãn? 

A. Tác hại của thuốc lấ với sức khoe em* người hút thuốc. 

B. Tác hại của thuốc lá với người không hủt thuốc, 
c. Tác hại của thuốc lấ về mặt kinh tế. 

D. Tác hại của thuốc lá dối với người Việt Nam. 

4. KI i khói thuốc lá vào cơ thể, nạn nhân đầu tiên là bộ phận nào? 

A. Các tế bào niêm mạc ờ vòm họng, phế quản. 

B. Cấc tế bào niêm mạc ở phế quản, nang phổi, 
c. Các hồng cầu trong máu. 

D. Các lỏng của các tế bào niêm mạc ở vòm họng, phế quản. 

5. Vì sao các hổng cầu của ngươi hút thuốc lá lại không tiếp nhận được ô-xi? 

A. Do bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. 

B. Do bụi và vi khuẩn tích tu lai. 

• * • 

c. Do chất ồ-xít-các-bon thấm qua máu, bám chặt vào. 

D. Do mất sức để kháng trước các vi khuẩn. 

6. Dòng nào sau dây chứa các từ ngữ cùng trường từ vưng? 

A. Vòm họng, phế quản, lông mao, lòng rung, nang phổi, phổi. 

B. Chất độc, ô-xit-các-bon, hắc ín, hồng cầu, máu. 

c. Vòm họng, phế quản, bụi, vi khuẩn, vi trùng, chất độc. 

D. Tô bào, hồng cầu, máu, ỏ-xi, ô-xít-các-bon. 

7. Từnào sau đây là từ tượng hình? 

\. Bụi B. Vòm c. Thuốc D. Chất 

8. Câi vãn "Khi cái lông mao ngửng hoạt dộng, hụi và vi khuẩn không dược 
dẩy re ngoài. ” là loại câu gì? 

\. Câu đơn B. Câu ghép liên hợp 

2 Câu ghép chính phụ D, Câu đặc biệt 
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9. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép chính phụ? 

A. Nụn nhân đầu tiêìì lủ những lông rung của những tế hào niêm men 
ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi. 

B. Khi cúc lông mao ngừng hoạt động, hụi vù vi khuẩn không được (!â; 
ra ngoài, tích tụ lọi gay ho hen. 

c. Khói thuốc lú chứa nhiều chất dộc, thám vào cơ thể. 

D. Không lạ gì sức khoẻ của người nghiện thuốc lú ngày cùng sút kém. 

Phán tự luận (5,5 điểm) 

Em hãy viết bài văn thuyết minh vể tác hại của việc hút thuốc lá đổ 
với sức khoẻ của con người. 

Mục đích kiểm tra 

Đánh giá mức độ nắm vững các kiến thức và kĩ năng của học sinh sat 
khi học xong chương trình Ngữ văn 8 kì 1. 


Đáp án và biểu điểm 

Phần trắc nghiệm (4,5 điếm, mỗi cáu đúng 0,5 điểm) 


Câu 

1 

" " 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Đáp 

án 

A 

D 

A 

D 

c 

A 

B 

c 

Q 


Phần tự luận: 

Yêu cầu : Đúng thê loại vãn thuyết minh. 

Nội dung: 

Mở bài: (1 điểm) 

- Nêu khái quát tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khoẻ CỦI 
con người. 

Thản bùi: (3 điểm) 

(1,0 điểm cho mỗi ý dưới đây) 

- Nhận định vể những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đii 
với sức khoẻ của con người. 

- Lần lượt phân tích và giải thích từng tác hại của việc hút thuốc lá đ«i 
với sức khoẻ của con người (gây ho, viêm phế quản, viêm phổi, ho lao, nhũ 
máu cơ tim, ung thư...). 

- Nêu những bình luận, đánh giá (theo hướng phê phán gay gắt) của á 
nhân đối với tệ nạn hút thuốc lá ở môi trường sống xung quanh mình (ga 

đình, khu phố, làng xóm, ở địa phương...). 

Kết bài: (1 điểm) 

- Khẳng định quan điểm cá nhân vể tác hại cùa việc hút thuốc lá đ*i 
với sức khoẻ của con người. 

Trình bày sạch, không mắc trên 2 lỗi về chính tả, diễn đạt (0,5 điểm 
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Đé sổ 3 

Đê kiểm tra học kì ỈI 

Phàn trác nghiệm: (4,5 điếm, mồi câu đúng 0,5 điếm) 

• Đọc kĩ hài thơ sau và trá lời các câu hoi bằng cách khoanh tròn chữ cái 
ớ đáu câu trả lời đúng nhất. 

Khỉ con tu hú 

Khi con tu hú gọi há\\ 

Lúa chiêm dưng chiu, trái củx ngọt dần. 

\ ườn râm dậ V tiếng ve tìgủìì, 

Bắp rây vùng hạt dầy sún nắng dào. 

Trời .xanh cùng rộng củng cao 

tì ỏi con diều sáo lộn nhào từng Thống... 

Ta nghe hè dậy hèn lòng 
Mủ c hân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột lùm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài tròi cứ kêu! 

(Ngữ ván 8, tập 2) 

1. Bài thơ "Khi con tu hú" là sáng tác của ai? 

A. Hồ Chí Minh. B. Tố Hữu. 

c. Vu Đình Lièn. D. Tế Hanh. 

2. Trong bài thư ”Khi con tu hú" tác giá đã kết hợp các phương thức biểu đạt nào? 

A. Miêu tả và biếu cảm. B. Tự sự và biểu cảm. 

« • 

c. Tự sự và lập luận. D. Tự sự và iniêu tả. 

3. Bùi thơ "Khi con tu hú", được sáng tác khi nào? 

A. Tác giả mới tham gia hoạt đòng cách mạng 

B. Tác giả đang học ở trường Quốc học Huế 
c. Tác giả đang ở Huế 

D. Tác giả mới bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ 

4. Bài thơ "Khi con tu hú" được sáng tác theo thể thơ gì? 

A. Tư do B. Đường luật 

c. Lục bát D. Song thất lục bát 
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5. Bài thơ được đặt tên là "Khi con tu hú” vì nó được khơi gợi từ những cản 
xúc của tác giả khi: 

A. Nhìn thấy con tu hú. 

B. Có tiếng con tu hú gọi bầy. 
c. Mùa hè đến. 

D. Tiếng kêu của con tu hú vọng vào căn phòng nơi tác giả darg 
bị giam. 

6. Nhận xét nào đúng nhất vể bức tranh phong cảnh mùa hè được miêu ả 
trong bài thơ? 

A. Đẩy sức sống, tự do, phóng khoáng. 

B. Tươi mát, đầy sức sông, 
c. Náo động, tươi trẻ. 

D. Mát mẻ, sinh động.. 

7. Từ nào thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu văn sau: 

Bài thơ "Khi con tu hú" đã giúp người đọc cảm nhận được tình yiu 

cuộc sống, niêm khao khát. của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. 

A. Tự do. B. Cuộc sông. c. Mùa hè. D. Thiên nhiên. 


8. Câu thơ "Ta nghe hè dậy hên lòng /Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi" 
thuộc loại câu nào? 

A. Nghi vấn. B. Cảm thán. c. Trần thuật. D. Cầu khiến. 

9. Từ "ôi" trong câu thơ "Mù chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!" thuộc loại nào* 

A. Trợ từ. B. Tinh thái từ. c. Thán từ. D. Quan hệ từ. 

Phần tự luận (S,5 điểm 

Em hãy viết bài giới thiệu vể vẻ đẹp của mùa hè ở quê hương em. 

Mục đích kiểm tra 

- Đánh giá mức độ nắm vững các kiến thức và kĩ năng của học siih 
sau khi học xong chương trình Ngữ vãn 8, học kì 2. 
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f>áp án và bicu điẽm 
Phan trác nghiệm: 


(au 

L ........ .... 

1 

2 

~ 3 ■ 

4 

.5 ^ 

b 

7 

8 

9 

đáp 

án 

B 

L ___ 

A 

D 

___ 

c 

D 

_ 

A 

A 

B 

c 


Phần tự luận: (5,5 điếm) 

Mớ bài (lđiếm) 

' Giới ihiộu sơ 1ược vế quê nương và ve đẹp ờ quê hương khi mùa hè đến 
7 'hòn hài: (3 điểm) 

(1,0 điếm cho mỗi ý dưới đây) 

- Giới thiệu tổng quan về vé dẹp cùa quê hương trong mùa hè (những 
nhận xét đánh giá chung nhất vể vẻ đẹp, ý nghĩa cùa nó). 

- Lần lượt giới thiệu và mó tá từng phần vẻ đẹp của quê hương trong 
mùa hè theo một trình tự nhất định (có thê theo trình tự thời gian...). 

- Nêu vai trò, ý nghĩa của mùa hè đối với đời sống con người ờ địa 
phương, đối với môi trường sinh thái, du lịch... 

Kết bài: (1 điếm) 

- Thê hiện tình cảm và sự đánh giá cua cá nhân đối với vẻ đẹp mùa hè 
của quê hương. 

Trình bày sạch, không mác trên 2 lỗi vể chính tả, diễn dạt. (0,5 điểm) 
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• TÔ! DI HỌC 

• CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 

• TÍNH THỐNG NHẤT VỂ CHỦ ĐỂ CỦA VÃN BÁN 


• TRONG LÒNG MẸ 

• TRUÔNG TỪ VỤNG 

• BỐ CỤC CÚA VÀN BẢN 

• TỨC NƯỚC VỠ BỜ 

• XÂY DỤNG ĐOAN VÃN TRONG VÃN BẢN 


• LÀO HẠC 

• TỪTUỢNG hình, TỪTUỢNCi thanh 

• CHUYỂN đoạn vẫn trong văn bản 


• TỪNGỮ ĐỊA PHUƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI 

• TÓM TẮT TÁC PHẨM Tựsự 

• LUYỆN TẬP TÓM TẮT TÁC PHAM Tự sự 


• CÔ BÉ BÁN DIÊM 

• TRỢ TỪ, THÁN TỪ 

• MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VÁN BẢN Tự sự 
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• TÌNH THÁI TỪ 
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• CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG 

• LẬP DÀN Ý CHO BÀI VÃN Tự sự KẾT hợp 
VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM, ĐÁNH GIÁ 


• HAI CÂY PHONG 

• NÓI QUÁ 

• ÔN TẬP TRUYỆN Kí VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

• THÔNG TIN VÊ NGÀ Y TRÁI DAT NĂM 2000 

• NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH 

• LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KE két hợp 
VÓI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM. ĐÁNH GIÁ 
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TÌM HIỂU CH UNG VẾ V ÃN BẢN THUYẾT MINH_ 
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DẤU NGOẠC KÉP 

LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨĐỔ DỪNG 
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CẢU NGHI VẤN 

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THUYẾT MINH 


QUÊ HƯƠNG 

KHỈ CON TU HÚ 

CÂU NGHI VẤN (TIẾP THEO) 

LUYỆN TẬP LÀM VÃN THUYẾT MINH (TIẾP THEO) 


TỨC CẢNH PÁC BÓ 
CÂU CẦU KHIẾN 

VIẾT ĐOẠN VÁN TRONG BẢN THUYẾT MINH 
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